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BÀI 1

KHÁI NI M LU T DÂN S  VI T NAMỆ Ậ Ự Ệ

Tài li u tham kh o:ệ ả

- B  lu t dân s  Vi t Nam đ c Qu c h i ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005.ộ ậ ự ệ ượ ố ộ

- Giáo trình dân s  c a tr ng Đ i h c Lu t Hà N iự ủ ườ ạ ọ ậ ộ

- Giáo trình Lu t dân s  c a H c vi n t  pháp…ậ ự ủ ọ ệ ư

I.Đ I T NG ĐI U CH NH C A LU T DÂN SỐ ƯỢ Ề Ỉ Ủ Ậ Ự

- Lu t dân s  đi u ch nh hai nhóm quan h  c  b n là quan h  nhân thân và quanậ ự ề ỉ ệ ơ ả ệ  

h  tài s n trong các quan h  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i,ệ ả ệ ự ươ ạ  

lao đ ng (Đi u 1 BLDS 2005).ộ ề

1. Nhóm quan h  tài s nệ ả

Khái ni mệ

- Là quan h  gi a ng i và ng i thông qua m t tài s n nh t đ nh. Quan h  nàyệ ữ ườ ườ ộ ả ấ ị ệ  

bao gi  cũng g n v i m t tài s n ho c m t quy n tài s n nh t đ nh. ờ ắ ớ ộ ả ặ ộ ề ả ấ ị

- Tài s n theo quy đ nh c a Đi u 163 BLDS bao g m:ả ị ủ ề ồ

+ V t: Bao g m v t có th c và v t hình thành trong t ng laiậ ồ ậ ự ậ ươ

V t hình thành trong t ng lai là quy đ nh m i c a BLDS 2005 so v i BLDSậ ươ ị ớ ủ ớ  

năm 1995. Đây là quy đ nh hòan toàn phù h p vì vi c ghi nh n này hòan toàn thíchị ợ ệ ậ  

h p v i nhu c u c a xã h i. Hi n nay vi c trao đ i, mua bán các v t hình thành trongợ ớ ầ ủ ộ ệ ệ ổ ậ  

t ng lai này t ng đ i ph  bi n.ươ ươ ố ổ ế

Ví d : Mua bán các h t đi u, cà phê, g o…v n đ c ký k t m c dù có thụ ạ ề ạ ẫ ượ ế ặ ể  

nh ng s n ph m này còn ch a hình thành ho c ch a đ n mùa thu ho ch.ữ ả ẩ ư ặ ư ế ạ

+ Ti n: Là v t cùng lo i, do ngân hàng nhà n c ban hành và có m nh giáề ậ ạ ướ ệ

Ti n và v t ph i th a mãn các đi u ki n:ề ậ ả ỏ ề ệ

+ là m t b  ph n c a th  gi i khách quan n m trong s  ki m soát c a con ng i.ộ ộ ậ ủ ế ớ ằ ự ể ủ ườ
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+ Mang l i l i ích cho con ng i.ạ ợ ườ

+ Các gi y t  có giá: Bao g m c  phi u, trái phi u…ấ ờ ồ ổ ế ế

Các gi y t  có giá ph i đáp ng đ c đi u ki n:ấ ờ ả ứ ượ ề ệ

+ Giá tr  đ c b ng ti n: ị ượ ằ ề

Ví d : M i c  phi u có giá tr  là 35.000 Vi t Nam đ ng ho c trái phi u giáo d c doụ ỗ ổ ế ị ệ ồ ặ ế ụ  

Nhà n c ban hành năm 2004 có các m nh giá 50.000 Vi t Nam đ ng, 100.000 Vi tướ ệ ệ ồ ệ  

Nam đ ng, 150.000 Vi t Nam đ ng…ồ ệ ồ

+ Trao đ i đ c trong giao l u dân s : T c là các gi y t  có giá này hoàn toàn có thổ ượ ư ự ứ ấ ờ ể 

dùng đ  trao đ i trong giao l u dân s  nh  mua, bán, t ng cho, th a k …ể ổ ư ự ư ặ ừ ế

+ Các quy n v  tài s n: Các quy n này bao g m quy n s  d ng đ t, quy n sề ề ả ề ồ ề ử ụ ấ ề ở 

h u trí tu , quy n đòi n …Các quy n này đ u đ c coi là tài s n b i b n thân cácữ ệ ề ợ ề ề ượ ả ở ả  

quy n này đ u mang l i l i ích cho ch  s  h u và đ u có th  tr  thành đ i t ngề ề ạ ợ ủ ở ữ ề ể ở ố ượ  

trong giao l u dân s  nh  ư ự ư Mua bán quy n s  d ng đ t, y quy n cho ng i khác đòiề ử ụ ấ ủ ề ườ  

n . mua bán b n quy n tác ph m văn h c…ợ ả ề ẩ ọ

- Các quan h  tài s n do Lu t dân s  đi u ch nh: Thông qua các tài s n này, cácệ ả ậ ự ề ỉ ả  

ch  th  có yêu c u có quy n xác l p các quan h  tài s n và nh ng quan h  tài s n doủ ể ầ ề ậ ệ ả ữ ệ ả  

Lu t dân s  đi u ch nh bao g m:ậ ự ề ỉ ồ

+ Quan h  v  quy n s  h u: ệ ề ề ở ữ

+ Quan h  v  nghĩa v  dân s  và h p đ ng dân sệ ề ụ ự ợ ồ ự

+ Quan h  b i th ng thi t h i ngoài h p đ ngệ ồ ườ ệ ạ ợ ồ

+ Quan h  v  th a kệ ề ừ ế

+ Quan h  v  chuy n quy n s  d ng đ tệ ề ể ề ử ụ ấ

+ Quan h  v  quy n s  h u trí tu  và chuy n giao công nghệ ề ề ở ữ ệ ể ệ

Đ c đi mặ ể

- Đ c đi m th  nh t: quan h  tài s n do Lu t dân s  đi u ch nh r t đa d ng vàặ ể ứ ấ ệ ả ậ ự ề ỉ ấ ạ  

ph c t p. ứ ạ

S  đa d ng và ph c t p này là vì:ự ạ ứ ạ
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- Đ c đi m th  hai: Quan h  tài s n do Lu t dân s  đi u ch nh luôn mang tính ýặ ể ứ ệ ả ậ ự ề ỉ  

chí, ph n ánh ý th c c a các ch  th  tham gia. Nh ng tài s n trong quan h  này luônả ứ ủ ủ ể ữ ả ệ  

th  hi n đ c đ ng c , m c đích c a các ch  th  tham gia.ể ệ ượ ộ ơ ụ ủ ủ ể

- Đ c đi m th  ba c a quan h  tài s n là tính ch t hàng hóa ti n t :ặ ể ứ ủ ệ ả ấ ề ệ

Xu t phát t  chính tính ch t c a tài s n là giá tr  và ph i đ c tính b ng ti n.ấ ừ ấ ủ ả ị ả ượ ằ ề  

H u h t các tài s n theo nh  quy đ nh t i Đi u 163 BLDS đ u đ c th  hi n d iầ ế ả ư ị ạ ề ề ượ ể ệ ướ  

d ng hàng hóa và có giá tr  trao đ i. Đi u này đ c bi u hi n sâu s c trong th i bu iạ ị ổ ề ượ ể ệ ắ ờ ổ  

c  ch  th  tr ng. ơ ế ị ườ

- Đ c đi m th  t : quan h  tài s n mà pháp lu t dân s  đi u ch nh th  hi n rõặ ể ứ ư ệ ả ậ ự ề ỉ ể ệ  

tính ch t đ n bù t ng đ ng trong trao đ i.ấ ề ươ ươ ổ

+ Đ i tài s n l y tài s n (thông th ng th  hi n qua vi c trao đ i)ổ ả ấ ả ườ ể ệ ệ ổ

Ví d :  đ i 10kg thóc l y 8kg g oụ ổ ấ ạ

+ Đ i tài s n l y m t kho n ti n (thông th ng là ho t đ ng mua bánổ ả ấ ộ ả ề ườ ạ ộ

Ví d : mang ti n mua tivi, t  l nh…ụ ề ủ ạ

+ Đ i kho n ti n l y d ch v  ho c tài s nổ ả ề ấ ị ụ ặ ả

Ví d : Tr  ti n phí d ch v  cho các d ch v  g i gi , thuê d ch v …ụ ả ề ị ụ ị ụ ử ữ ị ụ

2. Nhóm quan h  nhân thânệ

Khái ni mệ

- Quan h  nhân thân là quan h  gi a ng i v i ng i v  các giá tr  nhân thânệ ệ ữ ườ ớ ườ ề ị  

c a ch  th  (có th  là cá nhân hay t  ch c) và luôn g n li n v i cá nhân và t  ch củ ủ ể ể ổ ứ ắ ề ớ ổ ứ  

khác.

+ Cá nhân: Nh  tên g i, hình nh, dân t c, tôn giáo, danh d , nhân ph m, uy tín, k tư ọ ả ộ ự ẩ ế  

hôn, ly hôn, tín ng ng…ưỡ

+ T  ch c: Nh  tên g i c a t  ch c, v  uy tín…ổ ứ ư ọ ủ ổ ứ ề

Lu t dân s  s  đi u ch nh các quan h  nhân thân và b o v  các l i ích nhânậ ự ẽ ề ỉ ệ ả ệ ợ  

thân g n li n v i các ch  th . Nh ng giá tr  nhân thân này là c  s  và n n t ng đãắ ề ớ ủ ể ữ ị ơ ở ề ả  

thi t l p nhi u quan h  dân s  khác.ế ậ ề ệ ự

Phân lo i quan h  nhân thânạ ệ

Khoa h c Lu t dân s  đã phân quan h  nhân thân thành hai nhóm c  b n:ọ ậ ự ệ ơ ả
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- Nhóm quan h  nhân thân không g n v i tài s nệ ắ ớ ả : T c là nh ng quan h  g n v iứ ữ ệ ắ ớ  

giá tr  nhân thân mà không th  quy đ i ra m t giá tr  v t ch t.ị ể ổ ộ ị ậ ấ

Đ c đi m c a nhóm quan h  nàyặ ể ủ ệ :

+ Nó không có n i dung kinh t , không g n v i quy n l i tài s n c a ch  thộ ế ắ ớ ề ợ ả ủ ủ ể

+ Không th  chuy n giao cho ng i khác d i b t kỳ hình th c nào, không th  là đ iể ể ườ ướ ấ ứ ể ố  

t ng c a h p đ ng trao đ i, mua bán, t ng cho…ượ ủ ợ ồ ổ ặ

Nhóm quan h  nhân thân không g n v i tài s n này bao g m các nhóm:ệ ắ ớ ả ồ

+ Nhóm 1: Nhóm quy n nhân thân g n v i m i cá nhân c  th  nh m c  th  hóa chề ắ ớ ỗ ụ ể ằ ụ ế ủ 

th  này v i ch  th  khácể ớ ủ ể

Ví d : quy n v i đ i v i h  tên, hình nh…ụ ề ớ ố ớ ọ ả

+ Nhóm 2: Nhóm quan h  nhân thân g n li n v i giá tr  nhân thân mà đ c ghi nh nệ ắ ề ớ ị ượ ậ  

và b o đ m ph  thu c vào ch  đ  chính tr  - kinh t  - xã h i, các nguyên t c c  b nả ả ụ ộ ế ộ ị ế ộ ắ ơ ả  

và h  t  t ng c a ch  đ  đóệ ư ưở ủ ế ộ

Ví d : quy n xác đ nh dân t c, quy n t  do tín ng ng, quy n t  do tôn giáo, quy nụ ề ị ộ ề ự ưỡ ề ự ề  

t  do ngôn lu n…ự ậ

+ Nhóm 3: Nhóm quy n nhân thân do ch  th  t  xác l p. Đó là quy n nhân thânề ủ ể ự ậ ề  

thu c v  tác gi .ộ ề ả

Ví d : Khi tác gi  sáng tác m t tác ph m (truy n, tranh, b n nh c…) thì đ ng nhiênụ ả ộ ẩ ệ ả ạ ươ  

đ c h ng các quy n nhân thân đó đ i v i tác ph m nh  quy n đ c đ t tên choượ ưở ề ố ớ ẩ ư ề ượ ặ  

tác ph m, quy n đ ng tên tác gi , b o v  s  toàn v n c a tác ph m.ẩ ề ứ ả ả ệ ự ẹ ủ ẩ

- Nhóm quy n nhân thân g n li n v i tài s n: Đó là nh ng quy n mà giá trề ắ ề ớ ả ữ ề ị 

nhân thân làm ti n đ  đ  phát sinh nh ng l i ích v t ch t, nh ng quy n l i v  tàiề ề ể ữ ợ ậ ấ ữ ề ợ ề  

s n cho ch  th  khi có m t s  ki n pháp lý nh t đ nh. ả ủ ể ộ ự ệ ấ ị

Ví d  1: Ki n trúc s  hoàn thành b n v  thi t k  m t khu công viên tr c tiênụ ế ư ả ẽ ế ế ộ ướ  

đ c quy n đ t tên, đ c quy n đ ng tên tác gi …Nh ng n u b n v  y đ c muaượ ề ặ ượ ề ứ ả ư ế ả ẽ ấ ượ  

l i thì ki n trúc s  đó đ c tr  ti n thù lao ho c ti n b n quy n.ạ ế ư ượ ả ề ặ ề ả ề

Đ c đi m c a quan h  nhân thânặ ể ủ ệ
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Các quan h  nhân thân do lu t dân s  đi u ch nh đ u có chung nh ng đ c đi m sauệ ậ ự ề ỉ ề ữ ặ ể  

đây:

- Đó là m t quan h  luôn ộ ệ g n li n v i m t ch  th  nh t đ nhắ ề ớ ộ ủ ể ấ ị  và v  nguyên t cề ắ  

thì quy n nhân thân không th  chuy n giao cho ch  th  khácề ể ể ủ ể . Trong nh ng tr ngữ ườ  

h p nh t đ nh thì đ c chuy n giao cho ng i khác theo quy đ nh c a pháp lu t nhợ ấ ị ượ ể ườ ị ủ ậ ư 

quy n công b  tác ph m c a tác gi , các đ i t ng c a s  h u công nghi p…ề ố ẩ ủ ả ố ượ ủ ở ữ ệ

- Đa s  các quy n nhân thân do lu t dân s  đi u ch nh thì đ u ố ề ậ ự ề ỉ ề không có giá trị 

kinh t  và không có n i dung tài s nế ộ ả . Quy n nhân thân không xác đ nh b ng ti n, kề ị ằ ề ể 

c  các quy n nhân thân g n v i tài s n.ả ề ắ ớ ả

I. PH NG PHÁP ĐI U CH NH C A LU T DÂN SƯƠ Ề Ỉ Ủ Ậ Ự

1. Khái ni m ph ng pháp đi u ch nhệ ươ ề ỉ

- Ph ng pháp đi u ch nh đ c hi u là cách th c tác đ ng lên các quan h  xãươ ề ỉ ượ ể ứ ộ ệ  

h i do ngành lu t đó đi u ch nh. Cách th c tác đ ng này nh m h ng t i vi c đi uộ ậ ề ỉ ứ ộ ằ ướ ớ ệ ề  

ch nh quan h  xã h i phát sinh, thay đ i hay ch m d t sao cho phù h p v i đi u ki nỉ ệ ộ ổ ấ ứ ợ ớ ề ệ  

chính tr - kinh t - xã h i cũng nh  đ c đi m c a nhóm quan h  xã h i đó.ị ế ộ ư ặ ể ủ ệ ộ

2. Đ c đi m c a các ph ng pháp đi u ch nh c a Lu t dân sặ ể ủ ươ ề ỉ ủ ậ ự

- Ph ng pháp đi u ch nh c a Lu t dân s  có đ c đi m đ c tr ng là khi đi uươ ề ỉ ủ ậ ự ặ ể ặ ư ề  

ch nh các quan h  pháp lu t dân s  thì luôn đ m b o sỉ ệ ậ ự ả ả ự bình đ ng v  đ a v  pháp lýẳ ề ị ị  

và đ c l p v  t  ch c và tài s n.ộ ậ ề ổ ứ ả

+ Bình đ ng v  đ a v  pháp lý: T c là không có b t kỳ s  phân bi t nào v  đ a v  xãẳ ề ị ị ứ ấ ự ệ ề ị ị  

h i, tình tr ng tài s n, gi i tính, dân t c…gi a các ch  th .ộ ạ ả ớ ộ ữ ủ ể

Ví d : S  không có s  phân bi t nào khi m t ng i có ch c danh T ng giámụ ẽ ự ệ ộ ườ ứ ổ  

đ c c a m t công ty và b o v  công ty đó cùng đi mua xe máy t i m t c a hàng bánố ủ ộ ả ệ ạ ộ ử  

xe máy. V  t ng giám đ c và ng i b o v  s  có quy n và nghĩa v  gi ng nhauị ổ ố ườ ả ệ ẽ ề ụ ố  

(quy n và nghĩa v  c a ng i mua hàng) và c a hàng bán xe máy s  không có sề ụ ủ ườ ử ẽ ự 

phân bi t nào.ệ

+ Đ c l p v  t  ch c và tài s n: ộ ậ ề ổ ứ ả

• T  ch c: không có s  ph  thu c  vào quan h  c p trên – c p d i, cácổ ứ ự ụ ộ ệ ấ ấ ướ  

quan h  hành chính khácệ
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• Tài s n: Khi tham gia vào quan h  pháp lu t dân s , cá nhân, t  ch cả ệ ậ ự ổ ứ  

hoàn toàn đ c l p v i nhau, không có s  nh m l n hay đánh đ ng gi a tài s n c a cáộ ậ ớ ự ầ ẫ ồ ữ ả ủ  

nhân v i tài s n c a t  ch c…ớ ả ủ ổ ứ

+ Các ch  th  trong quan h  pháp lu t dân s  có quy n t  đ nh đo t và pháp lu t b o đ mủ ể ệ ậ ự ề ự ị ạ ậ ả ả  

cho h  th c hi n quy n.ọ ự ệ ề

• Th  nào là t  đ nh đo t: T  đ nh đo t có nghĩa t  do ý chí và th  hi n ýế ự ị ạ ự ị ạ ự ể ệ  

chí khi tham gia vào các quan h  pháp lu t dân s .ệ ậ ự

• Bi u hi n c a quy n t  đ nh đo t trong quan h  pháp lu t dân s  là:ể ệ ủ ề ự ị ạ ệ ậ ự

Th  nh t, ch  th  t  l a ch n quan h  mà h  mu n tham gia: ứ ấ ủ ể ự ự ọ ệ ọ ố

Th  hai, ch  th  t  l a ch n ch  th  tham gia quan h  dân s  v i mìnhứ ủ ể ự ự ọ ủ ể ệ ự ớ

Th  ba, đ c t  do l a ch n bi n pháp, cách th c đ  th c hi n , quy n vàứ ượ ự ự ọ ệ ứ ể ự ệ ề  

nghĩa v : Bi n pháp và cách th c là nh ng ph ng th c mà các bên s  d ng đ  th cụ ệ ứ ữ ươ ứ ử ụ ể ự  

hi n nghĩa v  c a mình cho bên có quy n. ệ ụ ủ ề

Th  t , các ch  th  t  l a ch n và th a thu n v i nhau các bi n pháp b oứ ư ủ ể ự ự ọ ỏ ậ ớ ệ ả  

đ m th c hi n nghĩa v  dân s , cách th c x  lý tài s n khi có s  vi ph m.ả ự ệ ụ ự ứ ử ả ự ạ

- Trách nhi m tài s n là đi m đ c tr ng c a ph ng pháp đi u ch nh c a lu tệ ả ể ặ ư ủ ươ ề ỉ ủ ậ  

dân s :ự

M c dù pháp lu t dân s  đi u ch nh c  quan h  nhân thân v i quan h  tài s nặ ậ ự ề ỉ ả ệ ớ ệ ả  

nh ng các quan h  tài s n chi m ph n l n, đ i đa s . Các quan h  tài s n này mangư ệ ả ế ầ ớ ạ ố ệ ả  

tính ch t hàng hóa ti n t  nên s  vi ph m c a m t bên th ng d n đ n s  thi t h iấ ề ệ ự ạ ủ ộ ườ ẫ ế ự ệ ạ  

v  tài s n c a bên còn l i. Nên bên c nh các lo i trách nhi m khác nh  c i chính, xinề ả ủ ạ ạ ạ ệ ư ả  

l i  công khai…thì  trách  nhi m tài  s n  là  lo i  trách  nhi m ph  bi n  nh t  trongỗ ệ ả ạ ệ ổ ế ấ  

ph ng pháp đi u ch nh c a lu t dân s . Bên vi ph m nghĩa v  th ng b  bên b  xâmươ ề ỉ ủ ậ ự ạ ụ ườ ị ị  

ph m yêu c u b i th ng thi t h i đ  khôi ph c tình tr ng tài s n nh  lúc ch a b  viạ ầ ồ ườ ệ ạ ể ụ ạ ả ư ư ị  

ph m và thông th ng đ c h ng m t kho n ti n b i th ng, ho c m t tài s nạ ườ ượ ưở ộ ả ề ồ ườ ặ ộ ả  

cùng lo i …(d a trên th a thu n c a các bên). ạ ự ỏ ậ ủ

- Đ c tr ng c a ph ng pháp gi i quy t các tranh ch p dân s  là t  th a thu nặ ư ủ ươ ả ế ấ ự ự ỏ ậ  

và hòa gi i: ả
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T  th a thu n và hòa gi i đ c lu t hóa t i Đi u 4 c a BLDS “Nguyên t c tự ỏ ậ ả ượ ậ ạ ề ủ ắ ự 

do, t  nguy n cam k t, th a thu n” và Đi u 12 c a BLDS “Nguyên t c hòa gi i”.ự ệ ế ỏ ậ ề ủ ắ ả

Đ c tr ng c a ph ng pháp gi i quy t các tranh ch p này xu t phát t  chínhặ ư ủ ươ ả ế ấ ấ ừ  

tính ch t c a các quan h  pháp lu t dân s . QHDS là s  bình đ ng và t  đ nh đo tấ ủ ệ ậ ự ự ẳ ự ị ạ  

nên các ch  th  th ng l a ch n ph ng pháp th a thu n đ  gi i quy t tranh ch p.ủ ể ườ ự ọ ươ ỏ ậ ể ả ế ấ  

H n n a, ch  có ph ng pháp th a thu n và hòa gi i gi a các bên tham gia QHDSơ ữ ỉ ươ ỏ ậ ả ữ  

m i đ m b o m t cách t i u nh t l i ích gi a các bên. V i ph ng pháp này s  t oớ ả ả ộ ố ư ấ ợ ữ ớ ươ ẽ ạ  

đi u ki n các bên dung hòa đ c l i ích c a mình v i l i ích c a ch  th  kia. Khi l iề ệ ượ ợ ủ ớ ợ ủ ủ ể ợ  

ích đ c dung hòa  m c đ  t i đa thì s  t o đi u ki n đ  các bên th c hi n nghĩaượ ở ứ ộ ố ẽ ạ ề ệ ể ự ệ  

v  c a mình và chính vì th  mà đ m b o cho l i ích c a bên kia.ụ ủ ế ả ả ợ ủ

II. NH NG NGUYÊN T C C A LU T DÂN SỮ Ắ Ủ Ậ Ự

1. Khái ni m chung v  nguyên t c c a LDSệ ề ắ ủ

- Theo lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t thì nh ng nguyên t c chungậ ề ướ ậ ữ ắ  

chính là khung pháp lý nói chung, nh ng quy t c chung đ c pháp lu t ghi nh nữ ắ ượ ậ ậ  

có tác d ng đ nh h ng và ch  đ o cho toàn b  các QPPL c a ngành lu t đó ụ ị ướ ỉ ạ ộ ủ ậ  Ý 

nghĩa: Có ý nghĩa r t l n, đ c bi t đ i v i vi c ADTTPL.ấ ớ ặ ệ ố ớ ệ

- Nh ng nguyên t c c a LDS đ c ghi nh n t i ch ng II – Ph n th  nh t c aữ ắ ủ ượ ậ ạ ươ ầ ứ ấ ủ  

BLDS : “Nh ng nguyên t c c  b n” v i 9 đi u lu t quy đ nh 9 nguyên t c c  b n.ữ ắ ơ ả ớ ề ậ ị ắ ơ ả

Tuy nhiên, trong t ng ch  đ nh riêng bi t thì cũng có nh ng nguyên t c riêng,ừ ế ị ệ ữ ắ  

song trong ph n này chúng ta ch  đ  c p đ n nh ng nguyên t c c  b n đ cầ ỉ ề ậ ế ữ ắ ơ ả ượ  

đ  c p đ n t i ch ng II, ph n th  nh t c a BLDS.ề ậ ế ạ ươ ầ ứ ấ ủ

2. Các nguyên t c c  thắ ụ ể

BLDS ghi nh n 9 nguyên t c c  b n t  đi u lu t th  4 đ n đi u lu t 12 trong ch ngậ ắ ơ ả ừ ề ậ ứ ế ề ậ ươ  

II, ph n th  nh t c a BLDS. Bao g m:ầ ứ ấ ủ ồ

- Nguyên t c t  do, t  nguy n cam k t, th a thu n. (Đ4)ắ ự ự ệ ế ỏ ậ

- Nguyên t c bình đ ng (Đ5).ắ ẳ

- Nguyên t c thi n chí, trung th c (Đ6)ắ ệ ự

- Nguyên t c ch u trách nhi m dân s  (Đ7)ắ ị ệ ự

- Nguyên t c tôn tr ng đ o đ c, truy n th ng t t đ p (Đ8)ắ ọ ạ ứ ề ố ố ẹ
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- Nguyên t c tôn tr ng, b o v  quy n dân s  (Đ9)ắ ọ ả ệ ề ự

- Nguyên t c tôn tr ng l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng, quy n, l i íchắ ọ ợ ủ ướ ợ ộ ề ợ  

h p pháp c a ng i khác (Đ10)ợ ủ ườ

- Nguyên t c tuân th  pháp lu t (Đ11)ắ ủ ậ

- Nguyên t c hòa gi i (Đ12)ắ ả

Nguyên t c t  do, t  nguy n cam k t, th a thu n (Đ4)ắ ự ự ệ ế ỏ ậ

- Đây là nguyên t c đ c đ a lên v  trí đ u tiên trong h  th ng các nguyên t cắ ượ ư ị ầ ệ ố ắ  

trong nh ng nguyên t c c  b n c a BLDS 2005 ữ ắ ơ ả ủ  Hòan toàn khác so v i quy đ nhớ ị  

c a BLDS 1995ủ  Nguyên t c có ý nghĩa r t l n trong vi c đi u ch nh các quan hắ ấ ớ ệ ề ỉ ệ 

dân s  - nh ng quan h  mang tính ch t “t ” và r t cá nhân.ự ữ ệ ấ ư ấ

- Bi u hi n c a nguyên t c này:ể ệ ủ ắ

+ Các bên có quy n t  do th  hi n ý chíề ự ể ệ

+ T  do ch n l a đ i tácự ọ ự ố

+ T  do l a ch n hình th c và các lo i giao d chự ự ọ ứ ạ ị

+ T  do l a ch n các đi u ki n c a giao d ch (ph  thu c vào nhu v u và khự ự ọ ề ệ ủ ị ụ ộ ầ ả 

năng c a mình)ủ

+ Ch  th  khác không có quy n áp đ t, c ng ép, đe d a, ngăn c n các ch  thủ ể ề ặ ưỡ ọ ả ủ ể 

trong vi c t  do cam k t, th a thu n.ệ ự ế ỏ ậ

Nguyên t c bình đ ng (Đ5)ắ ẳ

- Bi u hi n c a nguyên t c bình đ ng:ể ệ ủ ắ ẳ

+ S  bình đ ng gi a các ch  th : T c là m i cá nhân đ u có năng l c pháp lu tự ẳ ữ ủ ể ứ ọ ề ự ậ  

nh  nhau ho c cùng m t d ng pháp nhân thì cũng có năng l c pháp lu t gi ngư ặ ộ ạ ự ậ ố  

nhau…

+ Ngang b ng v  dân t c, gi i tính, thành ph n xã h i, hoàn c nh kinh t , tônằ ề ộ ớ ầ ộ ả ế  

giáo, tín ng ng, trình đ  văn hóa, ngh  nghi p c a các ch  thưỡ ộ ề ệ ủ ủ ể không đ cượ  

dùng các y u t  này đ  phân bi t đ i x  v i các ch  th  ế ố ể ệ ố ử ớ ủ ể  Cùng m t quy đ nhộ ị  

pháp lu t ds khi áp d ng cho các ch  th  s  nh  nhau, n u là cá nhân thì khôngậ ụ ủ ể ẽ ư ế  

đ c dùng y u t  dt c, tôn giáo…đ  phân bi t, đ ng th i cũng không phân bi tượ ế ố ộ ể ệ ồ ờ ệ  
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gi a cá nhân v i pháp nhân, các c  quan nhà n c hay cá th  đ c l p (l y ví d :ữ ớ ơ ướ ể ộ ậ ấ ụ  

Giao d ch mua bán m t chi c bàn làm vi c thì dù ng i mua là cá nhân hay phápị ộ ế ệ ườ  

nhân, là cqnn hay cá th  đ c l p thì đ u có các quy n và nghĩa v  nh  nhau)ể ộ ậ ề ề ụ ư

Nguyên t c thi n chí, trung th c (Đ6)ắ ệ ự

- Đây là m t nguyên t c quan tr ng c a LDS, không ch  c a VN mà c a nhi uộ ắ ọ ủ ỉ ủ ủ ề  

qu c gia trên th  gi i ố ế ớ  Cho th y QHDS ch  đ t đ c hi u qu  cao nh t (t c là vìấ ỉ ạ ượ ệ ả ấ ứ  

l i ích c a các bên tham gia QHDS) khi các bên đ m b o y u t  thi n chí, trung th c.ợ ủ ả ả ế ố ệ ự

- Bi u hi n c a nguyên t c thi n chí, trung th c:ể ệ ủ ắ ệ ự

+ Các bên không đ c l a d i nhau trong vi c xác l p, th c hi n quy n, nghĩa vượ ừ ố ệ ậ ự ệ ề ụ 

dân s .ự

+ Không đ c l a d i, l i d ng lòng tin c a ng i khác trong GDDS mà các bênượ ừ ố ợ ụ ủ ườ  

đ u ph i có thi n chí mong mu n s  t t đ p đ i v i các ch  th  cùng tham giaề ả ệ ố ự ố ẹ ố ớ ủ ể  

trong GDDS.

+ Không v  l i, không vì l i ích c a ng i khác làm thi t h i đ n l i ích c aụ ợ ợ ủ ườ ệ ạ ế ợ ủ  

ng i khác.ườ

 Khi m t bên cho r ng bên kia không trung th c thì ph i ch ng minh đ c đi uộ ằ ự ả ứ ượ ề  

này.

Nguyên t c ch u trách nhi m dân s  (Đ7)ắ ị ệ ự

- Bi u hi n c a vi c ch u trách nhi m dân s :ể ệ ủ ệ ị ệ ự

+ Các bên có trách nhi m th c hi n đúng nh ng đi u kho n do các bên th aệ ự ệ ữ ề ả ỏ  

thu n. Các đi u kh an do các bên th a thu n là nghĩa v  bu c các bên ph i th cậ ề ỏ ỏ ậ ụ ộ ả ự  

hi n.ệ

+ Các bên cũng ph i tuân th  vi c tho  thu n, n u m t bên có nghĩa v  khôngả ủ ệ ả ậ ế ộ ụ  

đ c th c hi n m t công vi c mà l i th c hi n công vi c đó thì ph i ch u tráchượ ự ệ ộ ệ ạ ự ệ ệ ả ị  

nhi m khôi ph c l i tình tr ng ban đ u và b i th ng thi t h i (Đi u 305 kho nệ ụ ạ ạ ầ ồ ườ ệ ạ ề ả  

2 BLDS).

+ Nguyên t c ch u TNDS đ c bi u hi n rõ ràng trong ph n BTTH ngoài h pắ ị ượ ể ệ ầ ợ  

đ ng, t c là ng i gây ra thi t h i ph i b i th ng thi t h i cho ng i b  thi tồ ứ ườ ệ ạ ả ồ ườ ệ ạ ườ ị ệ  

h i.ạ
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- Đ c đi m c a nguyên t c ch u TNDS mang tính đ n bù b ng tài s n, th  hi nặ ể ủ ắ ị ề ằ ả ể ệ  

ph ng pháp đi u ch nh b ng tài  s n.  Đ c đi m này xu t  phát  vì  h u h t  cácươ ể ỉ ằ ả ặ ể ấ ầ ế  

QPLDS là quan h  tài s n, h n n a nh ng hành vi gây thi t h i ch  y u trong quanệ ả ơ ữ ữ ệ ạ ủ ế  

h  tài s n nên h u h t đ u gây thi t h i v  v t ch t…ệ ả ầ ế ề ệ ạ ề ậ ấ

- Ch u TNDS luôn yêu c u các bên c n t  nguy n th c hi n nh ng khi các bênị ầ ầ ự ệ ự ệ ư  

không t  nguy n th c hi n thì s  b  c ng ch  th c hi n theo quy đ nh c a PL.ự ệ ự ệ ẽ ị ưỡ ế ự ệ ị ủ

Nguyên t c tôn tr ng, b o v  quy n dân s  (Đ9)ắ ọ ả ệ ề ự

- Đ  th c hi n nguyên t c này có hai cách th c:ể ự ệ ắ ứ

+ Các bên trong QHDS áp d ng các bi n pháp t  b o v  quy n và l i ích h pụ ệ ự ả ệ ề ợ ợ  

pháp c a mình.ủ

+ C  quan NN có th m quy n b o v  quy n cho ch  th  quy n trogn QHDS theoơ ẩ ề ả ệ ề ủ ể ề  

đúng quy đ nh c a PL.ị ủ

• T  b o v  quy n:ự ả ệ ề   

• B o v  quy n l i các bên trong GDDS do c  quan NN có th m quy nả ệ ề ợ ơ ẩ ề  

ti n hành: Khi bên có quy n l i b  vi ph m không th  ho c không đ  kh  năng b oế ề ợ ị ạ ể ặ ủ ả ả  

v  quy n DS c a mình tr c hành vi vi ph m thì có quy n yêu c u c  quan NN cóệ ề ủ ướ ạ ề ầ ơ  

th m quy n ti n hành các h at đ ng đ  b o v  quy n l i chính đáng cho mình. Cẩ ề ế ọ ộ ể ả ệ ề ợ ơ 

quan NN có th  ti n hành các ho t đ ng:ể ế ạ ộ

+ Yêu c u công nh n quy n công dân h p pháp:ầ ậ ề ợ

+ Bu c ch m d t hành vi vi ph m: Bi n pháp này đ c áp d ngộ ấ ứ ạ ệ ượ ụ  

ph  bi n v i m i lo i GDDS nh  b o v  quy n s  h u, quy nổ ế ớ ọ ạ ư ả ệ ề ở ữ ề  

nhân thân,  quy n tác  gi ,  quy n s  h u CN ho c quy n DSề ả ề ở ữ ặ ề  

khác.

+ Bu c xin l i, c i chính công khai:ộ ỗ ả

+ Bu c th c hi n nghĩa v  DS: ộ ự ệ ụ

+Bu c b i th ng thi t h i: ộ ồ ườ ệ ạ

Ph t vi ph m thì ch  áp d ng khi 2 bên có th a thu n ho c PLạ ạ ỉ ụ ỏ ậ ặ  

quy đ nh.ị

Nguyên t c hòa gi i (Đ12)ắ ả
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Đây là nguyên t c đ c thù c a PLDS Vnam. Nguyên t c này xu t phát đi m tắ ặ ủ ắ ấ ể ừ 

chính trong truy n th ng, trong l  giáo ề ố ễ  đ c nâng lên thành nguyên t c.ượ ắ

Nguyên t c hòa gi i th  hi n trong các giai đo n c a vi c th c hi n quy n vàắ ả ể ệ ạ ủ ệ ự ệ ề  

nghĩa v  dân s  và đ c bi t trong gi i quy t tranh ch p dân s .ụ ự ặ ệ ả ế ấ ự

Nguyên t c này th  hi n các bên không phép đ c dùng vũ l c, các bi n phápắ ể ệ ượ ự ệ  

c ng ép bu c các bên ph i th c hi n các hành vi theo mong mu n c a mình.ưỡ ộ ả ự ệ ố ủ

Khi có tranh ch p x y ra, các bên ph i u tiên vi c ti p t c t  th a thu n đ  tìmấ ả ả ư ệ ế ụ ự ỏ ậ ể  

ra ph ng án t i u nh t cho vi c gi i quy t tranh ch p, đ  đ m b o l i ích choươ ố ư ấ ệ ả ế ấ ể ả ả ợ  

các bên cũng nh  thúc đ y t i đa vi c các bên t  nguy n th c hi n các n i dungư ẩ ố ệ ự ệ ự ệ ộ  

do mình t  th a thu n.ự ỏ ậ

Các tranh ch p khi không th  hòa gi i thì các bên m i có th  yêu c u c  quan NNấ ể ả ớ ể ầ ơ  

có th m quy n gi i quy t. Nh ng k  c  trong giai đo n c  quan NN gi i quy tẩ ề ả ế ư ể ả ạ ơ ả ế  

các tranh ch p thì khi các bên t  hòa gi i đ c thì v n đ c cquan NN côngấ ự ả ượ ẫ ượ  

nh n.ậ

BÀI 2

QUAN H  PHÁP LU T DÂN SỆ Ậ Ự

I. KHÁI NI MỆ

1. Khái ni mệ

QHPLDS là quan h  xã h i do các QPPL DS đi u ch nh, t c là QHXH phát sinh trongệ ộ ề ỉ ứ  

lĩnh v c dân s , các quan h  liên quan đ n y u t  nhân thân và tài s n trong các lĩnhự ự ệ ế ế ố ả  

v c dân s , HN-GĐ, lao đ ng, th ng m i…ự ự ộ ươ ạ  Các QHXH này r t đa d ng và r tấ ạ ấ  

r ng. ộ

2. Đ c đi mặ ể

3. 2.1 Ch  th  tham gia QHPLDS r t đa d ng nh ng đ c l p v  tài s n và tủ ể ấ ạ ư ộ ậ ề ả ổ  

ch c:ứ

Lý do t i sao l i đa d ng: B i vì QHPL DS là các quan h  nhân thân và quan hạ ạ ạ ở ệ ệ 

tài s n phát sinh th ng nh t đáp ng nhu c u sinh ho t, tiêu dùng, cho ho tả ườ ậ ứ ầ ạ ạ  
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đ ng s n xu t và kinh doanh ộ ả ấ  Đây là nh ng quan h  xã h i phát sinh th ngữ ệ ộ ườ  

nh t trong m t ph m vi r t r ng, đáp ng nhu c u c a b t c  ch  th  nào trongậ ộ ạ ấ ộ ứ ầ ủ ấ ứ ủ ể  

xã h i.ộ

- Bi u hi n c a s  đa d ng: Ch  th  trong QHPLDS bao g m:ể ệ ủ ự ạ ủ ể ồ

+ Cá nhân;

+ Pháp nhân;

+ T  h p tác;ổ ợ

+ H  gia đình;ộ

+ Nhà n c.ướ

- Đ c l p v  t  ch c: Ch  th  khi tham gia vào QHDS đ u đ c l p, không lộ ậ ề ổ ứ ủ ể ề ộ ậ ệ 

thu c v  m t t  ch c ộ ề ặ ổ ứ  Tránh tr ng h p đ  l i trách nhi m cho nhau.ườ ợ ổ ỗ ệ

- Đ c l p v  tài s n: Có s  rành r , đ c l p v  tài s n (chú ý: N u v  và ch ngộ ậ ề ả ự ẽ ộ ậ ề ả ế ợ ồ  

ti n hành m t qh mua bán tài s n thì ch  đ c áp d ng v i tài s n riêng, khôngế ộ ả ỉ ượ ụ ớ ả  

n m trong tài s n h p nh t c a c  hai v  ch ng).ằ ả ợ ấ ủ ả ợ ồ

2.2 Đ a v  pháp lý c a các ch  th  d a trên c  s  bình đ ng và không ph  thu c vàoị ị ủ ủ ể ự ơ ở ẳ ụ ộ  

các y u t  xã h i khácế ố ộ

- Các ch  th  luôn bình đ ng v i nhau v  đ a v  pháp lý, không có s  phân bi t v  thànhủ ể ẳ ớ ề ị ị ự ệ ề  

ph n xã h i, tôn giáo, dân t c, trình đ  văn hóa, ngh  nghi p…ầ ộ ộ ộ ề ệ

- Th  hi n c a đ c đi m này trong QHPLDS: ể ệ ủ ặ ể

+ Các ch  th  bình đ ng v  tài s n: Các bên bình đ ng v i nhau, th c hi n quy n vàủ ể ẳ ề ả ẳ ớ ự ệ ề  

nghĩa v  b ng tài s n c a mình.ụ ằ ả ủ

+ Bình đ ng v  m t t  ch c: Các ch  th  không l  thu c v i nhau v  m t t  ch c,ẳ ề ặ ổ ứ ủ ể ệ ộ ớ ề ặ ổ ứ  

ph i t  ch u trách nhi m v  nh ng thi t h i do mình gây ra.ả ự ị ệ ề ữ ệ ạ

2.3 L i ích (ch  y u là l i ích kinh t ) là ti n đ  cho các QHPLDSợ ủ ế ợ ế ề ề

- Lý do đ  kh ng đ nh l i ích (ch  y u là l i ích kinh t ) là ti n đ  cho các QHPLDS:ể ẳ ị ợ ủ ế ợ ế ề ề  

Có hai lý do:

+ Th  nh t là các quan h  PLDS ch  y u là QH tài s n nên nó cũng mang các đ c đi mứ ấ ệ ủ ế ả ặ ể  

là có tính ch t hàng hóa – ti n t  và tính ch t đ n bù t ng đ ng nên l i ích v  v tấ ề ệ ấ ề ươ ươ ợ ề ậ  

ch t là m t bi u hi n ph  bi n trong QHDS.ấ ộ ể ệ ổ ế
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+ Các bên thi t l p m t QHDS nh m m t m c đích nh t đ nh, t c là đ u h ng đ nế ậ ộ ằ ộ ụ ấ ị ứ ề ướ ế  

m t l i ích nh t đ nh (có th  là l i ích tinh th n ho c l i ích v t ch t t  các QH nhânộ ợ ấ ị ể ợ ầ ặ ợ ậ ấ ừ  

thân hay QH tài s n).ả

2.4 Các bi n pháp c ng ch  đa d ng không ch  do PL quy đ nh mà có th  các bênệ ưỡ ế ạ ỉ ị ể  

trong QHPLDS quy đ nh các bi n pháp (không trái v i PL)ị ệ ớ

- Các bi n pháp c ng ch  trong QHDS có nhi u bi n pháp: ệ ưỡ ế ề ệ

+ Các bi n pháp mang tính ch t tinh th n nh  xin l i, c i chính công khai…ệ ấ ầ ư ỗ ả  Ch  y uủ ế  

nh m m c đích kh c ph c các v n đ  thu c v  đ i s ng tinh th n, v  các giá tr  nhânằ ụ ắ ụ ấ ề ộ ề ờ ố ầ ề ị  

thân.

+ Các bi n pháp mang tính ch t tài s n nh : B i th ng thi t h i, ph t vi ph m h pệ ấ ả ư ồ ườ ệ ạ ạ ạ ợ  

đ ng…ồ  Nh ng bi n pháp này l i nh m vào m c đích v t ch t, bu c các bên ph i b iữ ệ ạ ằ ụ ậ ấ ộ ả ồ  

th ng các giá tr  v t ch t.ườ ị ậ ấ

- Ngoài ra, các ch  th  có th  t  th a thu n các bi n pháp khác đ  c ng ch  vi c th củ ể ể ự ỏ ậ ệ ể ưỡ ế ệ ự  

hi n QHPLDS (ph i đ m b o không xâm ph m t i l i ích c a bên có nghĩa v  cũngệ ả ả ả ạ ớ ợ ủ ụ  

nh  đ m b o vi c th c hi n quy n cho bên có quy n).ư ả ả ệ ự ệ ề ề

II. CÁC THÀNH PH N QHPLDSẦ

1. Ch  thủ ể

- Cũng gi ng nh  QHPL nói chung, ch  th  c a QHPLDS là nh ng ng iố ư ủ ể ủ ữ ườ  

tham gia vào m t QHPLDS và có quy n, nghĩa v  phát sinh t  quan h  y.ộ ề ụ ừ ệ ấ

- Ch  th  c a QHPLDS bao g m:ủ ể ủ ồ

+ Cá nhân: Là nh ng ng i có đ  năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân sữ ườ ủ ự ậ ự ự

+ Pháp nhân: Pháp nhân là t  ch c th ng nh t, đ c l p, h p pháp và có tài s nổ ứ ố ấ ộ ậ ợ ả  

riêng và ch u trách nhi m b ng tài s n c a mình, nhân danh mình tham gia vàoị ệ ằ ả ủ  

các quan h  pháp lu t m t cách đ c l p.ệ ậ ộ ộ ậ

+ T  h p tác: Là lo i hình đ c thành l p d a trên h p đ ng h p tác kinh doanhổ ợ ạ ượ ậ ự ợ ồ ợ  

(có ch ng th c c a UBND c p xã ph ng) c a t  3 cá nhân tr  lên, cùng đóngứ ự ủ ấ ườ ủ ừ ở  

góp tài s n, công s c đ  th c hi n công vi c nh t đ nh, cùng h ng l i và cùngả ứ ể ự ệ ệ ấ ị ưở ợ  

ch u trách nhi m.ị ệ
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+ H  gia đình: H  gđ mà các thành viên có tài s n chung đ  ho t đ ng kinh tộ ộ ả ể ạ ộ ế 

chung trong quan h  s  d ng đ t, trong các ho t đ ng s n xu t nông, lâm, ngệ ử ụ ấ ạ ộ ả ấ ư 

nghi p và trong m t s  lĩnh v c kinh doanh khác do pháp luât quy đ nh là cácệ ộ ố ự ị  

ch  th  c a quan h  PLDS (Đ106 BLDS).ủ ể ủ ệ

+ Nhà n c: Là m t ch  th  đ c bi t trong giao d ch dân s . Nhà n c là chướ ộ ủ ể ặ ệ ị ự ướ ủ 

th  c a m t s  quan h  nh  quan h  th a k , quan h  v  quy n s  h u…ể ủ ộ ố ệ ư ệ ừ ế ệ ề ề ở ữ

2. Khách thể

- Là cái mà các ch  th  h ng t i khi tham gia vào các giao d ch dân s .ủ ể ướ ớ ị ự

2.1 Tài s nả : Theo Đ163 BLDS bao g m: V t, ti n, gi y t  tr  giá đ c b ngồ ậ ề ấ ờ ị ượ ằ  

ti n và các quy n tài s n khác.ề ề ả

 V tậ : Là ph m trù pháp lý, là m t b  ph n c a th  gi i v t ch t có th  đáp ngạ ộ ộ ậ ủ ế ớ ậ ấ ể ứ  

nhu c u nào đó c a con ng i.ầ ủ ườ

 Ti nề : 

Ti n là v t cùng lo i đ c bi t có giá tr  trao đ i v i các hàng hóa, ch  do NNề ậ ạ ặ ệ ị ổ ớ ỉ  

ban hành và mang m nh giá (nh ng đ ng ti n có giá tr  l u hành thì m iệ ữ ồ ề ị ư ớ  

đ c coi là ti n). ượ ề

 Gi y t  có giáấ ờ : Là lo i tài s n đ c bi t do NN ho c các t  ch c phát hành theoạ ả ặ ệ ặ ổ ứ  

trình t  nh t đ nh.ự ấ ị

Có r t nhi u lo i gi y t  có giá có hình th c khác nhau nh : Công trái, tráiấ ề ạ ấ ờ ứ ư  

phi u, kỳ phi u, c  phi u, séc…ế ế ổ ế

Nh ng gi y t  có giá này là hàng hóa trong m t th  tr ng đ c bi t đó là thữ ấ ờ ộ ị ườ ặ ệ ị 

tr ng ch ng khóan.ườ ứ

 Quy n tài s nề ả : là quy n tr  giá đ c b ng ti n, có th  chuy n giao trong giaoề ị ượ ằ ề ể ể  

d ch dân s : Quy n s  h u trí tu , quy n đòi n , quy n yêu c u b i th ngị ự ề ở ữ ệ ề ợ ề ầ ồ ườ  

thi t h i…ệ ạ

2.2 Hành vi và các d ch v : ị ụ

- Là khách th  ch  y u trong các quan h  v  nghĩa v  và h p đ ng.ể ủ ế ệ ề ụ ợ ồ
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Hành vi có th  là hành đ ng (làm m t cái gì đó nh  tr  ti n, giao v t, th c hi nể ộ ộ ư ả ề ậ ự ệ  

d ch v …) nh ng có th  cũng là không hành đ ng (không làm cái gì đó nhị ụ ư ể ộ ư 

không đ c công b  thông tin, không đ c gây m t tr t t  vào m t th i đi mượ ố ượ ấ ậ ự ộ ờ ể  

nh t đ nh…)ấ ị

Các d ch v : Là m t hay nhi u công vi c mà ch  th  ph i làm đ  th a mãn l iị ụ ộ ề ệ ủ ể ả ể ỏ ợ  

ích c a ch  th  phía bên kia nh  d ch v  t  v n pháp lý, g i gi , du l chủ ủ ể ư ị ụ ư ấ ử ữ ị

2.3 K t qu  c a ho t đ ng tinh th n, sáng t oế ả ủ ạ ộ ầ ạ

- Ho t đ ng tinh th n sáng t o: Thông th ng k t qu  c a ho t đ ng tinhạ ộ ầ ạ ườ ế ả ủ ạ ộ  

th n sáng t o này là t o ra các s n ph m trí tu  nh  các tác ph m văn h cầ ạ ạ ả ẩ ệ ư ẩ ọ  

ngh  thu t, khoa h c ho c các đ i t ng c a quy n s  h u công nghi pệ ậ ọ ặ ố ượ ủ ề ở ữ ệ  

(ki u dáng công nghi p…)ể ệ

2.4 Các giá tr  nhân thânị

- Các giá tr  nhân thân là khách th  trong các quy n nhân thân c a công dânị ể ề ủ  

hay t  ch c. Các quy n nhân thân không ph  thu c vào các quan h  giaổ ứ ề ụ ộ ệ  

đình hay ngh  nghi p mà nó đ c lu t pháp quy đ nh và ngày càng mề ệ ượ ậ ị ở 

r ng (t  Đi u 24 đ n Đi u 51 c a BLDS 2005).ộ ừ ề ế ề ủ

- Các quy n nhân thân luôn g n v i ch  th  và không th  d ch chuy nề ắ ớ ủ ể ể ị ể  

đ c tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ượ ừ ườ ợ ậ ị

2.5 Quy n s  d ng đ t:ề ử ụ ấ

Là m t lo i khách th  đ c bi t trong các QHPL dân s  vì đ t đai thu c s  h uộ ạ ể ặ ệ ự ấ ộ ở ữ  

c a nhà n c nh ng nhà n c giao cho các cá nhân, t  ch c và giao cho các chủ ướ ư ướ ổ ứ ủ 

th  này có quy n năng c a ch  s  h u (có th  là quy n chi m h u, s  d ng vàể ề ủ ủ ở ữ ể ể ế ữ ử ụ  

đ nh đo t).ị ạ

3. N i dungộ

- Khái ni m: Là t ng h p các quy n và nghĩa v  dân s  c a các bên thamệ ổ ợ ề ụ ự ủ  

gia và quan h  đó.ệ

3.1 Quy n dân sề ự

16



- Là m c đ  đ c phép x  s  mà lu t dân s  quy đ nh cho ng i có quy nứ ộ ượ ử ự ậ ự ị ườ ề  

đ c th c hi n.ượ ự ệ

* N i dung c a quy n dân s :ộ ủ ề ự

- Ch  th  mang quy n có th  t  mình th c hi n m t ho c m t s  hành viủ ể ề ể ự ự ệ ộ ặ ộ ố  

nh t đ nh đ  b o v  và h ng các quy n dân s .ấ ị ể ả ệ ưở ề ự

- Có quy n yêu c u ch  th  phía bên kia ph i th c hi n ho c không th cề ầ ủ ể ả ự ệ ặ ự  

hi n m t ho c m t s  hành vi nh t đ nh vì l i ích c a mình.ệ ộ ặ ộ ố ấ ị ợ ủ

- Ch  th  mang quy n khi b  ch  th  khác có hành vi xâm ph m đ n quy nủ ể ề ị ủ ể ạ ế ề  

và l i ích c a mình có quy n t  b o v  ho c yêu c u tòa án ho c c  quanợ ủ ề ự ả ệ ặ ầ ặ ơ  

NN có th m quy n khác bu c ch  th  đó ch m d t hành vi, b i th ngẩ ề ộ ủ ể ấ ứ ồ ườ  

thi t h i.ệ ạ

3.2 Nghĩa v  dân s :ụ ự

- Đ c hi u là nh ng x  s  b t bu c mà lu t quy đ nh cho ng i có nghĩa vượ ể ữ ử ự ắ ộ ậ ị ườ ụ 

ph i th c hi n.ả ự ệ

* N i dung c a NVDS:ộ ủ

- Ng i có nghĩa v  ph i th c hi n hành vi ho c không đ c th c hi nườ ụ ả ự ệ ặ ượ ự ệ  

hành vi nh t đ nh vì l i ích c a ng i mang quy n.ấ ị ợ ủ ườ ề

- Ng i mang nghĩa v  bu c ph i gánh ch u m t h u qu  pháp lý nh tườ ụ ộ ả ị ộ ậ ả ấ  

đ nh theo s  th a thu n c a các bên ho c c  quan NN có th m quy n khiị ự ỏ ậ ủ ặ ơ ẩ ề  

h  có hành vi không th c hi n nghĩa v  xâm h i t i quy n và l i ích c aọ ự ệ ụ ạ ớ ề ợ ủ  

ch  th  mang quy n.ủ ể ề

III. PHÂN LO I QHPL DSẠ

QHDS r t đa d ng và phong phú, đa d ng c  v  ch  th , khách th , n iấ ạ ạ ả ề ủ ể ể ộ  

dung, cách th c phát sinh…Vi c phân lo i này không ch  có ý nghĩa v  m tứ ệ ạ ỉ ề ặ  

lý lu n mà còn có ý nghĩa r t l n v  m t th c ti n vì nó góp ph n hi u đúngậ ấ ớ ề ặ ự ễ ầ ể  

v  quan h  gi a các bên và áp d ng đúng pháp lu t nh m gi i quy t cácề ệ ữ ụ ậ ằ ả ế  

tranh ch p có th  x y ra.ấ ể ả
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1. C  s  phân lo iơ ở ạ

Khi ti n hành phân lo i d a trên nhi u căn c  khác nhau, và t  m i căn c  cóế ạ ự ề ứ ừ ỗ ứ  

th  phân QHPLDS thành các lo i QH khác nhau.ể ạ

Hi n nay vi c phân lo i QHPLDS d a trên các tiêu chí:ệ ệ ạ ự

- D a  theo  khách  th  c a  QHPLDS  (d a  vào  nhóm  đi u  ch nh  c aự ể ủ ự ề ỉ ủ  

QHPLDS).

- D a vào tính xác đ nh c a ch  th  quy n và ch  th  nghĩa v .ự ị ủ ủ ể ề ủ ể ụ

- D a vào ngu n g c c a quy n dân s  và cách th c th c hi n quy n DS.ự ồ ố ủ ề ự ứ ự ệ ề

2. Các lo i QHDS c  thạ ụ ể

D a vào khách th  c a QHPLDSự ể ủ

QHPLDS đ c chia thành hai lo i:ượ ạ

- Quan h  nhân thân: Là các liên quan đ n các v n đ  nhân thân và vệ ế ấ ề ề 

nguyên t c là không th  d ch chuy n cho ng i khác (ví d : đ ng tên tácắ ể ị ể ườ ụ ứ  

gi  trong m t tác ph m, quy n đ i v i danh d , nhân ph m, tên g i…).ả ộ ẩ ề ố ớ ự ẩ ọ

- Quan h  tài s n: Là QHPLDS luôn g n v i m t tài s n nh t đ nh ho cệ ả ắ ớ ộ ả ấ ị ặ  

vi c chuy n d ch m t tài s n t  ch  th  này sang ch  th  khác (quan hệ ể ị ộ ả ừ ủ ể ủ ể ệ 

s  h u, quan h  h p đ ng hay quan h  th a k …)ở ữ ệ ợ ồ ệ ừ ế

D a vào tính xác đ nh c a ch  th  quy n và ch  th  nghĩa vự ị ủ ủ ể ề ủ ể ụ

D a vào tiêu chí này, QHPLDS đ c chia thành hai lo i:ự ượ ạ

- QHPLDS tuy t đ i: Trong QH này, ch  th  quy n đ c xác đ nh, còn cácệ ố ủ ể ề ượ ị  

ch  th  khác đ u là ch  th  nghĩa v . Nghĩa v  c a các ch  th  nghĩa vủ ể ề ủ ể ụ ụ ủ ủ ể ụ 

đ c bi u hi n là d ng nghĩa v  không hành đ ng (t c là không th cượ ể ệ ạ ụ ộ ứ ự  

hi n b t c  ho t đ ng nào xâm ph m t i quy n c a ch  th  quy n).ệ ấ ứ ạ ộ ạ ớ ề ủ ủ ể ề  

Thông th ng,  ườ các lo i  quy n tuy t  đ i  đ c pháp lu t  ghi  nh n  ạ ề ệ ố ượ ậ ậ mà 

không ph i do các bên th a thu n.ả ỏ ậ

QHPLDS t ng đ i:  Là quan h  pháp lu t xác đ nh c  ch  th  quy n và nghĩaươ ố ệ ậ ị ả ủ ể ề  

v . Trong lo i quan h  này, n i dung quy n và nghĩa v  thông th ng do cácụ ạ ệ ộ ề ụ ườ  
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bên th a thu n d a trên các quy đ nh c a pháp lu t. N i dung các th a thu n nàyỏ ậ ự ị ủ ậ ộ ỏ ậ  

các nhà làm lu t không th  quy đ nh chi ti t mà ch  đ a ra các quy đ nh khung đậ ể ị ế ỉ ư ị ể 

các ch  th  d a trên đó th a thu n.ủ ể ự ỏ ậ

D a vào ngu n g c c a quy n dân s  và cách th c th c hi n quy n dân sự ồ ố ủ ề ự ứ ự ệ ề ự

D a trên c  s  này, QHPLDS đ c phân thành 2 lo i:ự ơ ở ượ ạ

- Quan h  v t quy n:ệ ậ ề

- Quan h  trái quy n: ệ ề

+ Là nh ng quan h  mà trong đó quy n c a ch  th  bên này có đ c th c hi nữ ệ ề ủ ủ ể ượ ự ệ  
hay không hoàn toàn thông qua hành vi mang tính nghĩa v  c a ch  th  bên kiaụ ủ ủ ể

IV. CĂN C  PHÁT SINH, THAY Đ I VÀ CH M D T QHPLDSỨ Ổ Ấ Ứ

1. S  ki n pháp lý ự ệ
Các s  ki n pháp lý là nh ng s  ki n x y ra trong đ i s ng th c t  mà đãự ệ ữ ự ệ ả ờ ố ự ế  

đ c pháp lu t d  li u các h u qu  pháp lý nh t đ nh (có th  làm phát sinh,ượ ậ ự ệ ậ ả ấ ị ể  

thay đ i, ch m d t QHPLDS).ổ ấ ứ

2. Phân lo iạ

Các s  ki n pháp lý đ c phân lo i d a trên nhi u tiêu chí. ự ệ ượ ạ ự ề

- Th  nh t, n u d a vào ứ ấ ế ự h u qu  pháp lý và các giai đo n bi n đ ngậ ả ạ ế ộ  c aủ  

QHPLDS thì có th  phân s  ki n PLý thành s  ki n làm phát sinh, s  ki nể ự ệ ự ệ ự ệ  

làm thay đ i và s  ki n làm ch m d t QHPLDS.ổ ự ệ ấ ứ

- Th  hai, cách phân lo i d a trên ứ ạ ự ngu n g c phát sinhồ ố  s  ki n pháp lý. Đâyự ệ  

là cách phân lo i đ c áp d ng ph  bi n nh t. D a theo cách phân lo iạ ượ ụ ổ ế ấ ự ạ  

này thì s  ki n PLý đ c phân thành 4 lo i: Hành vi pháp lý, x  s  phápự ệ ượ ạ ử ự  

lý, s  bi n pháp lý và th i h n.ự ế ờ ạ

BÀI 3

CH  TH  QUAN H  PHÁP LU T DÂN SỦ Ể Ệ Ậ Ự

A. CÁ NHÂN -  CH  TH  QHPLDSỦ Ể

Cá nhân – luôn đ c coi là ch  th  đ u tiên và c  b n c a LDS.ượ ủ ể ầ ơ ả ủ
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I. Năng l c pháp lu t dân s  c a cá nhânự ậ ự ủ

1. Khái ni m ệ
NLHV là kh  năng đ c h ng nh ng quy n dân s  và kh  năng gánhả ượ ưở ữ ề ự ả  

vác nh ng nghĩa v  dân s  do PL quy đ nh ữ ụ ự ị (Kho n 1 Đ14 BLDS).ả

2. Đ c đi m c a năng l c PLDS c a cá nhân (4 đ c đi m)ặ ể ủ ự ủ ặ ể

- M i cá nhân đ u bình đ ng v  NLPL: “M i cá nhân đ u có năng l c phápọ ề ẳ ề ọ ề ự  

lu t dân s  nh  nhau” (kho n 2 đi u 14 BLDS). NLPLDS c a cá nhân sậ ự ư ả ề ủ ẽ 

không b  h n ch  b i b t c  y u t  nào (giai c p, trình đ , ngh  nghi p,ị ạ ế ở ấ ứ ế ố ấ ộ ề ệ  

dân t c, tôn giáo…). M i cá nhân có đi u ki n nh  nhau đ u có kh  năngộ ọ ề ệ ư ề ả  

h ng quy n nh  nhau và gánh ch u nghĩa v  nh  nhau.ưở ề ư ị ụ ư

- NLPLDS c a cá nhân do NN quy đ nh cho t t c  cá nhân nh ng NN khôngủ ị ấ ả ư  

cho phép cá nhân t  h n ch  NLPLDS c a mình cũng nh  c a cá nhânự ạ ế ủ ư ủ  

khác. “NLPLDS c a cá nhân không th  b  h n ch , tr  tr ng h p do PLủ ể ị ạ ế ừ ườ ợ  

quy đ nh” (Đ16)ị

- NLPLDS có tính b o đ m:ả ả

Kh  năng có quy n và có nghĩa v  dân s  ch  t n t i là quy n khách quanả ề ụ ự ỉ ồ ạ ề  

và do PL quy đ nh cho các ch  th . Đ  bi n nó thành nh ng quy n dân sị ủ ể ể ế ữ ề ự 

c  th  c n ph i có nh ng đi u ki n đ m b o th c hi n.ụ ể ầ ả ữ ề ệ ả ả ự ệ

3. N i dung NLPL dân s  c a cá nhânộ ự ủ

- N i dung c a NLPLDS c a cá nhân là t ng h p các quy n và nghĩa v  màộ ủ ủ ổ ợ ề ụ  

pháp lu t quy đ nh cho cá nhân.ậ ị

- N i dung c a NLPLDS c a cá nhân ph  thu c vào đi u ki n kinh t  xãộ ủ ủ ụ ộ ề ệ ế  

h i, vào đ ng l i chính sách c a Nhà n c…ộ ườ ố ủ ướ

4. B t đ u và ch m d t NLPL dân s  c a cá nhânắ ầ ấ ứ ự ủ

Theo quy đ nh t i kho n 3 đi u 14 c a BLDS thì “NLPLDS c a cá nhânị ạ ả ề ủ ủ  

b t đ u khi ng i đó sinh ra và ch m d t khi ng i đó ch t”ắ ầ ườ ấ ứ ườ ế
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Ý nghĩa: V i quy đ nh trên, pháp lu t th a nh n NLPLDS c a cá nhân g nớ ị ậ ừ ậ ủ ắ  

li n v i cá nhân đó su t đ i và không b  nh h ng b i các y u t  nh  tu iề ớ ố ờ ị ả ưở ở ế ố ư ổ  

tác, tinh th n, tài s n…ầ ả

5. Tuyên b  m t tích, tuyên b  ch tố ấ ố ế

Quy đ nh v  tuyên b  ch t và tuyên b  m t tích v i m c đích b o v  quy n,ị ề ố ế ố ấ ớ ụ ả ệ ề  

l i ích có liên quan đ n cá nhân b  tuyên b  ch t ho c m t tích nh  quy n vợ ế ị ố ế ặ ấ ư ề ề 

tài s n, trách nhi m dân s  hay quan h  hôn nhân gia đình…ả ệ ự ệ

N iộ  

dung

Tuyên b  m t tíchố ấ Tuyên b  là đã ch tố ế

Khái 

ni mệ

M t tích  là  s  th a  nh n  c aấ ự ừ ậ ủ  

Toà  án  v  tình  tr ng  bi t  tíchề ạ ệ  

c a m t cá nhân trên c  s  cóủ ộ ơ ở  

đ n  yêu  c u  c a  ng i  cóơ ầ ủ ườ  

quy n và l i ích liên quan.ề ợ

Tuyên b  ch t là s  th a nh nố ế ự ừ ậ  

c a Toà án v  cái ch t đ i v iủ ề ế ố ớ  

m t cá nhân khi cá nhân đó đãộ  

bi t  tích  trong  th i  h n  theoệ ờ ạ  

lu t  đ nh  trên  c  s  đ n  yêuậ ị ơ ở ơ  

c u c a ng i có quy n và l iầ ủ ườ ề ợ  

ích liên quan.
Đi uề  

ki nệ

- Khi  1  ng i  ườ bi t  tíchệ  2 

năm li n tr  lên, m c dùề ở ặ  

đã  áp  d ng  đ y  đ  cácụ ầ ủ  

bi n pháp thông báo, tìmệ  

ki m c n  thi tế ầ ế  theo  quy 

đ nh c a PL t  t ng dânị ủ ố ụ  

s  nh ng  v n  ự ư ẫ không  có 

tin t c xác th cứ ự  v  vi cề ệ  

ng i đó còn s ng hay đãườ ố  

ch t.ế

- Theo yêu c u c a  ầ ủ ng iườ  

Quy đ nh t i Đ81 BLDSị ạ

B n tr ng h p sau, Toà án số ườ ợ ẽ 

tuyên b  1 ng i là đã ch t:ố ườ ế

*  Sau  3  năm  k  t  ngàyể ừ  

quy t  đ nh  tuyên  b  m tế ị ố ấ  

tích  c a  TA  có  hi u  l củ ệ ự  

pháp lu t mà v n không cóậ ẫ  

tin  t c  là  ng i  đó  cònứ ườ  

s ngố  Thì  TA  có  th mẩ  

quy n tuyên b  m t ng iề ố ộ ườ  

là đã ch tế
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có  quy n  l i,  nghĩa  về ợ ụ 

liên quan

Chú ý:

• Pháp lu t không quy đ nhậ ị  

gi i  h n  v  không  gianớ ạ ề  

cũng  nh  ch  th  nh nư ủ ể ậ  

bi t các tin t c này nh ngế ứ ư  

có th  xác đ nh theo Đ74ể ị  

c a  BLDS  có  th  xácủ ể  

đ nh:ị

+ V  không gian: N i c  trúề ơ ư  

cu i  cùng  c a  ng i  đóố ủ ườ  

(đ c  xác  đ nh theo m c 3ượ ị ụ  

ch ng  III  Ph n  th  nh tươ ầ ứ ấ  

c a BLDS)*ủ

• Ng i có quy n l i nghĩaườ ề ợ  

v  liên quan (t c  là  chụ ứ ủ 

th  có quy n yêu c u cể ề ầ ơ 

quan NN có th m quy nẩ ề  

tuyên  b  1  ng i  m tố ườ ấ  

tích) thì đ c hi u ng iượ ể ườ  

ph i  có m i liên h  nàoả ố ệ  

đó nh  qua quan h  hônư ệ  

nhân,  quan  h  huy tệ ế  

th ng,  quan  h  hànhố ệ  

chính, quan h  lao đ ng,ệ ộ  

quan  h  dân  s …)  -  -ệ ự  

* Bi t tích đã 5 năm tr  lên vàệ ở  

không có tin t c nào ch ng tứ ứ ỏ 

còn s ng hay đã ch t  ố ế   H uậ  

qu : có th  tuyên b  m t tíchả ể ố ấ  

sau 2 năm và tuyên b  ch t sauố ế  

5 năm (đ c tính theo quy đ nhượ ị  

c a Đ78).ủ

* Bi t tích trong chi n tranh 5ệ ế  

năm  (k  t  ngày  chi n  tranhề ừ ế  

k t thúc) mà v n không có tinế ẫ  

t c xác th c là còn s ng.ứ ự ố

*  Sau  5  năm b  tai  n n  ho cị ạ ặ  

th m ho , ho c thiên tai x y raả ạ ặ ả  

mà  không  có  tin  t c  là  cònứ  

s ng.  ố Tuỳ t ng tr ng h p,ừ ườ ợ  

TA có th  xác đ nh ngày ch tể ị ế  

trong b n án ho c trong quy tả ặ ế  

đ nh c a toà án. ị ủ

Chú ý: N u không xác đ nhế ị  

ngày  ng i  ch t  thì  ngàyườ ế  

b n án ho c quy t đ nh c aả ặ ế ị ủ  

toà án có hi u l c đ c xácệ ự ượ  

đ nh là ngày ch t.ị ế

Thông  th ng,  đ i  v iườ ố ớ  

ng i bi t tích trong các taiườ ệ  

n n, th m h a, thiên tai thìạ ả ọ  

22



Ng i  ti n  hành  thôngườ ế  

báo  tìm  ki m:  có  th  làế ể  

Tòa  án  ho c  tòa  án  yêuặ  

c u ng có yêu c u thôngầ ầ  

báo, tìm ki m. Vi c thôngế ệ  

báo  nh  th i  gian,  h nư ờ ạ  

đ nh…s  tuân  theo  quyị ẽ  

đ nh c a PL TTDS.ị ủ

• Th i  h n  2  năm:  đ cờ ạ ượ  

hi u là ngày bi t đ c tinể ế ượ  

t c cu i cùng c a ng iứ ố ủ ườ  

đó.

ngày ch t chính là ngày x yế ả  

ra các s  ki n.ự ệ

H uậ  

quả 

PLý

T m đình ch  t  cách ch  thạ ỉ ư ủ ể 

c a ng i b  tuyên b  m t tíchủ ườ ị ố ấ  

(không  làm  ch m  d t  t  cáchấ ứ ư  

ch  th  c a h ).ủ ể ủ ọ

Tài s n c a cá nhân b  tuyên bả ủ ị ố 

m t tích s  đ c chuy n sangấ ẽ ượ ể  

qu n lý tài s n c a ng i v ngả ả ủ ườ ắ  

m t, c a ng i b  tuyên b  m tặ ủ ườ ị ố ấ  

tích (Đ75, 76, 77 và 79 BLDS)

Riêng v i quan h  hôn nhân thìớ ệ  

n u  v /  ch ng  c a  ng i  bế ợ ồ ủ ườ ị 

m t  tích  yêu c u đ c ly  hônấ ầ ượ  

thì Toà Án cho phép h  đ c lyọ ượ  

hôn.

Ch m d t t  cách ch  th  c aấ ứ ư ủ ể ủ  

ng i  ch t  đ i  v i  m i  quanườ ế ố ớ ọ  

h  pháp lu t mà ng i đó thamệ ậ ườ  

gia v i t  cách ch  th .ớ ư ủ ể

Tài s n c a ng i b  tuyên bả ủ ườ ị ố 

ch t đ c gi i quy t theo phápế ượ ả ế  

lu t th a k .ậ ừ ế

H yủ  Có hai  tr ng h p x y ra  v iườ ợ ả ớ  Đi u ki n: ng i b  tuyên b  làề ệ ườ ị ố  
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quyế

t 

đ nhị  

và 

h uậ  

quả 

c aủ  

h yủ  

qđ nhị

ng i đ c tuyên b  m t tích:ườ ượ ố ấ  

đ c  ph c  h i  năng  l c  chượ ụ ồ ự ủ 

th  ho c b  tuyên b  ch t/ho cể ặ ị ố ế ặ  

h  đã ch t.ọ ế

* Ph c h i t  cách ch  thụ ồ ư ủ ể 

c a  ng i  b  tuyên b  m tủ ườ ị ố ấ  

tích  khi  ng i  b  tuyên  bườ ị ố 

m t tích  ấ tr  vở ề ho c  ặ có tin 

t c  ch ng t  ng i  đó  cònứ ứ ỏ ườ  

s ng.ố

*  Vi c  ch m  d t  t  cáchệ ấ ứ ư  

ch  th  khi h  đã ch t ho củ ể ọ ế ặ  

b  tuyên b  là đã ch t.ị ố ế

- Th  t c: Ng i có quy nủ ụ ườ ề  

l i  nghĩa v  liên quan ho cợ ụ ặ  

chính ng i đó làm đ n yêuườ ơ  

c u  Toà  án  hu  b  quy tầ ỷ ỏ ế  

đ nh tuyên b  m t tích.ị ố ấ

- H u qu  pháp lý:ậ ả

* N u ng i đó tr  v  ho cế ườ ở ề ặ  

có  tin  t c  chính  xác  thì  sứ ẽ 

đ c ph c h i t  cách chượ ụ ồ ư ủ 

th  đ i v i các quan h  doể ố ớ ệ  

mình  tham  gia  và  đ cượ  

quy n yêu c u  ng i  qu nề ầ ườ ả  

lý  tài  s n  c a  mình  tr  l iả ủ ả ạ  

các tài s n thu c s  h u c aả ộ ở ữ ủ  

đã ch t tr  v  ho c có tin xácế ở ề ặ  

th c là ng i đó còn s ng.ự ườ ố

Theo yêu c u c a chính ng iầ ủ ườ  

đó  ho c  ng i  có  quy n  l iặ ườ ề ợ  

nghĩa v  liên quan yêu c u đ nụ ầ ế  

Toà án đ  ra quy t đ nh hu  bể ế ị ỷ ỏ 

tuyên b  là đã ch t.ố ế

H u qu : T  cách ch  th  c aậ ả ư ủ ể ủ  

ng i  b  tuyên  b  ch t  sườ ị ố ế ẽ 

đ c  khôi  ph c  l i.  Tài  s nượ ụ ạ ả  

n u  còn  thì  đ c  tr  l i  choế ượ ả ạ  

ng i b  tuyên b  là đã ch tườ ị ố ế
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mình.

* N u b  ch t ho c b  tuyênế ị ế ặ ị  

b  là ch t thì s  x  lý nhố ế ẽ ử ư 

v i ng i ch t.ớ ườ ế

II. Năng l c hành vi c a cá nhânự ủ

T  cách ch  th  c a cá nhân ch  đ y đ , hoàn thi n, đ c l p khi h  có đ yư ủ ể ủ ỉ ầ ủ ệ ộ ậ ọ ầ  

đ  năng l c hành vi dân s  bên c nh năng l c pháp lu t v n là thu c tích đãủ ự ự ạ ự ậ ố ộ  

đ c pháp lu t ghi nh n.ượ ậ ậ

1. Khái ni mệ

- Theo quy đ nh t i đi u 17 BLDS thì: “Năng l c hành vi dân s  c a cá nhânị ạ ề ự ự ủ  

là kh  năng c a cá nhân b ng hành vi c a mình xác l p, th c hi n quy n,ả ủ ằ ủ ậ ự ệ ề  

nghĩa v  dân s ”ụ ự

2. M c đ  NLHV c a các nhânứ ộ ủ

M c dù pháp lu t quy đ nh NLPL là nh  nhau nh ng khi xác đ nh NLHV thìặ ậ ị ư ư ị  

l i không nh  nhau.ạ ư

Năng l c hành vi đ y đự ầ ủ

Ng i thành niên là ng i t  đ  18t tr  lên s  có năng l c hành vi dân sườ ườ ừ ủ ở ẽ ự ự 

đ y đ  (tr  tr ng h p b  tuyên b  m t năng l c hành vi ho c h n ch  năngầ ủ ừ ườ ợ ị ố ấ ự ặ ạ ế  

l c hành vi dân s )ự ự

- Ng i có năng l c hành vi dân s  đ y đ  có đ y đ  t  cách ch  th , cóườ ự ự ầ ủ ầ ủ ư ủ ể  

quy n tham gia vào các quan h  PLDS v i t  cách ch  th  đ c l p, tề ệ ớ ư ủ ể ộ ậ ự 

ch u trách nhi m v  nh ng hành vi do h  th c hi n.ị ệ ề ữ ọ ự ệ

- Ng i có NLHV đ y đ  (t  18t tr  lên) còn có quy n đăng ký k t hônườ ầ ủ ừ ở ề ế  

(đ i v i n )ố ớ ữ
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- Ng i t  18t tr  lên đ c suy đoán có đ  NLHV tr  tr ng h p có quy tườ ừ ở ượ ủ ừ ườ ợ ế  

đ nh c a TA v  h n ch  ho c m t NLHVDS.ị ủ ề ạ ế ặ ấ

Năng l c hành vi m t ph nự ộ ầ

KN: Là nh ng ng i ch  có th  xác l p, th c hi n quy n, nghĩa v  và tráchữ ườ ỉ ể ậ ự ệ ề ụ  

nhi m trong m t gi i h n nh t đ nh do PLDS quy đ nh.ệ ộ ớ ạ ấ ị ị

- Đ  tu i: Ng i t  đ  6t -d i 18t.ộ ổ ườ ừ ủ ướ

- Khi NLHV m t ph n tham gia vào các GDDS đòi h i yêu c u ph i đ cộ ầ ỏ ầ ả ượ  

ng i đ i di n theo PL đ ng ý, tr  GDDS ph c v  nhu c u hàng ngàyườ ạ ệ ồ ừ ụ ụ ầ  

phù h p v i l a tu i ho c PL có quy đ nh khác.ợ ớ ứ ổ ặ ị

Chú ý: Ng i t  đ  15t đ n d i 18t có tài s n riêng đ  đ  th c hi n nghĩaườ ừ ủ ế ướ ả ủ ể ự ệ  

v  đ c xác l p, th c hi n giao d ch và ph i ch u trách nhi m trong ph m viụ ượ ậ ự ệ ị ả ị ệ ạ  

tài s n h  có, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác” (Đ20 BLDS).ả ọ ừ ườ ợ ậ ị

Không có năng l c hành viự

- Ng i ch a đ  6t là ng i không có NLHV. M i giao d ch c a ng i nàyườ ư ủ ườ ọ ị ủ ườ  

đ u ph i thông qua ng i đ i di n xác l p và th c hi n.ề ả ườ ạ ệ ậ ự ệ

- Lý do: t i b i ng i  đ  tu i d i 6t ch a th  và ch a đ  kh  năng đạ ở ườ ở ộ ổ ướ ư ể ư ủ ả ể 

nh n th c đ c hành vi c a mình.ậ ứ ượ ủ

M t năng l c hành vi dân s  và h n ch  năng l c hành vi dân sấ ự ự ạ ế ự ự

- “M t” NLHV đ c hi u là đã có NLHV nh ng sau đó, sau m t s  ki nấ ượ ể ư ộ ự ệ  

nào đó khi n cho ng i đó không còn có NLHV n a.ế ườ ữ

- H n ch  NLHV t c là đã có NLHV đ y đ  nh ng sau đó theo quy đ nhạ ế ứ ầ ủ ư ị  

c a Pl s  b  h n ch  b t m t ph n.ủ ẽ ị ạ ế ớ ộ ầ

- M t NLHVDS: ấ

Ng i thành niên có th  b  tuyên b  m t NLHVDS khi có nh ng đi uườ ể ị ố ấ ữ ề  

ki n, v i nh ng trình t , th  t c nh t đ nh.ệ ớ ữ ự ủ ụ ấ ị
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Đi u ki n: Cá nhân b  ề ệ ị b nh tâm th nệ ầ  ho c ặ các b nh khácệ  mà không thể 

nh n th c và làm ch  hành vi c a mìnhậ ứ ủ ủ  thì b  coi là m t NLHVDS (Đ22ị ấ  

BLDS)

Trên c  s  nào đ  kh ng đ nh: Ph i có k t lu n c a t  ch c giám đ nh cóơ ở ể ẳ ị ả ế ậ ủ ổ ứ ị  

th m quy n (nh  các b nh vi n..)ẩ ề ư ệ ệ

Th m quy n tuyên b : Tòa án s  ra quy t đ nh tuyên b  d a trên yêu c uẩ ề ố ẽ ế ị ố ự ầ  

c a ng i có quy n và l i ích liên quan.ủ ườ ề ợ

H u qu  pháp lý: M i giao d ch DS c a ng i này đ u do ng i đ i di nậ ả ọ ị ủ ườ ề ườ ạ ệ  

c a xác l p và th c hi n.ủ ậ ự ệ

• H n ch  NLHVDSạ ế

NLHVDS c a ng i thành niên có th  b  h n ch  trên c  s  nh ng đi u ki nủ ườ ể ị ạ ế ơ ở ữ ề ệ  

và th  t c đ c quy đ nh t i Đ25.ủ ụ ượ ị ạ

Đi u ki n: Đ c áp d ng đ i v i ng i nghi n ma túy và các ch t kích thíchề ệ ượ ụ ố ớ ườ ệ ấ  

khác d n đ n h u qu  phá tán tài s n c a gia đình (t c là nó tác đ ng tr cẫ ế ậ ả ả ủ ứ ộ ự  

ti p y u t  kinh t  c a gia đình, gây nên s  khó khăn trong gia đình.ế ế ố ế ủ ự

Th m quy n: TA tr c ti p ra qđ nh h n ch  NLHVDS c a ng i thành niênẩ ề ự ế ị ạ ế ủ ườ  

d a trên yêu c u c a ng i có quy n và l i ích liên quan.ự ầ ủ ườ ề ợ

H u qu  PLý: Ng i b  h n ch  NLHVDS s  có ng i đ i di n và TA s  quyậ ả ườ ị ạ ế ẽ ườ ạ ệ ẽ  

đ nh ph m vi đ i di n (n u các giao d ch liên quan đ n tài s n c a ng i b  h nị ạ ạ ệ ế ị ế ả ủ ườ ị ạ  

ch  NLHVDS thì ph i có s  đ ng ý c a ng i đ i di n, tr  các giao d ch ph cế ả ự ồ ủ ườ ạ ệ ừ ị ụ  

v  nhu c u sinh ho t hàng ngày c a ng i này).ụ ầ ạ ủ ườ

III. Giám hộ

1. Khái ni mệ

Giám h  là vi c cá nhân, t  ch c ho c c  quan nhà n c đ c pháp lu tộ ệ ổ ứ ặ ơ ướ ượ ậ  

quy đ nh ho c đ c c  th c hi n vi c chăm sóc và b o v  quy n, l i íchị ặ ượ ử ự ệ ệ ả ệ ề ợ  

h p pháp c a ng i đ c giám h  (Đ58 BLDS).ợ ủ ườ ượ ộ
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M c đích c a vi c giám h : Nh m kh c ph c tình tr ng c a ng i cóụ ủ ệ ộ ằ ắ ụ ạ ủ ườ  

năng l c PLDS nh ng không th  b ng hành vi c a mình xác l p, th cự ư ể ằ ủ ậ ự  

hi n đ c quy n và nghĩa v  c a h  vì h  là nh ng ng i không cóệ ượ ề ụ ủ ọ ọ ữ ườ  

NLHVDS đ y đ  ho c b  h n ch  NLHVDS.ầ ủ ặ ị ạ ế

2. Ng i đ c giám hườ ượ ộ

Theo quy đ nh t i Đ58 thì nh ng ng i đ c giám h  bao g m:ị ạ ữ ườ ượ ộ ồ

• Ng i ch a thành niên ườ ư  không còn cha, m , không xác đ nh đ c cha mẹ ị ượ ẹ 

ho c cha, m  đ u m t NLHVDS, b  h n ch  NLHVDS, b  tòa án h n chặ ẹ ề ấ ị ạ ế ị ạ ế 

quy n c a cha, m  ho c cha m  không có đi u ki n chăm sóc, giáo d cề ủ ẹ ặ ẹ ề ệ ụ  

ng i ch a thành niên đó và cha m  có yêu c u;ườ ư ẹ ầ

3. Ng i giám hườ ộ

giám h  s  có hai hình th c:ộ ẽ ứ

• Giám h  đ ng nhiên: là hình th c giám h  do PL quy đ nh, ng i giámộ ươ ứ ộ ị ườ  

h  đ ng nhiên ch  có th  là cá nhân (Đ61 và Đ62 BLDS);ộ ươ ỉ ể

+ Đ i v i ng i ch a thành niên thì bao g m: anh, ch ; ông bà n i, ngo i;ố ớ ườ ư ồ ị ộ ạ  

chú, c u, cô, dì…ậ

+ Ng i m t NLHVDS: V , ch ng; con c  ho c con ti p theo giám hườ ấ ợ ồ ả ặ ế ộ 

cho cha m  m t NLHV; đ i v i ng i thành niên m t NLHVDS mà ch aẹ ấ ố ớ ườ ấ ư  

có v / ch ng thì cha, m  là ng i giám h  đ ng nhiên.ợ ồ ẹ ườ ộ ươ

• Giám h  c : là hình th c giám h  theo trình t  do pháp lu t quy đ nh.ộ ử ứ ộ ự ậ ị

+ Ng i giám h  có th  là cá nhân, t  ch c (Đ63, Đ64)ườ ộ ể ổ ứ

+ Th m quy n: UBND c p xã n i ng i đó c  trú có trách nhi m cẩ ề ấ ơ ườ ư ệ ử 

ho c đ  ngh  m t t  ch c đ ng ra đ m nh n vi c giám h  theo th  t cặ ề ị ộ ổ ứ ứ ả ậ ệ ộ ủ ụ  

quy đ nh t i Đ64 BLDSị ạ

Ng i m t NLHVDS: ườ ấ Ng i ch a đ  15t không còn cha, m , không xácườ ư ủ ẹ  

đ nh  đ c  cha,  m  ho c  cha,  m  đ u  m t  NLHVDS,  b  h n  chị ượ ẹ ặ ẹ ề ấ ị ạ ế 

NLHVDS, b  TA h n ch  quy n c a cha, m  ho c cha m  không có đi uị ạ ế ề ủ ẹ ặ ẹ ề  
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ki n chăm sóc, giáo d c ệ ụ  ng i ch a thành niên đó ph i có ng i giámườ ư ả ườ  

h .ộ

4. Quy n và nghĩa v  c a ng i giám hề ụ ủ ườ ộ

6. Đ c quy đ nh t i Đ65, 66, 67 BLDS.ượ ị ạ

• Nghĩa v  c a ng i giám h :ụ ủ ườ ộ

+ Nhìn chung là ph i b o v  quy n, l i ích c a ng i đ c giám h  (qu nả ả ệ ề ợ ủ ườ ượ ộ ả  

lý tài s n, giám sát ho c t  mình th c hi n các giao d ch liên quan đ n tài s nả ặ ự ự ệ ị ế ả  

c a ng i đc giám h …).ủ ườ ộ

+ Chăm sóc, giáo d c ng i đ c giám h  n u ng i đó là ng i có NLHVụ ườ ượ ộ ế ườ ườ  

m t ph n; chăm sóc và b o đ m vi c đi u tr  b nh cho ng i đ c giám hộ ầ ả ả ệ ề ị ệ ườ ượ ộ 

là ng i m t NLHVDS.ườ ấ

+ Qu n lý tài s n cho ng i đ c giám hả ả ườ ượ ộ

+ Đ i di n cho ng i đ c giám h  trong các giao d ch dân s  mà h  thamạ ệ ườ ượ ộ ị ự ọ  

gia

IV. N i c  trú c a cá nhân:ơ ư ủ

Quy n t  do đi l i và l a ch n n i c  trú trên lãnh th  VN là m t quy n quanề ự ạ ự ọ ơ ư ổ ộ ề  

tr ng c a cá nhân.ọ ủ

Cách xác đ nh:ị

+ N i ng i đó th ng xuyên sinh s ng;ơ ườ ườ ố

+ n i ng i đó đang sinh s ng (n u không xác đ nh đ c n i ng i đóơ ườ ố ế ị ượ ơ ườ  

th ng xuyên sinh s ng);ườ ố

+ n i c  trú c a cha m  ho c c a ng i giám h  n u ng i đó là ng iơ ư ủ ẹ ặ ủ ườ ộ ế ườ ườ  

ch a thành niên ho c ng i đ c giám h ;ư ặ ườ ượ ộ

+ Là n i c  trú c a ng i cha/m  mà ng i đó th ng xuyên chung s ngơ ư ủ ườ ẹ ườ ườ ố  

n u cha/m  có n i c  trú khác nhau;ế ẹ ơ ư

+ n i c  trú khác n u cha/m  ho c ng i giám h  đ ng ý ho c theo quyơ ư ế ẹ ặ ườ ộ ồ ặ  

đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
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B. PHÁP NHÂN- CH  TH  QHPLDSỦ Ể

I. Khái ni mệ

1. Khái ni mệ

Khái ni m PN ra đ i v i m c tiêu là đ  phân bi t v i cá nhân (nó có ýệ ờ ớ ụ ể ệ ớ  

nghĩa v  m t lý lu n. Chính vì l  đó, khi tham gia vào QHPLDS, PN làề ặ ậ ẽ  

ch  th  c a quan h  nh ng có tên g i là PN.ủ ể ủ ệ ư ọ

Khái ni m: PN là m t t  ch c th ng nh t, đ c l p, h p pháp và có tài s nệ ộ ổ ứ ố ấ ộ ậ ợ ả  

riêng và t  ch u trách nhi m b ng tài s n c a mình, nhân danh mình thamự ị ệ ằ ả ủ  

gia vào các QHPLDS m t cách đ c l p (theo Đ84 BLDS).ộ ộ ậ

2. Các đi u ki n c a pháp nhânề ệ ủ

 Các đi u ki n c a PN là các d u hi u mà khi các t  ch c đáp ng đ y đ  thìề ệ ủ ấ ệ ổ ứ ứ ầ ủ  

đ c công nh n là PN. Bao g m:ượ ậ ồ

2.1 Đ c thành l p m t cách h p phápượ ậ ộ ợ

H p pháp đ c hi u là có m c đích, nhi m v  h p pháp và đ c thànhợ ượ ể ụ ệ ụ ợ ượ  

l p theo th  t c lu t đ nh.ậ ủ ụ ậ ị

Hình th c đ c cho là h p pháp (t c là đ c c  quan NN có th m quy nứ ượ ợ ứ ượ ơ ẩ ề  

cho phép thành l p) bao g m:ậ ồ

+ C  quan NN thành l p;ơ ậ

+C  quan NN cho phép thành l p;ơ ậ

+ C  quan NN công nh n thành l p;ơ ậ ậ

+ C  quan NN đăng ký thành l p;ơ ậ

2.2 Có c  c u t  ch c ch t chơ ấ ổ ứ ặ ẽ

- T  ch c là m t t p th  ng i đ c s p x p d i m t hình thái nào đó (côngổ ứ ộ ậ ể ườ ượ ắ ế ướ ộ  

ty TNHH, công ty h p danh, công ty c  ph n, b nh vi n…) phù h p v i ch cợ ổ ầ ệ ệ ợ ớ ứ  

năng, lĩnh v c ho t đ ng và ph i đ m b o tính hi u qu  trong ho t đ ng c aự ạ ộ ả ả ả ệ ả ạ ộ ủ  

lo i hình t  ch c đó.ạ ổ ứ
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-- S  đ c l p c a PN th  hi n là PN không b  chi ph i b i các ch  th  khác khiự ộ ậ ủ ể ệ ị ố ở ủ ể  

tham gia vào các QHPLDS (k  c  kinh t , lao đ ng…); Ngòai ra s  t n t i c aể ả ế ộ ự ồ ạ ủ  

PN không b  ph  thu c vào s  thay đ i trong thành viên c a PN.   ị ụ ộ ự ổ ủ

2.3 Có tài s n đ c l p và t  ch u trách nhi m đ c l p b ng tài s n đóả ộ ậ ự ị ệ ộ ậ ằ ả

- Tài s n đ c l p chính là tài s n c a PN, t c là PN là ch  s  h u và có đ y đả ộ ậ ả ủ ứ ủ ở ữ ầ ủ 

quy n năng c a ch  s  h u. Tài s n c a PN hòan toàn đ c l p v i tài s n c aề ủ ủ ở ữ ả ủ ộ ậ ớ ả ủ  

các thành viên c a PN (m c dù tài s n c a PN có th  hình thành t  ngu n tài s nủ ặ ả ủ ể ừ ồ ả  

riêng c a các thành viên PN).ủ

- Tài s n này bao g m: Tài s n riêng c a PN và các tài s n đ c NN giao choả ồ ả ủ ả ượ  

ho c các tài s n PN đ c t ng cho. Bi u hi n c a tài s n PN: v n, các t  li uặ ả ượ ặ ể ệ ủ ả ố ư ệ  

s n xu t, các tài s n khác…ả ấ ả

- PN ph i ch u trách nhi m trên c  s  tài s n riêng đ c l p c a mình: t c là PNả ị ệ ơ ở ả ộ ậ ủ ứ  

khi có nghĩa v  tài s n t  mình ph i th c hi n ch  không th  yêu c u c  quanụ ả ự ả ự ệ ứ ể ầ ơ  

ch  qu n, c  quan qu n lý hay b t kỳ ch  th  nào khác th c hi n thay mình (trủ ả ơ ả ấ ủ ể ự ệ ừ 

khi có s  đ ng ý t  nguy n c a các ch  th  khác). PN cũng không th  bu c cácự ồ ự ệ ủ ủ ể ể ộ  

thành viên c a PN ch u trách nhi m tài s n thay mình (tr  khi có th a thu nủ ị ệ ả ừ ỏ ậ  

khác).

2.4 Nhân danh mình tham gia vào các quan h  pháp lu t m t cách đ c l p, cóệ ậ ộ ộ ậ  

th  là nguyên đ n ho c b  đ n tr c Tòa ánể ơ ặ ị ơ ướ

- PN t  mình tham gia vào các QHPLDS v i đ y đ  quy n và nghĩa v  ph iự ớ ầ ủ ề ụ ả  

th c hi n phù h p v i quy đ nh c a PL và đi u l  c a PN.ự ệ ợ ớ ị ủ ề ệ ủ

- Khi PN không ch u th c hi n nghĩa v  c a mình thì có th  tr  thành b  đ nị ự ệ ụ ủ ể ở ị ơ  

tr c tòa cũng nh  khi PN b  ch  th  khác xâm ph m đ n l i ích thì hòan toànướ ư ị ủ ể ạ ế ợ  

có quy n g i đ n t i TA (lúc này s  có t  cách là nguyên đ n).ề ử ơ ớ ẽ ư ơ

3. Phân lo i PNạ

Vi c phân lo i PN d a trên các đ c tính c a riêng bi t c a PN. Ng i ta phânệ ạ ự ặ ủ ệ ủ ườ  

PN ra làm 4 lo i PN:ạ
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3.1 Các PN là c  quan NN, đ n v  vũ trangơ ơ ị

- Là nh ng PN đ c giao tài s n đ  th c hi n ch c năng qu n lý NN, các ho tữ ượ ả ể ự ệ ứ ả ạ  

đ ng khác trong lĩnh v c qu n lý, đi u hành xã h i vì l i ích công c ng khôngộ ự ả ề ộ ợ ộ  

nh m m c đích kinh doanh.ằ ụ

- C  quan này ho t đ ng d a vào ngu n kinh phí NN c p và t  ch u trách nhi mơ ạ ộ ự ồ ấ ự ị ệ  

trong ph m vi kinh phí đó.ạ

Ví d : B  t  pháp, tr ng ĐH Lu t HN, b nh vi n, các tr ng h c…ụ ộ ư ườ ậ ệ ệ ườ ọ

3.2 Các PN là các t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ ứ

chính tr  - xã h i ngh  nghi pị ộ ề ệ

- Các PN này đ c thành l p vì m c đích xã h i. Khi tham gia vào các QH thìượ ậ ụ ộ  

các t  ch c này ph i t  ch u trách nhi m b ng tài s n c a mình.ổ ứ ả ự ị ệ ằ ả ủ

Ví d : T  ch c chính tr : Đ ng c ng s n Vi t Namụ ổ ứ ị ả ộ ả ệ

T  ch c chính tr  xã h i: M t tr n t  qu c, Công đoàn, H i LHPN, H iổ ứ ị ộ ặ ậ ổ ố ộ ộ  

liên hi p thanh niên, H i c u chi n binh…ệ ộ ự ế

T  ch c chính tr  xã h i ngh  nghi p: ổ ứ ị ộ ề ệ

3.3 Các PN là các t  ch c kinh tổ ứ ế

- Lo i PN này t n t i r t nhi u, bi u hi n là các doanh nghi p NN, công ty, cácạ ồ ạ ấ ề ể ệ ệ  

HTX…

- Các PN này ho t đ ng vì m c đích kinh t  và ch u trách nhi m b ng tài s nạ ộ ụ ế ị ệ ằ ả  

c a mình.ủ

3.4 Các PN là t  ch c xã h i, t  ch c xã h i ngh  nghi p, các qu  xã h i,ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ỹ ộ  

qu  t  thi nỹ ừ ệ

- PN này cũng ho t đ ng v i m c đích đ c quy đ nh trong Đi u l  c a PN vàạ ộ ớ ụ ượ ị ề ệ ủ  

không trái v i các quy đ nh c a PL.ớ ị ủ

- Tài s n c a PN d ng này đ c hình thành t  s  đóng góp c a các thành viên vàả ủ ạ ượ ừ ự ủ  

các ngu n tài tr  khác phù h p v i đi u l  và quy đ nh c a PL.ồ ợ ợ ớ ề ệ ị ủ
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- N u PN này không còn ho t đ ng thì tài s n c a PN không đ c phân chia choế ạ ộ ả ủ ượ  

các thành viên mà gi i quy t theo quy đ nh trong Đi u l  c a PN ho c theo quyả ế ị ề ệ ủ ặ  

đ nh c a PL (b i vì nó b  chi ph i b i m c đích ho t đ ng c a PN).ị ủ ở ị ố ở ụ ạ ộ ủ

II. Đ a v  pháp lý và các y u t  lý l ch c a pháp nhânị ị ế ố ị ủ

1. Năng l c ch  th  c a PNự ủ ể ủ

NL ch  th  c a PN thì ph  thu c vào m c đích ho t đ ng c a PN (d a vàoủ ể ủ ụ ộ ụ ạ ộ ủ ự  

quy đ nh c a PL và Đi u l  c a PN) ị ủ ề ệ ủ  Th  nên NL ch  th  c a PN là khôngế ủ ể ủ  

bình đ ng vì m i m t PN s  có NLPL và NLHV khác nhau. Đ c bi t, n u PNẳ ỗ ộ ẽ ặ ệ ế  

thay đ i m c đích, n i dung ho t đ ng thì d n đ n NL ch  th  c a PN cũngổ ụ ộ ạ ộ ẫ ế ủ ể ủ  

thay đ i.ổ

2. Ho t đ ng c a  PNạ ộ ủ

Đ  tham gia vào các QHPLDS thì PN ph i thông qua ho t đ ng c a mìnhể ả ạ ộ ủ  

(phân bi t v i ho t đ ng bên trong là các ho t đ ng s n xu t kinh doanh,ệ ớ ạ ộ ạ ộ ả ấ  

qu n lý cán b , lao đ ng…) mà là các ho t đ ng bên ngoài v i các chả ộ ộ ạ ộ ớ ủ 

th  khác.ể

Ho t đ ng c a PN thì thông qua hành vi c a ng i đ i di n cho PN ho cạ ộ ủ ủ ườ ạ ệ ặ  

các thành viên khác c a PN ủ

Ng i đ i  di n  cho PN: Bao g m ng i  đ i  di n  đ ng nhiên ho cườ ạ ệ ồ ườ ạ ệ ươ ặ  

ng i đ i di n theo PL c a PN.ườ ạ ệ ủ

+ Ng i đ i di n đ ng nhiên: ườ ạ ệ ươ Đ c hi u là ng i đ ng đ u PN theo quyượ ể ườ ứ ầ  

đ nh c a đi u l  PN ho c quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy nị ủ ề ệ ặ ế ị ủ ơ ướ ẩ ề  

(Đ141 BLDS). 

+ Ng i đ i di n theo y quy n: là ng i mà đ c ng i đ i di n đ ngườ ạ ệ ủ ề ườ ượ ườ ạ ệ ươ  

nhiên y quy n l i, đ c nhân danh PN th c hi n các hành vi n m trongủ ề ạ ượ ự ệ ằ  

ph m vi y quy n.ạ ủ ề

. Vi c y quy n ph i đ c th c hi n b ng văn b n.ệ ủ ề ả ượ ự ệ ằ ả
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- Hành vi c a thành viên PN: Thành viên Pn khi th c hi n nh ng nghĩa vủ ự ệ ữ ụ 

lao đ ng d a trên h p đ ng lao đ ng thì cũng đ c coi là hành vi c a PNộ ự ợ ồ ộ ượ ủ  

ch  không ph i hành vi c a cá nhân và ứ ả ủ nó s  t o nên quy n và nghĩa vẽ ạ ề ụ 

c a PNủ  (trong khuôn kh  nhi m v  đ c giao)ổ ệ ụ ượ

3. Các y u t  lý l ch c a PNế ố ị ủ

- KN: là t ng h p các s  ki n Plý đ  cá bi t hóa PN khi tham gia vào cácổ ợ ự ệ ể ệ  

QHPL.

- Nh ng y u t  lý l ch c a PN đ c xác đ nh trong đi u l  c a PN hayữ ế ố ị ủ ượ ị ề ệ ủ  

quy t đ nh thành l p PN.ế ị ậ

- Nh ng y u t  này bao g m:ữ ế ố ồ

+ Qu c t ch c a PN: là m i liên h  pháp lý gi a Pn v i NN (có ý nghĩa trongố ị ủ ố ệ ữ ớ  

vi c xác đ nh pháp lu t chi ph i t i ho t đ ng c a PN).ệ ị ậ ố ớ ạ ộ ủ

+ C  quan đi u hành PN: ph  thu c vào lo i hình c a PN ơ ề ụ ộ ạ ủ

+ Tr  s  c a PN: N i đ t tr  s  chính c a PN ụ ở ủ ơ ặ ụ ở ủ  liên quan đ n vi c xác đ nhế ệ ị  

c  quan qu n lý tr c ti p, c  quan t  t ng khi x y ra tranh ch p, đ a ch  liênơ ả ự ế ơ ố ụ ả ấ ị ỉ  

l c c a PN..ạ ủ

Ngoài ra PN có th   có văn phòng đ i di n ho c chi nhánh.ể ạ ệ ặ

+ Tên g i c a PN: cá th  hóa PN và có nh ng yêu c u nh t đ nh (khôngọ ủ ể ữ ầ ấ ị  

trùng, không gây hi u l m…và tên g i này đ c s  d ng trong m i giao d chể ầ ọ ượ ử ụ ọ ị  

mà PN tham gia.

+ Ngoài ra còn m t s  y u t  nh : nhãn hi u hàng hóa, bi u t ng…(ph iộ ố ế ố ư ệ ể ượ ả  

đ c đăng ký t i c  quan NN có th m quy n).ượ ạ ơ ẩ ề

III. Thành l p và đình ch  pháp nhânậ ỉ

1. Thành l p PNậ

Vi c thành l p PN ph i tuân theo các quy đ nh c a PL.ệ ậ ả ị ủ

- Thành l p PN có th  chia thành các lo i sau:ậ ể ạ
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• Trình t  m nh l nh:ự ệ ệ   Thành l p PN d a trên quy t đ nh đ n hành c a cậ ự ế ị ơ ủ ơ 

quan NN 

• Trình t  cho phép: ự  T c là vi c c  quan NN s  cho phép m t PN đ c hìnhứ ệ ơ ẽ ộ ượ  

thành và ho t đ ng d a trên vi c xem xét n i dung, lĩnh v c ho t đ ngạ ộ ự ệ ộ ự ạ ộ  

c a PN ủ

• Trình t  công nh n:ự ậ   PL s  công nh n vi c thành l p PN d a trên chínhẽ ậ ệ ậ ự  

nh ng quy đ nh do NN d  li u tr c, sau khi xem xét các đi u ki n c nữ ị ự ệ ướ ề ệ ầ  

thi t  xem có h p pháp không. Thông th ng đ c áp d ng v i các tế ợ ườ ượ ụ ớ ổ 

ch c kinh t  nh  các công ty, HTX…ứ ế ư

2. Ch m d t PNấ ứ

Là ch m d t s  t n t i c a m t PN v i t  cách là ch  th  c a QPPLDSấ ứ ự ồ ạ ủ ộ ớ ư ủ ể ủ  

(đ c quy đ nh t i Đ99 BLDS).ượ ị ạ

Th i đi m ch m d t là th i đi m PN b  xóa tên trong s  đăng ký ho c là th iờ ể ấ ứ ờ ể ị ổ ặ ờ  

đi m đ c xác đ nh trong quy t đ nh c a c  quan NN có th m quy n.ể ượ ị ế ị ủ ơ ẩ ề

Hình th c ch m d t PN: Gi i th  và c i t  PNứ ấ ứ ả ể ả ổ

• Gi i th  PN: ả ể

+ Căn c  đ  gi i th  PN đ c quy đ nh t i Đ98 BLDS bao g m nh ng cănứ ể ả ể ượ ị ạ ồ ữ  

c  nh : đ c quy đ nh trong đi u l  c a PN; theo quy t đ nh c a c  quanứ ư ượ ị ề ệ ủ ế ị ủ ơ  

NN có th m quy n; h t th i h n ho t đ ng theo gi y phép ho t đ ng (ho cẩ ề ế ờ ạ ạ ộ ấ ạ ộ ặ  

trong đi u l  c a PN).ề ệ ủ

+ Vi c gi i th  PN tuân theo th  t c theo lu t đ nh.ệ ả ể ủ ụ ậ ị

+ PN còn có m t hình th c gi i th  đ c bi t khác là phá s n (dành cho cácộ ứ ả ể ặ ệ ả  

PN lâm vào tình tr ng phá s n đ c quy đ nh trong Lu t phá s n – th ng ápạ ả ượ ị ậ ả ườ  

d ng cho các doanh nghi p kinh t , kinh t  xã h i…).ụ ệ ế ế ộ

• C i t  PN: Hình th c ch m d t PN thông qua vi c t  ch c l i PN đó.ả ổ ứ ấ ứ ệ ổ ứ ạ

+ C i t  PN đ c th c hi n thông qua các hình th c sau: H p nh t PN, sápả ổ ượ ự ệ ứ ợ ấ  

nh p PN, chia PN, tách PN.ậ
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* H p nh t PNợ ấ : Là vi c các PN cùng lo i có th  h p nh t l i t o thành PNệ ạ ể ợ ấ ạ ạ  

m i và PN m i s  th a h ng các quy n và nghĩa v  t  các PN cũ (chú ý:ớ ớ ẽ ừ ưở ề ụ ừ  

phân bi t v i liên k t PN ệ ớ ế  không t o ra PN m i). A + B = C;ạ ớ

* Sáp nh p PNậ : A + B = A/B  v n t o ra m t PN m i nh ng th a h ngẫ ạ ộ ớ ư ừ ưở  

l i tên g i c a 1 trong các PN cũ nh ng v n là PN m i và th a h ng toànạ ọ ủ ư ẫ ớ ừ ưở  

b  quy n và nghĩa v  c a các PN đ c sáp nh p.ộ ề ụ ủ ượ ậ

* Tách PN: A = A+B t c là vi c 1 PN đ c tách ra làm nhi u PN, hay chínhứ ệ ượ ề  

là m t ph n c a PN s  đ c tách ra và ho t đ ng đ c l p, không b  chi ph iộ ầ ủ ẽ ượ ạ ộ ộ ậ ị ố  

b i PN ban đ u.ở ầ

* Chia PN: A:3= B+C+D.Quy n và nghĩa v  c a PN ban đ u đ c chia nhề ụ ủ ầ ượ ỏ 

cho các PN m i đ c tách t  PN ban đ u ra.ớ ượ ừ ầ

 C i t  PN v  b n ch t là s  k  quy n t ng h p gi a PN m i hình thànhả ổ ề ả ấ ự ế ề ổ ợ ữ ớ  

và PN ban đ u.ầ

C. H  GIA ĐÌNH - CH  TH  QHPLDSỘ Ủ Ể

1. Khái ni mệ

7. Xu t phát t  ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t do NN là đ i di n chấ ừ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ạ ệ ủ 

s  h u đ t đai, cho các h  gia đình thuê đ t d n đ n hình thành QHPL màở ữ ấ ộ ấ ẫ ế  

h  gia đình làm ch  thộ ủ ể

8. Không ph i h  gia đình nào cũng có t  cách ch  th  c a QHPLDS mà chả ộ ư ủ ể ủ ỉ 

nh ng h  gia đình đáp ng đ y đ  các đi u ki n theo quy đ nh c a PL thìữ ộ ứ ầ ủ ề ệ ị ủ  

m i tr  thành ch  th  đ c.ớ ở ủ ể ượ

9. Các đi u ki n bao g m:ề ệ ồ

+ Thành viên c a h  gia đình: ph i t  2 cá nhân tr  lên và đ c thi t l p d aủ ộ ả ừ ở ượ ế ậ ự  

trên quan h  hôn nhân, huy t th ng và nuôi d ng. Các thành viên ph i t  đệ ế ố ưỡ ả ừ ủ 

15t tr  lên.ở
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+ Tài s n chung c a h  gia đình là tài s n chung thu c s  h u c a các thànhả ủ ộ ả ộ ở ữ ủ  

viên trong h  gia  đình.  Tài  s n này có th  bao g m quy n s  d ng đ t,ộ ả ể ồ ề ử ụ ấ  

quy n s  d ng r ng, tài s n do các thành viên c a h  gia đình đóng góp ho cề ử ụ ừ ả ủ ộ ặ  

đ c t ng cho chung, th a k  chung hay tài s n khác do các thành viên thoượ ặ ừ ế ả ả 

thu n là tài s n chung c a gia đình.ậ ả ủ

+ Các thành viên c a h  gia đình chi m h u và s  d ng tài s n chung c a hủ ộ ế ữ ử ụ ả ủ ộ 

theo ph ng th c tho  thu n t c là khi s  d ng tài s n c a h  gia đình vàoươ ứ ả ậ ứ ử ụ ả ủ ộ  

các ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì yêu c u c n có s  đ ng thu n, thoạ ộ ả ấ ầ ầ ự ồ ậ ả 

thu n gi a các thành viên (ậ ữ  th c ra đ  đ m b o tránh tranh ch p x y raự ể ả ả ấ ả  

cũng nh  đ m b o l i ích chung c a các thành viên trong gia đình).ư ả ả ợ ủ

2. Năng l c ch  th  c a h  gia đìnhự ủ ể ủ ộ

-  NLCT c a  h  gia  đình  có  r t  nhi u  đi m t ng đ ng v i  NLCT c aủ ộ ấ ề ể ươ ồ ớ ủ  

PNhân, bao g m:ồ

+  NLPL và NLHV c a h  gia đình đ u phát sinh đ ng th i v i vi c hìnhủ ộ ề ồ ờ ớ ệ  

thành h  gia đình v i t  cách ch  th ;ộ ớ ư ủ ể

+  NL ch  th  c a h  gia đình đ c PL quy đ nh và có tính ch t h n chủ ể ủ ộ ượ ị ấ ạ ế 

trong m t s  lĩnh v c (c  th  ho t đ ng kinh t  chung trong quan h  sộ ố ự ụ ể ạ ộ ế ệ ử 

d ng đ t, trong s n xu t nông, lâm, ng  nghi p và trong m t s  lĩnh v c s nụ ấ ả ấ ư ệ ộ ố ự ả  

xu t kinh doanh khác do PL quy đ nh – Đ106 BLDS).ấ ị

C  th  m t s  quan h  nh : chuy n quy n s  d ng đ t NN, đ t , vayụ ể ộ ố ệ ư ể ề ử ụ ấ ấ ở  

v n ngân hàng đ  s n xu t, kinh doanh, làm d ch v …ố ể ả ấ ị ụ

 Nguyên nhân: vì nó xu t phát t  đ c thù c a gia đình nói chung và h  giaấ ừ ặ ủ ộ  

đình nói riêng: T c là gia đình có truy n th ng riêng nên có th  là m t đ i giaứ ề ố ể ộ ạ  

đình (v i nhi u gia đình nh  bên trong) nh ng có th  là các gia đình tách bi tớ ề ỏ ư ể ệ  

 Nên r t khó có th  đ  PL quy đ nh v  s  phát sinh, ra đ i c a m t giaấ ể ể ị ề ự ờ ủ ộ  

đình nói chung và h  gia đình nói chung mà quan tr ng là h  gia đình có tàiộ ọ ộ  
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s n chung và có ng i đ i di n h  gia đình khi tham gia vào các QHPL v iả ườ ạ ệ ộ ớ  

t  cách là ch  th .ư ủ ể

3. Ho t đ ng và trách nhi m c a h  gia đìnhạ ộ ệ ủ ộ

10.H  gia đình ho t đ ng thông qua hành vi c a ch  h  gia đình (đ i di nộ ạ ộ ủ ủ ộ ạ ệ  

c a h  gia đình).ủ ộ

11.Ch  h  là ng i đ i di n c a h  gia đình trong các giao d ch dân s  vì l iủ ộ ườ ạ ệ ủ ộ ị ự ợ  

ích chung c a c  h . Ch  h  có th  y quy n cho m t thành viên khác đãủ ả ộ ủ ộ ể ủ ề ộ  

thành niên làm đ i di n cho h  (Đ107).ạ ệ ộ

12.H  gia đình ph i ch u trách nhi m dân s  v  vi c th c hi n quy n, nghĩaộ ả ị ệ ự ề ệ ự ệ ề  

v  dân s  do ng i đ i di n xác l p nhân danh h  gia đình.ụ ự ườ ạ ệ ậ ộ

13.H  gia đình ch u trách nhi m dân s  b ng tài s n chung c a h , n u tàiộ ị ệ ự ằ ả ủ ộ ế  

s n chung c a h  không đ  đ  th c hi n nghĩa v  c a h  thì các thànhả ủ ộ ủ ể ự ệ ụ ủ ộ  

viên ph i ch u trách nhi m liên đ i b ng tài s n riêng c a mình (tráchả ị ệ ớ ằ ả ủ  

nhi m vô h n).ệ ạ

D. T  H P TÁC - CH  TH  QHPLDSỔ Ợ Ủ Ể

1. Khái ni mệ

14.Là s  liên k t c a t  3 cá nhân tr  lên, cùng đóng góp tài s n, công s c đự ế ủ ừ ở ả ứ ể 

th c hi n nh ng công vi c nh t đ nh, cùng h ng hoa l i và cùng ch uự ệ ữ ệ ấ ị ưở ợ ị  

trách nhi m, hình thành trên c  s  h p đ ng h p tác có ch ng th c c aệ ơ ở ợ ồ ợ ứ ự ủ  

UBND c p xã, ph ng, th  tr n.ấ ườ ị ấ

15.N u t  h p tác có đ  đi u ki n đ  tr  thành pháp nhân thì s  đăng kýế ổ ợ ủ ề ệ ể ở ẽ  

ho t đ ng v i t  cách PN theo trình t , th  t c theo quy đ nh c a phápạ ộ ớ ư ự ủ ụ ị ủ  

lu t.ậ

16.Tài s n do các thành viên trong t  h p tác đóng góp, cùng t o l p và đ cả ổ ợ ạ ậ ượ  

t ng cho chung là tài s n chung c a t  h p tác.ặ ả ủ ổ ợ

2. Năng l c ch  th  c a t  h p tácự ủ ể ủ ổ ợ
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17. NLCT c a t  h p tác b  gi i h n trong nh ng công vi c nh t đ nh đ củ ổ ợ ị ớ ạ ữ ệ ấ ị ượ  

ghi nh n trong h p đ ng h p tác. B i v y, NLCT c a t  h p tác đ c g iậ ợ ồ ợ ở ậ ủ ổ ợ ượ ọ  

là NLCT chuyên bi t vì nó b  gi i h n trong ph m vi c a h p đ ng h pệ ị ớ ạ ạ ủ ợ ồ ợ  

tác.

18.NLCT c a t  h p tác phát sinh t  th i đi m UBND c p xã, ph ng, thủ ổ ợ ừ ờ ể ấ ườ ị 

tr n ch ng th c vào b n h p đ ng h p tác c a các t  viên và ch m d tấ ứ ự ả ợ ồ ợ ủ ổ ấ ứ  

khi t  h p tác ch m d t t n t i.ổ ợ ấ ứ ồ ạ

3. Ho t đ ng c a t  h p tácạ ộ ủ ổ ợ

19.T  h p tác ho t đ ng thông qua đ i di n c a t  mà các t  viên b u ra. Tổ ợ ạ ộ ạ ệ ủ ổ ổ ầ ổ 

tr ng t  h p tác có quy n y quy n l i cho m t t  viên khác trong tưở ổ ợ ề ủ ề ạ ộ ổ ổ 

h p tác th c hi n các công vi c nh t đ nh c a t  h p tác.ợ ự ệ ệ ấ ị ủ ổ ợ

20.Giao d ch dân s  do ng i đ i di n c a t  h p tác xác l p, th c hi n vìị ự ườ ạ ệ ủ ổ ợ ậ ự ệ  

m c đích c a t  h p tác theo quy t đ nh c a đa s  thành viên c a t  h pụ ủ ổ ợ ế ị ủ ố ủ ổ ợ  

tác s  làm phát sinh quy n, nghĩa v  dân s  cho t  h p tác.ẽ ề ụ ự ổ ợ

21.T  h p tác ph i ch u trách nhi m dân s  v  vi c th c hi n quy n, nghĩaổ ợ ả ị ệ ự ề ệ ự ệ ề  

v  dân s  do ng i đ i di n xác l p nhân danh t  h p tác.ụ ự ườ ạ ệ ậ ổ ợ

Chú ý: Theo quy đ nh t i Đ114-kho n 3 thì “Vi c đ nh đo t tài s n là tị ạ ả ệ ị ạ ả ư  

li u s n xu t c a t  h p tác thì ph i đ c toàn th  t  viên đ ng ý; đ iệ ả ấ ủ ổ ợ ả ượ ể ổ ồ ố  

v i các tài s n khác ph i đ c đa s  t  viên đ ng ý” ớ ả ả ượ ố ổ ồ   có hai cách hi u:ể  

M t là giao d ch liên quan đ n t  li u s n xu t thì đ i di n t  h p tácộ ị ế ư ệ ả ấ ạ ệ ổ ợ  

ch  đ c tham gia sau khi có đ c s  đ ng ý c a các t  viên, n u khôngỉ ượ ượ ự ồ ủ ổ ế  

có s  đ ng ý c a các t  viên thì giao d ch đó coi nh  vô hi u; Hai làự ồ ủ ổ ị ư ệ  

ng i đ i di n c a t  s  m c nhiên suy đoán là m i thành viên c a tườ ạ ệ ủ ổ ẽ ặ ọ ủ ổ  

đ u đ ng ý ề ồ   đ i đa s  ý ki n theo ph ng án 1 nh ng nó t o ra s  h nạ ố ế ươ ư ạ ự ạ  

ch  trong c  ch  th  tr ng vì luôn đòi h i s  nhanh nh y, ch p l y cế ơ ế ị ườ ỏ ự ạ ớ ấ ơ  

h i…Đây cũng là m t trong nh ng v n đ  c n đ c xem xét ti p.ộ ộ ữ ấ ề ầ ượ ế
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E. NHÀ N C - CH  TH  Đ C BI T C A QHPLDSƯỚ Ủ Ể Ặ Ệ Ủ

22. Nhà n c CHXHCNVN là NN c a dân, do dân, vì dân. NN là ch  th  đ cướ ủ ủ ể ặ  

bi t b i nó cũng tham gia vào các QHPLDS nh ng nó có nh ng đ c thùệ ở ư ữ ặ  

riêng mà không gi ng nh  b t c  m t ch  th  nào khác, chính vì th  màố ư ấ ứ ộ ủ ể ế  

nó tr  thành ch  th  đ c bi t c a QHPLDS nói riêng và các QHPL khác:ở ủ ể ặ ệ ủ

• NN là ch  th  mà n m quy n lãnh đ o th ng nh t trên t t c  các m tủ ể ắ ề ạ ố ấ ấ ả ặ  

nh  chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i…ư ị ế ộ

• NN là ch  s  h u đ i v i tài s n thu c ch  đ  s  h u toàn dân (vì là NNủ ở ữ ố ớ ả ộ ế ộ ở ữ  

c a dân, do dân, vì dân, là NN đ i di n cho toàn dân).ủ ạ ệ

• NN t  quy đ nh các quy n cho mình khi tham gia vào các QHPLDS cũngự ị ề  

nh  cách th c th c hi n quy n, nghĩa v  c a mình.ư ứ ự ệ ề ụ ủ

• NN là ch  th  c a t t c  các ngành lu t trong h  th ng PL Vi t Namủ ể ủ ấ ả ậ ệ ố ệ

• NN chuy n giao quy n cho các c  quan NN th c hi n quy n qu n lý tàiể ề ơ ự ệ ề ả  

s n, giao cho các ch  th  khác (c  quan NN, t  ch c, cá nhân…) th cả ủ ể ơ ổ ứ ự  

hi n các quy n năng c a ch  s  h u nh  chi m h u, s  d ng, đ nh đo t.ệ ề ủ ủ ở ữ ư ế ữ ử ụ ị ạ

• NN cũng là ch  s  h u đ i v i các tài s n vô ch , tài s n không có ng iủ ở ữ ố ớ ả ủ ả ườ  

th a k , tài s n b  tr ng thu, tr ng mua.ừ ế ả ị ư ư

BÀI 4

GIAO D CH DÂN S , Ị Ự

Đ I DI N, TH I H N, TH I HI UẠ Ệ Ờ Ạ Ờ Ệ

I. Giao d ch dân s  ị ự

- Quy đ nh t  đi u 121 đ n đi u 138 c a BLDS (ch ng VI ph n 1 c aị ừ ề ế ề ủ ươ ầ ủ  

BLDS)

1. Khái ni m và ý nghĩa c a GDDSệ ủ
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- GDDS là m t trong các hình th c c  b n, ph  bi n c a QHPLDS.ộ ứ ơ ả ổ ế ủ

- Theo Đ121 BLDS: “Giao d ch dân s  là h p đ ng ho c hành vi pháp lýị ự ợ ồ ặ  

đ n ph ng làm phát sinh, thay đ i ho c ch m d t quy n, nghĩa v  dânơ ươ ổ ặ ấ ứ ề ụ  

s ”.ự

2. Phân lo i GDDSạ

Căn c  vào các bên tham gia vào giao d ch dân s  thì có th  phân bi t giaoứ ị ự ể ệ  

d ch dân s  thành hai lo i:ị ự ạ

* H p đ ng dân s :ợ ồ ự - Là GD trong đó th  hi n ý chí c a hai hay nhi u bênể ệ ủ ề  

nh m làm phát sinh, thay đ i ch m d t quy n, nghĩa v  dân s .ằ ổ ấ ứ ề ụ ự

- Thông th ng HĐDS là lo i giao d ch ph  bi n nh t trong đ i s ng hàng ngày.ườ ạ ị ổ ế ấ ờ ố  

HĐ th ng có 2 ho c nhi u h n 2 bên tham gia (và m i bên l i có th  có nhi uườ ặ ề ơ ỗ ạ ể ề  

ch  th  tham gia).ủ ể

- HĐ là s  th a thu n ý chí và th ng nh t ý chí c a hai hay nhi u bên v  vi cự ỏ ậ ố ấ ủ ề ề ệ  

xác l p, thay đ i ho c ch m d t quy n, nghĩa v  DS.ậ ổ ặ ấ ứ ề ụ

- Th a thu n v a là nguyên t c đ c tr ng c a HĐDS v a đ c th  hi n trongỏ ậ ừ ắ ặ ư ủ ừ ượ ể ệ  

t t các giai đ an c a h p đ ng.ấ ọ ủ ợ ồ

* Hành vi pháp lý đ n ph ngơ ươ

- HVPLĐP là GD trong đó th  hi n ý chí c a m t bên nh m làm phát sinh, thayể ệ ủ ộ ằ  

đ i, ch m d t quy n, nghĩa v  DSổ ấ ứ ề ụ

- Hành vi pháp lý đ n ph ng thông th ng do m t ch  th  th  hi n ý chí vàơ ươ ườ ộ ủ ể ể ệ  

th c hi n nh  ự ệ ư L p di chúc, t  b  quy n s  h u…ậ ừ ỏ ề ở ữ

- Hành vi pháp lý đ n ph ng cũng có th  do nhi u ch  th  cùng th c hi n: ơ ươ ể ề ủ ể ự ệ

Ví d : Hai ch  th  cùng đ ng ra t  ch c cu c thi sáng tác, cu c thi có gi i, ụ ủ ể ứ ổ ứ ộ ộ ả

3. Đi u ki n có hi u l c c a GDDSề ệ ệ ự ủ

- Quy đ nh t i Đ122 BLDS.ị ạ

- Có 4 đi u ki n, c  th :ề ệ ụ ể

3.1 Ng i tham gia giao d ch có năng l c hành vi dân sườ ị ự ự
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- “Ng i” tham gia giao d ch ph i có năng l c hành vi dân s . “Ng i” đ cườ ị ả ự ự ườ ượ  

hi u theo nghĩa r ng bao g m là cá nhân, PN, H  gia đình, t  h p tác, Nhàể ộ ồ ộ ổ ợ  

n c.ướ

* Cá nhân: Giao d ch ch  đ c xác l p khi nó phù h p v i m c đ  NLHVDSị ỉ ượ ậ ợ ớ ứ ộ  

c a cá nhân: ủ

* Pháp nhân, h  gia đình, t  h p tác:ộ ổ ợ

- Ch  th  này tham gia vào giao d ch thông qua ng i đ i di n c a h .ủ ể ị ườ ạ ệ ủ ọ

- các ch  th  này tham gia vào giao d ch ph i phù h p v i ph m vi ch củ ể ị ả ợ ớ ạ ứ  

năng, nhi m v  c a mình.ệ ụ ủ

3.2 M c đích và n i dung giao d ch không trái pháp lu t, trái đ o đ c xãụ ộ ị ậ ạ ứ  

h iộ

- M c đích c a giao d ch DS là l i ích h p pháp c a các bên mong mu n đ tụ ủ ị ợ ợ ủ ố ạ  

đ c khi xác l p giao d ch đó. L i ích này không đ c gây ph ng h i đ nượ ậ ị ợ ượ ươ ạ ế  

l i ích c a cá nhân và các ch  th  khác.ợ ủ ủ ể

- BLDS quy đ nh rõ m t s  giao d ch dân s  sau đây không có s  t  nguy nị ộ ố ị ự ự ự ệ  

ho c thi u s  t  nguy n d n đ n vô hi u:ặ ế ự ự ệ ẫ ế ệ

+ Giao d ch dân s  vô hi u do gi  t o (Đ129)ị ự ệ ả ạ

+ Giao d ch dân s  vô hi u do b  nh m l n (Đ131)ị ự ệ ị ầ ẫ

+ Giao d ch dân s  vô hi u do b  l a d i, đe d a (Đ132)ị ự ệ ị ừ ố ọ

3.4 Hình th c c a giao d ch ph i phù h p v i quy đ nh c a pháp lu tứ ủ ị ả ợ ớ ị ủ ậ

- Hình th c c a giao d ch là ph ng ti n th  hi n n i dung c a giao d ch.ứ ủ ị ươ ệ ể ệ ộ ủ ị

-Theo kho n 2 Đi u 122 BLDS quy đ nh hình th c giao d ch là đi u ki n cóả ề ị ứ ị ề ệ  

hi u l c c a giao d ch nh  BLDS 1995. Tuy nhiên, v  b n ch t n u phápệ ự ủ ị ư ề ả ấ ế  

lu t có yêu c u v  hình th c thì giao d ch b t bu c ph i tuân theo quy đ nhậ ầ ề ứ ị ắ ộ ả ị  

đó, n u không tuân theo thì s  b  vô hi u.ế ẽ ị ệ

- Ý nghĩa c a hình th c:ủ ứ
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+ Thông qua hình th c bi t đ c các bên tham gia vào giao d ch dân s , bi tứ ế ượ ị ự ế  

đ c n i dung giao d ch;ượ ộ ị

+ Là ch ng c  xác nh n các quan h  đã và đang t n t i gi a các bên;ứ ứ ậ ệ ồ ạ ữ

+ Là căn c  xác đ nh quy n, nghĩa v  va trách nhi m dân s  n u có vi ph mứ ị ề ụ ệ ự ế ạ  

x y ra.ả

- Các hình th c c a giao d ch:ứ ủ ị

+ L i nói:ờ

Là giao d ch dân s  đ c di n ra thông qua trao đ i tr c ti p b ng mi ngị ự ượ ễ ổ ự ế ằ ệ  

gi a các bên và thông th ng đ c áp d ng trong các tr ng h p:ữ ườ ượ ụ ườ ợ

# Các giao d ch nh : mua bán v t ít có giá tr , nh ng giao d ch gi aị ỏ ậ ị ữ ị ữ  

nh ng ng i có quen bi t, tin c y l n nhau.ữ ườ ế ậ ẫ

# Nh ng giao d ch mà các bên th c hi n xong ngay t i th i đi mữ ị ự ệ ạ ờ ể  

giao k t và giao d ch cũng ch m d t ngay t i th i đi m đó;ế ị ấ ứ ạ ờ ể

+ Văn b n:ả

Là hình th c ph  bi n đ c các bên ch  th  áp d ng, g m:ứ ổ ế ượ ủ ể ụ ồ

# Văn b n th ng: hình th c ph  bi n nh t đ c áp d ng trongả ườ ứ ổ ế ấ ượ ụ  

m i tr ng h p tr  các tr ng h p pháp lu t yêu c u khác v  hình th c hayọ ườ ợ ừ ườ ợ ậ ầ ề ứ  

các bên ch  th  th a thu n khác. Thông th ng đ c áp d ng v i các tr ngủ ể ỏ ậ ườ ượ ụ ớ ườ  

h p: Pháp lu t yêu c u ph i b ng văn b n th ng nh  ợ ậ ầ ả ằ ả ườ ư h p đ ng gi a cácợ ồ ữ  

pháp nhân v i nhau, h p đ ng đ t c c, th  ch p...ớ ợ ồ ặ ọ ế ấ

 Nh ng giao d ch có giá tr  l n;ữ ị ị ớ

 Nh ng giao d ch mà quy n và nghĩa v  thông th ng không th cữ ị ề ụ ườ ự  

hi n ngay t i th i đi m giao k t.ệ ạ ờ ể ế

# Văn b n có công ch ng, ch ng th c: Là hình th c văn b n ph iả ứ ứ ự ứ ả ả  

có công ch ng do c  quan công ch ng th c hi n, đ c áp d ng trong cácứ ơ ứ ự ệ ượ ụ  

tr ng h p:ườ ợ
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Các giao d ch đ c pháp lu t quy đ nh nh  chuy n nh ng quy nị ượ ậ ị ư ể ượ ề  

s  d ng đ t.ử ụ ấ

+ Hành vi c  th : ụ ể

 Là các hành vi c  th  ch a còn ph  bi n nh ng m i ch  áp d ng trong muaụ ể ư ổ ế ư ớ ỉ ụ  

bán t  đ ng.ự ộ

4. GDDS vô hi u và h u qu  pháp lý c a GDDS vô hi uệ ậ ả ủ ệ

4.1 Khái ni m:ệ

- Quy đ nh t i Đ127 BLDSị ạ

- Giao d ch dân s  vô hi u khi vi ph m vào 1 trong 4 đi u ki n đ c quyị ự ệ ạ ề ệ ượ  

đ nh t i Đ122 BLDS.ị ạ

- Ý nghĩa c a vi c xác đ nh giao d ch dân s  vô hi u: ủ ệ ị ị ự ệ

+ Giáo d c ý th c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t c a các ch  theer khiụ ứ ấ ị ủ ậ ủ ủ  

xác l p, th c hi n giao d ch dân s ;ậ ự ệ ị ự

+ B o v  quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, pháp nhân và các chả ệ ề ợ ợ ủ ủ 

th  PLDS khác;ể

+ B o đ m an toàn pháp lý cho ch  th  khi tham gia giao d ch dân s ;ả ả ủ ể ị ự

+ Thi t l p k  c ng xã h i, tr t t  xã h i.ế ậ ỷ ươ ộ ậ ự ộ

- Th m quy n tuyên b  giao d ch dân s  thu c v  Tòa án.ẩ ề ố ị ự ộ ề

4.2 Phân lo i:ạ

D a vào các căn c  khác nhau có s  phân lo i khác nhau:ự ứ ự ạ

a. Căn c  vào m c đ  vi ph m pháp lu t, giao d ch dân s  đ c chia thànhứ ứ ộ ạ ậ ị ự ượ  

giao d ch dân s  vô hi u tuy t đ i và giao d ch dân s  vô hi u t ng đ i.ị ự ệ ệ ố ị ự ệ ươ ố

*  Giao d ch dân s  vô hi u tuy t đ iị ự ệ ệ ố : Đây là nh ng giao d ch mà có s  viữ ị ự  

ph m  r t l n, th ng là vi ph m nh ng đi u c m c a pháp lu t ho c tráiạ ấ ớ ườ ạ ữ ề ấ ủ ậ ặ  

v i đ o đ c xã h i.ớ ạ ứ ộ

* Giao d ch dân s  vô hi u t ng đ i:ị ự ệ ươ ố
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- Là nh ng giao d ch dân s  mà m c đ  vi ph m không nghiêm tr ng, các bênữ ị ự ứ ộ ạ ọ  

có th  kh c ph c, s a ch a và th ng ch  xâm ph m t i l i ích c a m t bênể ắ ụ ử ữ ườ ỉ ạ ớ ợ ủ ộ  

ch  th  nh t đ nh ch  không nh h ng nhi u t i l i ích c a Nhà n c, c aủ ể ấ ị ứ ả ưở ề ớ ợ ủ ướ ủ  

xã h i hay c a c ng đ ng, cũng nh  l i ích các ch  th  khác.ộ ủ ộ ồ ư ợ ủ ể

b. Căn c  d a vào m c đ  vô hi u có giao d ch dân s  vô hi u toàn b  vàứ ự ứ ộ ệ ị ự ệ ộ  

giao d ch dân s  vô hi u t ng ph n.ị ự ệ ừ ầ

* Giao d ch dân s  vô hi u toàn b :ị ự ệ ộ

 m t giao d ch dân s  vô hi u toàn b  khi n i dung c a giao d ch dân s  đó viộ ị ự ệ ộ ộ ủ ị ự  

ph m đi u c m c a pháp lu t, xâm ph m l i ích công c ng, trái v i đ o đ cạ ề ấ ủ ậ ạ ợ ộ ớ ạ ứ  

xã h i ho c m t trong các bên tham gia vào giao d ch đó không có quy n xácộ ặ ộ ị ề  

l p giao d ch, g m:ậ ị ồ

+ Giao d ch dân s  vô hi u do vi ph m đi u c m c a pháp lu t, trái đ o đ cị ự ệ ạ ề ấ ủ ậ ạ ứ  

xã h i (Đ128)ộ

+ Giao d ch dân s  vô hi u do ng i ch a thành niên, ng i m t năng l cị ự ệ ườ ư ườ ấ ự  

hành vi dân s , ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  xác l p, th c hi nự ườ ị ạ ế ự ự ậ ự ệ  

(Đ130)

+ Giao d ch dân s  vô hi u do ng i xác l p giao d ch không nh n th c đ cị ự ệ ườ ậ ị ậ ứ ượ  

hành vi c a mình (Đ133).ủ

* Giao d ch dân s  vô hi u m t ph n: Là các giao d ch dân s  mà ch  có m tị ự ệ ộ ầ ị ự ỉ ộ  

s  ph n c a giao d ch đó vô hi u nh ng không nh h ng t i toàn b  giaoố ầ ủ ị ệ ư ả ưở ớ ộ  

d ch.ị

Ví d : Giao d ch tho  thu n b  vô hi u v  thanh toán ho c đ a đi m…ụ ị ả ậ ị ệ ề ặ ị ể

H u qu  pháp lý:ậ ả

- Giao d ch dân s  vô hi u không làm phát sinh quy n và nghĩa v  c a cácị ự ệ ề ụ ủ  

bên k  t  th i đi m xác l p giao d ch;ể ừ ờ ể ậ ị

- Khi giao d ch dân s  vô hi u, các bên ph i hòan tr  cho nhau nh ng gì đãị ự ệ ả ả ữ  

nh n nh m khôi ph c l i  tình tr ng ban đ u.  N u không hoàn tr  l iậ ằ ụ ạ ạ ầ ế ả ạ  
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đ c b ng hi n v t thì có th  hoàn tr  b ng ti n. Bên có l i n u gâyượ ằ ệ ậ ể ả ằ ề ỗ ế  

thi t h i còn ph i b i th ng thi t h i.ệ ạ ả ồ ườ ệ ạ

- Tùy t ng tr ng h p, xét tính ch t c a giao d ch dân s  vô hi u, tài s nừ ườ ợ ấ ủ ị ự ệ ả  

ho c hoa l i, l i t c thu đ c t  giao d ch s  b  t ch thu sung qu  Nhàặ ợ ợ ứ ượ ừ ị ẽ ị ị ỹ  

n c.ướ

II. Đ i di nạ ệ

1. Khái ni mệ

- Đ i di n là ạ ệ m t quan h  pháp lu t.ộ ệ ậ

+ Ch  th  là bên đ i di n và bên đ c đ i di n.ủ ể ạ ệ ượ ạ ệ

+ Ng i đ i di n: là ng i nhân danh ng i đ c đ i di n xác l p v i v iườ ạ ệ ườ ườ ượ ạ ệ ậ ớ ớ  

ng i th  3 vì l i ích c a ng i đ c đ i di n.ườ ứ ợ ủ ườ ượ ạ ệ

+ Ng i đ c đ i di n: ườ ượ ạ ệ

# Cá nhân không có năng l c hành viự

# Ch a đ  năng l c hành vi dân s .ư ủ ự ự

# Cá nhân có đ  năng l c hành vi dân s  có th  y quy n cho ng iủ ự ự ể ủ ề ườ  

khác làm đ i di n cho mình (đ i di n theo y quy n).ạ ệ ạ ệ ủ ề

- Quan h  đ i di n có th  đ c xác đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ạ ệ ế ượ ị ị ủ ậ

- Hình th c: ph i th  hi n b ng gi y y quy n ho c h p đ ng y quy n.ứ ả ể ệ ằ ấ ủ ề ặ ợ ồ ủ ề

2. Phân lo i đ i di nạ ạ ệ

Đ i di n theo pháp lu tạ ệ ậ

- Quy đ nh t i Đ140 BLDSị ạ

- Đ i di n theo pháp lu t là đ i di n theo quy đ nh c a pháp lu t ho c theoạ ệ ậ ạ ệ ị ủ ậ ặ  

quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n.ế ị ủ ơ ướ ẩ ề

- Nh n xét: đ i di n này đ c hi u là đ i di n đ ng nhiên, m c nhiên cóậ ạ ệ ượ ể ạ ệ ươ ặ  

th m quy n đ i di n cho ng i đ c đ i di nẩ ề ạ ệ ườ ượ ạ ệ

- Các tr ng h p đ i di n đ ng nhiên:ườ ợ ạ ệ ươ

+ cha m  đ i di n cho con ch a thành niên (v  thành niên)ẹ ạ ệ ư ị
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+ Ng i đ ng đ u pháp nhân, ch  h  trong h  gia đình, t  tr ng t  h p tác.ườ ứ ầ ủ ộ ộ ổ ườ ổ ợ

+ Ng i giám h  đ ng nhiên v i ng i đ c giám hườ ộ ươ ớ ườ ượ ộ

Đ i di n theo y quy nạ ệ ủ ề

- Quy đ nh t i Đi u 142 BLDSị ạ ề

-  Đ i di n theo y quy n là đ i di n đ c xác l p theo s  y quy n gi aạ ệ ủ ề ạ ệ ượ ậ ự ủ ề ữ  

ng i đ i di n và ng i đ c đ i di n.ườ ạ ệ ườ ượ ạ ệ

- Bi u hi n: qua h p đ ng đ i di n ho c gi y y quy n (n i dung c a nóể ệ ợ ồ ạ ệ ặ ấ ủ ề ộ ủ  

ph  thu c vào s  th a thu n c a ng i  đ i  di n và ng i  đ c đ iụ ộ ự ỏ ậ ủ ườ ạ ệ ườ ượ ạ  

di n).ệ

3. Ph m vi th m quy n đ i di nạ ẩ ề ạ ệ

* Đ i di n theo pháp lu t: ạ ệ ậ

- Th m quy n đ c pháp lu t quy đ nh ho c th  hi n trong quy t đ nh cẩ ề ượ ậ ị ặ ể ệ ế ị ử 

ng i đ i di n c a c  quan NN có th m quy n.ườ ạ ệ ủ ơ ẩ ề

* Đ i di n theo y quy n: ạ ệ ủ ề

- Ph m vi s  đ c xác đ nh trong văn b n y quy n.ạ ẽ ượ ị ả ủ ề

- Ng i đ i di n theo y quy n ph i thông báo cho bên th  3 bi t v  ph mườ ạ ệ ủ ề ả ứ ế ề ạ  

vi c a mình.ủ

- Ng i đ i di n theo y quy n không đ c th c hi n các giao d ch v iườ ạ ệ ủ ề ượ ự ệ ị ớ  

chính mình ho c v i ng i th  3 mà mình cũng là đ i di n c a ng i đóặ ớ ườ ứ ạ ệ ủ ườ

4. Ch m d t đ i di nấ ứ ạ ệ

- Nó x y ra khi có s  ki n pháp lý x y ra.ả ự ệ ả

Cá nhân Pháp nhân
- Ng i đ i di n đã thành niênườ ạ ệ  

ho c năng l c hành vi dân sặ ự ự 

đã  đ c  khôi  ph c  (kh iượ ụ ỏ  

b nh tâm th n…).ệ ầ

- Ng i  đ i  di n  ho c  đ cườ ạ ệ ặ ượ  

- Đ i  di n  cho  PN  ch m  d tạ ệ ấ ứ  

khi  PN ch m d t ho t  đ ngấ ứ ạ ộ  

(phá s n, gi i th , sáp nh p,ả ả ể ậ  

chia tách PN, h p nh t PN).ợ ấ

- Đ i  di n  theo  y  quy nạ ệ ủ ề  

47



đ i di n ch t ạ ệ ế  ch m d t tấ ứ ư 

cách ch  th  c a hủ ể ủ ọ

- Các tr ng h p do pháp lu tườ ợ ậ  

quy đ nh:ị

+  Th i  h n  y  quy n  đã  h tờ ạ ủ ề ế  

ho c công vi c  y quy n hòanặ ệ ủ ề  

thành.

+ Ng i y quy n h y b  vi cườ ủ ề ủ ỏ ệ  

y quy n ho c ng i đ c đ iủ ề ặ ườ ượ ạ  

di n t  ch i vi c y quy n.ệ ừ ố ệ ủ ề

+  Ng i  y  quy n  đ i  di nườ ủ ề ạ ệ  

ho c đ c y quy n ch t.ặ ượ ủ ề ế

+  Ng i  đ i  di n  y  quy nườ ạ ệ ủ ề  

ho c  đ c  y  quy n  m tặ ượ ủ ề ấ  

NLHV, h n ch  NLHV, b  tuyênạ ế ị  

b  m t tích, tuyên b  ch t.ố ấ ố ế

 Khi ch m d t đ i di n theoấ ứ ạ ệ  

y  quy n  thì  ng i  đ i  di nủ ề ườ ạ ệ  

ph i thanh toán các nghĩa v  tàiả ụ  

s n  v i  ng i  đ c  đ i  di nả ớ ườ ượ ạ ệ  

ho c  v i  ng i  th a  k  c aặ ớ ườ ừ ế ủ  

ng i này.ườ

ch m  d t  trong  các  tr ngấ ứ ườ  

h p:ợ

+ Khi th i h n y quy n đã h tờ ạ ủ ề ế  

ho c công vi c  y quy n hòanặ ệ ủ ề  

thành.

+ Khi ng i đ i di n cho PN tườ ạ ệ ừ 

b  vi c y quy n đ i di n.ỏ ệ ủ ề ạ ệ

+ Khi  PN ch m d t  ho t  đ ngấ ứ ạ ộ  

ho c  ng i  đ c  y  quy nặ ườ ượ ủ ề  

ch t.ế

-

III. Th i h n, th i hi uờ ạ ờ ệ

1. Th i h nờ ạ

a. Khái ni m và ý nghĩa c a th i h nệ ủ ờ ạ

- Th i h n là kho ng th i gian có đi m đ u, đi m cu i xác đ nh.ờ ạ ả ờ ể ầ ể ố ị
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b. Phân lo i th i h nạ ờ ạ

• Căn c  vào trình t  xác l pứ ự ậ  :

- Th i h n do lu t đ nh: Pháp lu t quy đ nhờ ạ ậ ị ậ ị

Ví d : th i h n kh i ki n các tranh ch p v  th a k  là 10 năm k  t  ngàyụ ờ ạ ở ệ ấ ề ừ ế ể ừ  

m  th a k ; th i h n tuyên b  giao d ch dân s  vô hi u là 2 năm…ở ừ ế ờ ạ ố ị ự ệ

- Th i h n do c  quan NN có th m quy n n đ nh: ờ ạ ơ ẩ ề ấ ị

Ví d : Th i h n cho phép các bên kh c ph c nh ng sai ph m v  hình th cụ ờ ạ ắ ụ ữ ạ ề ứ  

(Đ134 BLDS);…

- Th i h n do các ch  th  t  xác đ nh.ờ ạ ủ ể ự ị

• D a vào tính xác đ nh c a th i h nự ị ủ ờ ạ  :

- Th i h n xác đ nh: Là lo i th i h n đ c quy đ nh rõ ràng b ng cách xácờ ạ ị ạ ờ ạ ượ ị ằ  

đ nh chính xác th i đi m b t đ u, k t thúcị ờ ể ắ ầ ế

- Th i h n không xác đ nh: Là kho ng th i gian t ng đ i không xác đ nhờ ạ ị ả ờ ươ ố ị  

chính xác, và th ng g n v i thu t ng  “k p th i”, “kho ng th i gian h pườ ắ ớ ậ ữ ị ờ ả ờ ợ  

lý”, “khi có yêu c u”…ầ

Cách tính th i h n:ờ ạ

- Quy đ nh t i  Đ158:  Th i  h n có th  đ c tính b ng gi ,  ngày,  tu n,ị ạ ờ ạ ể ượ ằ ờ ầ  

tháng, năm ho c b ng m t s  ki n x y ra.ặ ằ ộ ự ệ ả

- Cách tính:

+ N u th i h n xác đ nh b ng gi  thì s  xác đ nh gi  c  th  (l y ví d )ế ờ ạ ị ằ ờ ẽ ị ờ ụ ể ấ ụ

+ N u th i h n xác đ nh b ng ngày, tu n, tháng ho c năm thì ngày đ u tiênế ờ ạ ị ằ ầ ặ ầ  

s  không đ c tính vào th i h n (l y ví d ).ẽ ượ ờ ạ ấ ụ

+ N u xác đ nh đ u tháng (mùng 1), gi a tháng (ngày 15), ngày cu i thángế ị ầ ữ ố  

(ngày cu i cùng c a tháng: ố ủ ví d  tháng 2 là ngày 28, tháng 6 ngày 30…)ụ .

+ Khi th i h n tính b ng s  ki n thì không tính ngày s  ki n đó di n ra mà làờ ạ ằ ự ệ ự ệ ễ  

ngày ti p theo ngày x y ra s  ki n. (l y ví d )ế ả ự ệ ấ ụ
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+ N u th i h n trùng vào ngày l , t t, ngày ngh  thì không tính ngày đó vàoế ờ ạ ễ ế ỉ  

ngày tính th i h n.ờ ạ

- Th i h n k t thúc: Theo đi u 153 BLDSờ ạ ế ề

2. Th i hi uờ ệ

a. Khái ni m và ý nghĩa c a th i hi uệ ủ ờ ệ

-  Quy đ nh t i Đ155 BLDS.ị ạ

- Th i hi u là th i h n do pháp lu t quy đ nh mà khi k t thúc th i h n đó, thìờ ệ ờ ạ ậ ị ế ờ ạ  

ch  th  đ c h ng quy n dân s , đu c mi n tr  dân s  ho c m t quy n kh iủ ể ượ ưở ề ự ợ ễ ừ ự ặ ấ ề ở  

ki n.ệ

- Ý nghĩa: Nh m đ  cao ý th c pháp lu t, trách nhi m c a các ch  th  trongằ ề ứ ậ ệ ủ ủ ể  

quan h  pháp lu t dân s  thông qua vi c thúc đ y h  tích c c th c hi n cácệ ậ ự ệ ẩ ọ ự ự ệ  

quy n và tranh ch p nghĩa v  dân s . Ngoài ra nó còn b o v  quy n kh i ki n –ề ấ ụ ự ả ệ ề ở ệ  

m t quy n dân s  quan tr ng c a các ch  th  trong QHPLDS.ộ ề ự ọ ủ ủ ể

b. Phân lo i th i hi uạ ờ ệ

Theo quy đ nh t i Đ155 BLDS thì th i hi u đ c chia thành 3 lo i:ị ạ ờ ệ ượ ạ

* Th i hi u hi u h ng quy n dân s :ờ ệ ệ ưở ề ự

- Là th i h n mà khi k t thúc th i h n đó, ch  th  đ c h ng quy n dân sờ ạ ế ờ ạ ủ ể ượ ưở ề ự

Ví d : Theo kho n 1 Đ247 BLDS thì th i hi u làm phát sinh quy n s  h u tàiụ ả ờ ệ ề ở ữ  

s n c a ng i chi m h u không có căn c  pháp lu t nh ng đ m b o đi u ki nả ủ ườ ế ữ ứ ậ ư ả ả ề ệ  

“ngay tình, liên t c, công khai”ụ

Quy đ nh t i các Đi u 239, 241, 242, 243, 244…ị ạ ề

* Th i hi u mi n tr  nghĩa v  dân s :ờ ệ ễ ừ ụ ự

- Là th i h n mà khi k t thúc th i h n đó thì ng i có nghĩa v  đu c mi n viêcờ ạ ế ờ ạ ườ ụ ợ ễ  

th c hi n nghĩa v  đó.ự ệ ụ

- Th i hi u này ch  y u đ c áp d ng cho các tr ng h p mi n tr  nghĩa vờ ệ ủ ế ượ ụ ườ ợ ễ ừ ụ 

c a các ch  th  v i nhà n c…ủ ủ ể ớ ướ

Ví d : Th i h n b o hành…ụ ờ ạ ả
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* Th i hi u kh i ki n: ờ ệ ở ệ

- Là th i h n mà ch  th  đ c quy n kh i ki n đ  yêu c u tòa án, c  quan Nhàờ ạ ủ ể ượ ề ở ệ ể ầ ơ  

n c có th m quy n khác b o v  quy n, l i ích h p pháp b  xâm ph m. N uướ ẩ ề ả ệ ề ợ ợ ị ạ ế  

th i h n đó k t thúc, các ch  th  không có quy n kh i ki n.ờ ạ ế ủ ể ề ở ệ

Ví d : Th i hi u kh i ki n v i v  vi c th a k  là 10 nămụ ờ ệ ở ệ ớ ụ ệ ừ ế

Th i hi u kh i ki n các tranh ch p giao d ch dân s  là 1 nămờ ệ ở ệ ấ ị ự

Th i hi u tuyên b  giao d ch dân s  vô hi u là 2 năm (v i các giao d ch có thờ ệ ố ị ự ệ ớ ị ể  

b  tuyên dân s  …ị ự

c. Cách tính th i hi uờ ệ

- Th i hi u h ng quy n dân s  và mi n tr  nghĩa v  dân s  đ c tính t  th iờ ệ ưở ề ự ễ ừ ụ ự ượ ừ ờ  

đi m b t đ u ngày đ u tiên và ch m d t t i th i đi m k t thúc ngày cu i cùngể ắ ầ ầ ấ ứ ạ ờ ể ế ố  

c a th i hi u (Đ156 BLDS).ủ ờ ệ

N u có s  gián đo n thì th i hi u đ c tính l i t  đ u sau khi s  ki n làm giánế ự ạ ờ ệ ượ ạ ừ ầ ự ệ  

đo n ch m d t (Đ158 BLDS).ạ ấ ứ

- Th i hi u kh i ki n đ c b t đ u tính t  th i đi m quy n, l i ích b  xâmờ ệ ở ệ ượ ắ ầ ừ ờ ể ề ợ ị  

ph m, tr  tr ng h p pháp lu t quy đ nh khác. (Kho n 1 Đ159 BLDS)ạ ừ ườ ợ ậ ị ả

Ví d : Các bên th a thu n th i h n tr  ti n vay trong h p đ ng vay nh ng h tụ ỏ ậ ờ ạ ả ề ợ ồ ư ế  

th i h n mà không tr  n  thì s  phát sinh quy n kh i ki n c a bên cho vay.ờ ạ ả ợ ẽ ề ở ệ ủ

 Th i đi m quy n và l i ích b  xâm ph m là th i đi m ng i có nghĩa vờ ể ề ợ ị ạ ờ ể ườ ụ 

không th c hi n nghĩa v  c a mình.ự ệ ụ ủ

+ Th i hi u kh i ki n cũng có th  b  gián đo n nên trong tr ng h p này, kh iờ ệ ở ệ ể ị ạ ườ ợ ở  

ki n có th  t m d ng:ệ ể ạ ừ

• Có s  ki n b t kh  kháng x y ra ho c tr  ng i khách quan khác làm choự ệ ấ ả ả ặ ở ạ  

ng i có quy n kh i ki n không th  kh i ki n trong ph m vi th i hi uườ ề ở ệ ể ở ệ ạ ờ ệ  

(b  tai n n, m đau…)ị ạ ố

• Ng i có quy n kh i ki n ch a thành niên, đang b  m t NLHVDS, đangườ ề ở ệ ư ị ấ  

b  h n ch  NLHVDS nh ng ch a có ng i đ i di n.ị ạ ế ư ư ườ ạ ệ
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BÀI 5 

TÀI S N, QUY N S  H UẢ Ề Ở Ữ

A. S  H U VÀ QUY N S  H UỞ Ữ Ề Ở Ữ

I. Khái ni m s  h u và quy n s  h uệ ở ữ ề ở ữ

1. S  h u và quan h  s  h uở ữ ệ ở ữ

2. Khái ni m quy n s  h uệ ề ở ữ

- C  s  ra đ i quy n s  h u:ơ ở ờ ề ở ữ

+ c  s  kinh t : Vi c ra đ i khái ni m quy n s  h u và ch  đ nh v  quy nơ ở ế ệ ờ ệ ề ở ữ ế ị ề ề  

s  h u v i m c đích kh ng đ nh vi c s  h u c a giai c p th ng tr  (giai c pở ữ ớ ụ ẳ ị ệ ở ữ ủ ấ ố ị ấ  

n m trong tay ph n l n TLSX ắ ầ ớ  s  n m ph n l n thành qu  lao đ ng) ẽ ắ ầ ớ ả ộ

+ C  s  chính tr :  Lu t pháp v  s  h u đ c s  d ng v i vai trò nh  m tơ ở ị ậ ề ở ữ ượ ử ụ ớ ư ộ  

công cụ có hi u qu  c a giai c p th ng tr  đ  ệ ả ủ ấ ố ị ể b o v  c  s  kinh tả ệ ơ ở ế c a giaiủ  

c p mình.ấ

- Theo nghĩa r ng: Quy n s  h u là lu t pháp v  s  h u trong m t hộ ề ở ữ ậ ề ở ữ ộ ệ 

th ng PL nh t đ nh.ố ấ ị

- Nghĩa h p: Quy n s  h u đ c hi u là m c đ  x  s  mà pháp lu t choẹ ề ở ữ ượ ể ứ ộ ử ự ậ  

phép m t ch  th  đ c th c hi n các quy n năng chi m h u, s  d ng,ộ ủ ể ượ ự ệ ề ế ữ ử ụ  

đ nh đo t trong nh ng đi u ki n nh t đ nhị ạ ữ ề ệ ấ ị

- Theo m t ph ng di n khác SH còn đ c hi u là m t quan h  PLDS –ộ ươ ệ ượ ể ộ ệ  

quan h  PLDS v  s  h u.ệ ề ở ữ

II. Quá trình phát tri n c a PL v  SH  n c taể ủ ề ở ướ

B. QUAN H  PHÁP LU T V  S  H UỆ Ậ Ề Ở Ữ

I. Ch  th  c a quy n s  h uủ ể ủ ề ở ữ

- CT c a quy n SH là nh ng ng i tham gia quan h  pháp lu t dân s  vủ ề ữ ườ ệ ậ ự ề 

s  h u.ở ữ
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Tài s n h u hìnhả ữ Tài s n vô hìnhả
- Quy đ nh t i ch ng X, ph nị ạ ươ ầ  

2 c a BLDS.ủ

- Ch  SH r t  đa d ng (t ngủ ấ ạ ươ  

ng v i hình th c SH):ứ ớ ứ

* Nhà n c (TS thu c SH tòan dân).ướ ộ

* Các t  ch c CT, CT-XHổ ứ

* Các t p th  (HTXã).ậ ể

* Các công dân

* T  ch c XH, XH ngh  nghi p, tổ ứ ề ệ ổ 

ch c kinh t  t  nhânứ ế ư

Chú ý:

+ M t s  tr ng h p quy đ nh  đi uộ ố ườ ợ ị ề  

ki n tr  thành ch  SH.ệ ở ủ

Ví d : cá nhân tr  thành ch  SH khiụ ở ủ  

có NLPL, m t s  tr ng h p ph iộ ố ườ ợ ả  

có  NLHV  (giao  quy n  s  d ngề ử ụ  

đ t…)ấ

+ M t s  tài s n thu c SH ch  thộ ố ả ộ ủ ể 

riêng  bi t  (liên  quan  đ n  SH toànệ ế  

dân nh  đ t đai, sông ngòi, r ng tư ấ ừ ự 

nhiên,  r ng  tr ng  có  v n  t  ngânừ ồ ố ừ  

sách…)

- TS vô hình chính là quy n sề ở 

h u trí tu .ữ ệ

- Ch  SH:  tác  gi ,  đ ng  tácủ ả ồ  

gi ,  c  quan  t  ch c  giaoả ơ ổ ứ  

nhi m v  cho tác gi …(Đ740ệ ụ ả  

BLDS).

- Xác  đ nh  ch  SH:  Qua  vănị ủ  

b ng b o h  (sáng ch , gi iằ ả ộ ế ả  

pháp h u ích, ki u dáng côngữ ể  

nghi p…).ệ

- Ch  Sh c a TS vô hình cũngủ ủ  

có  đ  quy n  năng  là  chi mủ ề ế  

h u, s  d ng, đ nh đ at.ữ ử ụ ị ọ

II. Khách th  c a quy n s  h uể ủ ề ở ữ

- Là m t trong 3 b  ph n c u thành nên QHPLDS v  SH.ộ ộ ậ ấ ề
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- Khách th  là đ i t ng trong th  gi i v t ch t ho c k t qu  c a ho tể ố ượ ế ớ ậ ấ ặ ế ả ủ ạ  

đ ng tinh th n sáng t o (s n ph m trí tu  c a con ng i) ộ ầ ạ ả ẩ ệ ủ ườ

1. Khái ni m tài s nệ ả

- Quy đ nh t i Đ163 BLDS.ị ạ

- TS g m: V t, ti n, gi y t  tr  giá đ c b ng ti n và các quy n tài s n.ồ ậ ề ấ ờ ị ượ ằ ề ề ả

- TS khác v i “hàng hóa”:ớ

V tậ Ti nề Gi y t  tr  giáấ ờ ị  

đ c b ng ti nượ ằ ề

Quy n tài s nề ả

-  KN:  V t  làậ  

ph m  trù  phápạ  

lý,  là  b  ph nộ ậ  

c a th  gi i v tủ ế ớ ậ  

ch t  đáp  ngấ ứ  

đ c  nhu  c uượ ầ  

nào  đó  c a  conủ  

ng i (tinh th nườ ầ  

ho c v t ch t).ặ ậ ấ

- V t có th c vàậ ự  

v t  ch c  ch nậ ắ ắ  

hình  thành  trong 

t ng lai (t c làươ ứ  

nó  hòan  toàn 

ph i có c  s  tả ơ ở ự 

nhiên  và  khoa 

h c đ  đ m b oọ ể ả ả  

s  hình  thànhự  

c a  v t  trongủ ậ  

- Do c  quan NNơ  

có  th m  quy nẩ ề  

ban hành, có khả 

năng l u thông.ư

Ví d : Vi t Namụ ệ  

đ ng  do  NHNNồ  

VN phát hành…

-  Ti n  là  v tề ậ  

ngang  giá  đ cặ  

bi t và có giá trệ ị 

trao đ i.ổ

-  Ti n  là  v tề ậ  

cùng  lo i,  đ cạ ượ  

xác  đ nh  b ngị ằ  

m nh giá in trênệ  

m i lo i ti nỗ ạ ề

-  Có  giá  tr  traoị  

đ i  và  có  khổ ả 

năng  l u  thôngư  

trong  các  giao 

d ch dân s .ị ự

Ví  d :  Séc,  yụ ủ  

nhi m  chi,  cệ ổ  

phi u,  côngế  

trái…

-  QĐ  t i  Đ181ạ  

BLDS.

-  Quy n  tài  s nề ả  

là  quy n  giá  trề ị 

đ c  b ng  ti nượ ằ ề  

và có th  chuy nể ể  

giao  trong  giao 

l u  dân  s ,  kư ự ể 

c  quy n s  h uả ề ở ữ  

trí tu .ệ

-  Quy n TS  đãề  

đ c  coi  là  TSượ  

(quy  đ nh  m iị ớ  

trong  BLDS 

2005).

-  Đ c  đi m:ặ ể  

Luôn  g n  li nắ ề  

v i  tài  s n;  trớ ả ị 

giá  đ c  b ngượ ằ  
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th i  gian  xácờ  

đ nh trong t ngị ươ  

lai). .

-  V t  v i  tínhậ ớ  

cách  là  TS nả  

ph i đ m b o làả ả ả  

n m  trong  sằ ự 

chi m  h u  c aế ữ ủ  

con  ng i,  cóườ  

đ c tr ng giá trặ ư ị 

và  tr  thành đ iở ố  

t ng  c a  giaoượ ủ  

l u dân s .ư ự

ti n  và  có  thề ể 

chuy n  giaoể  

trong  giao  d chị  

dân s .ự

Ví  d :  Quy nụ ề  

đòi  n ,  quy nợ ề  

c a ch  s  h uủ ủ ở ữ  

đ i  v i  các  đ iố ớ ố  

t ng  thu cượ ộ  

SHCN, quy n sề ử  

d ng đ t…ụ ấ

- Ph m vi TS r t là r ng th  hi n NN b o h  quy n Sh đ i v i b t kỳ lo iạ ấ ộ ể ệ ả ộ ề ố ớ ấ ạ  

TS nào, mi n là PL không c m l u thông dân s .ễ ấ ư ự

2. Khái ni m đ ng s n và b t đ ng s nệ ộ ả ấ ộ ả

- Đây là tiêu chí đ  phân lo i tài s n trong khoa h c pháp lu t dân s .ể ạ ả ọ ậ ự

- Hai khái ni m ĐS và BĐS ra đ i t  lâu (và đ c ghi nh n ngay t i các vănệ ờ ừ ượ ậ ạ  

b n đ u tiên c a th i kỳ pháp lu t thành văn).ả ầ ủ ờ ậ

- BĐS theo các quy đ nh c a PL tr c có th  hi u:ị ủ ướ ể ể

• là nh ng v t d ng không th  chuy n r i do b n ch t t  nhiênữ ậ ụ ể ể ờ ả ấ ự  

nh  đi n đ a, ao h …ư ề ị ồ

• BĐS vì công d ng riêng, đ c xem nh  là BĐS vì m c đích làmụ ượ ư ụ  

tăng giá tr  cho BĐS nh  Gia súc, h t gi ng cây tr ng, cá trongị ư ạ ố ồ  

ao…

• BĐS bao g m quy n đ i v i BĐS nh  quy n s  h u, quy nồ ề ố ớ ư ề ở ữ ề  

d ng ích…ụ
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- ĐS là t t c  tài s n không ph i là BĐS bao g m nh ng quy n có đ cấ ả ả ả ồ ữ ề ượ  

v i đ ng s n và quy n truy sách trên m t đ ng s n…ớ ộ ả ề ộ ộ ả

- Theo quy đ nh c a BLDS 2005:ị ủ

• Dùng ph ng pháp lo i tr  đ  phân bi t TS nào là ĐS hay BĐSươ ạ ừ ể ệ

• Quy đ nh t i Đ174 BLDS 2005.ị ạ

• BĐS bao g m:ồ

o Đ t đai;ấ

o Nhà, công trình xây d ng g n li n v i đ t đai, k  c  cácự ắ ề ớ ấ ể ả  

tài s n g n li n v i nhà, công trình xây d ng đó;ả ắ ề ớ ự

o Các tài s n khác g n li n v i đ t đai (l y VD???)ả ắ ề ớ ấ ấ

o Các tài s n khác do PL quy đ nh (ả ị Ví d : Tàu, thuy n…)ụ ề

• ĐS: là các lo i TS còn l iạ ạ

3. Phân lo i v t và ch  đ  pháp lý đ i v i v tạ ậ ế ộ ố ớ ậ

* Phân lo i v tạ ậ

- D a trên vi c “gia tăng t  nhiên” c a v t:ự ệ ự ủ ậ

Hoa l iợ L i t cợ ứ
- Là nh ng ữ s n v t t  nhiênả ậ ự  có tính 

ch t h u cấ ữ ơ do tài s n mang l i choả ạ  

ch  s  h u.ủ ở ữ

Ví d : H t thóc c a cây lúa, tr ngụ ạ ủ ứ  

c a gia c m đ  ra…ủ ầ ẻ

- Là kho n l i mà ch  s  h u thuả ợ ủ ở ữ  

đ c  t  vi c  ượ ừ ệ khai thác công d ngụ  

c a tài s n ủ ả  L i t c tính ra thànhợ ứ  

ti n nh t đ nh.ề ấ ị

Ví d : Ti n cho thuê nhà, ti n lãi…ụ ề ề

- D a trên ph ng di n v t lý: các v t này có th  tách r i nhau nh ng vự ươ ệ ậ ậ ể ờ ư ề 

giá tr  và ý nghĩa kinh t  thì m t v t ch  có th  có giá tr  khi đi kèm v i v tị ế ộ ậ ỉ ể ị ớ ậ  

kia. 

V t chínhậ V t phậ ụ
- Là v t đ c l p, có th  khai thácậ ộ ậ ể  -  Là  v t  tr c  ti p  ph c  v  choậ ự ế ụ ụ  
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công d ng theo tính năng.ụ

Ví  d :  Ti  vi,  đi u  hòa,  đi nụ ề ệ  

tho i…ạ

vi c khai thác công d ng c a v tệ ụ ủ ậ  

chính.

Ví d : đi u khi n tivi,  đi u hòa,ụ ề ể ề  

s c đi n tho i…ạ ệ ạ
- V  nguyên t c: v t chính và v t ph  là đ i t ng th ng nh t,ề ắ ậ ậ ụ ố ượ ố ấ  

n u các bên không có th a thu n gì khác thì v t ph  ph i đi kèmế ỏ ậ ậ ụ ả  

v i v t chính khi th c hi n nghĩa v  chuy n giao v t.ớ ậ ự ệ ụ ể ậ

- V i các b  ph n c u thành nên v t chính thì không th  coi là v tớ ộ ậ ấ ậ ể ậ  

ph  đ c.ụ ượ

Ví d : G ng c a xe máy, l p ôto…ụ ươ ủ ố

 Ý nghĩa l n nh t c a cách phân lo i này là đ m b o nghĩa vớ ấ ủ ạ ả ả ụ 

chuy n giao tài s n trong giao d ch dân s .ể ả ị ự

- D a vào kh  năng chia đ c c a v t: Cách phân lo i này có ý nghĩa trongự ả ượ ủ ậ ạ  

giao d ch dân s , đ c bi t là trong quá trình trao đ i tài s n…ị ự ặ ệ ổ ả

V t chia đ cậ ượ V t không chia đ cậ ượ
- Là nh ng v t  đ c phân chia raữ ậ ượ  

thành các ph n nh  thì m i ph n đóầ ỏ ỗ ầ  

gi  nguyên tính năng s  d ng c aữ ử ụ ủ  

v t đó.ậ

Ví d : G o, d u, n c, đ ng…ụ ạ ầ ướ ườ

- Là nh ng v t  đ c phân chia raữ ậ ượ  

thành các ph n nh  thì m i ph n đóầ ỏ ỗ ầ  

không gi  nguyên tính năng s  d ngữ ử ụ  

ban đ u c a v t đó.ầ ủ ậ

Ví d : Gi ng t , xe máy, xe đ p, tiụ ườ ủ ạ  

vi, m chén…ấ

- D a vào tính ch t v t lý “hao mòn” trong quá trình s  d ng:ự ấ ậ ử ụ

V t tiêu haoậ V t không tiêu haoậ
- là nh ng v t khi qua 1 l n sữ ậ ầ ử 

d ng thì  m t  đi  ho c khôngụ ấ ặ  

còn  gi  nguyên  hình  dáng,ữ  

 Là  v t  mà  khi  qua  quá  trình  sậ ử 

d ng nhi u l n mà c  b n v n giụ ề ầ ơ ả ẫ ữ 

đ c  tính  ch t,  hình  dáng  và  tínhượ ấ  
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tính  ch t  và  tính  năng  sấ ử 

d ng ban đ u.ụ ầ

Ví  d :  Đ ng,  xà  phòng,  xăngụ ườ  

d u, th c ph m các lo i…ầ ự ẩ ạ

 V t tiêu hao ậ không th  là đ iể ố  

t ngượ  c a  h p  đ ng  cho  ủ ợ ồ thuê 

ho c h p đ ng ặ ợ ồ m nượ

năng s  d ng ban đ u c a nó.ử ụ ầ ủ

Ví d : Nhà c a, máy móc…ụ ử

- D a vào vi c có cùng tính ch t ự ệ ấ  V t cùng lo i, v t đ c đ nhậ ạ ậ ặ ị

V t cùng lo iậ ạ V t đ c đ nhậ ặ ị
Là  nh ng  v t  có  cùng  hình  dáng,ữ ậ  

tính  ch t,  tính  năng  s  d ng  vàấ ử ụ  

th ng đ c xác đ nh b ng nh ngườ ượ ị ằ ữ  

đ n  v  đo  l ng  nh  kilogam,  lít,ơ ị ườ ư  

mét…

Ví d : g o, xăng d u, s t…ụ ạ ầ ắ

 V t  cùng  lo i  ậ ạ có  th  thay  thể ế 

nhau

Khi  v t  có  th  phân  bi t  v i  v tậ ể ệ ớ ậ  

khác b ng các d u hi u đ c tr ngằ ấ ệ ặ ư  

riêng bi t c a nó nh  ký hi u, hìnhệ ủ ư ệ  

dáng, màu s c, ch t li u…ắ ấ ệ

Ví d : Áo “đ c”…ụ ộ

 V t ậ không th  thay th  đ cể ế ượ

 Đ c đ nh hóa: là vi c con ng iặ ị ệ ườ  

tách v t ra kh i v t cùng lo i b ngậ ỏ ậ ạ ằ  

m t d u hi u c  th  (l y ví d ).ộ ấ ệ ụ ể ấ ụ

- V t đ ng b : là m t t p h p các v t mà ch  có đ y đ  nó m i có giá trậ ồ ộ ộ ậ ợ ậ ỉ ầ ủ ớ ị 

s  d ng đ y đ  (l y VD).ử ụ ầ ủ ấ

Có th  v t đ ng b  là nh ng v t có “đôi” nh : Giày, dép, găng tayể ậ ồ ộ ữ ậ ư

 V t đ ng b  là đ i t ng th ng nh t trong các giao d ch dân s .ậ ồ ộ ố ượ ố ấ ị ự

4. Quy n tài s n: ề ả   Quy n TS cũng đ c coi là TS nh ng có tính ch t đ cề ượ ư ấ ặ  

thù t c là ph i  ứ ả tr  giá đ c b ng ti nị ượ ằ ề  và có th  ể chuy n giaoể  cho ng iườ  

khác trong giao l u dân s  thì m i g i là quy n TS.ư ự ớ ọ ề
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5. Năng l ng: ượ  Đ c coi là ượ TS đ c bi tặ ệ  vì không có hình d ng và không thạ ể 

quan  sát  đ c.  Nó  đ c  coi  là  v t  cùng  lo i  đ c  xác  đ nh  b ngượ ượ ậ ạ ượ ị ằ  

kilowat/gi  và là ờ đ i t ng trong h p đ ng cung ng đi n năngố ượ ợ ồ ứ ệ     

* Ch  đ  pháp lý đ i v i v tế ộ ố ớ ậ

- Ch  đ  pháp lý đ i v i v t là t ng h p các quy ph m pháp lu t quy đ nh trìnhế ộ ố ớ ậ ổ ợ ạ ậ ị  

t , ph ng th c d ch chuy n v t.ự ươ ứ ị ể ậ

Phân lo i ch  đ  pháp lý v i v t: có 3 lo iạ ế ộ ớ ậ ạ

V t c m l u thôngậ ấ ư V t h n ch  l uậ ạ ế ư  

thông

V t t  do l u thôngậ ự ư

Là nh ng v t đóng vaiữ ậ  

trò to l n đ i v i n nớ ố ớ ề  

kinh t  qu c dân ho cế ố ặ  

đ i  v i  an  ninh,  qu cố ớ ố  

phòng…

Ví d : ph ng ti n kụ ươ ệ ỹ  

thu t  quân  s ,  ch tậ ự ấ  

n …ổ

 Không  th  là  đ iể ố  

t ng  trong  giao  l uượ ư  

dân s .ự

Là  nh ng  v t  có  ýữ ậ  

nghĩa  quan  tr ng  khácọ  

nhau  đ i  v i  n nố ớ ề  

KTQD,  an  ninh  qu cố  

phòng…

Ví d : Các lo i vũ khíụ ạ  

th  thao,  súng  săn,ể  

thanh toán b ng ngo iằ ạ  

t  v i s  l ng l n…ệ ớ ố ượ ớ

 Có th  tr  thành đ iể ờ ố  

t ng c a giao l u dânượ ủ ư  

s  nh ng  b t  bu cự ư ắ ộ  

ph i tuân theo các trìnhả  

t  ch t ch  do PL quyự ặ ẽ  

đ nhị

Là  nh ng  v t  còn  l iữ ậ ạ  

và  không  có  quy  đ nhị  

c  th  nào  c a  phápụ ể ủ  

lu t.ậ

 Vi c  d ch  chuy nệ ị ể  

hòan toàn  t  do khôngự  

ph i qua khâu xin phépả  

hay đăng ký (l y VD)ấ
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III. N i dung c a quy n s  h uộ ủ ề ở ữ

1. Quy n chi m h uề ế ữ

- Căn c  PL: Đ182 BLDS.ứ

- Quy n chi m h u là quy n năng c a ch  s  h u t  mình n m gi , qu nề ế ữ ề ủ ủ ở ữ ự ắ ữ ả  

lý tài s n thu c s  h u (cũng đ c hi u n m quy n ki m soát, làm chả ộ ở ữ ượ ể ắ ề ể ủ 

và chi ph i v t theo ý chí c a mình, không b  h n ch  và gián đo n vố ậ ủ ị ạ ế ạ ề 

th i h n – Đ184 BLDS)ờ ạ

- Ch  s  h u th ng t  b ng hành vi c a mình đ  th c hi n quy n chi mủ ở ữ ườ ự ằ ủ ể ự ệ ề ế  

h u nh ng cũng có th  chuy n quy n này d a trên ý chí c a mình (d aữ ư ể ể ề ự ủ ự  

trên h p đ ng…) ho c không theo ý chí c a mình (m t, r i, b  quên, th tợ ồ ặ ủ ấ ơ ỏ ấ  

l c…).ạ

- Ch  th  c a quy n chi m h u TS: Ch  SH, ng i  đ c ch  SH yủ ể ủ ề ế ữ ủ ườ ượ ủ ủ  

quy n ho c Ng i chi m h u không có căn c  pháp lu t.ề ặ ườ ế ữ ứ ậ

Chi m h u có căn c  pháp lu tế ữ ứ ậ

                    + Là hình th c chi m h u TS m t cách h p pháp.ứ ế ữ ộ ợ

                     + Ch  th : * Ch  s  h uủ ể ủ ở ữ

                                       * Ng i đ c ch  SH y quy n qu n lý TSườ ượ ủ ủ ề ả  

(Đ185 BLDS)

                                       * Ng i đ c chuy n giao quy n chi m h u thông quaườ ượ ể ề ế ữ  

giao d ch dân s  phù h p v i ý chí c a ch  SH (Đ186 BLDS) (l y VD).ị ự ợ ớ ủ ủ ấ

                                       * Ng i phát hi n và gi  các tài s n vô ch , tài s n bườ ệ ữ ả ủ ả ị  

đánh r i, b  quên, b  chìm đ m phù h p v i quy đ nh c a PL (Đ187 BLDS).ơ ỏ ị ắ ợ ớ ị ủ

                                        * Các tr ng h p khác nh  chi m h u d a trên quy tườ ợ ư ế ữ ự ế  

đ nh c a c  quan NN có th m quy n…ị ủ ơ ẩ ề

Chi m h u không có căn c  pháp lu tế ữ ứ ậ
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                       + Là vi c chi m h u v i TS mà không d a trên nh ng c  s  phápệ ế ữ ớ ự ữ ơ ở  

lu t ậ  Ng i chi m h u không ph i là ch  SH.ườ ế ữ ả ủ

                       + Vi c chi m h u không có căn c  PL có th  x y ra hai tr ngệ ế ữ ứ ể ả ườ  

h p:ợ

                            * Ng i chi m h u không có căn c  PL ngay tìnhườ ế ữ ứ : 

                                    . QĐ t i Đ189 BLDS;ạ

                                    . Ng i chi m h u theo quy đ nh t i Đ189 BLDS nh ngườ ế ữ ị ạ ư  

không th  bi t ho c không bi t vi c chi m h u đó là không có căn c  PL.ể ế ặ ế ệ ế ữ ứ

                                   Ví d : Mua ph i hàng do tr m c p mà có; Mua ph i hàngụ ả ộ ắ ả  

mà ng i bán không ph i ch  SH (t c là không có quy n đ nh đo t…ườ ả ủ ứ ề ị ạ

                                    . Ng i chi m h u không có căn c  PL ngay tình có ườ ế ữ ứ quy nề  

khai thác, h ng hoa l i, l i t cưở ợ ợ ứ  t  TS theo quy đ nh c a PL  ừ ị ủ (Kh an 2 Đ194ỏ  

BLDS).

                                    . Tr ng h p này còn có th  ườ ợ ể xác l p quy n SHậ ề  theo quy 

đ nh c a PL (t  Đ239 đ n Đ244 BLDS) ị ủ ừ ế  Vi c chi m h u ph i ệ ế ữ ả công khai, liên 

t cụ  và trong th i h n ờ ạ 10 năm v i ĐSớ  và 30 năm v i BĐSớ  thì h  có quy n xác l pọ ề ậ  

quy n SH.ề

                            * Ng i chi m h u không có căn c  PL không ngay tình: ườ ế ữ ứ

                                     . Không có đi u lu t quy đ nh nh ng d a theo quy đ nhề ậ ị ư ự ị  

c a Đ189 thì có th  hi u vi c chi m h u không có căn c  PL không ngay tình làủ ể ể ệ ế ữ ứ  

ng i chi m h u ườ ế ữ hòan toàn bi tế  là chi m h u b t h p pháp ho c tuy không bi tế ữ ấ ợ ặ ế  

nh ng  ư c n ph i bi tầ ả ế  ng i chuy n d ch tài s n cho mình là ng i không cóườ ể ị ả ườ  

quy n chuy n d ch.ề ể ị

2.      Quy n s  d ngề ử ụ
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- Là quy n khai thác công d ng và khai thác nh ng l i ích v t ch t c a tàiề ụ ữ ợ ậ ấ ủ  

s n trong ph m vi PL cho phép ả ạ  M c đích: Th a mãn nhu c u nào đóụ ỏ ầ  

c a mình.ủ

- Khai thác TS d a trên 2 y u t : Tính năng c a v t và thu nh n k t quự ế ố ủ ậ ậ ế ả 

c a TS do t  nhiên mang l i. ủ ự ạ (Ví d : Gà v i tr ng, Bò v i s a…)ụ ớ ứ ớ ữ

- Ch  th  có quy n s  d ng:ủ ể ề ử ụ

+ Ch  SH;ủ

+ Ng i đ c ch  SH chuy n giao cho quy n s  d ng (d a trênườ ượ ủ ể ề ử ụ ự  

HĐDS hay quy t đ nh c a c  quan NN  có th m quy n).ế ị ủ ơ ẩ ề

+ M t s  tr ng h p ch  SH ph i thông qua ng i th  3 m i khaiộ ố ườ ợ ủ ả ườ ứ ớ  

thác đ c các giá tr  c a TS (ượ ị ủ Ví d : thông qua ng i lái xe, ng iụ ườ ườ  

s  d ng máy vi tính…ử ụ )

+ Ng i chi m h u không có căn c  PL ngay tình: Đ c quy n sườ ế ữ ứ ượ ề ử 

d ng và khai thác TS, h ng hoa l i, l i t c t  TS.ụ ưở ợ ợ ứ ừ

3. Quy n đ nh đo tề ị ạ

- Đ c hi u là quy n năng c a ch  SH đ  “đ nh đo t” cho s  ph n c aượ ể ề ủ ủ ể ị ạ ố ậ ủ  

TS.

- Bi u hi n c a đ nh đo t: Hai góc đ , s  ph n th c t  và s  ph n pháp lý.ể ệ ủ ị ạ ộ ố ậ ự ế ố ậ

* S  ph n th c t : Làm cho v t không còn trong th c t  n a (tiêu dùng h t,ố ậ ự ế ậ ự ế ữ ế  

h y b  ho c t  b  quy n SH đ i v i v t) ủ ỏ ặ ừ ỏ ề ố ớ ậ  Ch  SH b ng chính hành vi c aủ ằ ủ  

mình đ  tác đ ng tr c ti p lên TS.ể ộ ự ế

* S  ph n pháp lý: Là vi c làm chuy n giao quy n SH đ i v i v t t  ng iố ậ ệ ể ề ố ớ ậ ừ ườ  

này sang ng i khácườ

C. CĂN C  XÁC L P VÀ CH M D T QUY N S  H UỨ Ậ Ấ Ứ Ề Ở Ữ

I. Căn c  xác l p quy n s  h uứ ậ ề ở ữ

1. Khái ni mệ

- Quy đ nh t i Đ170 BLDS.ị ạ
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- Căn c  làm phát sinh quy n SH là nh ng s  ki n x y ra trong th c tứ ề ữ ự ệ ả ự ế 

nh ng có ý nghĩa pháp lý do BLDS quy đ nh, mà thông qua đó làm phát sinhư ị  

quy n SH c a m t ho c nhi u ch  th  đ i v i m t tài s n nh t đ nh.ề ủ ộ ặ ề ủ ể ố ớ ộ ả ấ ị

- Các căn c  c  th :ứ ụ ể

* Do lao đ ng, do ho t đ ng s n xu t, kinh doanh h p pháp;ộ ạ ộ ả ấ ợ

* Đ c chuy n quy n SH theo th a thu n ho c theo quy t đ nh c a cượ ể ề ỏ ậ ặ ế ị ủ ơ 

quan NN có th m quy n;ẩ ề

* Thu hoa l i, l i t c;ợ ợ ứ

* Đ c th a k  TS;ượ ừ ế

* Chi m h u trong các đi u ki n do pháp lu t quy đ nh đ i v i v t vôế ữ ề ệ ậ ị ố ớ ậ  

ch , v t b  đánh r i, b  b  quên, b  chôn gi u; gia súc, gia c m b  th t l c,ủ ậ ị ơ ị ỏ ị ấ ầ ị ấ ạ  

v t nuôi d i n c di chuy n t  nhiên.ậ ướ ướ ể ự

* Chi m h u TS không có căn c  PL nh ng ngay tình m t cách công khai,ế ữ ứ ư ộ  

liên t c, phù h p v i quy đ nh c a PL (Đ274 BLDS);ụ ợ ớ ị ủ

* Các tr ng h p khác do PL quy đ nh.ườ ợ ị

2. Các căn c  xác l p quy n s  h uứ ậ ề ở ữ

Các căn c  xác l p quy n SH d a trên các góc đ  khác nhau thì có s  phânứ ậ ề ự ộ ự  

lo i khác nhau:ạ

* D a trên ự ngu n g c c a nh ng s  ki n pháp lýồ ố ủ ữ ự ệ , ng i ta phân thành:ườ

Xác l p theo HĐ ho c giao d ch m t bên:ậ ặ ị ộ

Xác l p theo quy đ nh c a PL: ậ ị ủ

T c là vi c xác l p d a trên các căn c  đã đ c PLDS dứ ệ ậ ự ứ ượ ự 

li u tr c.ệ ướ

Các căn c  này bao g m:ứ ồ

+ K t qu  lao đ ng s n xu t: Là s  ho t đ ng c a con ng iế ả ộ ả ấ ự ạ ộ ủ ườ  

trong quá trình tác đ ng vào th  gi i t  nhiên đ  t o ra c aộ ế ớ ự ể ạ ủ  

c i v t ch t cho XH i mà tr c tiên là cho b n thân ch  thả ậ ấ ộ ướ ả ủ ể 
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đó (Đ233); Hoa l i, l i t c cũng đ c xác l p theo quy đ nhợ ợ ứ ượ ậ ị  

c a PL.ủ

+ K t qu  c a s  ki n sáp nh p, tr n l n, ch  bi n: là sế ả ủ ự ệ ậ ộ ẫ ế ế ự 

h p nh t TS c a nhi u ch  SH khác nhau ợ ấ ủ ề ủ  TS chung đó sẽ 

đ c xác l p quy n SH cho các ch  th .ượ ậ ề ủ ể

+ Do s  ki n không xác đ nh đ c ch  SH ho c do b  chônự ệ ị ượ ủ ặ ị  

gi u, đánh r i, b  quên: V i hành vi phát hi n đ c và yêuấ ơ ỏ ớ ệ ượ  

c u sau m t th i gian nh t đ nh thì quy n SH đ c xác l p.ầ ộ ờ ấ ị ề ượ ậ

+ Do s  ki n gia súc, gia c m, v t nuôi d i n c b  th t l cự ệ ầ ậ ướ ướ ị ấ ạ  

thì sau khi thông báo công khai và sau th i h n nh t đ nh thìờ ạ ấ ị  

đ c xác l p quy n SH đ i v i ng i tìm đ c gia súc, giaượ ậ ề ố ớ ườ ượ  

c m.ầ

+ Do đ c th a k  theo Plu t.ượ ừ ế ậ

Xác l p theo căn c  riêng bi t: ậ ứ ệ

+ Quy n SH có th  xác l p theo nh ng căn c  khác, riêngề ể ậ ữ ứ  

bi t trong t ng tr ng h p c  th .ệ ừ ườ ợ ụ ể

+ Ch  SH đ c xác l p sau th i hi u nh t đ nh: ủ ượ ậ ờ ệ ấ ị

+ TS b  t ch thu, tr ng mua (Đ254, 253 BLDS) làm phát sinhị ị ư  

quy n SH c a NN.ề ủ

* D a trên quy trình hình thành và thay đ i quy n SHự ổ ề

Căn c  đ u tiên: Ng i SH đ c xác l p đ u tiên v i v t.ứ ầ ườ ượ ậ ầ ớ ậ

Ví d : Nhà s n xu qt là ch  SH đ u tiên đ i v i s n ph mụ ả ấ ủ ầ ố ớ ả ẩ  

đ c t o ra;  ng i  nông dân là ch  SH đ i  v i  nông s nượ ạ ườ ủ ố ớ ả  

đ c s n xu t trên m nh đ t c a mình…ượ ả ấ ả ấ ủ

Căn c  k  t c: Là các s  ki n pháp lý xác l p quy n SH trênứ ế ụ ự ệ ậ ề  

c  s  d ch chuy n quy n theo ý chí c a ch  SH thông quaơ ở ị ể ề ủ ủ  

các HĐDS h p pháp ho c do th a k .ợ ặ ừ ế
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II. Căn c  ch m d t quy n s  h uứ ấ ứ ề ở ữ

- V  nguyên t c chung thì căn c  xác l p quy n SH cũng đ ng th i là cănề ắ ứ ậ ề ồ ờ  

c  ch m d t quy n SH. Theo đó có th  th y:ứ ấ ứ ề ể ấ

* Ch m d t quy n SH theo ý chí c a ch  SH (thông qua h p đ ng ho c hànhấ ứ ề ủ ủ ợ ồ ặ  

vi pháp lý đ n ph ng c a ch  SH).ơ ươ ủ ủ

* Ch m d t quy n SH theo nh ng căn c  do PL quy đ nh (l y VD).ấ ứ ề ữ ứ ị ấ
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D. CÁC HÌNH TH C S  H UỨ Ở Ữ

I. S  h u nhà n cở ữ ướ

1. Khái ni mệ

- SHNN là S c a nhân dân đ i v i v i các TLSX quan tr ng nh t c a đ tủ ố ớ ớ ọ ấ ủ ấ  

n c và nh ng TS mà PL quy đ nh thu c SH toàn dân.ướ ữ ị ộ

- Các căn c  đ  xác l p quy n SHNN.ứ ể ậ ề

+ D a vào các căn c  chung (áp d ng cho m i ch  SH):ự ứ ụ ọ ủ

. Thông qua vi c th a k , t ng cho;ệ ừ ế ặ

. Xác l p quy n SH đ i v i v t vô ch , v t không xác đ nh đ c ai là chậ ề ố ớ ậ ủ ậ ị ượ ủ 

SH, v t b  chôn gi u, chìm đ m.ậ ị ấ ắ

+ D a vào các căn c  riêng (ch  áp d ng cho SHNN).ự ứ ỉ ụ

. Qu c h u hóa: Vi c c ng đo t các tài s n c a giai c p bóc l t, giai c pố ữ ệ ưỡ ạ ả ủ ấ ộ ấ  

đ i kháng thành TS c a NN.ố ủ

. T ch thu TS: Là m t bi n pháp hành chính mang tính ch t tr ng ph tị ộ ệ ấ ừ ạ  

nh ng ng i vi ph m ch  đ  qu n lý kinh t  c a NN ho c vi ph m phápữ ườ ạ ế ộ ả ế ủ ặ ạ  

lu t hành chính, hình s , dân s  mà theo đó TS bu c ph i giao cho NN khôngậ ự ự ộ ả  

có b i hoàn.ồ

. Tr ng mua: Là vi c c ng ch  chuy n d ch tài s n c a cá nhân, t  ch cư ệ ưỡ ế ể ị ả ủ ổ ứ  

thành TS c a NN thông qua hình th c mua bánủ ứ

2. Ch  thủ ể

- Nhà n c là đ i di n ch  SH đ i v i SH toàn dân.ướ ạ ệ ủ ố ớ

+Ph ng th c NN th c hi n:ươ ứ ự ệ

+ Thành l p các c  quan quy n l c,  c  quan qu n lý  trung ng,  đ aậ ơ ề ự ơ ả ở ươ ị  

ph ng, thành l p các doanh nghi p NN.ươ ậ ệ

+ NN giao cho các t  ch c, doanh nghi p NN nh ng tài s n phù h p v i ch cổ ứ ệ ữ ả ợ ớ ứ  

năng, nhi m v  c a các c  quan, t  ch c này;ệ ụ ủ ơ ổ ứ
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+ Các đ n v  và cá nhân đ c s  d ng các TS thu c SH toàn dân do NN giaoơ ị ượ ử ụ ộ  

cho .

3. Khách th  c a s  h u nhà n cể ủ ở ữ ướ

Đ t đaiấ

- T t c  đ t đai n m trong ph m vi lãnh th  Vi t Nam.ấ ả ấ ằ ạ ổ ệ

- NN s  giao đ t cho các c  quan NN, các t  ch c và cá nhân theo đúng trình t ,ẽ ấ ơ ổ ứ ự  

quy đ nh c a PL.ị ủ

- Đ t đai g m: đ t nông nghi p (tr ng cây lâu năm, đ t làm mu i, đ t nuôiấ ồ ấ ệ ồ ấ ố ấ  

tr ng th y s n, đ t làm lúa, đ t tr ng c …); đ t phi nông nghi p (đ t  nôngồ ủ ả ấ ấ ồ ỏ ấ ệ ấ ở  

thông, thành th , đ t xây d ng tr  s  c  quan và các lo i đ t phi nông nghi pị ấ ự ụ ở ơ ạ ấ ệ  

khác…); đ t ch a s  d ng (đ t hoang, đ t tr ng, đ i tr c…)ấ ư ử ụ ấ ấ ố ồ ọ

- NN th ng nh y qu n lý các lo i đ t đai và khi giao cho các ch  th  khác thìố ấ ả ạ ấ ủ ể  

yêu c u ph i s  d ng đúng m c đích khi NN giao cho.ầ ả ử ụ ụ

R ngừ

- R ng bao g m r ng t  nhiên, r ng tr ng b ng v n NN thì thu c SH NN (Đi uừ ồ ừ ự ừ ồ ằ ố ộ ề  

3 Lu t b o v  và phát tri n r ng).ậ ả ệ ể ừ

- Các lo i r ng:ạ ừ

+ R ng t  nhiên: G m c  cây r ng và môi tr ng r ng (th m c  t  nhiên, th mừ ự ồ ả ừ ườ ừ ả ỏ ự ả  

th c v t trung gian…)ự ậ

+ R ng đ c tr ng: R ng do các ch  th  khác tr ng thì nh ng đ ng v t quýừ ượ ồ ừ ủ ể ồ ữ ộ ậ  

hi m s ng trong r ng này thu c SH NN.ế ố ừ ộ

- Phân lo i r ng theo m c đích s  d ng:ạ ừ ụ ử ụ

+ R ng phòng h : đ  b o v  đ t, ngu n n c…ư ộ ể ả ệ ấ ồ ướ

+ R ng đ c d ng: đ  b o v , b o t n thiên nhiên, m u chu n h  sinh thái…ừ ặ ụ ể ả ệ ả ồ ẫ ẩ ệ

+ R ng s n xu t: khai thác, kinh doanh g , các lâm s n và đ ng v t r ngừ ả ấ ỗ ả ộ ậ ừ

- Chú ý t i vi c yêu c u b o v  r ng (NN quy đ nh).ớ ệ ầ ả ệ ừ ị

N cướ
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- Bao g m m c bi n, sông, h , ngòi, r ch…ồ ặ ể ồ ạ

- N c có ý nghĩa quan tr ng trong đ i s ng, s n xu t cũng nh  phát tri n cácướ ọ ờ ố ả ấ ư ể  

ngành kinh t  liên quan đ n th y, h i s n ế ế ủ ả ả  c n đ c b o v .ầ ượ ả ệ

H m, mầ ỏ

- Là nh ng lo i tài nguyên trong lòng đ t, d i th m l c đ a có giá tr  kinh tữ ạ ấ ướ ề ụ ị ị ế 

ph c v  cho s  phát tri n công nghi p n ng, công nghi p nh  và công nghi pụ ụ ự ể ệ ặ ệ ẹ ệ  

qu c phòng.ố

- H m: Là n i cung c p các khoáng ch t đ  xây d ng và các ngành công nghi pầ ơ ấ ấ ẻ ự ệ  

ph c v  cho vi c xây d ng, s n xu t phân bón…ụ ụ ệ ự ả ấ

- M : Là n i cung c p các khoáng ch t nh  kim lo i, đá quý, than, nhiên li uỏ ơ ấ ấ ư ạ ệ  

l ng…ỏ

Các lo i vũ khí qu c phòng, an ninhạ ố

4. N i dung s  h u nhà n cộ ở ữ ướ

Quy n chi m h uề ế ữ

 Nhà n c th c hi n quy n chi m h u b ng cách ban hành ra các văn b n phápướ ự ệ ề ế ữ ằ ả  

quy quy đ nh v  vi c b o qu n, th  l  ki m kê tài s n thu c s  h u toàn dânị ề ệ ả ả ể ệ ể ả ộ ở ữ  

mà Nhà n c giao cho các c  quan, doanh nghi p, t  ch c s  d ng.ướ ơ ệ ổ ứ ử ụ

Quy n s  d ng ề ử ụ

Nhà n c giao qkuy n s  d ng tài s n cho các c  quan, t  ch c, doanh nghi pướ ề ử ụ ả ơ ổ ứ ệ  

s  d ng lâu dài.ử ụ

Quy n đ nh đo tề ị ạ

Nhà n c chuy n giao m t ph n quy n đ nh đ at cho các c  quan, doanhướ ể ộ ầ ề ị ọ ơ  

nghi p, t  ch c trong ph m vi nghĩa v , quy n h n c a h . Ngoài ra, Nhàệ ổ ứ ạ ụ ề ạ ủ ọ  

n c thành l p ra các c  quan qu n lý nhà n c  trung ng và đ a ph ngướ ậ ơ ả ướ ở ươ ị ươ  

đ  tr c ti p quy t đ nh vi c đ nh đo t tài s n c a Nhà n c trong ph m viể ự ế ế ị ệ ị ạ ả ủ ướ ạ  

nhi m v , quy n h n c a mình.ệ ụ ề ạ ủ

5. Căn c  xác l p quy n s  nhà n c (s  h u tòan dân)ứ ậ ề ở ướ ở ữ

68



* Căn c  riêng: Ch  làm phát sinh quy n s  h u Nhà n cứ ỉ ề ở ữ ướ

Qu c h u hóa: là vi c c ng đo t tài s n c a giai c p bóc l t, giai c pố ữ ệ ưỡ ạ ả ủ ấ ộ ấ  

đ i kháng thành tài s n c a Nhà n c.ố ả ủ ướ

T ch thu tài s n: là m t bi n pháp hành chính mang tính ch t tr ng ph tị ả ộ ệ ấ ừ ạ  

nh ng ng i vi ph m ch  đ  qu n lý kinh t  c a Nhà n c ho c viữ ườ ạ ế ộ ả ế ủ ướ ặ  

ph m pháp lu t hình s , hành chính, dân s  theo đó tài s n bu c ph iạ ậ ự ự ả ộ ả  

giao cho Nhà n c không có b i hoàn.ướ ồ

Tr ng mua: Là vi c c ng ch  chuy n d ch tài s n c a cá nhân, tư ệ ưỡ ế ể ị ả ủ ổ 

ch c thành tài s n c a nhà n c thông qua hình th c mua bán.ứ ả ủ ướ ứ

* Căn c  chung: Không ch  phát sinh quy n s  h u cho Nhà n c mà cho cácứ ỉ ề ở ữ ướ  

ch  th  khác.ủ ể

Xác l p quy n s  h u qua vi c th a k , t ng choậ ề ở ữ ệ ừ ế ặ

Xác l p quy n s  h u đ i v i v t vô ch , v t không xác đ nh đ c aiậ ề ở ữ ố ớ ậ ủ ậ ị ượ  

là ch  s  h u, v t b  chôn gi u, chìm đ m…ủ ở ữ ậ ị ấ ắ

II. S  h u c a t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch cở ữ ủ ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ ứ  

chính tr  - xã h i – ngh  nghi p, t  ch c  xã h i – ngh  nghi p, tị ộ ề ệ ổ ứ ộ ề ệ ổ 

ch c xã h iứ ộ

1. Khái ni m chungệ

- Các t  ch c chính tr  này là nh ng t  ch c đ c thành l p theo nguyên t cổ ứ ị ữ ổ ứ ượ ậ ắ  

t p trung, dân ch . M c đích đ c thành l p không ph i vì m c tiêu l iậ ủ ụ ượ ậ ả ụ ợ  

nhu n.ậ

- Đ  ph c v  cho nhu c u ho t đ ng c a mình thì các t  ch c có tài s nể ụ ụ ầ ạ ộ ủ ổ ứ ả  

riêng bi t nh  c  s  v t ch t, k  thu t, trang thi t b , v n, các lo i qu …ệ ư ơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ị ố ạ ỹ

và nó là s  h u c a m t pháp nhân ở ữ ủ ộ  Nó hòan toàn khác so v i hình th cớ ứ  

s  h u t p th  và s  h u chung thông th ng ở ữ ậ ể ở ữ ườ  Bi u hi n: Tài s n đ cể ệ ả ượ  

qu n lý theo nguyên t c dân ch  và đ c s  d ng không vì m c tiêu l iả ắ ủ ượ ử ụ ụ ợ  

nhu n.ậ
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- Quy n SH c a các t  ch c là m t ph m trù pháp lý đ c hi u là t ng h pề ủ ổ ứ ộ ạ ượ ể ổ ợ  

các quy ph m pháp lu t đi u ch nh các quan h  v  chi m h u, s  d ng vàạ ậ ề ỉ ệ ề ế ữ ử ụ  

đ nh đo t tài s n c a t  ch c.ị ạ ả ủ ổ ứ

- Ngu n g c hình thành tài s n c a t  ch c: Nhi u ngu n nh  s  đóng gópồ ố ả ủ ổ ứ ề ồ ư ự  

c a các thành viên, đ c t ng cho chung ho c do Nhà n c chuy n giaoủ ượ ặ ặ ướ ể  

quy n s  h u…ề ở ữ

2. Ch  th  quy n s  h u c a các t  ch củ ể ề ở ữ ủ ổ ứ

- Các t  ch c là ch  s  h u trong quan h  pháp lu t dân s  v  s  h u vàổ ứ ủ ở ữ ệ ậ ự ề ở ữ  

luôn nhân dân t  ch c mình khi tham gia vào các quan h  liên quan đ n tàiổ ứ ệ ế  

s n thu c s  h u c a mình.ả ộ ở ữ ủ

- S  khác bi t v i các ch  th  khác trong pháp lu t dân s   ch : ự ệ ớ ủ ể ậ ự ở ỗ

• Các t  ch c này là t  ch c t  nguy n, th ng nh t c a ng i laoổ ứ ổ ứ ự ệ ố ấ ủ ườ  

đ ng cùng chung l i ích hay cùng giai c p ho c cùng m t nghộ ợ ấ ặ ộ ề 

nghi p.ệ

• Các t  ch c này đ c t  ch c và ho t đ ng theo đi u l  do cácổ ứ ượ ổ ứ ạ ộ ề ệ  

thành viên trong t  ch c xây d ng nên ho c theo quy đ nh c aổ ứ ự ặ ị ủ  

nhà n c.ướ

- Ch  s  h u c a lo i hình th c s  h u này đ c th c hi n đ y đ  cácủ ở ữ ủ ạ ứ ở ữ ượ ự ệ ầ ủ  

quy n năng c a ch  SH đ i v i tài s n c a mình.ề ủ ủ ố ớ ả ủ

3. Khách th  s  h u c a các t  ch cể ở ữ ủ ổ ứ

- Là nh ng tái n c  th , xác đ nh c a m t t  ch c: c  s  v t ch t kữ ả ụ ể ị ủ ộ ổ ứ ơ ở ậ ấ ỹ 

thu n, trang thi t b , v n, các lo i qu …ậ ế ị ố ạ ỹ

- Nhìn chung ph m vi khách th  r t đa d ng và phong phú (ch  tr  nh ng tàiạ ể ấ ạ ỉ ừ ữ  

s n thu c s  h u nhà n c)ả ộ ở ữ ướ

4. N i dung s  h u c a các t  ch cộ ở ữ ủ ổ ứ

- Th  hi n vi c làm ch , chi ph i và qu n lý tài s n.ể ệ ệ ủ ố ả ả

- N i dung s  h u c a các t  ch c:ộ ở ữ ủ ổ ứ
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o Quy n chi m h u: Th  hi n vi c chi m h u thông qua vi c banề ế ữ ể ệ ệ ế ữ ệ  

hành các n i quy, quy đ nh n i b  v  vi c qu n lý, ki m kê, kiêmộ ị ộ ộ ề ệ ả ể  

soát tài s n…ả

o Quy n s  d ng: T  ch c có quy n khai thác công d ng c a tài s nề ử ụ ổ ứ ề ụ ủ ả  

c a tài s n không đ c trái v i quy đ nh c a nhà n c và m c đíchủ ả ượ ớ ị ủ ướ ụ  

ho t đ ng đã đ c quy đ nh trong đi u l . ạ ộ ượ ị ề ệ

Các t  ch c cũng có quy n chuy n giao tài s n cho m t b  ph n,ổ ứ ề ể ả ộ ộ ậ  

m t đ n v  tr c thu c đ  đ u t  vào s n xu t ho c tr c ti o khaiộ ơ ị ự ộ ể ầ ư ả ấ ặ ự ế  

thác giá tr  c a tài s n.ị ủ ả

o Quy n đ nh đo t: Chuy n giao, mua bán, h  tr  cho các t  ch c, cáề ị ạ ể ỗ ợ ổ ứ  

nhân c n giúp đ …(phù h p v i m c đích ho t đ ng c a t  ch c).ầ ỡ ợ ớ ụ ạ ộ ủ ổ ứ

III. S  h u t  nhânở ữ ư

1. Khái ni mệ

- Là hình th c s  h u c a t ng cá nhân công dân đ i v i thu nh p h p pháp,ứ ở ữ ủ ừ ố ớ ậ ợ  

c a c i đ  dành, v n, t  li u s n xu t, t  li u tiêu dùng và các tài s n khácủ ả ể ố ư ệ ả ấ ư ệ ả  

mà pháp lu t quy đ nh.ậ ị

2. Các m c đ  c a s  h u t  nhânứ ộ ủ ở ữ ư

- S  h u cá th : Là hình th c s  h u c a các cá nhân và h  gia đinh s nở ữ ể ứ ở ữ ủ ộ ả  

xu t nông – lâm - ng  nghi p, làm mu i, nh ng ng i bán hàng rong, quàấ ư ệ ố ữ ườ  

v t ho c nh ng ng i làm d ch v  có thu nh p th p không ph i đăng kýặ ặ ữ ườ ị ụ ậ ấ ả  

kinh doanh.

- S  h u ti u ch : là hình th c s  h u c a h  kinh doanh cá th  do m t cáở ữ ể ủ ứ ở ữ ủ ộ ể ộ  

nhân ho c h  gia đình làm ch  kinh doanh t i m t đ a đi m c  đ nh khôngặ ộ ủ ạ ộ ị ể ố ị  

th ng xuyên thuê lao đ ng, không có con d u ho c ch u trách nhi mườ ộ ấ ặ ị ệ  

b ng toàn b  tài s n.ằ ộ ả
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- S  h u t  b n t  nhân: đây là m c đ  s  h u t  nhân nh ng t p trungở ữ ư ả ư ứ ộ ở ữ ư ư ậ  

v n và t  li u s n xu t, có quy mô; ph i đăng ký kinh doanh tùy t ng lĩnhố ự ệ ả ấ ả ừ  

v c ngành ngh  ho t đ ng và có s  d ng lao đ ng làm thuê.ự ề ạ ộ ử ụ ộ

* Căn c  phân bi t: Căn c  chung là quy mô (v n,t  li u s n xu t, t  ch c)ứ ệ ứ ố ư ệ ả ấ ổ ứ

+ M c đ  t p trung v n, t  li u s n xu t, kinh doanhứ ộ ậ ố ư ệ ả ấ

+ Có đăng ký kinh doanh hay không

+ Có s  d ng làm thuê hay không?ử ụ

3. Đ c đi m c a s  h u t  nhânặ ể ủ ở ữ ư

- Ch  th : Là cá nhân công dân có tài s n theo quy đ nh c a pháp lu tủ ể ả ị ủ ậ

- Khách th : Tài s n thu c s  h u t  nhân bao g m: thu nh p h p pháp,ể ả ộ ở ữ ư ồ ậ ợ  

c a c i đ  dành, nhà , t  li u sinh ho t, t  li u s n xu t, v n, hoa l i,ủ ả ể ở ư ệ ạ ư ệ ả ấ ố ợ  

l i t c và các tài s n h p pháp khác.ợ ứ ả ợ

- N i dung: cá nhân có quy n chi m h u, s  d ng, đ nh đo t tài s n thu cộ ề ế ữ ử ụ ị ạ ả ộ  

s  h u c a mình nh m ph c v  nhu c u sinh ho t, tiêu dùng, s n xu t,ở ữ ủ ằ ụ ụ ầ ạ ả ấ  

kinh doanh.

IV. S  h u t p thở ữ ậ ể

1. Khái ni mệ

S  h u t p th  là hình th c s  h u c a các h p tác xã ho c các hình th cở ữ ậ ể ứ ở ữ ủ ợ ặ ứ  

kinh t  khác do cá nhân, h  gia đình cùng góp v n, góp s c h p tác s n xu t,ế ộ ố ứ ợ ả ấ  

kinh doanh nh m th c hi n m c đích chung đ c quy đ nh t i trong Đi u lằ ự ệ ụ ượ ị ạ ề ệ 

theo nguyên t c t  nguy n, bình đ ng, dân ch , cùng qu n lý và cùng h ngắ ự ệ ẳ ủ ả ưở  

l i.ợ

2. Đ c đi m c a s  h u t p thặ ể ủ ở ữ ậ ể

Ch  thủ ể

Là các h p tác xã ho c các hình th c kinh t  t p th  khác.ợ ặ ứ ế ậ ể

Khách thể
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G m các t  li u s n xu t, các công c  lao đ ng, v n góp c a các xã viên, cácồ ư ệ ả ấ ụ ộ ố ủ  

lo i qu …ạ ỹ

N i dungộ

* Quy n chi m h u: Thông qua c  quan quy n l c cao nh t là Đ i h i xã viênề ế ữ ơ ề ự ấ ạ ộ  

và c  quan đ i di n là Ban ch  nhi m HTX th c hi n vi c qu n lý tài s n thu cơ ạ ệ ủ ệ ự ệ ệ ả ả ộ  

s  h u c a HTX.ở ữ ủ

* Quy n s  d ng: HTX giao tài s n cho các cá nhân, h  gia đình tr c ti p sề ử ụ ả ộ ự ế ử 

d ng đ  th c hi n nhi m v  đ c giao.ụ ể ự ệ ệ ụ ượ

* Quy n đ nh đo t: Ban ch  nhi m HTX v i t  cách là ng i đ i di n có quy nề ị ạ ủ ệ ớ ư ườ ạ ệ ề  

đ nh đo t tài s n c a HTX nh ng ph i theo ý ki n c a Đ i h i xã viên và Đi uị ạ ả ủ ư ả ế ủ ạ ộ ề  

l  HTX.ệ

Khi HTX gi i th , tài s n đ c phân chia theo quy đ nh c a pháp lu t. Tr cả ể ả ượ ị ủ ậ ướ  

tiên, HTX ph i thanh toán các kh an n  và chi phí cho gi i th , s  còn l i đ cả ỏ ợ ả ể ố ạ ượ  

chia cho các xã viên. Trong m i tr ng h p, HTX không đ c chia cho các xãọ ườ ợ ượ  

viên ph n v n do Nhà n c tr  c p, các công trình công c ng ho c k t c u hầ ố ướ ợ ấ ộ ặ ế ấ ạ 

t ng ph c v  chung cho c ng đ ng dân c .ầ ụ ụ ộ ồ ư

V. S  h u chung ở ữ

1. Khái ni mệ

- S  h u chung là s  h u c a nhi u ch  s  h u đ i v i tài s nở ữ ở ữ ủ ề ủ ở ữ ố ớ ả

2. Đ c đi m s  h u chungặ ể ở ữ

- Ch  th : Có nhi u ch  s  h u và đ c g i là đ ng ch  s  h u, nh ngủ ể ề ủ ở ữ ượ ọ ồ ủ ở ữ ữ  

ng i này có t  cách đ c l p khi tham gia các quan h  pháp lu t dân s .ườ ư ộ ậ ệ ậ ự

  (?) Phân bi t v i ch  th  c a s  h u t p th ?ệ ớ ủ ể ủ ở ữ ậ ể

- Khách th : Là kh i tài s n th ng nh t bao g m 1 tài s n ho c 1 t p h pể ố ả ố ấ ồ ả ặ ậ ợ  

tài s n nh ng mang đ c đi m là mang tính th ng nh t. N u tách riêng tàiả ư ặ ể ố ấ ế  

s n thành các b  ph n thì không đ t hi u qu  trong vi c khai thác côngả ộ ậ ạ ệ ả ệ  

d ng t  tài s n.ụ ừ ả
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 H u qu  là các ch  th  ph i th a thu n v  cách chi m h u, s  d ng tàiậ ả ủ ể ả ỏ ậ ề ế ữ ử ụ  

s n.ả

- N i dung quy n s  h u: Các đ ng s  h u cùng chi m h u, s  d ng, đ nhộ ề ở ữ ồ ở ữ ế ữ ử ụ ị  

đo t tài s n d a trên tính ch t, công d ng và đi u ki n hoàn c nh c a chạ ả ự ấ ụ ề ệ ả ủ ủ 

s  h u.ở ữ

3. Các lo i s  h u chungạ ở ữ

3.1 S  h u chung h p nh t và s  h u chung theo ph nở ữ ợ ấ ở ữ ầ

(phân bi t s  h u chung theo ph n và s  h u chung h p nh t)ệ ở ữ ầ ở ữ ợ ấ

Tiêu chí S  h u chung theo ph n (Đ216)ở ữ ầ S  h u  chung  h p  nh tở ữ ợ ấ  

(Đ217)
Khái 

ni mệ

Là s  h u  chung  mà trong  đóở ữ  

ph n  quy n  s  h u  c a  m iầ ề ở ữ ủ ỗ  

ch  s  h u đ c xác đ nh đ iủ ở ữ ượ ị ố  

v i tài s n chungớ ả

Là s  h u chung mà trongở ữ  

đó ph n quy n s  h u c aầ ề ở ữ ủ  

m i  ch  s  h u  khôngỗ ủ ở ữ  

đ c xác đ nh đ i v i tàiượ ị ố ớ  

s n chungả
N iộ  

dung

-  M i  đ ng  ch  s  h u  cóỗ ồ ủ ở ữ  

quy n  khai  thác  công  d ng,ề ụ  

h ng hoa l i, l i t c t  tài s nưở ợ ợ ứ ừ ả  

chung đ ng th i  ph i  ch u r iồ ờ ả ị ủ  

ro  t ng  ng  v i  ph n  mìnhươ ứ ớ ầ  

đóng góp.

-  M i  đ ng  ch  s  h u  cóỗ ồ ủ ở ữ  

quy n  đ nh  đo t  ph n  tài  s nề ị ạ ầ ả  

c a  mình  trong  kh i  tài  s nủ ố ả  

chung. Khi đ nh đo t thông quaị ạ  

bán tài s n thì các đ ng ch  sả ồ ủ ở 

h u khác có quy n u tiên mua.ữ ề ư

-  Các  đ ng  ch  s  h uồ ủ ở ữ  

cùng chi m h u, s  d ng,ế ữ ử ụ  

đ nh đo tị ạ

- Khi đ nh đo t ph i đ cị ạ ả ượ  

s  đ ng ý các ch  s  h u.ự ồ ủ ở ữ

Căn  cứ - Do cùng chung s c t o ra tàiứ ạ  -  S  h u chung h p nh tở ữ ợ ấ  
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xác l pậ s n.ả

-  Cùng  góp  ti n  mua  s m  tàiề ắ  

s nả

- Cùng đ c t ng cho, th a kượ ặ ừ ế 

chung

-  Thông  qua  các  s  ki n:  sápự ệ  

nh p, tr n l n, ch  bi nậ ộ ẫ ế ế

c a v  ch ng phát sinh doủ ợ ồ  

s  ki n k t hôn.ự ệ ế

- S  h u chung c a c ngở ữ ủ ộ  

đ ng phát sinh do t p quánồ ậ  

ho c theo huy t th ng.ặ ế ố

- s  h u chung nhà chungở ữ  

c : do s  ki n mua nhà.ư ự ệ

3.2 S  h u chung c a c ng đ ngở ữ ủ ộ ồ

- Khái ni m: Là hình th c s  h u c a dòng h  theo huy t th ng, theo c ngệ ứ ở ữ ủ ọ ế ố ộ  

đ ng, tôn giáo ho c c ng đ ng dân c  đ i v i tài s n đ c hình thànhồ ặ ộ ồ ư ố ớ ả ượ  

theo t p quán ho c do các thành viên c a c ng đ ng quyên góp t o nên.ậ ặ ủ ộ ồ ạ

Ví d : Nhà th  h , sân kho, đình làng…ụ ờ ọ

- Là s  h u chung h p nh t không th  phân chia  ở ữ ợ ấ ể  Các thành viên c aủ  

c ng đ ng cùng qu n lý, s  d ng, đ nh đo t tài s n theo th a thu n ho cộ ồ ả ử ụ ị ạ ả ỏ ậ ặ  

theo t p quán.ậ

- T ng t  v i s  h u chung trong nhà chung c .ươ ự ớ ở ữ ư

3.3 S  h u chung h n h pở ữ ỗ ợ

- Khái ni m: Là ph m trù kinh t  đ  ch  m t hình th c s  h u tài s n c aệ ạ ế ể ỉ ộ ứ ở ữ ả ủ  

các ch  s  h u đ i v i tài s n c a các ch  s  h u thu c các thành ph nủ ở ữ ố ớ ả ủ ủ ở ữ ộ ầ  

kinh t  khác nhau góp v n đ  s n xu t kinh doanh thu l i nhu n.ế ố ể ả ấ ợ ậ

- B n ch t: Là s  h u chung nh ng do các đ ng ch  s  h u không ph i làả ấ ở ữ ư ồ ủ ở ữ ả  

cá nhân, mà thu c các thành ph n kinh t  khác nhau nên g i là ch  s  h uộ ầ ế ọ ủ ở ữ  

h n h p. Th c ch t là m t hình th c huy đ ng v n  m c đ  cao khi cóỗ ợ ự ấ ộ ứ ộ ố ở ứ ộ  

yêu c u v  v n trên c  s  đa d ng hóa các hình th c s n xu t,  kinhầ ề ố ơ ở ạ ứ ả ấ  

doanh. Vi c góp v n này d a trên c  s  các quy đ nh c a các lu t chuyênệ ố ự ơ ở ị ủ ậ  

ngành nh  Lu t doanh nghi p, lu t đ u t …ư ậ ệ ậ ầ ư
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- Ch  th : V n, tài s n do các ch  th  đóng góp: tài s n c  đ nh, tài s n vôủ ể ố ả ủ ể ả ố ị ả  

hình…

- Khách th : V n, tài s n do các ch  th  đóng góp nh  tài s n c  đ nh, tàiể ố ả ủ ể ư ả ố ị  

s n vô hình…ả

- N i dung: Vi c qu n lý, đ nh đo t tài s n ti n hành theo các quy đ nh c aộ ệ ả ị ạ ả ế ị ủ  

pháp lu t chuyên ngành.ậ

E. B O V  QUY N S  H UẢ Ệ Ề Ở Ữ

I. Khái ni m b o v  quy n s  h uệ ả ệ ề ở ữ

- Quy n s  h u là m t ch  đ nh quan tr ng trong pháp lu t nói chung vàề ở ữ ộ ế ị ọ ậ  

pháp lu t dân s  nói riêng. Vi c nhà n c công nh n các quy n năng c aậ ự ệ ướ ậ ề ủ  

ch  s  h u đã t o đi u ki n cho các ch  s  h u ho c ng i chi m h uủ ở ữ ạ ề ệ ủ ở ữ ặ ườ ế ữ  

h p pháp đ c th c hi n các quy n năng c a mình đ i v i tài s n thu cợ ượ ự ệ ề ủ ố ớ ả ộ  

s  h u c a mình, hay có th  nói là đ c pháp lu t b o h .ở ữ ủ ể ượ ậ ả ộ

- Vi c b o v  quy n s  h u đ c đ t ra khi ch  s  h u ho c ng i chi mệ ả ệ ề ở ữ ượ ặ ủ ở ữ ặ ườ ế  

h u h p pháp đ i v i tài s n b  các ch  th  khác có hành vi xâm ph m,ữ ợ ố ớ ả ị ủ ể ạ  

làm t n h i đ n vi c chi m h u, s  d ng và khai thác tài s n c a ch  sổ ạ ế ệ ế ữ ử ụ ả ủ ủ ở 

h u/ng i chi m h u h p pháp. Vi c b o v  này đ c th c hi n doữ ườ ế ữ ợ ệ ả ệ ượ ự ệ  

chính ch  th  b  xâm h i ho c ch  th  b  xâm h i s  yêu c u các ch  thủ ể ị ạ ặ ủ ể ị ạ ẽ ầ ủ ể 

(tuân theo quy đ nh c a pháp lu t) b o v  quy n s  h u cho mình.ị ủ ậ ả ệ ề ở ữ

- Nhìn t  góc đ  lu t pháp thì b o v  quy n s  h u chính là bi n pháp tácừ ộ ậ ả ệ ề ở ữ ệ  

đ ng b ng pháp lu t đ i v i hành vi x  s  c a con ng i, ngăn ng aộ ằ ậ ố ớ ử ự ủ ườ ừ  

nh ng hành vi xâm h i đ n ch  s  h u khi ng i này hành x  quy n c aữ ạ ế ủ ở ữ ườ ử ề ủ  

mình.

- Nhà n c s  dùng pháp lu t nh  m t công c  pháp lý đ  b o v  cácướ ẽ ậ ư ộ ụ ể ả ệ  

quy n năng đã đ c pháp lu t công nh n và ngăn ng a nh ng hành viề ượ ậ ậ ừ ữ  

xâm ph m đ n quy n c a các ch  s  h u ạ ế ề ủ ủ ở ữ  M i hành vi xâm ph m c aọ ạ ủ  

ng i không ph i là ch  s  h u đ u b  voi là hành vi vi ph m pháp lu t.ườ ả ủ ở ữ ề ị ạ ậ
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- B o v  quy n s  h u không ch  có pháp lu t dân s  mà có nhi u ngànhả ệ ề ở ữ ỉ ậ ự ề  

lu t khác, c  th  nh :ậ ụ ể ư

o Lu t hành chính: B o v  quy n s  h u b ng vi c quy đ nh nh ngậ ả ệ ề ở ữ ằ ệ ị ữ  

th  l  nh m qu n lý và b o v  tài s n c a Nhà n c, t  ch c và cáể ệ ằ ả ả ệ ả ủ ướ ổ ứ  

nhân công dân.

II. Các ph ng th c b o v  quy n s  h uươ ứ ả ệ ề ở ữ

1. Ki n đòi l i tài s n (ki n v t quy n)ệ ạ ả ệ ậ ề

- Là vi c ch  s  h u, ng i chi m h u h p pháp yêu c u tòa án bu cệ ủ ở ữ ườ ế ữ ợ ầ ộ  

ng i có hành vi chi m h u b t h p pháp ph i tr  l i tài s n cho mìnhườ ế ữ ấ ợ ả ả ạ ả  

(Đi u 256 BLDS).ề

2. Ki n yêu c u ngăn ch n ho c ch m d t hành vi c n tr  pháp lu tệ ầ ặ ặ ấ ứ ả ở ậ  

đ i v i vi c th c hi n quy n s  h u, quy n chi m h u h p phápố ớ ệ ự ệ ề ở ữ ề ễ ữ ợ

3. Ki n yêu c u b i th ng thi t h i (ki n trái quy n)ệ ầ ồ ườ ệ ạ ệ ề

BÀI 6

QUY N TH A KỀ Ừ Ế

I. Khái ni m quy n th a kệ ề ừ ế

1. Khái ni m th a kệ ừ ế

- TK là m t ph m trù kinh t  có m m m ng và xu t hi n ngay trong th i kỳộ ạ ế ầ ố ấ ệ ờ  

s  khai c a xã h i loài ng i.ơ ủ ộ ườ

- QHTK là m t QHPL và luôn g n v i QHSH và phát tri n cùng xã h i loàiộ ắ ớ ể ộ  

ng i:ườ

+ Là QHPL: Vì là QHXH đã đ c PL đi u ch nhượ ề ỉ

+ G n v i QHSH: Vì chính QHSH là n n t ng cho QHXH.ắ ớ ề ả

+ Phát tri n cùng xã h i loài ng i: QHXH luôn g n v i s  phát tri n c a xãể ộ ườ ắ ớ ự ể ủ  

h i, ph n ánh s  phát tri n c a xã h i.ộ ả ự ể ủ ộ

2. Khái ni m quy n th a kệ ề ừ ế
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- Theo nghĩa r ng: Là PL v  TK, là t ng h p các QPPL quy đ nh trình tộ ề ổ ợ ị ự 

d ch chuy n TS c a ng i ch t cho nh ng ng i còn s ng.ị ể ủ ườ ế ữ ườ ố

- Theo nghĩa h p: Là quy n c a ng i đ  l i di s n và quy n c a ng iẹ ề ủ ườ ể ạ ả ề ủ ườ  

nh n di s n.ậ ả

3. M i quan h  gi a th a k  và quy n s  h uố ệ ữ ừ ế ề ở ữ

- Gi i thích khái ni mả ệ

o QSH đ c hi u là t ng h p các QPPL do NN quy đ nh nh m đi uượ ể ổ ợ ị ằ ề  

ch nh nh ng QHPL v  SH đ i v i các l i ích v t ch t trong xã h i.ỉ ữ ề ố ớ ợ ậ ấ ộ

o QTK đ c hi u là t ng h p các QPPL do NN quy đ nh đi u ki n,ượ ể ổ ợ ị ề ệ  

trình t  d ch chuy n nh ng TS c a ng i đã ch t cho nh ng ng iự ị ể ữ ủ ườ ế ữ ườ  

còn s ng.ố

- M i quan h :ố ệ

o Đ u là ph m trù pháp lý có m i quan h  khăng khít, ch t ch .ề ạ ố ệ ặ ẽ

o QSH là ti n đ  cho QTKề ề

o PL quy đ nh cho các ch  th  (cá nhân) có quy n SH thì cũng quyị ủ ể ề  

đ nh các cá nhân có quy n TK.ị ề

4. B n ch t c a quy n th a kả ấ ủ ề ừ ế

- TK có m i quan h  sâu s c, ch t ch  v i SH (đây là c  s  khách quan choố ệ ắ ặ ẽ ớ ơ ở  

TK) nên nó s  b  chi ph i b i quy n SH, các hình th c SH ẽ ị ố ở ề ứ  Quy n TKề  

mang b n ch t giai c p sâu s c (vì QSH mang b n ch t giai c p).ả ấ ấ ắ ả ấ ấ

- B n ch t quy n TK t i VN: ả ấ ề ạ

o Là ph ng ti n c ng c  s  h u công dân, c ng c  quan h  hônươ ệ ủ ố ở ữ ủ ố ệ  

nhân và gia đình; b o v  l i ích c a nh ng ng i ch a thành niênả ệ ợ ủ ữ ườ ư  

ho c đã thành niên nh ng không có kh  năng lao đ ng.ặ ư ả ộ
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o B o v  l i ích trên c  s  tôn tr ng l i ích c a Nhà n c, l i íchả ệ ợ ơ ở ọ ợ ủ ướ ợ  

chung c a toàn xã h i, góp ph n xóa b  nh ng tàn tích c a ch  đủ ộ ầ ỏ ữ ủ ế ộ 

th a k  do xã h i th c dân phong ki n đ  l i.ừ ế ộ ự ế ể ạ

o TK ph i b o v  quy n l i chính đáng c a t ng thành viên và s  nả ả ệ ề ợ ủ ừ ự ổ  

đ nh c a t ng gia đình; giáo d c tinh th n trách nhi m c a m iị ủ ừ ụ ầ ệ ủ ỗ  

thành viên đ i v i gia đình.ố ớ
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II. S  l c quá trình hình thành và phát tri n pháp lu t th a k  c aơ ượ ể ậ ừ ế ủ  

Vi t Namệ

III. Các nguyên t c c a quy n th a kắ ủ ề ừ ế

1. Pháp lu t b o h  quy n th a k  tài s n c a cá nhânậ ả ộ ề ừ ế ả ủ

- Quy n hi n đ nh  và đ c c  th  hóa trong BLDS 2005 (đi u 631).ề ế ị ượ ụ ể ề

- N i dung nguyên t c:ộ ắ

o PL b o đ m chuy n quy n đ nh đo t c a cá nhân đ i v i tài s nả ả ể ề ị ạ ủ ố ớ ả  

sau khi cá nhân đó ch t thông qua vi c l p di chúc, n u không l p diế ệ ậ ế ậ  

chúc đ  đ nh đo t  tài  s n c a mình thì  vi c th a k  đ c gi iể ị ạ ả ủ ệ ừ ế ượ ả  

quy t theo quy đ nh pháp lu t;ế ị ậ

o Ng i th a k  (theo di chúc ho c theo pháp lu t) đ c pháp lu tườ ừ ế ặ ậ ượ ậ  

b o đ m cho vi c h ng di s n c a ng i ch t đ  l i;ả ả ệ ưở ả ủ ườ ế ể ạ

o Th a k  s  đ c th c hi n d i hai hình th c: th a k  theo di chúcừ ế ẽ ượ ự ệ ướ ứ ừ ế  

và th a k  theo pháp lu t.ừ ế ậ

o M i tài s n thu c s  h u h p pháp c a cá nhân s  tr  thành di s nọ ả ộ ở ữ ợ ủ ẽ ở ả  

th a k  khi ng i đó ch t.ừ ế ườ ế

2. M i cá nhân đ u bình đ ng v  quy n th a kọ ề ẳ ề ề ừ ế

- Nguyên t c Hi n đ nh (Đi u 52 HP 1992) và Đi u 5 BLDS.ắ ế ị ề ề

- Th  hi n c a nguyên t c:ể ệ ủ ắ

o M i cá nhân không phân bi t nam, n , tu i tác, thành ph n, tôn giáo,ọ ệ ữ ổ ầ  

đ a v  chính tr  xã h i…đ u có quy n đ  l i tài s n c a mình choị ị ị ộ ề ề ể ạ ả ủ  

ng i khác và quy n h ng di s n theo di chúc ho c theo phápườ ề ưở ả ặ  

lu t;ậ

o V  ch ng đ u đ c th a k  c a nhau;ợ ồ ề ượ ừ ế ủ
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o Ph  n  và nam gi i đ u h ng th a k  ngang nhau theo quy đ nhụ ữ ớ ề ưở ừ ế ị  

c a pháp lu t;ủ ậ

o Con trong giá thú và con ngoài giá thú đ u đ c th a k  b ng nhauề ượ ừ ế ằ  

n u chia di s n th a k  theo lu t.ế ả ừ ế ậ

3. Nguyên t c tôn tr ng quy n đ nh đo t c a ng i có tài s n, ng iắ ọ ề ị ạ ủ ườ ả ườ  

h ng di s n.ưở ả

- Quy đ nh t i Đ631 BLDS.ị ạ

- N i dung: N u ng i ch t đ  l i di chúc (h p pháp) thì vi c th a k  sộ ế ườ ế ể ạ ợ ệ ừ ế ẽ 

ti n hành theo di chúc, theo s  đ nh đo t c a ng i đ  l i di s n tr c khiế ự ị ạ ủ ườ ể ạ ả ướ  

ch t, h  đã th  hi n ý nguy n c a mình trong vi c phân chia tài s n thu cế ọ ể ệ ệ ủ ệ ả ộ  

quy n s  h u c a ng i đó.ề ở ữ ủ ườ

4. C ng c , gi  v ng tình th ng yêu và đòan k t trong gia đìnhủ ố ữ ữ ươ ế

- C  s  c a nguyên t c: Xu t phát t  nguyên t c chung trong quan h  dânơ ở ủ ắ ấ ừ ắ ệ  

s  trong vi c gi  gìn b n s c văn hóa dân t c, tinh th n đòan k t t ngự ệ ữ ả ắ ộ ầ ế ươ  

thân t ng ái…ươ

- Ý nghĩa c a nguyên t c này: Quan tr ng trong vi c xác đ nh di n và hàngủ ắ ọ ệ ị ệ  

th a k  theo pháp lu t (d a trên quan h  hôn nhân, quan h  huy t th ngừ ế ậ ự ệ ệ ế ố  

và quan h  nuôi d ng), b o v  quy n l i ng i đã thành niên nh ngệ ưỡ ả ệ ề ợ ườ ư  

không có đ  kh  năng lao đ ng.ủ ả ộ

IV. M t s  quy đ nh chung v  th a kộ ố ị ề ừ ế

1. Ng i đ  l i di s n th a kườ ể ạ ả ừ ế

- Ng i đ  l i di s n th a k  là ng i có tài s n sau khi ch t đ  l i choườ ể ạ ả ừ ế ườ ả ế ể ạ  

ng i còn s ng theo ý chí c a h  đ c th  hi n trong di chúc hay theoườ ố ủ ộ ượ ể ệ  

quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

- Ng i đ  l i di s n th a k  ch  có th  là cá nhân vì n u là Pháp nhân hayườ ể ạ ả ừ ế ỉ ể ế  

t  ch c thì khi ch m d t ho t đ ng, tài s n c a các Pháp nhân, t  ch cổ ứ ấ ứ ạ ộ ả ủ ổ ứ  
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đ c gi i quy t theo th  t c, quy đ nh c a pháp lu t (nh ng ng i th aượ ả ế ủ ụ ị ủ ậ ư ườ ừ  

k  l i có th  là t  ch c).ế ạ ể ổ ứ

2. Ng i th a kườ ừ ế

- Quy đ nh t i Đi u 635 BLDS.ị ạ ề

- KN: Là ng i h ng di s n th a k  theo di chúc ho c theo pháp lu t.ườ ưở ả ừ ế ặ ậ

Th a k  theo di chúcừ ế Th a k  theo pháp lu từ ế ậ
- Cá nhân;

- T  ch c;ổ ứ

- Nhà n cướ

- cá nhân (di n và hàng th a k )ệ ừ ế

- Đi u ki n c a ng i th a k :ề ệ ủ ườ ừ ế

Cá nhân T  ch c, pháp nhân.ổ ứ
- Ph i còn s ng t i th i đi m mả ố ạ ờ ể ở 

th a k  ho c đã thành thai t i th iừ ế ặ ạ ờ  

đi m  m  th a  k  và  sinh  ra  cònể ở ừ ế  

s ng cũng là ng i đ c th a k .ố ườ ượ ừ ế

- Ph i  t n  t i  vào  th i  đi mả ổ ạ ờ ể  

m  th a k .ở ừ ế

- Quy n và nghĩa v  c a ng i th a k :ề ụ ủ ườ ừ ế

Quy n c a ng i th a kề ủ ườ ừ ế Nghĩa v  c a ng i th a kụ ủ ườ ừ ế
- Quy đ nh t i Đi u 642 BLDS.ị ạ ề

- Quy n  h ng  ho c  t  ch iề ưở ặ ừ ố  

nh n  di  s n  th a  k  (trậ ả ừ ế ừ 

tr ng  h p  t  ch i  đ  tr nườ ợ ừ ố ể ố  

tránh th c hi n  nghĩa v  tàiự ệ ụ  

s n (l y ví d ).ả ấ ụ

+  Hình  th c:  T  ch i  nh n  diứ ừ ố ậ  

s n ph i th  hi n b ng văn b n;ả ả ể ệ ằ ả

+ Th i h n đ  t  ch i nh n diờ ạ ể ừ ố ậ  

s n: 6 tháng k  t  ngày m  th a ả ể ừ ở ừ

- Có  trách  nhi m  th c  hi nệ ự ệ  

nghĩa v  tài s n trong ph mụ ả ạ  

vi  di  s n  do  ng i  ch t  đả ườ ế ể 

l i,  tr  tr ng  h p  có  th aạ ừ ườ ợ ỏ  

thu n khác (NN khuy n khíchậ ế  

ng i th a k  th c hi n đ yườ ừ ế ự ệ ầ  

đ  nghĩa v  m c dù ph m viủ ụ ặ ạ  

di  s n  th a  k  đ c  h ngả ừ ế ượ ưở  

không đ  đ  thanh toán vì nóủ ể  

có ý nghĩa đ o lý).ạ
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k .ế

-

+ N u di s n th a k  ch a chiaế ả ừ ế ư  

thì s  do ng i qu n lý di  s nẽ ườ ả ả  

th c hi n vi c tr  các nghĩa vự ệ ệ ả ụ 

tài s n.ả

+ N u di s n đã chia thì nghĩa vế ả ụ 

tài  s n s  đ c th c  hi n d aả ẽ ượ ự ệ ự  

trên t  l  di s n h  đ c h ng.ỷ ệ ả ọ ượ ưở

+ Nhà n c  hay t  ch c,  phápướ ổ ứ  

nhân  n u  là  ng i  th a  k  thìế ườ ừ ế  

cũng  th c  hi n  gi ng  nh  cácự ệ ố ư  

quy đ nh dành cho cá nhân.ị

3. Th i đi m, đ a đi m m  th a kờ ể ị ể ở ừ ế

Th i đi m m  th a kờ ể ở ừ ế

- Là th i đi m phát sinh quan h  th a k  (kho n 1 Đi u 81 BLDS), tr ng h pờ ể ệ ừ ế ả ề ườ ợ  

ng i b  tuyên b  ch t s  áp d ng theo quy đ nh t i kh an 2 Đi u 82 BLDS.ườ ị ố ế ẽ ụ ị ạ ỏ ề

- Ý nghĩa c a th i đi m m  th a k : ủ ờ ể ở ừ ế

+ Xác đ nh chính xác tài s n, quy n và nghĩa v  tài s n c a ng i đ  l i th aị ả ề ụ ả ủ ườ ể ạ ừ  

k  g m có nh ng gì và đ n khi chia di s n th a k  còn bao nhiêu;ế ồ ữ ế ả ừ ế

+ Là căn c  xác đ nh nh ng ng i th a k  c a ng i đã ch t (đi u ki n làứ ị ữ ườ ừ ế ủ ườ ế ề ệ  

ng i th a k  đ c đ  c p t i m c 2 v a trên);ườ ừ ế ượ ề ậ ạ ụ ừ

Đ a đi m m  th a kị ể ở ừ ế

- Quy đ nh kho n 2 Đi u 633 BLDS.ị ả ề

- Đ a đi m m  th a k  là n i c  trú cu i cùng c a ng i đ  l i di s n; n uị ể ở ừ ế ơ ư ố ủ ườ ể ạ ả ế  

không xác đ nh đ c n i c  trú cu i cùng thì đ a đi m m  th a k  là n i có toànị ượ ơ ư ố ị ể ở ừ ế ơ  

b  ho c ph n l n di s n.ộ ặ ầ ớ ả
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- Đ a đi m m  th a k  đ c xác đ nh theo đ n v  hành chính c p c  s  (c p xã,ị ể ở ừ ế ượ ị ơ ị ấ ơ ở ấ  

ph ng, th  tr n).ườ ị ấ

- Ý nghĩa c a đ a đi m m  th a k :ủ ị ể ở ừ ế

+ Là n i s  ki m kê ngay tài s n c a ng i ch t (trong tr ng h p c n thi t);ơ ẽ ể ả ủ ườ ế ườ ợ ầ ế

+ Xác đ nh ai là ng i th a k  theo di chúc ho c theo lu t;ị ườ ừ ế ặ ậ

+ N u có ng i t  ch i nh n di s n thì xác đ nh chính quy n đ a ph ng nào cóế ườ ừ ố ậ ả ị ề ị ươ  

th m quy n ch ng nh n vi c t  ch i nh n di s n.ẩ ề ứ ậ ệ ừ ố ậ ả

4. Di s n th a kả ừ ế

Tài s n riêng c a ng i ch tả ủ ườ ế

- Là tài s n do ng i đó t o ra b ng thu nh p h p pháp (nh  ti n l ng,ả ườ ạ ằ ậ ợ ư ề ươ  

ti n đ c tr  công lao đ ng, ti n th ng…); tài s n đ c t ng cho, đ cề ượ ả ộ ề ưở ả ượ ặ ượ  

th a k , t  li u sinh ho t riêng.ừ ế ư ệ ạ

- Bi u hi n c a tài s n riêng:ể ệ ủ ả

+ Ti n, vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ c dùng làm đ  trang s c ho cề ạ ượ ồ ứ ặ  

dùng làm c a đ  dành (c a ti t ki m);ủ ể ủ ế ệ

+ Nhà ở

+ V n, c  ph n, v t t , t  li u s n xu t c a nh ng ng i s n xu t cá thố ổ ầ ậ ư ư ệ ả ấ ủ ữ ườ ả ấ ể 

ho c c a các t  nh n đ c s n xu t kinh doanh h p pháp;ặ ủ ư ậ ượ ả ấ ợ

+ Tài li u, d ng c  máy móc c a ng i làm công tác nghiên c u;ệ ụ ụ ủ ườ ứ

+ Cây c i mà ng i đ c giao s  d ng đ t tr ng và h ng l i trên đó.ố ườ ượ ử ụ ấ ồ ưở ợ

-

Ph n tài s n c a ng i ch t trong kh i tài s n chung v i ng i khácầ ả ủ ườ ế ố ả ớ ườ

- S  h u chung theo ph n: Khi m t ng i ch t thì ph n tài s n mà h  s  h uở ữ ầ ộ ườ ế ầ ả ọ ở ữ  

trong kh i tài s n chung cũng là di s n th a k  c a h .ố ả ả ừ ế ủ ọ

- S  h u chung th ng nh t: Tài s n chung gi a v  và ch ng thì v  nguyên t cở ữ ố ấ ả ữ ợ ồ ề ắ  

thì m t n a s  tài s n trong kh i tài s n chung này thu c v  s  h u c a ng iộ ử ố ả ố ả ộ ề ở ữ ủ ườ  
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đã ch t (tr  thành di s n th a k  c a ng i đã ch t) và s  x  lý theo di chúcế ở ả ừ ế ủ ườ ế ẽ ử  

ho c theo pháp lu t.ặ ậ

Quy n v  tài s n do ng i ch t đ  l iề ề ả ườ ế ể ạ

- Đó là quy n dân s  đ c phát sinh t  các quan h  h p đ ng ho c ho c do vi cề ự ượ ừ ệ ợ ồ ặ ặ ệ  

b i th ng thi t h i mà tr c khi ch t h  đã tham gia vào quan h  này (nhồ ườ ệ ạ ướ ế ọ ệ ư 

quy n đòi n , đòi l i tài s n cho thuê ho c cho m n, chu c l i tài s n đã thề ợ ạ ả ặ ượ ộ ạ ả ế 

ch p, c m c …)ấ ầ ố

- Quy n s  h u công nghi p, quy n tác gi  cũng là di s n th a k .ề ở ữ ệ ề ả ả ừ ế

- Quy n s  d ng đ t cũng là quy n tài s n và là di di s n th a k .ề ử ụ ấ ề ả ả ừ ế

5. Ng i qu n lý di s nườ ả ả

- Quy đ nh t i Đ638 BLDS.ị ạ

- Ng i qu n lý di s n là ng i đ c ch  đ nh trong di chúc ho c do nh ngườ ả ả ườ ượ ỉ ị ặ ữ  

ng i th a k  th a thu n c  ra (n u ch a c  ra đ c thì ng i đangườ ừ ế ỏ ậ ử ế ư ử ượ ườ  

qu n lý di s n s  ti p t c qu n lý di s n).ả ả ẽ ế ụ ả ả

- N u ch a xác đ nh đ c ng i th a k  và di s n ch a có ng i qu n lýế ư ị ượ ườ ừ ế ả ư ườ ả  

thì s  do NN qu n lý.ẽ ả

Nghĩa v  c a ng i qu n lý di s nụ ủ ườ ả ả

- L p danh m c di s n, thu h i tài s n thu c di s n c a ng i ch t mà ng iậ ụ ả ồ ả ộ ả ủ ườ ế ườ  

khác đang chi m h u, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác (l y VD);ế ữ ừ ườ ợ ậ ị ấ

- B o qu n di s n, không đ c bán, trao đ i, t ng cho, c m c , th  ch p vàả ả ả ượ ổ ặ ầ ố ế ấ  

đ nh đo t tài s n b ng các hình th c khác n u không đ c nh ng ng i th a kị ạ ả ằ ứ ế ượ ữ ườ ừ ế 

đ ng ý b ng văn b n ồ ằ ả

- Thông báo v  di s n cho nh ng ng i th a k  (chi ti t v  di s n th a k  vàề ả ữ ườ ừ ế ế ề ả ừ ế  

quy n, nghĩa v  c a h  liên quan đ n vi c th a k );ề ụ ủ ọ ế ệ ừ ế

B i th ng thi t h i n u vi ph m nghĩa v  c a mình mà gây thi t h i (Lý do:ồ ườ ệ ạ ế ạ ụ ủ ệ ạ  

Bu c ng i qu n lý di s n th a k  ph i có trách nhi m h n trong vi c th cộ ườ ả ả ừ ế ả ệ ơ ệ ự  

hi n đ y đ  nghĩa v  c a mình);ệ ầ ủ ụ ủ
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- Giao l i tài s n theo th a thu n trong h p đ ng v i ng i đ  l i di s n ho cạ ả ỏ ậ ợ ồ ớ ườ ể ạ ả ặ  

theo yêu c u c a ng i th a k .ầ ủ ườ ừ ế

Quy n c a ng i qu n lý di s nề ủ ườ ả ả

- Quy đ nh t i Kh an 1 Đi u 640 BLDS.ị ạ ỏ ề

- Quy n c  th :ề ụ ể

             * Đ i di n cho nh ng ng i th a k  trong quan h  v i ng i th  3 liênạ ệ ữ ườ ừ ế ệ ớ ườ ứ  

quan đ n di s n th a k ;ế ả ừ ế

             * Đ c h ng thù lao theo th a thu n v i nh ng ng i th a k ;ượ ưở ỏ ậ ớ ữ ườ ừ ế

             * Ngòai ra, ngu i đang chi m h u, s  d ng, qu n lý di s n quy đ nh t iờ ế ữ ử ụ ả ả ị ạ  

kh an 2 Đi u 638 BLDS có các quy n sau:ỏ ề ề

                              + Đ c ti p t c s  d ng di s n theo th a thu n trong h pượ ế ụ ử ụ ả ỏ ậ ợ  

đ ng v i ng i đ  l i di s n ho c đ c s  đ ng ý c a nh ng ng i th a k ;ồ ớ ườ ể ạ ả ặ ượ ự ồ ủ ữ ườ ừ ế

                              + Đ c h ng thù lao theo th a thu n v i nh ng ng i th aượ ưở ỏ ậ ớ ữ ườ ừ  

k ;ế

                              + Đ c h ng thù lao n u ng i đ  l i di s n cho phép trongượ ưở ế ườ ể ạ ả  

di chúc ho c nh ng ng i th a k  có th a thu n khác.ặ ữ ườ ừ ế ỏ ậ

- Ng i qu n lý di s n cũng đ c thanh toán các chi phí h p lý khi t  mình bườ ả ả ượ ợ ự ỏ 

ra đ  qu n lý di s nể ả ả .

6. Vi c th a k  c a nh ng ng i có quy n th a k  c a nhau mà ch tệ ừ ế ủ ữ ườ ề ừ ế ủ ế  

cùng m t th i đi mộ ờ ể

- V  nguyên t c thì n u ch t cùng th i đi m thì h  không có quy n h ngề ắ ế ế ờ ể ọ ề ưở  

th a k  c a nhau ừ ế ủ

- Áp d ng th a k  th  v  (quy đ nh t i Đi u 677 BLDS) ụ ừ ế ế ị ị ạ ề  v n đ m b oẫ ả ả  

quy n đ c h ng di s n th a k  và cũng đ m b o cho ng i đã m tề ượ ưở ả ừ ế ả ả ườ ấ  

cùng th i đi m v i ng i đ  l i di s n th a k  (khi con, cháu th m chíờ ể ớ ườ ể ạ ả ừ ế ậ  

ch t c a h  đ c h ng di s n th a k ).ắ ủ ọ ượ ưở ả ừ ế

7. Nh ng ng i không đ c h ng di s nữ ườ ượ ưở ả
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- Lý do có quy đ nh này: Đ m b o nguyên t c tôn tr ng truy n th ng t tị ả ả ắ ọ ề ố ố  

đ p c a dân t c cũng nh  đ o đ c xã h i.ẹ ủ ộ ư ạ ứ ộ

- Tr ng h p không đ c h ng di s n (quy đ nh t i Đ643 BLDS)ườ ợ ượ ưở ả ị ạ

8. Th i hi u kh i ki n v  th a kờ ệ ở ệ ề ừ ế

- Là kho ng th i gian do pháp lu t quy đ nh mà trong kho ng th i gian này,ả ờ ậ ị ả ờ  

các ch  th  có quy n ki n, yêu c u Tòa án có th m quy n gi i quy t cácủ ể ề ệ ầ ẩ ề ả ế  

tranh ch p liên quan đ n v n đ  th a k .ấ ế ấ ề ừ ế

- Th i hi u c  th :ờ ệ ụ ể

• Đ i v i nh ng ng i th a k  (Đi u 645 BLDS): Th iố ớ ữ ườ ừ ế ề ờ  

hi u là 10 năm k  t  th i đi m m  th a k  ệ ể ừ ờ ể ở ừ ế  yêu c u Tòa ánầ  

gi i quy t các tranh ch p v  TK (xác nh n quy n th a k , bácả ế ấ ề ậ ề ừ ế  

b  quy n th a k  c a ng i khác…);ỏ ề ừ ế ủ ườ

• Đ i v i  các  ch  n  c a  ng i  đ  l i  di  s n (Đ637ố ớ ủ ợ ủ ườ ể ạ ả  

BLDS): Th i hi u là 3 năm k  t  th i đi m m  th a kờ ệ ể ừ ờ ể ở ừ ế

V. Th a k  theo di chúcừ ế

1. Khái ni m di chúc và th a k  theo di chúcệ ừ ế

• Khái ni m di chúc:ệ

- Di chúc là s  th  hi n ý chí c a cá nhân nh m d ch chuy n tài s n c aự ể ệ ủ ằ ị ể ả ủ  

mình cho ng i khác sau khi ch tườ ế

• Th a k  theo di chúc:ừ ế

- TK theo di chúc là vi c d ch chuy n tài s n c a ng i đã ch t cho ng iệ ị ể ả ủ ườ ế ườ  

khác còn s ng theo quy t đ nh c a ng i đó tr c khi ch t đ c th  hi nố ế ị ủ ườ ướ ế ượ ể ệ  

trong di chúc.

2. Ng i l p di chúcườ ậ

- Ng i l p di chúc có các quy n sau (Quy đ nh t i Đ648 BLDS):ườ ậ ề ị ạ

Ch  đ nh ng i th a k , tru t quy n h ng di s n c a ng i th a kỉ ị ườ ừ ế ấ ề ưở ả ủ ườ ừ ế
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- B t c  cá nhân ho c ch  th  nào cũng có th  đ c là ng i h ng th a kấ ứ ặ ủ ể ể ượ ườ ưở ừ ế 

(ph  thu c vào ý chí c a ng i đ  l i di s n);ụ ộ ủ ườ ể ạ ả

- Tru t quy n đ c h ng di s n th a k  c a b t c  ch  th  nào (mà khôngấ ề ượ ưở ả ừ ế ủ ấ ứ ủ ể  

c n ph i nêu lý do c  th );ầ ả ụ ể

Phân đ nh ph n di s n cho t ng ng i th a kị ầ ả ừ ườ ừ ế

- Chia cho nh ng ng i th a k  các ph n di s n c  th  (ng i th a k  t  2ữ ườ ừ ế ầ ả ụ ể ườ ừ ế ừ  

ng i tr  lên).ườ ở

- Ng i đ  l i di s n th a k  có th  phân đ nh di s n th a k  cho nh ng ng iườ ể ạ ả ừ ế ể ị ả ừ ế ữ ườ  

th a k  không b ng nhau.ừ ế ằ

- N u ng i đ  l i di s n không phân đ nh ph n di s n thì có th  hi u là chiaế ườ ể ạ ả ị ầ ả ể ể  

thành các ph n b ng nhau cho nh ng ng i h ng th a k .ầ ằ ữ ườ ưở ừ ế

Dành m t ph n tài s n trong kh i di s n đ  di t ng, th  cúngộ ầ ả ố ả ể ặ ờ

Giao nghĩa v  cho ng i th a k  trong ph m vi di s nụ ườ ừ ế ạ ả

- Giao cho ng i h ng di s n th a k  m t ho c nhi u nghĩa v  tài s n (trongườ ưở ả ừ ế ộ ặ ề ụ ả  

ph m vi di s n h  đ c h ng);ạ ả ọ ượ ưở

Ch  đ nh ng i gi  di chúc, ng i qu n lý di s n, ng i phân chia di s nỉ ị ườ ữ ườ ả ả ườ ả

- Ng i gi  di chúc, ng i qu n lý tài s n, ng i phân chia di s n có th  làườ ữ ườ ả ả ườ ả ể  

cùng m t ng i mà cũng có th  là nhi u ng i (m i ng i th c hi n 1 nhi mộ ườ ể ề ườ ỗ ườ ự ệ ệ  

v  riêng r ).ụ ẽ

- Ng i đ c ch  đ nh có quy n th c hi n ho c không th c hi n (đây là quy nườ ượ ỉ ị ề ự ệ ặ ự ệ ề  

ch  không ph i là nghĩa v  c a h ).ứ ả ụ ủ ọ

Ng i l p di chúc có quy n s a đ i, b  sung, thay th , h y di chúcườ ậ ề ử ổ ổ ế ủ

• S a đ i di chúcử ổ

S a đ i: Thay m t ph n n i dung c a di chúc b ng m t n i dung m i (Víử ổ ộ ầ ộ ủ ằ ộ ộ ớ  

d : N i dung v  ng i th a k , ph n di s n đ c nh n, quy n và nghĩa vụ ộ ề ườ ừ ế ầ ả ượ ậ ề ụ 

c a ng i th a k , s a đ i câu ch  cho rõ ràng…)ủ ườ ừ ế ử ổ ữ

• B  sung di chúcổ
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B  sung: V n gi  nguyên n i dung di chúc cũ nh ng b  sung thêm nh ngổ ẫ ữ ộ ư ổ ữ  

ph n n i dung m i (l y ví d ).ầ ộ ớ ấ ụ

Đi u ki n: Ng i l p di chúc ph i minh m n, n i dung b  sung không tráiề ệ ườ ậ ả ẫ ộ ổ  

v i quy đ nh c a PL…ớ ị ủ

• Thay th  di chúcế

L p h n m t di chúc m i thay th  di chúc cũ ậ ẳ ộ ớ ế  di chúc tr c coi nh  ch aướ ư ư  

có và không có hi u l c pháp lu t.ệ ự ậ

• H y b  di chúcủ ỏ

Ng i l p di chúc có th  t  b  di chúc c a mình, không công nh n di chúcườ ậ ể ừ ỏ ủ ậ  

c a mình l p là có giá tr  ủ ậ ị  H u qu  pháp lý: Coi nh  ch a có di chúc và sậ ả ư ư ẽ 

chia theo th a k  theo pháp lu t.ừ ế ậ

Hình th c c a h y b  di chúc:ứ ủ ủ ỏ

+ Ng i l p di chúc t  h y t t c  di chúc đã l p;ườ ậ ự ủ ấ ả ậ

+ Ng i l p di chúc l p 1 di chúc khác tuyên b  h y di chúc đã l p.ườ ậ ậ ố ủ ậ

3. Ng i th a k  theo di chúcườ ừ ế

- Không có đi u lu t nào quy đ nh v  ng i th a k  theo di chúc nh ngề ậ ị ề ườ ừ ế ư  

ng i th a k  theo di chúc có th  hi u đó là ng i đ c nh n di s n th aườ ừ ế ể ể ườ ượ ậ ả ừ  

k  mà đ c đ nh đo t trong di chúc.ế ượ ị ạ

- Ng i th a k  theo di chúc bao g m: cá nhân (trong ho c ngoài hàng th aườ ừ ế ồ ặ ừ  

k ), t  ch c, Nhà n c.ế ổ ứ ướ

- Đi u ki n c a ng i th a k  theo di chúc:ề ệ ủ ườ ừ ế

+ Cá nhân: Ph i là ng i còn s ng t i th i đi m m  di chúc.ả ườ ố ạ ờ ể ở

+ C  quan, t  ch c: v n còn t n t i t i th i đi m m  di chúc.ơ ổ ứ ẫ ồ ạ ạ ờ ể ở

- Ng i th a k  theo di chúc có quy n nh n ho c t  ch i nh n di s n th aườ ừ ế ề ậ ặ ừ ố ậ ả ừ  

k .ế
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- C  quan, t  ch c khi nh n di s n th a k  cũng ph i th c hi n các nghĩaơ ổ ứ ậ ả ừ ế ả ự ệ  

v  tài s n nh  các cá nhân khác (là ng i nh n di s n th a k ).ụ ả ư ườ ậ ả ừ ế

4. Ng i th a k  không ph  thu c vào n i dung c a di chúcườ ừ ế ụ ộ ộ ủ

- QĐ nh t i Đ669 BLDS.ị ạ

- Ý nghĩa c a quy đ nh này: Đ m b o quy n l i c a nh ng ng i có m iủ ị ả ả ề ợ ủ ữ ườ ố  

quan h  m t thi t v i ng i đ  l i di s n th a k  khi h  không có khệ ậ ế ớ ườ ể ạ ả ừ ế ọ ả 

năng lao đ ng.ộ

- C  th :ụ ể

+ Con ch a thành niên, cha, m , v /ch ng;ư ẹ ợ ồ

+ Con đã thành niên nh ng không có kh  năng lao đ ngư ả ộ

5. Các đi u ki n có hi u l c c a di chúcề ệ ệ ự ủ

Ng i l p di chúc ph i có năng l c ch  thườ ậ ả ự ủ ể

- Ng i l p di chúc ph i là ng i có NLCT đ y đ  t c là ng i 18t tr  lên; ườ ậ ả ườ ầ ủ ứ ườ ở

Ng i l p di chúc t  nguy nườ ậ ự ệ

- T  nguy n t c là ý chí và bày t  ý chí (n i dung di chúc) là ph i th ng nh t.ự ệ ứ ỏ ộ ả ố ấ

+  Không b  l a d iị ừ ố  (làm cho ng i l p di chúc hi u sai v n đ  nh  làm choườ ậ ể ấ ề ư  

ng i  l p  di  chúc  t ng  ng i  th a  k  đã  b  ch t…);  ườ ậ ưở ườ ừ ế ị ế không  b  c ng  épị ưỡ  

(c ng ép th  ch t nh  giam gi , đánh đ p, c ng ép tinh th n nh  bu c ph iưỡ ể ấ ư ữ ậ ưỡ ầ ư ộ ả  

th c hi n n u không có th  s  làm đi u gì đó b t l i…); ự ệ ế ể ẽ ề ấ ợ b  đe d aị ọ  t c là bu cứ ộ  

ng i l p di chúc ph i làm ho c không đ c làm n u không có th  gây t n h iườ ậ ả ặ ượ ế ể ổ ạ  

v  v t ch t, tinh th n…ề ậ ấ ầ

N i dung di chúc không trái pháp lu t, đ o đ c xã h iộ ậ ạ ứ ộ

Ý chí c a ng i l p di chúc ph i phù h p v i ý chí Nhà n c (theo quy đ nh c aủ ườ ậ ả ợ ớ ướ ị ủ  

pháp lu t), đ o đ c xã h i…(không trái quy đ nh t i kh an 3 Đi u 8 BLDS).ậ ạ ứ ộ ị ạ ỏ ề

Hình th c c a di chúc không trái quy đ nh c a pháp lu tứ ủ ị ủ ậ
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- Hình th c di chúc là ph ng th c bi u hi n ý chí ra bên ngoài c a ng i l p diứ ươ ứ ể ệ ủ ườ ậ  

chúc; là căn c  pháp lý đ  làm phát sinh quan h  th a k  theo di chúc, là ch ngứ ể ệ ừ ế ứ  

c  đ  b o v  quy n l i c a nh ng ng i đ c ch  đ nh trong di chúc.ứ ể ả ệ ề ợ ủ ữ ườ ượ ỉ ị

- Hình th c di chúc: Có 2 lo i.ứ ạ

           * Hình th c mi ng: Di chúc mi ng (chúc ngôn)ứ ệ ệ

+ Toàn b  ý chí c a ng i l p di chúc th  hi n b ng l i nói.ộ ủ ườ ậ ể ệ ằ ờ

+ Đi u ki n: . Ng i l p di chúc có s  đe do  nghiêm tr ng v  tính m ng màề ệ ườ ậ ự ạ ọ ề ạ  

không th  l p di chúc vi t đ c.ể ậ ế ượ

                     . Có m t ít nh t 2 ng i làm ch ng và ngay sau đó nh ng ng iặ ấ ườ ứ ữ ườ  

làm ch ng ghi chép l i, cùng ký tên ho c đi m ch ; trong th i h n 5 ngày k  tứ ạ ặ ể ỉ ờ ạ ể ừ 

ngày tuyên b  ý chí, di chúc ph i đ c công ch ng ho c ch ng th c.ố ả ượ ứ ặ ứ ự

                     . Sau 3 tháng k  t  ngày l p di chúc, n u ng i l p di chúc cònể ừ ậ ế ườ ậ  

s ng, minh m n, sáng su t thì di chúc mi n h y b  (m t hi u l c)ố ẫ ố ệ ủ ỏ ấ ệ ự

Di chúc b ng văn b n không  có ng i làm ch ng (Đ655 BLDS):ằ ả ườ ứ

Di chúc b ng văn b n có ng i làm ch ng (Đ656 BLDS):ằ ả ườ ứ

Di chúc b ng văn b n có ch ng th c c a y bân nhân dân c p xã, ph ng, thằ ả ứ ự ủ ủ ấ ườ ị  

tr n, ch ng nh n c a công ch ng nhà n c (Đ657 BDLS)ấ ứ ậ ủ ứ ướ

Ngoài ra còn có các lo i di chúc sau cũng có giá tr  nh  di chúc b ng văn b nạ ị ư ằ ả  

đ c công ch ng, ch ng th c, bao g m:ượ ứ ứ ự ồ

                       ^ Di chúc c a quân nhân t i ngũ có xác nh n c a th  tr ng đ nủ ạ ậ ủ ủ ưở ơ  

v  t  c p đ i đ i tr  lên n u quân nhân không th  yêu c u công ch ng nhà n cị ừ ấ ạ ộ ở ế ể ầ ứ ướ  

ch ng nh n ho c y ban nhân dân c p xã ch ng th c;ứ ậ ặ ủ ấ ứ ự

                       ^ Di chúc c a ng i đang đi tàu bi n, máy bay có xác nh n c a chủ ườ ể ậ ủ ỉ  

huy ph ng ti n đó;ươ ệ

                       ^ Di chúc c a ng i đang đi u tr  t i b nh vi n, c  s  ch a b nh,ủ ườ ề ị ạ ệ ệ ơ ở ữ ệ  

đi u d ng có xác nh n c a ng i ph  trách b nh vi n, c  s  đó;ề ưỡ ậ ủ ườ ụ ệ ệ ơ ở
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                           ^ Di chúc c a ng i đang làm công vi c kh o sát, thăm dò,ủ ườ ệ ả  

nghiên c u  vùng r ng núi, h i đ o có xác nh n c a ng i ph  trách đ n v ;ứ ở ừ ả ả ậ ủ ườ ụ ơ ị

                            ^ Di chúc c a ng i VN đang  n c ngoài có xác nh n c a củ ườ ở ướ ậ ủ ơ  

quan lãnh s , đ i di n ngo i giao c a VN t i đó;ự ạ ệ ạ ủ ạ

                           ^ Di chúc c a ng i đang b  t m giam, đang ch p hành hìnhủ ườ ị ạ ấ  

ph t tù, ng i đang ch p hành bi n pháp x  lý hành chính t i c  s  giáo d c, cạ ườ ấ ệ ử ạ ơ ở ụ ơ 

s  ch a b nh có xác nh n c a ng i ph  trách c  s  đó.ở ữ ệ ậ ủ ườ ụ ơ ở

6. Hi u l c pháp lu t c a di chúcệ ự ậ ủ

- Di chúc có hi u l c tính t  th i đi m m  di chúc.ệ ự ừ ờ ể ở

- Di chúc có hi u l c m t ph n ho c di chúc vô hi u tòan b .ệ ự ộ ầ ặ ệ ộ

7. Di s n dùng vào vi c th  cúngả ệ ờ

- Ng i đ  l i di s n có quy n dành cho m t ph n di s n vào vi c thườ ể ạ ả ề ộ ầ ả ệ ờ 

cúng.

- Ng i qu n lý di s n thu c v :ườ ả ả ộ ề

+ ng i đ c ch  đ nh trong di chúc.ườ ượ ỉ ị

+ Do nh ng ng i th a k  th a thu n c  ra.ữ ườ ừ ế ỏ ậ ử

- Ch  đ c đ nh đo t tài s n dùng vào vi  th  cúng khi nghĩa v  tài s n nhỉ ượ ị ạ ả ệ ờ ụ ả ỏ 

h n tòan b  di s n.ơ ộ ả

8. Di t ngặ

- Là vi c ng i l p di chúc dành m t ph n tài s n đ  t ng cho ng i khácệ ườ ậ ộ ầ ả ể ặ ườ  

nh gn vi c t ng cho này ch  có hi u l c k  t  th i đi m ng i l p diư ệ ặ ỉ ệ ự ể ừ ờ ể ườ ậ  

chúc ch t.ế

- Ng i đ c t ng cho có quy n nh n tài s n nh ng không ph i th c hi nườ ượ ặ ề ậ ả ư ả ự ệ  

nghĩa v  tài s n mà ng i ch t đ  l i tr  tr ng h p tòan b  di s nụ ả ườ ế ể ạ ừ ườ ợ ộ ả  

không đ  đ  th c hi n nghĩa v .ủ ể ự ệ ụ

VI. Th a k  theo pháp lu từ ế ậ

1. Khía ni mệ
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- Th a k  theo pháp lu t là vi c th a k  không ph i theo ý chí c a ng iừ ế ậ ệ ừ ế ả ủ ườ  

đ  l i di s n mà theo ý chí c a Nhà n c thông qua các quy đ nh v  đi uể ạ ả ủ ướ ị ề ề  

ki n th a k , hàng th a k  và trình t  theo lu t đ nh.ệ ừ ế ừ ế ự ậ ị

- Các tr ng h p phát sinh:ườ ợ

o Không có di chúc đ i v i tòan b  di s n ho c nh ng tài s n ch aố ớ ộ ả ặ ữ ả ư  

đ nh đo t trong di chúc.ị ạ

o Di chúc không h p pháp.ợ

o Nh ng ng i th a k  theo di chúc đ u ch t ho c ch t cùng th iữ ườ ừ ế ề ế ặ ế ờ  

đi m v i ng i l p di chúc; c  quan, t  ch c đ c h ng th a kể ớ ườ ậ ơ ổ ứ ượ ưở ừ ế 

theo di chúc không còn vào th i đi m m  th a k .ờ ể ở ừ ế

o Nh ng ng i đ c ch  đ nh làm ng i th a k  theo di chúc màữ ườ ượ ỉ ị ườ ừ ế  

không có quy n h ng di s n ho c t  ch i nh n di s n.ề ưở ả ặ ừ ố ậ ả

- Th a k  theo pháp lu t cũng đ c áp d ng đ i v i các ph n di s n:ừ ế ậ ượ ụ ố ớ ầ ả

o Ph n di s n không đ c đ nh đo t trong di chúc.ầ ả ượ ị ạ

o Ph n di s n có liên quan đ n ph n c a di chúc không có hi u l cầ ả ế ầ ủ ệ ự  

pháp lu t.ậ

o Ph n di s n có liên quan đ n ng i th a k  theo di chúc nh ng hầ ả ế ườ ừ ế ư ọ 

không có quy n h ng di s n, t  ch i quy n nh n di s n, ch tề ưở ả ừ ố ề ậ ả ế  

tr c ho c ch t cùng th i đi m v i ng i l p di chúc; liên qan đ nướ ặ ế ờ ể ớ ườ ậ ế  

c  quan, t  ch c đ c h ng di s n theo di chúc nh ng không cònơ ổ ứ ượ ưở ả ư  

vào th i đi m m  th a k .ờ ể ở ừ ế

2. Di n và hàng th a kệ ừ ế

Di n th a kệ ừ ế

- Di n th a k  đ c hi u là gi i h n ph m vi nh ng ng i có quy n đ cệ ừ ế ượ ể ớ ạ ạ ữ ườ ề ượ  

th a k  di s n mà ng i ch t đ  l i theo quy đ nh c a pháp lu t. Hừ ế ả ườ ế ể ạ ị ủ ậ ọ 
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đ c xác đ nh d a trên c  s  3 m i quan h  hôn nhân, nuôi d ng vàượ ị ự ơ ở ố ệ ưỡ  

huy t th ng.ế ố

o Quan h  hôn nhân: Hôn nhân h p pháp (đ  tu i, các tr ng h pệ ợ ộ ổ ườ ợ  

c m k t hôn – đ c bi t là hôn nhân đ ng gi i, PL VN ch a choấ ế ặ ệ ồ ớ ư  

phép

o Quan h  huy t th ngệ ế ố

o Quan h  nuôi d ng: Con nuôi ệ ưỡ  chú ý không đ ng nhiên là conươ  

nuôi và cháu nuôi…

- T t c  nh ng ng i có m i quan h  v i ng i ch t d a trên 3 quan hấ ả ữ ườ ố ệ ớ ườ ế ự ệ 

trên đ u thu c di n th a k  nh ng d a vào m c đ  quan h  g n gũi màề ộ ệ ừ ế ư ự ứ ộ ệ ầ  

đ c phân chia thành các hàng th a k .ượ ừ ế

Hàng th a kừ ế

- Quy đ nh t i Đ676 BLDS.ị ạ

* Hàng 1: V , ch ng, cha m  đ /cha m  nuôi, con đ /con nuôi c a ng i ch t ợ ồ ẹ ẻ ẹ ẻ ủ ườ ế

* Hàng 2: Ông bà n i/ngo i và anh ch  em ru t c a ng i ch t; cháu ru t c aộ ạ ị ộ ủ ườ ế ộ ủ  

ng i ch t mà ng i ch t là ông bà n i ngo i ườ ế ườ ế ộ ạ

* Hàng 3:  Các c  n i/ngo i, cô/dì/chú/bác ru t c a ng i ch t và ng c l iụ ộ ạ ộ ủ ườ ế ượ ạ  

ch t ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là c  n i/ngo i, cháu ru t c a ng iắ ộ ủ ườ ế ườ ế ụ ộ ạ ộ ủ ườ  

ch t là dì/cô/chú/bác.ế

Chú ý: - M i ng i th a k  trong cùng m t hàng thì h ng ph n di s n ngangỗ ườ ừ ế ộ ưở ầ ả  

nhau.

            - Vi c h ng th a k  theo hàng tuân theo trình t , khi hàng th a k  thệ ưở ừ ế ự ừ ế ứ 

nh t không còn ai thì m i đ n hàng th  2 và ti p t c khi hàng th a k  th  haiấ ớ ế ứ ế ụ ừ ế ứ  

không còn ai thì hàng th a k  th  3 m i đ c h ng di s n th a k .ừ ế ứ ớ ượ ưở ả ừ ế

           - Nhà n c không ph i là đ i t ng thu c hàng th a k  nào ướ ả ố ượ ộ ừ ế  Có quan 

đi m cho r ng, vì khi c  ba hàng th a k  không còn ai thì di s n c a ng i ch tể ằ ả ừ ế ả ủ ườ ế  
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thu c v  Nhà n c t c là Nhà n c là đ i t ng n m trong hàng th a k  th  4ộ ề ướ ứ ướ ố ượ ằ ừ ế ứ  

 Nhà n c là ng i th a k  l i toàn b  di s n (d a trên nguyên t c: Nhàướ ườ ừ ế ạ ộ ả ự ắ  

n c là ng i đ c xác l p quy n s  h u đ i v i v t/tài s n vô ch , tài s nướ ườ ượ ậ ề ở ữ ố ớ ậ ả ủ ả  

không có ng i làm ch  s  h u).ườ ủ ở ữ

3. Th a k  th  vừ ế ế ị

- Th a k  th  v  đ c quy đ nh t i Đ677 BLDS.ừ ế ế ị ượ ị ạ

- Th a k  th  v  là vi c khi con c a ng i ch t đ  l i di s n ch t tr cừ ế ế ị ệ ủ ườ ế ể ạ ả ế ướ  

ng i đ  l i di s n thì cháu c a ng i đó đ c h ng ph n di s n màườ ể ạ ả ủ ườ ượ ưở ầ ả  

cha/m  c a cháu đ c h ng n u ng i đó còn s ng.  N u cháu c aẹ ủ ượ ưở ế ườ ố ế ủ  

ng i ch t ch t tr c ng i đ  l i di s n thì ch t c a ng i đó đ cườ ế ế ướ ườ ể ạ ả ắ ủ ườ ượ  

h ng di s n mà cha/m  ch t đ c h ng n u còn s ng.ưở ả ẹ ắ ượ ưở ế ố

- Tr ng h p đ c bi t: ch t cùng th i đi m  ườ ợ ặ ệ ế ờ ể  Cha, m  ch t cùng th iẹ ế ờ  

đi m v i ông/bà thì cháu thay th  v  trí c a cha/m  nh n di s n c a ôngể ớ ế ị ủ ẹ ậ ả ủ  

bà.

- Đi u ki n:  Là cháu/ ch t  ph i  còn s ng vào th i  đi m ng i  ch t  làề ệ ắ ả ố ờ ể ườ ế  

ông/bà ho c c  n i/ngo i.ặ ụ ộ ạ

VII. Thanh toán và phân chia di s nả

1. Thanh toán các nghĩa v  tài s n c a ng i ch t đ  l iụ ả ủ ườ ế ể ạ

- Ch  th  ph i thanh toán: Là nh ng ng i đ c h ng di s n th a k  cóủ ể ả ữ ườ ượ ưở ả ừ ế  

trách nhi m thanh tóan các nghĩa v  tài s n c a ng i ch t t ng ng v iệ ụ ả ủ ườ ế ươ ứ ớ  

ph n tài s n mà mình đ c nh n.ầ ả ượ ậ

- Th  t  thanh tóan các nghĩa v  tài s n nh  sau:ứ ự ụ ả ư

o Chi phí h p lý theo t p quán cho vi c mai tángợ ậ ệ

o Ti n c p d ng còn thi u.ề ấ ưỡ ế

o Ti n tr  c p cho ng i s ng n ng nh .ề ợ ấ ườ ố ươ ờ

o TI n công lao đ ng.ề ộ
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o Ti n b i d ng thi t h i.ề ồ ưỡ ệ ạ

o Thu  và các món n  khác v i Nhà n c.ế ợ ớ ướ

o Ti n ph t.ề ạ

o Các kh an n  khác đ i v i cá nhân, pháp nhân ho c t  ch c khác.ỏ ợ ố ớ ặ ổ ứ

o Chi phí cho vi c b o qu n di s nệ ả ả ả

o Các chi phí khác.

- Khi thanh tóan h t các nghĩa v  tài s n thì s  tài s n còn l i s  đ c chiaế ụ ả ố ả ạ ẽ ượ  

cho ng i th a k  theo di chúc ho c theo pháp lu tườ ừ ế ặ ậ

2. Phân chia di s n th a kả ừ ế

Phân chia di s n theo di chúc (Đ684 BLDS)ả

- Vi c phân chia di s n theo di chúc n u di chúc đó là di chúc h p phápệ ả ế ợ  

(đi u ki n c a di chúc: ch  th , hình th c…).ề ệ ủ ủ ể ứ

- Chia theo di chúc thì ch  nh ng ch  th  nào đ c ch  đ nh trong di chúcỉ ữ ủ ể ượ ỉ ị  

m i đ c th a k  theo pháp lu t (đ m b o đi u ki n v  ng i h ngớ ượ ừ ế ậ ả ả ề ệ ề ườ ưở  

th a k ).ừ ế

Phân chia di s n theo pháp lu t (Đ685 BLDS)ả ậ

- Vi c phân chia di s n có th  b ng hi n v t ho c nh ng ng i th a kệ ả ể ằ ệ ậ ặ ữ ườ ừ ế 

th o thu n v  vi c đ nh giá v t  ả ậ ề ệ ị ậ  ng i th a k  đ c th a thu n v iườ ừ ế ượ ỏ ậ ớ  

nhau.

- N u không th a thu n đ c thì s  đ c bán đ  chia cho các ng i th aế ỏ ậ ượ ẽ ượ ể ườ ừ  

k  theo pháp lu t.ế ậ

3. H n ch  phân chia di s nạ ế ả

- Quy đ nh t i Đ686 BLDS.ị ạ

- Đ t ra h n ch  phân chia di s n: vì vi c chia di s n s  làm nh h ngặ ạ ế ả ệ ả ẽ ả ưở  

nghiêm tr ng đ n đ i s ng v /ch ng c a ng i ch t ho c c a gia đìnhọ ế ờ ố ợ ồ ủ ườ ế ặ ủ  

c a ng i đã ch t.ủ ườ ế
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- Yêu c u: Theo ý chí c a ng i l p di chúc ho c theo s  th a thu n c aầ ủ ườ ậ ặ ự ỏ ậ ủ  

nh ng ng i đ c h ng th a k  ữ ườ ượ ưở ừ ế  di s n ch  đ c chia sau m t th iả ỉ ượ ộ ờ  

h n nh t đ nh.ạ ấ ị

- Thông th ng g p h n ch  chia di s n trong tài s n chung v  ch ng.ườ ặ ạ ế ả ả ợ ồ

- Khi có yêu c u chia di s n ầ ả  t i đa sau 3 năm k  t  th i đi m m  th aố ể ừ ờ ể ở ừ  

k  là ph i chia; ho c khi v /ch ng c a ng i ch t k t hôn v i ng iế ả ặ ợ ồ ủ ườ ế ế ớ ườ  

khác ho c th i gian mà tòa án xác đ nh h n ch  phân chia di s n đã h t.ặ ờ ị ạ ế ả ế

4. Phân chia di s n trong m t s  tr ng h p c  thả ộ ố ườ ợ ụ ể

- Quy đ nh t i Đ687 BLDS.ị ạ

- M t s  tr ng h p c  th : ộ ố ườ ợ ụ ể

• Trong tr ng h p xác đ nh thêm ng i th a k  m i:ườ ợ ị ườ ừ ế ớ

• Ng i th a k  b  bác b  quy n th a k  ườ ừ ế ị ỏ ề ừ ế Khi th a kừ ế 

đã chia thì ng i b  bác b  có nghĩa v  hòan tr  l i di s n ho c thanh toánườ ị ỏ ụ ả ạ ả ặ  

kho n ti n t ng đ ng v i giá tr  di s n đ c h ng t i th i đi m mả ề ươ ươ ớ ị ả ượ ưở ạ ờ ể ở 

th a k  cho nh ng ng i th a k  (tr  khi có th a thu n khác)ừ ế ữ ườ ừ ế ừ ỏ ậ

BÀI 7
KHÁI NI M CHUNG V  NGHĨA V  DÂN SỆ Ề Ụ Ự

I. Khái ni m chung v  NVDSệ ề

1. Khái ni m NVDSệ

- Nghĩa v  thông th ng đ c hi u là nh ng cái bu c ph i làm trong cu cụ ườ ượ ể ữ ộ ả ộ  

s ng (nghĩa v  chăm sóc cha m , yêu th ng anh ch  em, nghĩa v  tônố ụ ẹ ươ ị ụ  

tr ng ng i l n tu i…)ọ ườ ớ ổ

- NVDS đ c quy đ nh t i  Đ280 BLDS là “Vi c mà theo đó,  m t ho cượ ị ạ ệ ộ ặ  

nhi u ch  th  (sau đây g i ch\ng là bên có nghĩa v ) ph i chuy n giaoề ủ ể ọ ụ ả ể  

v t, chuy n giao quy n, tr  ti n ho c gi y t  có giá, th c hi n m t côngậ ể ề ả ề ặ ấ ờ ự ệ ộ  
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vi c ho c không đ c th c hi n m t công vi c nh t đ nh vì l i ích c aệ ặ ượ ự ệ ộ ệ ấ ị ợ ủ  

m t ho c nhi u ch  tộ ặ ề ủ

- h  khác” (g i là ng i có quy n)ể ọ ườ ề

- Đ c đi m c a NVDS:ặ ể ủ

• NVDS là m t quan h  PLDSộ ệ : T c là nó là m t quan h  gi a cácứ ộ ệ ữ  

bên ch  th  và ch u s  đi u ch nh c a các quy ph m pháp lu tủ ể ị ự ề ỉ ủ ạ ậ  

dân s  đi u ch nh. Quan h  này s  có đ y đ  3 y u t  c uự ề ỉ ệ ẽ ầ ủ ế ố ấ  

thành: ch  th , khách th  và n i dung.ủ ể ể ộ

• Luôn luôn có ít nh t 2 ch  th  thu c v  hai phía khác nhau: ấ ủ ể ộ ề Bên 

mang quy n và bên mang nghĩa v  ề ụ  Chính vì l  đó mà NVDSẽ  

đ c xác đ nh là lo i quan h  PLDS t ng đ i.ượ ị ạ ệ ươ ố

• Quy n và NVDS c a hai bên ch  th  ề ủ ủ ể đ i l p nhau m t cáchố ậ ộ  

t ng ngươ ứ  và ch  có hi u l c trong ph m vi đã đ c xác đ nhỉ ệ ự ạ ượ ị  

gi a các ch  th .ữ ủ ể

• Quy n dân s  c a các bên là  ề ự ủ quy n đ i nhân ề ố t c là quy n c aứ ề ủ  

ng i này ch  đ c đ m b o thông qua hành vi  c a ch  thườ ỉ ượ ả ả ủ ủ ể 

nghĩa vụ

2. Đ i t ng c a NVDSố ượ ủ

- Quy đ nh t i Đ282 BLDS.ị ạ

- Đ i t ng c a NVDS là m t tài s n, m t công vi c ph i làm ho c m tố ượ ủ ộ ả ộ ệ ả ặ ộ  

công vi c không đ c làm mà hành vi c a các ch  th  s  tác đ ng vào.ệ ượ ủ ủ ể ẽ ộ

- Đ c đi m c a NVDS:ặ ể ủ

• Ph i đ c ch  đ nh đích xác: ả ượ ỉ ị

 B i vì quy n và nghĩa v  c a các ch  th  đ c xác đ nh chínhở ề ụ ủ ủ ể ượ ị  

xác, c  th  nên đ  th c hi n đ c nghĩa v  c a mình thì đ i t ngụ ể ể ự ệ ượ ụ ủ ố ượ  

c a NVDS ph i đích xác.ủ ả
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• Ph i đáp ng l i ích ng i cho ng i có quy n: L i ích có thả ứ ợ ườ ườ ề ợ ể 

hi u là l i ích v t ch t ho c tinh th n.ể ợ ậ ấ ặ ầ

• Tài  s n  ph i  đem giao  d ch  đ c,  công  vi c  ph i  th c  hi nả ả ị ượ ệ ả ự ệ  

đ c, không trái lu t và đ o đ c xã h i.ượ ậ ạ ứ ộ

- C  th :ụ ể

o Tài s n:ả

o Công vi c ph i th c hi n:ệ ả ự ệ

Công vi c ph i th c hi n đ c coi là đ i t ng c a NVDSệ ả ự ệ ượ ố ượ ủ  

n u t  công vi c đó, ng i ta xác l p v i nhau m t quan hế ừ ệ ườ ậ ớ ộ ệ 

nghĩa v , theo đó bên có nghĩa v  ph i th c hi n theo đúngụ ụ ả ự ệ  

n i dung công vi c đã đ c xác đ nh.ộ ệ ượ ị

o Công vi c không đ c th c hi n:ệ ượ ự ệ

Công vi c không đ c th c hi n đ c coi là đ i t ng c aệ ượ ự ệ ượ ố ượ ủ  

nghĩa v  n u t  công vi c này, nhi u ch  th  xác l p v iụ ế ừ ệ ề ủ ể ậ ớ  

nhau 1 quan h  nghĩa v  mà bên có nghĩa v  s  không th cệ ụ ụ ẽ ự  

hi n m t công vi c đã xác đ nh nào đó đ  đem l i l i ích choệ ộ ệ ị ể ạ ợ  

bên có quy n.ề

3. Các y u t  c a Quan h  NVDSế ố ủ ệ

Ch  thủ ể

- Là nh ng ng i tham gia trong m t quan h  nghĩa v  nh t đ nh, bao g mữ ườ ộ ệ ụ ấ ị ồ  

cá nhân, t  ch c, h  gia đình, t  h p tác và có th  là c  Nhà n c.ổ ứ ộ ổ ợ ể ả ướ

- Ch  th  c a QHNVDS có các quy n và nghĩa v  do LDS quy đ nh.ủ ể ủ ề ụ ị

- Ph n l n trong quan h  NVDS thì ch  th  nào v a là bên có quy n, v a làầ ớ ệ ủ ể ừ ề ừ  

bên có nghĩa v  (đ i nhân) nên đ  đ m b o cho quy n và l i ích c a mìnhụ ố ể ả ả ề ợ ủ  

thì chính ch  th  ph i th c hi n t t nghĩa v  cho bên kia.ủ ể ả ự ệ ố ụ

Khách thể
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Là hành vi (có th  là hành đ ng ho c không hành đ ng), có th  đem l i m tể ộ ặ ộ ể ạ ộ  

l i ích v t ch t nh t đ nh ho c đem l i l i ích tinh th n cho các bên ch  thợ ậ ấ ấ ị ặ ạ ợ ầ ủ ể 

có quy n.ề

N i dungộ

- N i dung c a QHNVDS là t ng h p các quy n và nghĩa v  c a các bênộ ủ ổ ợ ề ụ ủ  

ch  th  trong quan h  này.ủ ể ệ

- Các quy n này s  do PL quy đ nh ho c do các bên t  th a thu n (nh ngề ẽ ị ặ ự ỏ ậ ư  

không đ c trái v i quy đ nh c a PL).ượ ớ ị ủ

- Bi u hi n:ể ệ

+ Quy n yêu c u: Bên có quy n đ c phép yêu c u bên có nghĩa v  ph iề ầ ề ượ ầ ụ ả  

th c hi n m t s  hành vi nh t đ nh ho c không đ c th c hi n m t s  hànhự ệ ộ ố ấ ị ặ ượ ự ệ ộ ố  

vi nh t đ nh.ấ ị

+ Nghĩa v  đáp ng yêu c u: Bên có nghĩa v  ph i th c hi n ho c khôngụ ứ ầ ụ ả ự ệ ặ  

đ c th c hi n nh ng hành vi nh t đ nh theo yêu c u c a bên có quy n ho cượ ự ệ ữ ấ ị ầ ủ ề ặ  

theo quy t đ nh c a c  quan NN có th m quy n vì l i ích c a bên có quy n.ế ị ủ ơ ẩ ề ợ ủ ề

II. Căn c  phát sinh, ch m d t NVDSứ ấ ứ

1. Căn c  làm phát sinh NVDSứ

- Quy đ nh t i Đ281 BLDSị ạ

- Các căn c  là phát sinh NVDS (c  s  đ  có NVDS) bao g m: H p đ ngứ ơ ở ể ồ ợ ồ  

dân s , hành vi pháp lý đ n ph ng, chi m h u, s  d ng tài s n, đ c l iự ơ ươ ế ữ ử ụ ả ượ ợ  

v  tài s n không có căn c  pháp lu t, gây thi t h i do hành vi trái phápề ả ứ ậ ệ ạ  

lu t và th c hi n công vi c không có y quy n.ậ ự ệ ệ ủ ề

H p đ ng dân sợ ồ ự

Hành vi pháp lý đ n ph ngơ ươ

- Hành vi pháp lý đ n ph ng là hành vi th  hi n ý chí c a m t bên ch  thơ ươ ể ệ ủ ộ ủ ể 

nh m làm phát sinh, thay đ i, ch m d t quy n và nghĩa v  dân s .ằ ổ ấ ứ ề ụ ự

- Hành vi pháp lý đ n ph ng th ng là các tuyên b  đ n ph ng.ơ ươ ườ ố ơ ươ
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Chi m h u, s  d ng tài s n, đ c l i v  tài s n không có căn c  pháp lu t.ế ữ ử ụ ả ượ ợ ề ả ứ ậ

- Vi c chi m h u, s  d ng tài s n c a m t ng i ch  đ c pháp lu t th a nh nệ ế ữ ử ụ ả ủ ộ ườ ỉ ượ ậ ừ ậ  

và b o đ m n uả ả ế

+ Ng i đó là ch  s  h u c a tài s n ho c ng i đ c ch  s  h u y quy nườ ủ ở ữ ủ ả ặ ườ ượ ủ ở ữ ủ ề  

qu n lý tài s n.ả ả

+ Ng i đ c chuy n giao quy n chi m h u thông qua giao d ch dân s  phùườ ượ ể ề ế ữ ị ự  

h p v i ý chí c a ch  s  h u;ợ ớ ủ ủ ở ữ

+ Ng i có quy n chi m h u, s  d ng hay đ c xác l p quy n s  h u đ i v iườ ề ế ữ ử ụ ượ ậ ề ở ữ ố ớ  

v t b  chìm đ m, b  quên, chôn gi u phù h p v i các đi u ki n do pháp lu tậ ị ắ ỏ ấ ợ ớ ề ệ ậ  

quy đ nh;ị

+ Chi m h u trên c  s  quy t đ nh c a c  quan NN có th m quy nế ữ ơ ở ế ị ủ ơ ẩ ề

 Khi nh ng ng i chi m h u, s  d ng không có các căn c  nêu trên thì đ cữ ườ ế ữ ử ụ ứ ượ  

coi là chi m h u, s  d ng không có căn c  pháp lu t và làm phát sinh quan hế ữ ử ụ ứ ậ ệ 

NVDS.

- Ng i chi m h u, s  d ng không có căn c  pháp lu t s  có các nghĩa v  sau:ườ ế ữ ử ụ ứ ậ ẽ ụ

+ Hòan tr  tài s n cho ng i chi m h u, s  d ng tài s n h p pháp, cho ch  sả ả ườ ế ữ ử ụ ả ợ ủ ở 

h u;ữ

+ Hòan tr  hoa l i, l i t c phát sinh t  tài s n chi m h u, s  d ng không có cănả ợ ợ ứ ừ ả ế ữ ử ụ  

c  pháp lý t  th i đi m bi t vi c chi m h u là không có căn c  pháp lu t;ứ ừ ờ ể ế ệ ế ữ ứ ậ

+ Nghĩa v  BTTH n u gây ra thi t h i cho ng i chi m h u, s  d ng h p pháp,ụ ế ệ ạ ườ ế ữ ử ụ ợ  

cho ch  s  h u;ủ ở ữ

+ Ng i đ c l i v  tài s n ph i hòan tr  tài s n k  t  th i đi m bi t mìnhườ ượ ợ ề ả ả ả ả ể ừ ờ ể ế  

đ c l i v  tài s n không có căn c  pháp lu t.ượ ợ ề ả ứ ậ

Gây thi t h i do hành vi trái pháp lu tệ ạ ậ

- Khi m t ng i th c hi n hành vi trái pháp lu t gây xâm ph m tính m ng, s cộ ườ ự ệ ậ ạ ạ ứ  

kh e,  danh d ,  nhân ph m, uy tín,  tài  s n c a ng i  khác s  làm phát  sinhỏ ự ẩ ả ủ ườ ẽ  

NVDS, c  th  là nghĩa v  b i th ng thi t h i ngòai h p đ ng.ụ ể ụ ồ ườ ệ ạ ợ ồ
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Th c hi n công vi c không có y quy nự ệ ệ ủ ề

- Th c hi n công vi c không có y quy n là vi c m t ng i không có nghĩa vự ệ ệ ủ ề ệ ộ ườ ụ 

th c hi n công vi c, nh ng đã t  nguy n th c hi n công vi c đó vì l i ích c aự ệ ệ ư ự ệ ự ệ ệ ợ ủ  

ng i khác khi ng i có công vi c không bi t ho c bi t mà không ph n đ i.ườ ườ ệ ế ặ ế ả ố

- Vi c th c hi n công vi c không có y quy n làm phát sinh quy đ nh NVDSệ ự ệ ệ ủ ề ị  

gi a ng i th c hi n công vi c v i ng i đ c th c hi n công vi c, trong đóữ ườ ự ệ ệ ớ ườ ượ ự ệ ệ  

ng i đ c th c hi n công vi c có nghĩa v  thanh toán các chi phí h p lý màườ ượ ự ệ ệ ụ ợ  

ng i th c hi n công vi c đã b  ra đ  th c hi n công vi c, đ ng th i ph i trườ ự ệ ệ ỏ ể ự ệ ệ ồ ờ ả ả 

thù lao cho ng i th c hi n công vi c.ườ ự ệ ệ

Nh ng căn c  khác do PL quy đ nhữ ứ ị

2. Căn c  ch m d t NVDSứ ấ ứ

- Các căn c  ch m d t NVDS g m có: ứ ấ ứ ồ

+ NVDS đ c hòan thànhượ

+ Theo th a thu n c a các bênỏ ậ ủ

+ Bên có quy n mi n vi c th c hi n NVDSề ễ ệ ự ệ

+ NVDS đ c thay th  b ng NVDS khácượ ế ằ

+ NVDS đ c bù trượ ừ

+ Bên có quy n và Bên có nghĩa v  đ c hòa nh p làm m tề ụ ượ ậ ộ

+ Ch m d t NVDS khi ng i có nghĩa v  là cá nhân ch t, ho c pháp nhânấ ứ ườ ụ ế ặ  

ch m d t t n t i.ấ ứ ồ ạ

Nghĩa v  đ c hòan thànhụ ượ

- Th  nào là hòan thành: Là khi bên có NVDS đã th c hi n tòan b  NVDSế ự ệ ộ  

theo yêu c u c a bên có quy n ho c theo s  xác đ nh c a pháp lu t.ầ ủ ề ặ ự ị ủ ậ

- Th i đi m ch m d t: Chính là th i đi m đ c coi NVDS hòan thành.ờ ể ấ ứ ờ ể ượ

Theo th a thu n c a các bênỏ ậ ủ

- C  s : Xu t phát t  nguyên t c t  do, t  nguy n cam k t c a các ch  thơ ở ấ ừ ắ ự ự ệ ế ủ ủ ể 

trong QHPLDS.
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- N i dung: Các bên có th  th a thu n ch m d t QH NVDS v i đi u ki nộ ể ỏ ậ ấ ứ ớ ề ệ  

không đ c trái các quy đ nh c a PL, trái v i đ o đ c xã h i, xâm ph mượ ị ủ ớ ạ ứ ộ ạ  

t i l i ích công c ng, l i ích c a các ch  th  khác.ớ ợ ộ ợ ủ ủ ể

Bên có quy n mi n vi c th c hi n NVDSề ễ ệ ự ệ

- Tr ng h p áp d ng: Thông th ng m t bên ch  có quy n còn bênườ ợ ụ ườ ộ ỉ ề  

còn l i mang nghĩa v .ạ ụ

- Vi c mi n th c hi n NVDS này hòan toàn ph  thu c vào ý chí c aệ ễ ự ệ ụ ộ ủ  

bên có quy n nh ng ph i đ c s  ti p nh n c a bên có nghĩa về ư ả ượ ự ế ậ ủ ụ 

 N u bên có nghĩa v  không ch p nh n thì vi c mi n NVDS nàyế ụ ấ ậ ệ ễ  

coi nh  không có hi u l c.ư ệ ự

- Th i đi m NVDS ch m d t: Chính th i đi m bên có quy n mi n vàờ ể ấ ứ ờ ể ề ễ  

bên có nghĩa v  đ ng ý.ụ ồ

NV đ c thay th  b ng NVDS khácượ ế ằ

- Quy đ nh t i Đi uị ạ ề

- Các bên th a thu n đ  ch m d t NVDS ban đ u và th c hi n NVDSỏ ậ ể ấ ứ ầ ự ệ  

theo s  th a thu n m i.ự ỏ ậ ớ

- Hình th c th c hi n NVDS:ứ ự ệ

NV đ c bù trượ ừ

- Đi u ki n: ề ệ

                + Các bên có nghĩa v  v i nhau;ụ ớ

                + Nghĩa v  đó là nghĩa v  cùng lo i;ụ ụ ạ

                + Đ u đ n h n th c hi n.ề ế ạ ự ệ

- Các tr ng h p không đ c áp d ng NVDS bù tr :ườ ợ ượ ụ ừ

                + Nghĩa v  đang có tranh ch p;ụ ấ

                + NV BTTH v  tính m ng, s c kh e;ề ạ ứ ỏ

                + NV c p d ng;ấ ưỡ

                + Nh ng tr ng h p do PL quy đ nh là không đ c bù tr .ữ ườ ợ ị ượ ừ
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Bên có quy n và bên có nghĩa v  đ c hòa nh p làm m tề ụ ượ ậ ộ

- Khi ng i có NVDS tr  thành ng i có quy n đ i v i chính NVDSườ ở ườ ề ố ớ  

c a mình thì đ ng nhiên NVDS đó ch m d t.ủ ươ ấ ứ

- Tr ng h p này th ng g p trong m t s  tr ng h p nh  ng i cóườ ợ ườ ặ ộ ố ườ ợ ư ườ  

NVDS là ng i th a k  duy nh t c a ng i có quy n.ườ ừ ế ấ ủ ườ ề

NVDS ch m d t khi th i h n kh i ki n đã h tấ ứ ờ ạ ở ệ ế

- Khi th i h n kh i ki n (yêu c u Tòa án gi i quy t tranh ch p dân sờ ạ ở ệ ầ ả ế ấ ự 

đã h t) thì NVDS đ ng nhiên là ch m d t dù NVDS có th  ch aế ươ ấ ứ ể ư  

đ c th c hi n.ượ ự ệ

NVDS ch m d t khi m t bên trong QHNV ch tấ ứ ộ ế

- Đi u ki n đ  ch m d t NVDS trong tr ng h p này là:ề ệ ể ấ ứ ườ ợ

     + NVDS ph i do chính ng i có nghĩa v  th c hi n;ả ườ ụ ự ệ

     + NVDS đ c th c hi n ch  dành cho ng i mang quy n.ượ ự ệ ỉ ườ ề

NVDS ch m d t khi đ i t ng là v t đ c đ nh không cònấ ứ ố ượ ậ ặ ị

- Tr ng h p này yêu c u đ i t ng c a QHNVDS là v t đ c đ nhườ ợ ầ ố ượ ủ ậ ặ ị  

nên khi v t đ c đ nh không còn thì NVDS cũng ch m d t.ậ ặ ị ấ ứ

- Tuy nhiên, các bên có th  th a thu n v t thay th  ho c b i th ngể ỏ ậ ậ ế ặ ồ ườ  

thi t h i.ệ ạ

 NVDS trong tr ng h p phá s n (áp d ng cho các t  ch c, phápườ ợ ả ụ ổ ứ  

nhân)

Vi c th c hi n NVDS s  tuân theo pháp lu t v  phá s nệ ự ệ ẽ ậ ề ả

III. Các lo i NVDSạ

1. NVDS riêng rẽ

- Qđ nh t i Đ297 BLDS.ị ạ

- NVDS riêng r  là lo i NVDS nhi u ng i mà trong s  nh ng ng i mangẽ ạ ề ườ ố ữ ườ  

quy n ch  có quy n yêu c u ng i mang nghĩa v  th c hi n cho riêngề ỉ ề ầ ườ ụ ự ệ  
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ph n quy n c a mình; m t trong s  nh ng ng i mang NVDS ch  ph iầ ề ủ ộ ố ữ ườ ỉ ả  

th c hi n NVDS c a riêng mình đ i v i ng i mang quy n.ự ệ ủ ố ớ ườ ề

- B n ch t c a lo i NVDS này là lo i NVDS nhi u ng i nh ng không cóả ấ ủ ạ ạ ề ườ ư  

s  liên h  nào gi a nh ng ng i mang NVDS. Ng i có NVDS s  ch mự ệ ữ ữ ườ ườ ẽ ấ  

d t NVDS khi h  th c hi n xong NVDS c a mìnhứ ọ ự ệ ủ

2. NVDS liên đ iớ

- Quy đ nh t i Đ298 BLDS.ị ạ

- NVDS liên  đ i  là  lo i  NVDS nhi u  ng i  mà trong  đó m t  trong sớ ạ ề ườ ộ ố 

nh ng ng i có NVDS ph i th c hi n tòan b  n i dung NVDS ho c chữ ườ ả ự ệ ộ ộ ặ ủ 

th  mang quy n có th  yêu c u m t trong s  các ch  th  NVDS th cể ề ể ầ ộ ố ủ ể ự  

hi n tòan b  NVDS.ệ ộ

- Căn c  c a NVDS liên đ i:ứ ủ ớ

+ Do các bên th a thu n;ỏ ậ

+ M t s  tr ng h p do PL quy đ nhộ ố ườ ợ ị

- B n ch t c a NVDS liên đ i: Là lo i NVDS nhi u ng i trong đó ng iả ấ ủ ớ ạ ề ườ ườ  

mang quy n và ng i mang NVDS có quan h  ch t ch  v i nhau.ề ườ ệ ặ ẽ ớ

- N i dung: ộ

+ Ng i có quy n có th  yêu c u b t c  ai trong s  ng i mang nghĩa vườ ề ể ầ ấ ứ ố ườ ụ 

ph i th c hi n tòan b  nghĩa v . N u m t ng i mang nghĩa v  ch  th cả ự ệ ộ ụ ế ộ ườ ụ ỉ ự  

hi n ph n nghĩa v  c a mình đ i v i ng i có quy n thì quan h  NVDS v nệ ầ ụ ủ ố ớ ườ ề ẹ ẫ  

ch a ch m d t.ư ấ ứ

+ N u m t ng i đã th c hi n toàn b  nghĩa v  thì quan h  NVDS đó hòanế ộ ườ ự ệ ộ ụ ệ  

toàn ch m d t (k  c  v i  ng i  ch a th c hi n NVDS).  Sau đó,  nh ngấ ứ ể ả ớ ườ ư ự ệ ữ  

ng i có nghĩa v  ph i th c hi n nghĩa v  hòan l i đ i v i ng i đã th cườ ụ ả ự ệ ụ ạ ố ớ ườ ự  

hi n toàn b  NVDS.ệ ộ

+ N u ng i có quy n ch  đ nh m t trong s  nh ng ng i có NVDS th cế ườ ề ỉ ị ộ ố ữ ườ ự  

hi n toàn b  n i dung NVDS và sau đó mi n vi c th c hi n NVDS đ i v iệ ộ ộ ễ ệ ự ệ ố ớ  
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ng i đó thì NVDS ch m d t toàn b . M t khác, n u ng i có quy n chườ ấ ứ ộ ặ ế ườ ề ỉ 

mi n vi c th c hi n NVDS cho m t trong s  nh ng ng i mang NVDS thìễ ệ ự ệ ộ ố ữ ườ  

ph n c a h  s  không ph i th c hi n nh ng ph n NVDS c a các ch  thầ ủ ọ ẽ ả ự ệ ư ầ ủ ủ ể 

khác v n ph i th c hi n.ẫ ả ự ệ

+ Trong quan h  NVDS có nhi u ng i có quy n thì h  đ c g i là quy nệ ề ườ ề ọ ượ ọ ề  

liên đ i. Cho nên, m t trong s  nh ng ng i có quy n đ u có th  yêu c uớ ộ ố ữ ườ ề ề ể ầ  

bên có NVDS ph i th c hi n tòan b  NVDS mà không c n s  y quy n c aả ự ệ ộ ầ ự ủ ề ủ  

nh ng ng i có quy n liên đ i khác.ữ ườ ề ớ

3. NVDS hoàn l iạ

- Thu t ng  hòan l i dùng đ  ch  nh ng nghĩa v  phát sinh t  sau m t nghĩaậ ữ ạ ể ỉ ữ ụ ừ ộ  

v  khác.ụ

- Là m t lo i quan h  NVDS mà theo đó m t bên có quy n yêu c u bên kiaộ ạ ệ ộ ề ầ  

(ng i có nghĩa v ) thanh toán l i kho n ti n ho c l i ích v t ch t màườ ụ ạ ả ề ặ ợ ậ ấ  

ng i có quy n đã thay ng i có nghĩa v  th c hi n cho ng i khác ho cườ ề ườ ụ ự ệ ườ ặ  

m t bên có nghĩa v  ph i hòan tr  cho bên có quy n kh an ti n hay m tộ ụ ả ả ề ỏ ề ộ  

l i ích v t ch t mà h  đã nh n đ c t  ng i khác trên c  s  quy n yêuợ ậ ấ ọ ậ ượ ừ ườ ơ ở ề  

c u c a bên có quy n.ầ ủ ề

- Các tr ng h p phát sinh NVDS hòan l i:ườ ợ ạ

o T  nghĩa v  dân s  liên đ i:ừ ụ ự ớ

Trong s  nh ng ng i có nghĩa v  liên đ i, có 1 ng i th c hi nố ữ ườ ụ ớ ườ ự ệ  

toàn b  NVDS thì nh ng ng i có nghĩa v  còn l i có trách nhi mộ ữ ườ ụ ạ ệ  

hòan l i ph n NVDS t ng ng c a mình.ạ ầ ươ ứ ủ

o T  NVDS có bi n pháp b o đ m: (Đi u 367 BLDS)ừ ệ ả ả ề

Khi ng i b o lãnh đã hòan thành nghĩa v  thì có quy n yêu c uườ ả ụ ề ầ  

ng i đ c b o lãnh th c hi n nghĩa v  đ i v i mình trong ph mườ ượ ả ự ệ ụ ố ớ ạ  

vi đã b o lãnh, n u không có th a thu n khác.ả ế ỏ ậ
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o T  quan h  gi a ng i gây thi t h i v i pháp nhân (Đ618ừ ệ ữ ườ ệ ạ ớ  

BLDS):

PN ph i b i th ng thi t h i do ng i c a mình gây ra trong khiả ồ ườ ệ ạ ườ ủ  

th c hi n nhi m v  đ c PN giao; n u PN đã b i th ng thi t h iự ệ ệ ụ ượ ế ồ ườ ệ ạ  

thì có quy n yêu c u ng i có l i trong vi c gây thi t h i ph iề ầ ườ ỗ ệ ệ ạ ả  

hòan tr  m t kho n ti n theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ộ ả ề ị ủ ậ

- Đ c đi m c a NVDS hòan l i:ặ ể ủ ạ

• NVDS hòan l i bao gi  cũng phát sinh t  m t NVDS khác;ạ ờ ừ ộ

• Trong NVDS hoàn l i bao gi  cũng có m t ng i liên quan đ nạ ờ ộ ườ ế  

c  hai quan h  NVDS (chú ý: Thông th ng  quan h  tr cả ệ ườ ở ệ ướ  

n u là ng i có quy n/nghĩa v  thì quan h  hòan l i l i là ng iế ườ ề ụ ệ ạ ạ ườ  

có nghĩa v /quy n).ụ ề

• N u NVDS hòan l i là NV nhi u ng i thì nó đ c xác đ nh làế ạ ề ườ ượ ị  

NVDS riêng r ;ẽ

• N u m t  ng i  th c  hi n  cho nh ng ng i  còn l i  tòan bế ộ ườ ự ệ ữ ườ ạ ộ 

nghĩa v  thì nh ng ng i còn l i ph i hòan l i ph n t ng ngụ ữ ườ ạ ả ạ ầ ươ ứ  

v i ph n c a mình.ớ ầ ủ

4. NVDS b  sungổ

- NVDS b  sung là lo i nghĩa v  nh m hoàn thi n ph n n i dung c a nghĩaổ ạ ụ ằ ệ ầ ộ ủ  

v  chính tr c đó khi đ n th i h n mà nghĩa v  chính không đ c th cụ ướ ế ờ ạ ụ ượ ự  

hi n ho c th c hi n không đúng, không đ y đ .ệ ặ ự ệ ầ ủ

- Đ c đi m c a NVDS b  sung: Là luôn g n v i m t NVDS khác (NVDSặ ể ủ ổ ắ ớ ộ  

chính).

5. NVDS phân chia đ c theo ph nượ ầ

- Tùy vào các tr ng h p, các căn c  c  th  mà có th  coi là NVDS theoườ ợ ứ ụ ể ể  

ph n ho c không (thông th ng d a trên th a thu n c a các bên).ầ ặ ườ ự ỏ ậ ủ
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- Chú ý: (ch  y u d a trên đ c đi m đ i t ng c a  quan h )ủ ế ự ặ ể ố ượ ủ ệ

            +  N u là v t thì là v t chia đ c;ế ậ ậ ượ

            + N u là công vi c thì là công vi c có th  chia đ c theo t ng giaiế ệ ệ ể ượ ừ  

đo n.ạ

IV. Th c hi n NVDSự ệ

1. Khái ni mệ

- Th c hi n NVDS là vi c ng i có nghĩa v  ph i làm ho c không đ c làmự ệ ệ ườ ụ ả ặ ượ  

m t công vi c theo m t th i h n nh t đ nh đã đ c xác đ nh trong n i dungộ ệ ộ ờ ạ ấ ị ượ ị ộ  

NVDS qua đó th a mãn quy n dân s  t ng ng c a phía bên kia.ỏ ề ự ươ ứ ủ

2. Nguyên t c th c hi n NVDSắ ự ệ

- Quy đ nh t i Đ283 BLDS.ị ạ

- Nguyên t c th c hi n NVDS là khi th c hi n NVDS ph i tuân th  các tiêuắ ự ệ ự ệ ả ủ  

chí sau:

+ Trung th c ự

+ Tinh th n h p tácầ ợ

+ Đúng cam k tế

+ Không trái pháp lu tậ

+ Không trái đ o đ c xã h iạ ứ ộ

3. N i dung th c hi n NVDSộ ự ệ

Th c hi n NVDS c n đ m b o:ự ệ ầ ả ả

3.1 Th c hi n NVDS đúng đ a đi mự ệ ị ể

- Đ a đi m th c hi n NVDS đ c quy đ nh t i Đ284 BLDS.ị ể ự ệ ượ ị ạ

- Đ a đi m th c hi n NVDS là n i mà ng i có nghĩa v  ph i th c hi nị ể ự ệ ơ ườ ụ ả ự ệ  

nghĩa v  dân s  c a mình. Khi các bên đã th a thu n, ng i có nghĩa vụ ự ủ ỏ ậ ườ ụ 

ph i th c hi n NVDS đúng v i đ a đi m do hai bên th a thu n.ả ự ệ ớ ị ể ỏ ậ
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- N u các bên không th a thu n v  đ a đi m thì s  xác đ nh theo quy đ nhế ỏ ậ ề ị ể ẽ ị ị  

c a pháp lu t (là n i c  trú, tr  s  c a c  quan, t  ch c hay n i có b tủ ậ ơ ư ụ ở ủ ơ ổ ứ ơ ấ  

đ ng s n – n u đ i t ng là b t đ ng s n)ộ ả ế ố ượ ấ ộ ả

- Vi c xác đ nh đ a đi m th c hi n NVDS có ý nghĩa quan tr ng vì nó là cệ ị ị ể ự ệ ọ ơ 

s  đ  kh ng didnhj ai là ng i ch u chi phí v n chuy n cũng nh  chi phíở ể ẳ ườ ị ậ ể ư  

tăng lên do vi c thay đ i n i c  trú c a bên có quy n.ệ ổ ơ ư ủ ề

3.2 Th c hi n NVDS đúng th i h nự ệ ờ ạ

-  Th i  h n th c hi n NVDS là  m t  th i  đi m ho c là   m tờ ạ ự ệ ộ ờ ể ặ ộ  

kho ng  th i  gian  nh t  đ nh  mà  t i  th i  đi m  ho c  trongả ờ ấ ị ạ ờ ể ặ  

kho ng th i gian đó ng i có NVDS ph i hoàn thành NVDSả ờ ườ ả  

c a mình đáp ng yêu c u c a ng i có quy n.ủ ứ ầ ủ ườ ề

- Th i h n cũng do các bên trong QH NVDS th a thu n, n uờ ạ ỏ ậ ế  

không th a thu n đ c thì NVDS s  đ c th c hi n b t cỏ ậ ượ ẽ ượ ự ệ ấ ứ 

khi nào các bên có yêu c u v i đi u ki n ph i báo tr c m tầ ớ ề ệ ả ướ ộ  

th i gian h p lý (Chú ý: Th  nào là th i gian h p lý? ờ ợ ế ờ ợ  đ mả  

b o hài hòa l i ích cho c  hai bên, phù h p v i đi u ki n c aả ợ ả ợ ớ ề ệ ủ  

c  các bên…).ả

- N u ng i có nghĩa v  th c hi n tr c th i h n mà ng i cóế ườ ụ ự ệ ướ ờ ạ ườ  

quy n đ ng ý và đã ti p nh n s  th c hi n cũng đ c coi làề ồ ế ậ ự ự ệ ượ  

th c  hi n đúng th i  h n.  Ng c l i,  khi  bên có  nghĩa  vự ệ ờ ạ ượ ạ ụ 

không th  th c hi n đúng th i h n thì có th  hoãn vi c th cể ự ệ ờ ạ ể ệ ự  

hi n nghĩa v . Trong tr ng h p này, NVDS hòan thành trongệ ụ ườ ợ  

m t th i h n kéo dài đó cũng đ c coi là th c hi n đúng th iộ ờ ạ ượ ự ệ ờ  

h n.ạ

- Ý nghĩa c a vi c th c hi n NVDS đúng th i h n: ủ ệ ự ệ ờ ạ

+ Xác đ nh đ c th i h n kh i ki n c a các bên khi có tranhị ượ ờ ạ ở ệ ủ  

ch p v  vi c th c hi n nghĩa v .ấ ề ệ ự ệ ụ
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+ Xác đ nh hành vi vi ph m và trách nhi m dân s  đ i v i ng iị ạ ệ ự ố ớ ườ  

vi ph m NVDS.ạ

+ Đáp ng quy n l i c a các bên có quy n trong QHPLDS.ứ ề ợ ủ ề

3.3 Th c hi n NVDS đúng đ i t ngự ệ ố ượ

- Đ i t ng là v t, thì đ c coi là đúng đ i t ng khi:ố ượ ậ ượ ố ượ

+ N u là v t đ c đ nh thì ph i đúng là v t do hai bên th a thu n.ế ậ ặ ị ả ậ ỏ ậ

+ Là v t đ ng b , cùng ch ng lo i thì bên có NVDS ph i giaoậ ồ ộ ủ ạ ả  

v t đó đ ng b , đúng ch ng lo i nh  đã xác đ nh.ậ ồ ộ ủ ạ ư ị

+ N u là v t ch a xác đ nh ch t l ng thì đ c coi là đúng n uế ậ ư ị ấ ượ ượ ế  

đó là ch t l ng trung bình.ấ ượ

- N u là công vi c ph i th c hi n ho c không đ c th c hi n,ế ệ ả ự ệ ặ ượ ự ệ  

s  ch  đ c coi là đúng đ i t ng n u h  làm ho c khôngẽ ỉ ượ ố ượ ế ọ ặ  

làm công vi c đó theo đúng cam k t c a các bên.ệ ế ủ

-  N u đ i  t ng là m t kho n ti n thì đ c coi  là đúng đ iế ố ượ ộ ả ề ượ ố  

t ng n u đ c giao đ  s  l ng ti n đúng th i h n, đ aượ ế ượ ủ ố ượ ề ờ ạ ị  

đi m và ph ng th c thanh toán (ti n m t, séc…).ể ươ ứ ề ặ

3.4 Th c hi n NVDS đúng ph ng th cự ệ ươ ứ

- Ph ng th c th c hi n chính là cách th c, bi n pháp mà thôngươ ứ ự ệ ứ ệ  

qua đó ng i có nghĩa v  ti n hành các hành vi  c a mìnhườ ụ ế ủ  

nh m đáp ng l i ích c a bên mang quy n.ằ ứ ợ ủ ề

- Ph ng th c th c hi n NVDS tr c h t là do các bên th aươ ứ ự ệ ướ ế ỏ  

thu n (tôn tr ng ý chí c a các bên). Trong m t s  tr ng h pậ ọ ủ ộ ố ườ ợ  

các bên không th a thu n thì s  tuân theo quy đ nh c a phápỏ ậ ẽ ị ủ  

lu t.ậ

V. Trách nhi m dân s  do vi ph m nghĩa vệ ự ạ ụ

1. Khái ni mệ
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- Trách nhi m dân s  (TNDS) do vi ph m NVDS là s  quy đ nh c a phápệ ự ạ ự ị ủ  

lu t mang tính c ng ch  NNN bu c bên vi ph m NVDS ph i ti p t cậ ưỡ ế ộ ạ ả ế ụ  

th c hi n NVDS ho c ph i BTTH do hành vi vi ph m NVDS c a mìnhự ệ ặ ả ạ ủ  

gây ra.

- TNDS do vi ph m NVDS ch  áp d ng khi có hành vi trái pháp lu t t c làạ ỉ ụ ậ ứ  

hành vi không th c hi n ho c th c hi n không đúng, không đ y đ  NVDSự ệ ặ ự ệ ầ ủ  

mà các bên đã th a thu n.ỏ ậ

- Đ c đi m c a TNDS:ặ ể ủ

Mang nh ng đ c đi m chung c a TNPL:ữ ặ ể ủ

+ Ch  áp d ng khi có hành vi trái pháp lu t và đ i v i ng i vi ph mỉ ụ ậ ố ớ ườ ạ

+ Là hình th c c ng ch  c a NN do c  quan NN có th m quy n ban hành.ứ ưỡ ế ủ ơ ẩ ề

+ Luôn mang đ n h u qu  b t l i cho ng i có hành vi vi ph m.ế ậ ả ấ ợ ườ ạ

Mang nh ng đ c đi m riêng (vi áp d ng trong lĩnh v c dân s ):ữ ặ ể ụ ự ự

+ Bi u hi n c a hành vi vi ph m là ng i có nghĩa v  không th c hi n, th cể ệ ủ ạ ườ ụ ự ệ ự  

hi n không đúng, không đ y đ  NVDS do các bên th a thu n ho c do phápệ ầ ủ ỏ ậ ặ  

lu t quy đ nh.ậ ị

+ Bao gi  cũng liên quan tr c ti p đ n tài s n (vì QHTS là quan h  ph  bi nờ ự ế ế ả ệ ổ ế  

và chi m s  l ng đa s  trong QHPLDS).ế ố ượ ố

+ Đ c áp d ng đ i v i ng i vi ph m nh ng có th  áp d ng đ i v i ng iượ ụ ố ớ ườ ạ ư ể ụ ố ớ ườ  

khác

+ H u qu  c a ng i có hành vi vi ph m là ti p t c th c hi n hành vi ho cậ ả ủ ườ ạ ế ụ ự ệ ặ  

ph i BTTH (ch  tài khác v i các ngành lu t khác ả ế ớ ậ  b  chi ph i b i tính ch tị ố ở ấ  

c a QHPLDS).ủ

- TNDS phát sinh khi ng i có nghĩa v  vi ph m nghĩa v  c a mình  ườ ụ ạ ụ ủ  

NVDS là cái có tr c, TNDS là cái có sau và nó là bi n pháp c ng chướ ệ ưỡ ế 

khi ng i có nghĩa v  vi ph m nghĩa v .ườ ụ ạ ụ

2. Phân lo i trách nhi m NVDSạ ệ
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TNDS ph i ti p t c th c hi n NVDSả ế ụ ự ệ

- Trách nhi m này ch  phát sinh khi bên có NVDS không th c hi n ho cệ ỉ ự ệ ặ  

th c hi n không đúng, không đ y đ  thì bên có NVDS ph i ti p t c th cự ệ ầ ủ ả ế ụ ự  

hi n cho đúng, đ y đ  theo yêu c u c a bên có quy n.ệ ầ ủ ầ ủ ề

Trách nhi m BTTHệ

- Đi u ki n phát sinh TN BTTH:ề ệ

• Có hành vi trái PL

- Hành vi trái pháp lu t là hành vi c a ch  th  vi ph m các đi uậ ủ ủ ể ạ ề  

c m c a pháp lu t, trái v i th a thu n c a các bênấ ủ ậ ớ ỏ ậ ủ

- N u hành vi trái pháp lu t này mà đ c th c hi n nh ng hòan tòanế ậ ượ ự ệ ư  

do l i c a bên có quy nỗ ủ ề  ho c do  ặ s  ki n b t kh  khángự ệ ấ ả  thì cũng 

không phát sinh TN BTTH.

• Có thi t h i x y ra trên th c t :ệ ạ ả ự ế

- Thi t h i là nh ng t n th t v t ch t có th  tính toán đ c b ngệ ạ ữ ổ ấ ậ ấ ể ượ ằ  

ti n bao g m thi t h i tr c ti p nh  tài s n b  h ng, m t mát, h yề ồ ệ ạ ự ế ư ả ị ỏ ấ ủ  

ho i…và thi t h i gián ti p là thu nh p th c t  b  gi m sútạ ệ ạ ế ậ ự ế ị ả

• Có m i quan h  nhân qu  gi a hành vi gây thi t h i v i thi tố ệ ả ữ ệ ạ ớ ệ  

h i:ạ

- V n đ  này xu t phát t  góc đ  tri t h c.ấ ề ấ ừ ộ ế ọ

- Hành vi gây thi t h i và thi t h i có m i quan h  n i t i, t t y uệ ạ ệ ạ ố ệ ộ ạ ấ ế  

trong đó hành vi vi ph m là nguyên nhân còn thi t h i là h u qu .ạ ệ ạ ậ ả

• Có l i c a ng i vi ph m:ỗ ủ ườ ạ

VI. Thay đ i ch  th  trong quan h  nghĩa vổ ủ ể ệ ụ

1. Chuy n giao quy n yêu c uể ề ầ

- Quy đ nh trong Đ309 BLDSị
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- Chuy n giao quy n yêu c u là  s  th a thu n gi a ng i có quy n vàể ề ầ ự ỏ ậ ữ ườ ề  

ng i mang NVDS v i ng i th  ba nh m chuy n giao quy n yêu c uườ ớ ườ ứ ằ ể ề ầ  

t i  ng i th  ba (ng i th  quy n) tr  thành ng i có quy n m i cóớ ườ ứ ườ ế ề ở ườ ề ớ  

quy n yêu c u ng i th  3 th c hi n nghĩa v  cho mình.ề ầ ườ ứ ự ệ ụ

- Đ c đi m c a chuy n giao quy n yêu c uặ ể ủ ể ề ầ  :

+ Vi c chuy n giao quy n yêu c u ph i thông báo cho ng i có nghĩaệ ể ề ầ ả ườ  

v  b ng văn b n.ụ ằ ả

+ Vi c chuy n giao quy n yêu c u không c n s  đ ng ý c a ng iệ ể ề ầ ầ ự ồ ủ ườ  

mang nghĩa v  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác ho c các bên th aụ ườ ợ ậ ị ặ ỏ  

thu n không chuy n giao quy n đó cho ng i th  ba ho c quy n đó luônậ ể ề ườ ứ ặ ề  

g n v i nhân thânắ ớ

+ K  t  khi chuy n giao quy n yêu c u thì cũng ph i chuy n giao cácể ừ ể ề ầ ả ể  

bi n pháp b o đ m.ệ ả ả

+ K  t  th i đi m chuy n quy n yêu c u thì ng i đã chuy n quy nể ừ ờ ể ể ề ầ ườ ể ề  

ch m d t t  cách ch  th  trong quan h  nghĩa v . ấ ứ ư ủ ể ệ ụ

Ng i đã chuy n giao không ph i ch u trách nhi m tr c ng i th  quy nườ ể ả ị ệ ướ ườ ế ề  

v  kh  năng th c hi n c a ng i có nghĩa v .ề ả ự ệ ủ ườ ụ

- Hình th c: b ng văn b n ho c b ng l i nói.ứ ằ ả ạ ằ ờ

- Các tr ng h p không đ c chuy n giao quy n yêu c u:ườ ợ ượ ể ề ầ

+ Các quy n nhân thân: quy n yêu c u c p d ng, yêu c u b i th ng thi tề ề ầ ấ ưỡ ầ ồ ườ ệ  

h i khi xâm ph m đ n tính m ng, danh d , nhân ph m, uy tín…ạ ạ ế ạ ự ẩ

+ Các bên th a thu n không chuy n giao quy n yêu c uỏ ậ ể ề ầ

+ PL quy đ nh không đ c chuy n giaoị ượ ể

2. Chuy n giao nghĩa vể ụ

- Quy đ nh Đ315 BLDSị

- Chuy n giao NVDS là s  th a thu n gi a ng i có nghĩa v  v i ng iể ự ỏ ậ ữ ườ ụ ớ ườ  

th  ba trên c  s  đ ng ý  c a ng i có quy n nh m chuy n nghĩa v  choứ ơ ở ồ ủ ườ ề ằ ể ụ  
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ng i th  3 (ng i th  v ) tr  thành ng i có nghĩa v  v i ng i cóườ ứ ườ ế ụ ở ườ ụ ớ ườ  

quy n.ề

- Đ c đi mặ ể  : 

+ Vi c chuy n giao nghĩa v  ph i đ c bên có quy n đ ng ý ệ ể ụ ả ượ ề ồ  M cụ  

đích nh m đ m b o cho quy n và l i ích c a bên có quy n đ c đ mằ ả ả ề ợ ủ ề ượ ả  

b o t i đa khi ng i có quy n hòan toàn n m đ c ch  th  ph i th cả ố ườ ề ắ ượ ủ ể ả ự  

hi n nghĩa v  cho mình.ệ ụ

+ Khi chuy n giao bi n pháp b o đ m kèm theo ch m d t tr  tr ngể ệ ả ả ấ ứ ừ ườ  

h p các bên th a thu n khác;ợ ỏ ậ

+ K  t  th i đi m chuy n giao nghĩa v , bên đã chuy n giao ch m d tể ừ ờ ể ể ụ ể ấ ứ  

t  cách ch  th  trong quan h  nghĩa v . Ng i có quy n ch  đ c phépư ủ ể ệ ụ ườ ề ỉ ượ  

yêu c u ng i th  v  th c hi n nghĩa v  cho mình.ầ ườ ế ụ ự ệ ụ

- Hình th c: Văn b n ho c b ng l i nói.ứ ả ặ ằ ờ

- Các tr ng h p không đ c chuy n giao nghĩa v :ườ ợ ượ ể ụ

+ Nghĩa v  g n v i nhân thân (nghĩa v  c p d ng…)ụ ắ ớ ụ ấ ưỡ

+ Pháp lu t quy đ nh không đ c chuy n giao nghĩa v .ậ ị ượ ể ụ

* Phân bi t  chuy n giao quy n yêu c u v i  chuy n giao  nghĩa  v  choệ ể ề ầ ớ ể ụ  

ng i th  ba:ườ ứ

Chuy n quy n yêu c u choể ề ầ  

ng i th  baườ ứ

Chuy n giao nghĩa v  cho ng iể ụ ườ  

th  baứ
- Không c n s  đ ng ý c a ng iầ ự ồ ủ ườ  

có nghĩa v .ụ

-  Ba  hình  th c:  Mi ng,  văn  b nứ ệ ả  

th ng, văn b n có công ch ng vàườ ả ứ  

ch ng th c (khi PL có quy đ nh).ứ ự ị

- Ph i chuy n giao bi n pháp b pả ể ệ ả  

-  Ph i  có  s  đ ng ý  c a  bên cóả ự ồ ủ  

quy n.ề

- HÌnh th c: văn b n và l i nóiứ ả ờ

- Ch m d t bi n pháp b o đ mấ ứ ệ ả ả

114



đ mả

3. Th c hi n nghĩa v  thông qua ng i th  baự ệ ụ ườ ứ

- Là s  th a thu n gi a ng i có quy n v i ng i có nghĩa v , theo đó,ự ỏ ậ ữ ườ ề ớ ườ ụ  

ng i có nghĩa v  y quy n cho ng i th  ba thay mình th c hi n NVDSườ ụ ủ ề ườ ứ ự ệ  

( y quy n th c hi n NVDS).ủ ề ự ệ

- Phân bi t v i chuy n giao nghĩa v :ệ ớ ể ụ

+ Không làm thay đ i ch  th  th c hi n NVDS. Ng i có nghĩa v  ph iổ ủ ể ự ệ ườ ụ ả  

ch u trách nhi m tr c ng i  có quy n n u ng i th  ba không th cị ệ ướ ườ ề ế ườ ứ ự  

hi n, th c hi n không đúng, không đ y đ  NVDS.ệ ự ệ ầ ủ

+ Quy n và NVDS c a ng i th  ba đ c xác đ nh trong h p đ ng yề ủ ườ ứ ượ ị ợ ồ ủ  

quy n gi a ng i có nghĩa v  và ng i th  3.ề ữ ườ ụ ườ ứ

4. Th c hi n quy n yêu c u thông qua ng i th  baự ệ ề ầ ườ ứ

- Là s  th a thu n gi a ng i có quy n v i ng i th  ba, theo đó ng i cóự ỏ ậ ữ ườ ề ớ ườ ứ ườ  

quy n y quy n cho ng i th  ba thay mình th c hi n quy n yêu c uề ủ ề ườ ứ ự ệ ề ầ  

tr c ng i có nghĩa v  ( y quy n yêu c u).ướ ườ ụ ủ ề ầ

- Phân bi t v i chuy n giao quy n yêu c u:ệ ớ ể ề ầ

+ Ch  th  quy n: không thay đ iủ ể ề ổ

+ Quy n/nghĩa v  c a ng i th  ba đ c xác đ nh trong h p đ ng yề ụ ủ ườ ứ ượ ị ợ ồ ủ  

quy n.ề

CÁC BI N PHÁP B O Đ M TH C HI N NVDSỆ Ả Ả Ự Ệ

***************

I. Khái ni m chung v  BĐ th c hi n NVDSệ ề ự ệ

1. Khái ni m b o đ n th c hi n NVDSệ ả ả ự ệ

- V  m t khách quan: B o đ m th c hi n NVDS là quy đ nh c a PL, choề ặ ả ả ự ệ ị ủ  

phép các ch  th  trong giao d ch dân s  đ t các bi n pháp đ  b o đ mủ ể ị ự ặ ệ ể ả ả  
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cho m t nghĩa v  chính đ c th c hi n, đ ng th i xác đ nh và b o đ mộ ụ ượ ự ệ ồ ờ ị ả ả  

quy n và nghĩa v  c a các bên trong bi n pháp đó.ề ụ ủ ệ

- V  m t ch  quan: B o đ m th c hi n NVDS là vi c th a thu n gi a cácề ặ ủ ả ả ự ệ ệ ỏ ậ ữ  

bên nh m qua đó đ t ra các bi n pháp tác đ ng mang tính ch t d  phòngằ ặ ệ ộ ấ ự  

đ  b o đ m cho vi c th c hi n NVDS, đ ng th i ngăn ng a và kh cể ả ả ệ ự ệ ồ ờ ừ ắ  

ph c nh ng h u qu  x u do vi c không th c hi n ho c th c hi n khôngụ ữ ậ ả ấ ệ ự ệ ặ ự ệ  

đúng, không đ y đ  NVDS gây ra.ầ ủ

2. Đ c đi m chung c a các bi n pháp b o đ m th c hi n NVDSặ ể ủ ệ ả ả ự ệ

- Các bi n pháp b o đ m NVDS mang tính ch t  b  sung cho nghĩa vệ ả ả ấ ổ ụ 

chính, t c là nó s  ph  thu c vào nghĩa v  chính ứ ẽ ụ ộ ụ

- M c đích: Nâng cao trách nhi m c a các bên trong quan h  NVDS. C  thụ ệ ủ ệ ụ ể 

nâng cao trách nhi m xác l p giao d ch dân s  (đ t c c bu c các bên giaoệ ậ ị ự ặ ọ ộ  

k t h p đ ng nâng cao trách nhi m th c hi n nghĩa v  đ c th a thu nế ợ ồ ệ ự ệ ụ ượ ỏ ậ  

trong h p đ ng.ợ ồ

- Đ i t ng c a các bi n pháp b o đ m: th ng là tài s n.ố ượ ủ ệ ả ả ườ ả

Tài s n là đ i t ng c a các bi n pháp b o đ m th ng ph i đáp ng cácả ố ượ ủ ệ ả ả ườ ả ứ  

đi u ki n:ề ệ

+ Thu c s  h u c a bên b o đ m.ộ ở ữ ủ ả ả

+ Đ c phép giao d ch và không có tranh ch pượ ị ấ

+ Bên b o đ m ph i mua b o hi m đ i v i tài s n theo quy đ nh c a phápả ả ả ả ể ố ớ ả ị ủ  

lu t.ậ

+ Ph m vi b o đ m c a các bi n pháp b o đ m không v t quá ph m viạ ả ả ủ ệ ả ả ượ ạ  

nghĩa v  đã đ c xác đ nh.ụ ượ ị

II. C m c  tài s n (t  Đ326 – Đ 341 BLDS)ầ ố ả ừ

1. Khái ni mệ
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- C m c  tài s n là s  th a thu n gi a các ch  th  trong quan h  dân s ,ầ ố ả ự ỏ ậ ữ ủ ể ệ ự  

theo đó bên có nghĩa v  ph i giao cho bên có quy n m t tài s n dùng đụ ả ề ộ ả ể 

đ m b o th c hi n m t NVDS.ả ả ự ệ ộ

- Đ i t ng c a c m c  là tài s n. ố ượ ủ ầ ố ả

2. Ch  th  c a c m c  tài s nủ ể ủ ầ ố ả

- Ch  th  c a c m c  tài s n bao g m:ủ ể ủ ầ ố ả ồ

+ Bên c m c : Là bên  ph i giao tài s n đ  đ m b o th c hi n NVDSầ ố ả ả ể ả ả ự ệ

+ Bên nh n c m c : là bên đ c gi  tài s n đ  b o đ m quy n l i c aậ ầ ố ượ ữ ả ể ả ả ề ợ ủ  

mình.

- Các bên trong quan h  c m c  có th  là cá nhân, pháp nhân c a các chệ ầ ố ể ủ ủ 

th  khác nh ng ph i th a mãn các yêu c u v  năng l c ch  th .ể ư ả ỏ ầ ề ự ủ ể

3. Đ i t ng c a c m c  tài s nố ượ ủ ầ ố ả

- Đ i t ng c a c m c  tài s n đ ng nhiên ph i là tài s n mà trong BLDSố ượ ủ ầ ố ả ươ ả ả  

đã quy đ nh t i Đ163.ị ạ

- M t cách khái quát có th  th y đ i t ng c a c m c  tài s n th a mãnộ ể ấ ố ượ ủ ầ ố ả ỏ  

các đi u ki n:ề ệ

+ Ph i đ c ch  đ nh chính xácả ượ ỉ ị

+ tài s n có th  đem giao d ch đ cả ể ị ượ

+ Ph i thu c s  h u c a bên c m cả ộ ở ữ ủ ầ ố

+ Đ i t ng c a c m c  ph i là m t đ ng s n ố ượ ủ ầ ố ả ộ ộ ả  Nó liên quan đ nế  

vi c chuy n giao cho bên nh n c n c .ệ ể ậ ầ ố

4. N i dung c a c m c  tài s nộ ủ ầ ố ả

4.1 Quy n và nghĩa v  c a bên c m c  tài s nề ụ ủ ầ ố ả

* Nghĩa v  c a bên c m c  (Đ330 BLDS)ụ ủ ầ ố

- Giao tài s n c m c  cho bên nh n c m c  theo đúng th a thu n;ả ầ ố ậ ầ ố ỏ ậ

- Bên c m c  g i thông báo cho bên nh n c m c  bi t v  quy n c a ng i thầ ố ử ậ ầ ố ế ề ề ủ ườ ứ 

ba đ i v i tài s n c m c  (K3 – Đ332).ố ớ ả ầ ố
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- Bên c m c  thanh toán cho bên nh n c m c  nh ng chi phí đ  b o qu n tàiầ ố ậ ầ ố ữ ể ả ả  

s n c m c , tr  tr ng h p có th a thu n khác (K4-Đ332).ả ầ ố ừ ườ ợ ỏ ậ

* Quy n c a bên c m c  tài s n: (Đ331)ề ủ ầ ố ả

- Yêu c u bên nh n c m c  đình ch  vi c s  d ng tài s n c m c  do s  d ngầ ậ ầ ố ỉ ệ ử ụ ả ầ ố ử ụ  

mà tài s n c m c  có th  gi m giá tr  ho c m t giá tr .ả ầ ố ể ả ị ặ ấ ị

- Đ c bán tài s n c m c  n u đ c bên nh n c m c  đ ng ýượ ả ầ ố ế ượ ậ ầ ố ồ .

- Đ c thay th  tài s n c m c  b ng m t tài s n khác n u có th a thu nượ ế ả ầ ố ằ ộ ả ế ỏ ậ

- Yêu c u bên nh n c m c  và ng i th  ba ph i hoàn tr  tài s n c m c  sauầ ậ ầ ố ườ ứ ả ả ả ầ ố  

khi nghĩa v  đã đ c th c hi nụ ượ ự ệ

- Yêu c u bên gi  tài s n c m c  b i th ng thi t h i x y ra đ i v i tài s nầ ữ ả ầ ố ồ ườ ệ ạ ả ố ớ ả  

c m c .ầ ố

4.2 Quy n và nghĩa v  c a bên nh n c m c  tài s nề ụ ủ ậ ầ ố ả

* Nghĩa v  c a bên nh n c m c  tài s n:ụ ủ ậ ầ ố ả

- B o qu n, gi  gìn tài s n; n u m t mát h  h ng ph i BTTH.ả ả ữ ả ế ấ ư ỏ ả

- Không đ c bán, trao đ i, t ng, cho, cho thuê, cho m n tài s n c m c .ượ ổ ặ ướ ả ầ ố

- Tr  l i tài s n c m c  khi nghĩa v  b o đ m b ng c m c  ch m d t và thayả ạ ả ầ ố ụ ả ả ằ ầ ố ấ ứ  

th  b ng bi n pháp b o đ m khác.ế ằ ệ ả ả

- Ph i BTTH cho nh n c m c  n u làm m t mát, h  h ng tài s n c m c .ả ậ ầ ố ế ấ ư ỏ ả ầ ố  

Ng i nh n c m c  ch  ph i BTTH n u h  có l i trong vi c làm h  h ng, m tườ ậ ầ ố ỉ ả ế ọ ỗ ệ ư ỏ ấ  

mát tài s n.ả

* Quy n c a bên nh n c m c :ề ủ ậ ầ ố

- Yêu c u ng i chi m h u, s  d ng tài s n c m c  trái pháp lu t, hòan tr  tàiầ ườ ế ữ ử ụ ả ầ ố ậ ả  

s n c m c .ả ầ ố

- Yêu c u x  lý tài s n c m c  theo ph ng th c đã th a thu n và theo quy đ nhầ ử ả ầ ố ươ ứ ỏ ậ ị  

c a pháp lu t đ  th c hi n nghĩa v , n u bên c m c  không th c hi n, th củ ậ ể ự ệ ụ ế ầ ố ự ệ ự  

hi n nghĩa v  không đúng, không đ y đ .ệ ụ ầ ủ
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- Đ c khai thác công d ng tài s n c m c  và h ng hoa l i, l i t c t  tài s nượ ụ ả ầ ố ưở ợ ợ ứ ừ ả  

c m c , n u có th a thu n.ầ ố ế ỏ ậ

- Đ c thanh toán các chi phí b o qu n tài s n c m c  h p lý khi tr  l i tài s nượ ả ả ả ầ ố ợ ả ạ ả  

cho bên c m c .ầ ố

4.3 Hình th c c a c m c  tài s nứ ủ ầ ố ả

- Quy đ nh t i Đ327 BLDS.ị ạ

- Vi c c m c  đ c th c hi n thông qua m t hình th c duy nh t là văn b n.ệ ầ ố ượ ự ệ ộ ứ ấ ả

- Văn b n c m c  trong m i tr ng h p đ u ph i có công ch ng nhà n c,ả ầ ố ọ ườ ợ ề ả ứ ướ  

ch ng th c c a c  quan nhà n c có th m quy n.ứ ự ủ ơ ướ ẩ ề

4.4 Th i h n c m cờ ạ ầ ố

- Quy đ nh t i Đ329 BLDS.ị ạ

- M c đích c a c m c  tài s n là nh m b o đ m vi c th c hi n nghĩa v  chínhụ ủ ầ ố ả ằ ả ả ệ ự ệ ụ  

nên th i h n đ c tính d a trên th i h n th c hi n nghĩa v  chính. Vi c c m cờ ạ ượ ự ờ ạ ự ệ ụ ệ ầ ố 

s  ch m d t khi nghĩa v  đ c b o đ m b ng c m c  ch m d t (n u các bênẽ ấ ứ ụ ượ ả ả ằ ầ ố ấ ứ ế  

có th a thu n khác).ỏ ậ

4.5 X  lý tài s n c m c  và ch m d t vi c c m cử ả ầ ố ấ ứ ệ ầ ố

* X  lý tài s n c m c :ử ả ầ ố

- Quy đ nh t i Đ336 BLDS.ị ạ

- Khi đ n th i h n th c hi n nghĩa v  mà hai bên c m c  không th c hi n vàế ờ ạ ự ệ ụ ầ ố ự ệ  

th c hi n không đ y đ , th c hi n không đúng thì bên nh n c m c  tài s n cóự ệ ầ ủ ự ệ ậ ầ ố ả  

quy n x  lý tài s n c m c  đ  bù đ p cho mình các kho n l i ích mà bên kiaề ử ả ầ ố ể ắ ả ợ  

không th c hi n, th c hi n không đúng hay th c hi n không đ y đ .ự ệ ự ệ ự ệ ầ ủ

- Ph ng th c x  lý tài s n do các bên th a thu n. Tùy thu c vào s  th a thu nươ ứ ử ả ỏ ậ ộ ự ỏ ậ  

c a các bên mà ng i nh n c m c  tài s n có th  t  mình ti n hành các hành viủ ườ ậ ầ ố ả ể ự ế  

tác đ ng tr c ti p t i tài s n đ  th a mãn l i ích, quy n l i c a mình và các bênộ ự ế ớ ả ể ỏ ợ ề ợ ủ  

có th  cùng nhau ti n hành vi c x  lý mà không c n s  can thi p c a c  quanể ế ệ ử ầ ự ệ ủ ơ  

NN có th m quy n ẩ ề
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- Trong tr ng h p các bên ch a th a thu n v  ph ng th c x  lý tài s n c mườ ợ ư ỏ ậ ề ươ ứ ử ả ầ  

c  thì tài s n c m c  s  đ c bán đ u giá.ố ả ầ ố ẽ ượ ấ

* Ch m d t c m c  tài s n:ấ ứ ầ ố ả

- Khi NVDS đ c b o đ m b ng c m c  đã ch m d t.ượ ả ả ằ ầ ố ấ ứ

- Vi c c m c  tài s n đ c h y b  và thay th  b ng bi n pháp khác.ệ ầ ố ả ượ ủ ỏ ế ằ ệ

- Khi tài s n c m c  đ c x  lý nh  trên.ả ầ ố ượ ử ư

- Theo th a thu n c a các bênỏ ậ ủ

III. Th  ch p tài s nế ấ ả

1. Khái ni mệ

- Th  ch p tài s n là vi c m t bên dùng m t tài s n c a mình đ  thay thế ấ ả ệ ộ ộ ả ủ ể ế 

ch p hành m t nghĩa v  tr c đó.ấ ộ ụ ướ

- Đ342 quy đ nh: Th  ch p tái s n là vi c bên có nghĩa v  dùng tài s nị ế ấ ả ệ ụ ả  

thu c s  h u c a mình đ  b o đ m vi c th c hi n nghĩa v  đ i v i bênộ ở ữ ủ ể ả ả ệ ự ệ ụ ố ớ  

có quy n và không chuy n giao tài s n đó cho bên nh n th  ch p.ề ể ả ậ ế ấ

2. Ch  th  c a th  ch p tài s nủ ể ủ ế ấ ả

- Ch  th  trong quan h  th  ch p tài s n là Bên th  ch p và Bên nh n thủ ể ệ ế ấ ả ế ấ ậ ế 

ch p (bên th  ch p là bên có nghĩa v  ph i dùng tài s n đ  b o đ m th cấ ế ấ ụ ả ả ể ả ả ự  

hi n nghĩa v  c a mình). Bên nh n th  ch p là bên có quy n dùng tài s nệ ụ ủ ậ ế ấ ề ả  

đ  đ m b o cho quy n l i cho mình.ể ả ả ề ợ

- Ch  th  c a quan h  th  ch p ph i có đ y đ  các đi u ki n mà pháp lu tủ ể ủ ệ ế ấ ả ầ ủ ề ệ ậ  

quy đ nh v i ng i tham gia giao d ch dân s  nói chung.ị ớ ườ ị ự

3. Đ i t ng c a th  ch p tài s nố ượ ủ ế ấ ả

- Đ i t ng c a th  ch p là tài s n thu c s  h u c a bên có nghĩa v , cóố ượ ủ ế ấ ả ộ ở ữ ủ ụ  

th  là đ ng s n, b t đ ng s n ho c tài s n hình thành trong t ng lai.ể ộ ả ấ ộ ả ặ ả ươ

- Th  ch p quy n s  d ng đ t th c hi n theo quy đ nh t i Đ715 – 721 c aế ấ ề ử ụ ấ ự ệ ị ạ ủ  

BLDS và các quy đ nh khác c a pháp lu t đ t đai.ị ủ ậ ấ
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- Tài s n th  ch p do bên th  ch p gi , các bên có th  th a thu n giao choả ế ấ ế ấ ữ ể ỏ ậ  

ng i th  ba gi  tài s n th  ch p.ườ ứ ữ ả ế ấ

4. Hình th c th  ch p tài s n (Đ343 BLDS)ứ ế ấ ả

- Theo quy đ nh Đ343 BLDS, vi c th  ch p ph i l p b ng văn b n, có thị ệ ế ấ ả ậ ằ ả ể 

l p thành văn b n riêng ho c ghi trong h p đ ng chính.ậ ả ặ ợ ồ

- Vi c th  ch p b t đ ng s n có đăng ký quy n s  h u ph i đ c đăng kýệ ế ấ ấ ộ ả ề ở ữ ả ượ  

t i c  quan đăng ký quy n s  h u b t đ ng s n th  ch p.ạ ơ ề ở ữ ấ ộ ả ế ấ

5. N i dung c a th  ch p tài s nộ ủ ế ấ ả

• Quy n và nghĩa v  c a bên th  ch p:ề ụ ủ ế ấ

- Nghĩa v  c a bên th  ch p:ụ ủ ế ấ

 N u bên th  ch p gi  tài s n th  ch p thì ph i b o qu n, gi  gìn tài s n thế ế ấ ữ ả ế ấ ả ả ả ữ ả ế 

ch p áp d ng các bi n pháp c n thi t đ  kh c ph c, k  c  ph i ng ng vi cấ ụ ệ ầ ế ể ắ ụ ể ả ả ừ ệ  

khai thác công d ng tài s n th  ch p, n u do vi c khai thác đó mà th  ch pụ ả ế ấ ế ệ ế ấ  

tài s n có nguy c  m t giá tr  và gi m sút giá tr , không đ c bán, trao đ i,ả ơ ấ ị ả ị ượ ổ  

t ng cho tài s n th  ch p, tr  tr ng h p thay đ i tài s n th  ch p b ng b oặ ả ế ấ ừ ườ ợ ổ ả ế ấ ằ ả  

lãnh theo quy đ nh t i Đ358 BLDS.ị ạ

- Quy n c a bên th  ch p:ề ủ ế ấ

+ N u bên th  ch p gi  tài s n th  ch p, có quy n khai thác công d ng,ế ế ấ ữ ả ế ấ ề ụ  

h ng hoa l i, l i t c t  tài s n (tr  hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n thưở ợ ợ ứ ừ ả ừ ợ ợ ứ ộ ả ế 

ch p).ấ

+ Đ c cho thê, cho m n ho c dùng tài s n đã th  ch p đ  b o đ m th cượ ượ ặ ả ế ấ ể ả ả ự  

hi n nghĩa v  khác, n u có th a thu n mà pháp lu t có quy đ nh.ệ ụ ế ỏ ậ ậ ị

+ Đ c đ u t  đ  làm tăng giá tr  c a tài s n th  ch p.ượ ầ ư ể ị ủ ả ế ấ

• Quy n và nghĩa v  c a bên nh n th  ch p:ề ụ ủ ậ ế ấ

- Nghĩa v  c a bên nh n th  ch p:ụ ủ ậ ế ấ

+ Quy đ nh t i Đ350 BLDS.ị ạ
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+ Ph i hòan tr  cho bên th  ch p các gi y t  v  tài s n th  ch p khi quan hả ả ế ấ ấ ờ ề ả ế ấ ệ 

th  ch p ch m d t n u bên nh n th  ch p đ c th a thu n gi  gi y t  c aế ấ ấ ứ ế ậ ế ấ ượ ỏ ậ ữ ấ ờ ủ  

tài s n th  ch p.ả ế ấ

+ Yêu c u c  quan NN có th m quy n đăng ký giao d ch b o đ m xóa đăngầ ơ ẩ ề ị ả ả  

ký trong các tr ng h p x  lý tài s n b  th  ch p (Đ355), h y b  vi c thườ ợ ử ả ị ế ấ ủ ỏ ệ ế 

ch p tài s n (Đ356) và ch m d t th  ch p tài s n (Đ357).ấ ả ấ ứ ế ấ ả

- Quy n c a bên nh n th  ch p tài s n (Đ351 BLDS):ề ủ ậ ế ấ ả

+ Yêu c u bên thuê, bên m n tài s n th  ch p trong tr ng h p quy đ nhầ ượ ả ế ấ ườ ợ ị  

t i kho n 5 Đ349 c a BLDS ph i ch m d t s  d ng tài s n th  ch p, n uạ ả ủ ả ấ ứ ử ụ ả ế ấ ế  

vi c s  d ng làm m t giá tr  ho c gi m sút giá tr  c a tài s n đó;ệ ử ụ ấ ị ặ ả ị ủ ả

+ Đ c xem xét, ki m tra tr c ti p tài s n th  ch p, nh ng không đ c c nượ ể ự ế ả ế ấ ư ượ ả  

tr  ho c gây khó khăn cho vi c s  d ng, khai thác tài s n th  ch p;ở ặ ệ ử ụ ả ế ấ

+ Yêu c u bên th  ch p ph i cung c p thông tin v  th c tr ng tài s n thầ ế ấ ả ấ ề ự ạ ả ế 

ch p;ấ

+ Yêu c u bên th  ch p áp d ng các bi n pháp b n thi t đ  b o tòan tài s nầ ế ấ ụ ệ ầ ế ể ả ả  

th  ch p, giá tr  tài s n trong tr ng h p có nguy c  làm m t giá tr  ho cế ấ ị ả ườ ợ ơ ấ ị ặ  

gi m sút giá tr  c a tài s n do vi c khai thác, s  d ng;ả ị ủ ả ệ ử ụ

+ Yêu c u bên th  ch p ho c ng i th  ba gi  tài s n th  ch p giao tài s nầ ế ấ ặ ườ ứ ữ ả ế ấ ả  

đó cho mình x  lý trong tr ng h p đ n h n th c hi n nghĩa v  mà bên cóử ườ ợ ế ạ ự ệ ụ  

nghĩa v  không th c hi n nghĩa v  ho c th c hi n không đúng nghĩa v ;ụ ự ệ ụ ặ ự ệ ụ

+ Giám sát, ki m tra quá trình hình thành tài s n trong tr ng h p nh n thể ả ườ ợ ậ ế 

ch p b ng tài s n hình thành trong t ng lai;ấ ằ ả ươ

+ Yêu c u x  lý tài s n th  ch p theo quy đ nh t i Đ355 ho c kho n 3 Đ324ầ ử ả ế ấ ị ạ ặ ả  

BLDS và đ c u tiên thanh tóan.ượ ư

6. X  lý tài s n th  ch p và ch m d t vi c th  ch pử ả ế ấ ấ ứ ệ ế ấ

X  lý tài s n th  ch pử ả ế ấ

- Quy đ nh t i Đ355 BLDSị ạ
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- N u các bên đã th a thu n tr c ho c khi đ n th i h n th c hi n nghĩaế ỏ ậ ướ ặ ế ờ ạ ự ệ  

v  chính, các bên th a thu n v  ph ng th c tài s n thì tài s n th  ch pụ ỏ ậ ề ươ ứ ả ả ế ấ  

đ c x  lý theo s  th a thu n c a các bên.ượ ử ự ỏ ậ ủ

- N u không có ph ng th c x  lý thì tài s n s  th c hi n qua ph ngế ươ ứ ử ả ẽ ự ệ ươ  

th c bán đ u giá theo quy đ nh Ngh  đ nh 86/CP ngày 19 tháng 12 nămứ ấ ị ị ị  

1996 v  bán đ u giá tài s n.ề ấ ả

Ch m d t vi c th  ch pấ ứ ệ ế ấ

- Quy đ nh Đ357 BLDSị

- Vi c th  ch p tài s n ch m d t khi:ệ ế ấ ả ấ ứ

+ Tài s n đ c x  lý;ả ượ ử

+ Th  ch p b  h y b  hay đã đ c thay th  b ng bi n pháp b o đ m khác;ế ấ ị ủ ỏ ượ ế ằ ệ ả ả

+ Nghĩa v  đ c b o đ m b ng bi n pháp th  ch p đã đ c th c hi n xongụ ượ ả ả ằ ệ ế ấ ượ ự ệ  

thì bi n pháp b o đ m đ ng nhiên ch m d t.ệ ả ả ươ ấ ứ

+ Theo th a thu n c a các bên.ỏ ậ ủ

IV. Đ t c cặ ọ

1. Khái ni mệ

- Đ t c c là vi c m t bên giao cho bên kia m t kho n ti n ho c kim khíặ ọ ệ ộ ộ ả ề ậ  

quý, đá quý và các v t có giá tr  khác (g i là tài s n đ t c c) trong m tậ ị ọ ả ặ ọ ộ  

th i h n nh t đ nh đ  b o đ m giao k t ho c th c hi n HĐDS.ờ ạ ấ ị ể ả ả ế ặ ự ệ

- Nh  v y, đ t c c là s  th a thu n c a các bên, theo đó m t bên giao choư ậ ặ ọ ự ỏ ậ ủ ộ  

bên kia m t tài s n trong m t th i h n nh t đ nh nh m xác nh n các bênộ ả ộ ờ ạ ấ ị ằ ậ  

đã th ng nh t s  giao k t m t HĐ và đã giao k t m t HĐ và bu c các bênố ấ ẽ ế ộ ế ộ ộ  

ph i th c hi n đúng n i dung đã cam k t.ả ự ệ ộ ế

2. M t s  n i dung đáng chú ý v  bi n pháp đ t c cộ ố ộ ề ệ ặ ọ

- Vi c đ t c c ph i l p thành văn b n.ệ ặ ọ ả ậ ả

- Vi c đ t c c có hi u l c t  khi và ch  khi hai bên đã chuy n giao th c tệ ặ ọ ệ ự ừ ỉ ể ự ế 

m t kho n ti n và hi n v t dùng làm tài s n đ t c cộ ả ề ệ ậ ả ặ ọ
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- Tài s n đ t c c ch  có th  là ti n, gi y t  tr  giá đ c b ng ti n ho c m tả ặ ọ ỉ ể ề ấ ờ ị ượ ằ ề ặ ộ  

v t c  th  ch  không th  là các quy n tài s n.ậ ụ ể ứ ể ề ả

- X  lý vi c đ t c c th c ch t là vi c ph t và khác v i vi c BTTH. Do đó,ử ệ ặ ọ ự ấ ệ ạ ớ ệ  

trong tr ng h p bên đ t c c t  ch i vi c giao k t h p đ ng trong th iườ ợ ặ ọ ừ ố ệ ế ợ ồ ờ  

h n th a thu n thì bên đ t c c m t tài s n đ t c c, còn trong tr ng h pạ ỏ ậ ặ ọ ấ ả ặ ọ ườ ợ  

bên nh n đ t c c không th c hi n HĐ trong th i h n th a thu n thì bênậ ặ ọ ự ệ ờ ạ ỏ ậ  

đ t c c ngoài vi c m t tài s n cho bên nh n đ t c c, còn ph i tr  thêmặ ọ ệ ấ ả ậ ặ ọ ả ả  

m t kho n ti n t ng đ ng giá tr  tài s n đ t c c.ộ ả ề ươ ươ ị ả ặ ọ

V. B o lãnhả

1. Khái ni mệ

- B o lãnh là vi c ng i th  ba (g i là ng i b o lãnh) cam k t v i ng iả ệ ườ ứ ọ ườ ả ế ớ ườ  

có quy n (còn g i là bên nh n b o lãnh) s  th c hi n nghĩa v  thay choề ọ ậ ả ẽ ự ệ ụ  

ng i có nghĩa v  (g i là ng i đ c b o lãnh) n u khi đ n th i h n màườ ụ ọ ườ ượ ả ế ế ờ ạ  

ng i đ c b o lãnh không th c hi n, th c hi n không đúng nghĩa v . ườ ượ ả ự ệ ự ệ ụ

- Các bên cũng th a thu n v  vi c bên b o lãnh ch  th c hi n nghĩa v  khiỏ ậ ề ệ ả ỉ ự ệ ụ  

bên đ c b o lãnh không có kh  năng th c hi n nghĩa v  c a mình.ượ ả ả ự ệ ụ ủ

2. Ch  thủ ể

- Trong quan h  b o lãnh bao g m các quan h  ch  th  sau:ệ ả ồ ệ ủ ể

+ Quan h  nghĩa v  chính gi a ng i có quy n và ng i có nghĩa v .ệ ụ ữ ườ ề ườ ụ

+ Quan h  gi a ng i b o lãnh – ng i có quy n trong quan h  nghĩa vệ ữ ườ ả ườ ề ệ ụ 

chính.

+ Quan h  hoàn l i gi a ng i b o lãnh v i ng i nh n b o lãnh.ệ ạ ữ ườ ả ớ ườ ậ ả

- Các ch  th :ủ ể

+ Ng i b o lãnh: Ng i th  ba dùng tài s n thu c s  h u c a mình và th cườ ả ườ ứ ả ộ ở ữ ủ ự  

hi n công vi c thay cho bên có nghĩa v  trong quan h  nghĩa v  chính.ệ ệ ụ ệ ụ

+ Ng i nh n b o lãnh:  Ng i có quy n trong quan h  nghĩa v  chính. Ph iườ ậ ả ườ ề ệ ụ ả  

có đ  năng l c hành vi, có tài s n tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác).ủ ự ả ừ ườ ợ ậ ị
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+ Ng i đ c b o lãnh: Là ng i có nghĩa v  trong quan h  nghĩa v  chính.ườ ượ ả ườ ụ ệ ụ

3. Đ i t ng và ph m vi b o lãnhố ượ ạ ả

- Đ i t ng c a b o lãnh: Đ i t ng c a bi n pháp b o lãnh có th  là tàiố ượ ủ ả ố ượ ủ ệ ả ể  

s n v i đi u ki n là thu c s  h u c a bên b o lãnh; và m t công vi c cả ớ ề ệ ộ ở ữ ủ ả ộ ệ ụ 

th . N u đ i t ng c a b o lãnh là m t công vi c thì ng i nh n b oể ế ố ượ ủ ả ộ ệ ườ ậ ả  

lãnh ph i là ng i có kh  năng th c hi n công vi c đó.ả ườ ả ự ệ ệ

- Ph m vi b o lãnh: Ph m vi b o lãnh có th  ch  là m t ph n ho c tòan bạ ả ạ ả ể ỉ ộ ầ ặ ộ 

nghĩa v . N u không th a thu n gì khác, thì ng i b o lãnh ph i b o lãnhụ ế ỏ ậ ườ ả ả ả  

c  ti n lãi cũng nh  ti n n  g c trong ph m vi b o lãnh. Đ ng th i, bênả ề ư ề ợ ố ạ ả ồ ờ  

b o lãnh cũng ph i b o lãnh c  ti n ph t cũng nh  ti n BTTH. Nh  v y,ả ả ả ả ề ạ ư ề ư ậ  

ph m vi b o lãnh bao g m nhi u ph n so v i t ng giá tr  c a nghĩa vạ ả ồ ề ầ ớ ổ ị ủ ụ 

chính tùy thu c vào s  cam k t xác đ nh c a ng i b o lãnh.ộ ự ế ị ủ ườ ả

4. N i dung c a b o lãnhộ ủ ả

- Bên b o lãnh ph i dùng tài s n thu c s  h u c a mình ho c t  mình th cả ả ả ộ ở ữ ủ ặ ự ự  

hi n công vi c đ  ch u trách nhi m thay cho ng i đ c b o lãnh n uệ ệ ể ị ệ ườ ượ ả ế  

ng i này không th c hi n nghĩa v  ho c gây ra thi t h i cho bên nh nườ ự ệ ụ ặ ệ ạ ậ  

b o lãnh. Khi bên b o lãnh th c hi n xong nh ng cam k t tr c khi nh nả ả ự ệ ữ ế ướ ậ  

b o lãnh, thì quan h  nghĩa v  chính cũng nh  vi c b o lãnh đ c coi làả ệ ụ ư ệ ả ượ  

ch m d t. Khi đó, bên b o lãnh có quy n yêu c u ng i đ c b o lãnhấ ứ ả ề ầ ườ ượ ả  

th c hi n nghĩa v  đ i v i mình trong ph m vi đã b o lãnh, bên b o lãnhự ệ ụ ố ớ ạ ả ả  

đ c h ng thù lao n u có th a thu n gi a h  đ i v i ng i đ c b oượ ưở ế ỏ ậ ữ ọ ố ớ ườ ượ ả  

lãnh và pháp lu t có quy đ nh.ậ ị

- Trong tr ng h p nhi u ng i cùng b o lãnh m t nghĩa v  thì h  ph iườ ợ ề ườ ả ộ ụ ọ ả  

liên đ i th c hi n vi c b o lãnh.ớ ự ệ ệ ả

- N u nhi u ng i cùng b o lãnh m t nghĩa v  nh ng h  đã th a thu n vàế ề ườ ả ộ ụ ư ọ ỏ ậ  

cam k t tr c ng i có quy n v  vi c m i ng i ch  b o lãnh m t ph nế ướ ườ ề ề ệ ỗ ườ ỉ ả ộ ầ  

nghĩa v  đ c l p và pháp lu t đã quy đ nh t ng ph n nghĩa v  đ c l p, thìụ ộ ậ ậ ị ừ ầ ụ ộ ậ  
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m i ng i b o lãnh ch  ph i th c hi n ph n nghĩa v\  trong ph m vi màỗ ườ ả ỉ ả ự ệ ầ ụ ạ  

mình đã cam k t b o lãnh.ế ả

5. Hình th c c a b o lãnh (Đ362 BLDS)ứ ủ ả

- Vi c b o lãnh ph i đ c l p thành văn b n có ch ng nh n c a công ch ngệ ả ả ượ ậ ả ứ ậ ủ ứ  

nhà n c ho c ch ng th c c a UBND c p có th m quy n,  n u có th aướ ặ ứ ự ủ ấ ẩ ề ế ỏ  

thu n và pháp lu t quy đ nh.ậ ậ ị

VI. Ký c c (Đ359 BLDS)ượ

- Ký c c là s  th a thu n gi a các bên trong h p đ ng thuê tài s n có đ iượ ự ỏ ậ ữ ợ ồ ả ố  

t ng là đ ng s n, theo đó bên thuê giao cho bên cho thuê m t kho n ti nượ ộ ả ộ ả ề  

ho c/ và kim khí quý, đá quý ho c các v t khác có giá tr  đ  b o đ m vi cặ ặ ậ ị ể ả ả ệ  

tr  l i tài s n thuê.ả ạ ả

- Nh  v y, bi n pháp ký c c không đ t ra đ i v i h p đ ng thuê tài s n làư ậ ệ ượ ặ ố ớ ợ ồ ả  

b t đ ng s n (nh  thuê nhà , thuê tàu, thuy n…)ấ ộ ả ư ở ề

- M c đích c a bi n pháp ký c c là nh m bu c bên thuê ph i tr  l i tàiụ ủ ệ ượ ằ ộ ả ả ạ  

s n, qua đó đ  b o đ m quy n l i cho bên cho thuê. Vì v y, n u tài s nả ể ả ả ề ợ ậ ế ả  

thuê đ c tr  l i, thì bên cho thuê ph i hoàn tr  tài s n ký c c sau khi đãượ ả ạ ả ả ả ượ  

đ c bên ký c c (bên thuê tài s n) thanh toán ti n thuê. N u bên thuêượ ượ ả ề ế  

không tr  l i tài s n thuê, thì tài s n ký c c thu c v  bên cho thuê.ả ạ ả ả ượ ộ ề

- Trong quan h  h p đ ng thuê tài s n là đ ng s n có áp d ng bi n pháp kýệ ợ ồ ả ộ ả ụ ệ  

c c, bên cho thuê tài s n đ ng th i là bên nh n ký c c, bên thuê tài s nượ ả ồ ờ ậ ượ ả  

đ ng th i là bên ký c c.ồ ờ ượ

- BLDS không quy đ nh v  hình th c, bi n pháp ký c c. Do đó, có thị ề ứ ệ ượ ể 

hi u: bi n pháp ký c c có th  đ c các bên th a thu n trong HĐ thuê tàiể ệ ượ ể ượ ỏ ậ  

s n ho c th a thu n riêng bi t, không nh t thi t ph i l p thành văn b n.ả ặ ỏ ậ ệ ấ ế ả ậ ả

- Có th  nói, bi n pháp ký c c v a mang tính ch t c a bi n pháp c m c ,ể ệ ượ ừ ấ ủ ệ ầ ố  

v a mang tính ch t c a bi n pháp đ t c c.ừ ấ ủ ệ ặ ọ

VII. Ký qu  (Đ360 BLDS)ỹ
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- Ký qu  là vi c bên có nghĩa v  g i m i kho n ti n ho c kim khí quý, đáỹ ệ ụ ử ọ ả ề ặ  

quý ho c gi y t  giá tr  đ c b ng ti n vào tài kho n phong t a t i m tặ ấ ờ ị ượ ằ ề ả ỏ ạ ộ  

ngân hàng đ  b o đ m vi c th c hi n NVDS.ể ả ả ệ ự ệ

- Tùy thu c vào t ng lo i h p đ ng mà m t ho c c  hai bên ph i m  m tộ ừ ạ ợ ồ ộ ặ ả ả ở ộ  

tài kh an t i Ngân hàng, nh ng không đ c s  d ng tài kho n đó khi h pỏ ạ ư ượ ử ụ ả ợ  

đ ng ch a ch m d t. N u đ n th i h n th c hi n nghĩa v  mà bên cóồ ư ấ ứ ế ế ờ ạ ự ệ ụ  

nghĩa v  không th c hi n, th c hi n không đúng nghĩa v  thì ngân hàngụ ự ệ ự ệ ụ  

n i ký qu  dùng tài kho n đó thanh toán cho bên có quy n và thanh toánơ ỹ ả ề  

kho n b i th ng thi t h i cho bên có quy n n u bên có quy n b  thi tả ồ ườ ệ ạ ề ế ề ị ệ  

h i do bên kia không th c hi n nghĩa v , th c hi n không đúng nghĩa vạ ự ệ ụ ự ệ ụ 

gây ra.

- Ngân hàng có quy n thu m t kho n chi phí d ch v  ngân hàng t  tài kho nề ộ ả ị ụ ừ ả  

tr c khi th c hi n vi c thanh toán và b i th ng.ướ ự ệ ệ ồ ườ

 So sánh v i b o lãnh: ớ ả  

B o lãnh là vi c ng i th  ba dùng tài s n ho c t  mình th c hi n công vi cả ệ ườ ứ ả ặ ự ự ệ ệ  

cho ng i có nghĩa v  khi h  không th  th c hi n đ c, còn ký qu  giao choườ ụ ọ ể ự ệ ượ ỹ  

bên th  ba (ngân hàng) m t kho n ti n đ  b o đ m th c hi n nghĩa v  ứ ộ ả ề ể ả ả ự ệ ụ  

đ u có ba quan h  phát sinh.ề ệ

VIII. B o lãnh b ng tín ch p c a t  ch c chính tr  - xã h i (Đ372 – 373ả ằ ấ ủ ổ ứ ị ộ  

BLDS)

- Quy đ nh này ch  tr ng xóa đói, gi m nghèo, t o đi u ki n thu n l iị ủ ươ ả ạ ề ệ ậ ợ  

cho phát tri n kinh t  h  gia đình, cá nhân. ể ế ộ

- Thông qua bi n pháp này, t  ch c chính tr  - xã h i t a c  s  có th  b oệ ổ ứ ị ộ ị ơ ở ể ả  

lãnh cho cá nhân và h  gia đình nghèo vay m t kho n ti n nh  t i Ngânộ ộ ả ề ỏ ạ  

hàng và t  ch c tín d ng.ổ ứ ụ
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- Kho n vay t  ngân hàng, t  ch c tín d ng không đ c đ m b o v ng tàiả ừ ổ ứ ụ ượ ả ả ằ  

s n thu c s  h u c a bên th  ba ả ộ ở ữ ủ ứ  do đó, đ  đ m b o cho bên vay có thể ả ả ể 

thu h i v n, bi n pháp này đ c quy đ nh ch t ch  h n so v i  các bi nồ ố ệ ượ ị ặ ẽ ơ ớ ệ  

pháp b o đ m thông th ng.ả ả ườ

- Hình th c: Bi n pháp này luôn luôn có hình th c b ng văn b n, v i yêuứ ệ ứ ằ ả ớ  

c u chi ti t n i dung nh   s  ti n vay, m c đích vay, th i h n vay, lãiầ ế ộ ư ố ề ụ ờ ạ  

su t, quy n và nghĩa v , trách nhi m c a ng i vay, t  ch c tín d ng choấ ề ụ ệ ủ ườ ổ ứ ụ  

vay và t  ch c b o lãnh.ổ ứ ả

BÀI 8: KHÁI NI M CHUNG V  H P Đ NG DÂN SỆ Ề Ợ Ồ Ự

I. Lý lu n chung v  h p đ ng dân sậ ề ợ ồ ự

1. Khái ni mệ

- Đi u 388 BLDS quy đ nh: H p đ ng dân s  là s  th a thu n gi a các bênề ị ợ ồ ự ự ỏ ậ ữ  

v  vi c xác l p, thay đ i và ch m d t các quy n và nghĩa v  dân s .ề ệ ậ ổ ấ ứ ề ụ ự

2. Hình th c c a HĐDSứ ủ

- Quy đ nh t i Đ401 BLDSị ạ

- Các hình th c c  th :ứ ụ ể

• Hình th c mi ng (b ng l i nói):ứ ệ ằ ờ

+ Hình th c này đ c áp d ng trong nh ng tr ng h p các bên đã có đ  tinứ ượ ụ ữ ườ ợ ộ  

c y l n nhau ho c đ i v i nh ng h p đ ng mà ngay sau khi giao k t sậ ẫ ặ ố ớ ữ ợ ồ ế ẽ 

đ c th c hi n và ch m d tượ ự ệ ấ ứ

+ Đ i v i  hình th c này,  các bên giao k t  h p đ ng ch  c n th a thu nố ớ ứ ế ợ ồ ỉ ầ ỏ ậ  

mi ng v i nhau v  n i dung c  b n c a h p đ ng và th c hi n nh ng hànhệ ớ ề ộ ơ ả ủ ợ ồ ự ệ ữ  

vi nh t đ nh đ i v i nhau. ấ ị ố ớ

+ H p đ ng này th ng có hi u l c pháp lu t ngay t i th i đi m giao k t.ợ ồ ườ ệ ự ậ ạ ờ ể ế

• Hình th c vi t (b ng văn b n)ứ ế ằ ả

128



+ Áp d ng đ i v i nh ng h p đ ng mà vi c th c hi n và giao k t th ngụ ố ớ ữ ợ ồ ệ ự ệ ế ườ  

không x y ra cùng m t lúc.ả ộ

+ Đ i v i m t s  lo i h p đ ng nh t đ nh, pháp lu t quy đ nh ph i l p thànhố ớ ộ ố ạ ợ ồ ấ ị ậ ị ả ậ  

văn b n nh : h p đ ng thuê nhà có th i h n d i 6 tháng (Đ489 BLDS).ả ư ợ ồ ờ ạ ướ

+ Đ i v i các hình th c h p đ ng đ c l p b ng văn b n, các bên ph i ghiố ớ ứ ợ ồ ượ ậ ằ ả ả  

đ y đ  nh ng n i dung c  b n c a h p đ ng và cùng ký tên xác nh n vàoầ ủ ữ ộ ơ ả ủ ợ ồ ậ  

văn b n. H p đ ng đ c ký k t thành nhi u văn b n và m i bên gi  1 b n.ả ợ ồ ượ ế ề ả ỗ ữ ả

+ Khi tranh ch p h p đ ng x y ra, h p đ ng đ c ký k t b ng văn b n làấ ợ ồ ả ợ ồ ượ ế ằ ả  

căn c  pháp lý đ  gi i quy t tranh ch p.ứ ể ả ế ấ

• Hình th c văn b n có công ch ng, ch ng th c c a c  quan nhà n c cóứ ả ứ ứ ự ủ ơ ướ  

th m quy n:ẩ ề

+ H p đ ng có hình th c này là h p đ ng có giá tr  ch ng c  cao nh tợ ồ ứ ợ ồ ị ứ ứ ấ

• Hành vi:

Th ng đ c áp d ng đ i v i h p đ ng ch  c n có m t bên.ườ ượ ụ ố ớ ợ ồ ỉ ầ ộ

Ví d : Mua vé tàu, mua n c ng t t  đ ng, h p đ ng t ng cho tài s n (côngụ ướ ọ ự ộ ợ ồ ặ ả  

đ c)…ứ

3. Th i đi m có hi u l c c a h p đ ng dân s  ờ ể ệ ự ủ ợ ồ ự

- Th i đi m có hi u l c c a h p đ ng là th i đi m làm phát sinh quy n vàờ ể ệ ự ủ ợ ồ ờ ể ề  

nghĩa v  c a các bên:ụ ủ

- V  nguyên t c, th i đi m có hi u l c b t bu c các bên tham gia giao k tề ắ ờ ể ệ ự ắ ộ ế  

chính là th i đi m có hi u l c c a h p đ ng. Tuy nhiên, tùy thu c vàoờ ể ệ ự ủ ợ ồ ộ  

b n ch t pháp lý, tính ch t đ c tr ng c a các lo i h p đ ng khác nhau màả ấ ấ ặ ư ủ ạ ợ ồ  

th i đi m có hi u l c c a h p đ ng cũng khác nhau.ờ ể ệ ự ủ ợ ồ

Đi u 404 BLDS quy đ nh th i đi m giao k t h p đ ng thì theo đó th iề ị ờ ể ế ợ ồ ờ  

đi m có hi u l c c a h p đ ng đ c xác đ nh nh  sau:ể ệ ự ủ ợ ồ ượ ị ư

• Là th i đi m bên đ  ngh  nh n đ c tr  l i ch p nh n giao k t.ờ ể ề ị ậ ượ ả ờ ấ ậ ế
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• H p đ ng cũng đ c xem nh  đ c giao k t khi h t th i h n tr  l i màợ ồ ượ ư ượ ế ế ờ ạ ả ờ  

các bên đ c đ  ngh  v n im l ng, n u có th a thu n im l ng là s  tr  l iượ ề ị ẫ ặ ế ỏ ậ ặ ự ả ờ  

ch p nh n giao k t.ấ ậ ế

• H p đ ng mi ng có hi u l c t  th i đi m các bên đã th a thu n v i nhauợ ồ ệ ệ ự ừ ờ ể ỏ ậ ớ  

v  nh ng n i dung c a h p đ ng.ề ữ ộ ủ ợ ồ

• H p đ ng b ng văn b n th ng: có hi u l c t i th i đi m bên sau cùngợ ồ ằ ả ườ ệ ự ạ ờ ể  

ký vào h p đ ng b ng văn b n.ợ ồ ằ ả

• H p đ ng b ng văn b n đ c công ch ng, ch ng th c c a c  quan nhàợ ồ ằ ả ượ ứ ứ ự ủ ơ  

n c có th m quy n, đăng ký và xin phép: có hi u l c t i th i đi m h pướ ẩ ề ệ ự ạ ờ ể ợ  

đ ng đ c ch ng nh n, công ch ng, đăng ký và cho phép.ồ ượ ứ ậ ứ

• Ngoài ra, h p đ ng còn có th  có hi u l c sau và tr c các th i đi m trênợ ồ ể ệ ự ướ ờ ể  

n u các bên th a thu n và trong tr ng h p pháp lu t có quy đ nh c  th .ế ỏ ậ ườ ợ ậ ị ụ ể

- H p đ ng đ c giao k t h p pháp có hi u l c pháp lu t t  th i đi m giaoợ ồ ượ ế ợ ệ ự ậ ừ ờ ể  

k t, tr  tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ế ừ ườ ợ ỏ ậ ặ ậ ị

4. N i dung c a h p đ ng dân s  (Đ402 BLDS)ộ ủ ợ ồ ự

- N i dung c a h p đ ng dân s  là t ng h p các đi u kho n mà các chộ ủ ợ ồ ự ổ ợ ề ả ủ 

th  tham gia giao k t h p đ ng đã th a thu n xác đ nh quy n và nghĩa vể ế ợ ồ ỏ ậ ị ề ụ 

dân s  c  th  c a các bên trong h p đ ng.ự ụ ể ủ ợ ồ

- N i dung c a h p đ ng dân s  bao g m các đi u kho n sau: đi u kho nộ ủ ợ ồ ự ồ ề ả ề ả  

c  b n (đ c g i là n i dung ch  y u c a h p đ ng), các đi u kho n tùyơ ả ượ ọ ộ ủ ế ủ ợ ồ ề ả  

nghi và các đi u kho n thông th ng.ề ả ườ

• Đi u kho n c  b nề ả ơ ả

+ Là nh ng đi u kh an b t bu c các bên ph i th a thu n n u thi u nh ngữ ề ỏ ắ ộ ả ỏ ậ ế ế ữ  

đi u kh an này thì h p đ ng không th  giao k t đ c. ề ỏ ợ ồ ể ế ượ

+ Đi u kh an c  b n c a m i lo i h p đ ng có th  do pháp lu t quy đ nh vàề ỏ ơ ả ủ ỗ ạ ợ ồ ể ậ ị  

các bên th a thu n. ỏ ậ
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• Đi u kho n thông th ng: ề ả ườ

+ Là nh ng đi u kho n đ c pháp lu t quy đ nh tr c. N u khi giao k t h pữ ề ả ượ ậ ị ướ ế ế ợ  

đ ng, các bên không th a thu n đi u kho n này thì v n coi nh  hai bên đãồ ỏ ậ ề ả ẫ ư  

m c nhiên th a thu n và đ c th c hi n nh  pháp lu t quy đ nh. Khi cóặ ỏ ậ ượ ự ệ ư ậ ị  

tranh ch p thì s  căn c  vào quy đ nh pháp lu t đ  gi i quy t.ấ ẽ ứ ị ậ ể ả ế

• Đi u kh an tùy nghi:ề ỏ

+ Đi u kho n tùy nghi là nh ng đi u kho n mà các bên tham gia giao k tề ả ữ ề ả ế  

h p đ ng t  ý l a ch n và th a thu n v i nhau đ  xác đ nh quy n và nghĩaợ ồ ự ự ọ ỏ ậ ớ ể ị ề  

v  dân s  c a các bên.ụ ự ủ

5. Phân lo i h p đ ng dân sạ ợ ồ ự

• D a vào hình th c c a h p đ ng:ự ứ ủ ợ ồ

- H p đ ng mi ng;ợ ồ ệ

- H p đ ng văn b n th ng;ợ ồ ả ườ

- H p đ ng có ch ng nh n, ch ng th c;ợ ồ ứ ậ ứ ự

- Hành vi.

• D a vào m i liên h  v  quy n và nghĩa v  dân s  gi a các bên (K1,2ự ố ệ ề ề ụ ự ữ  

Đi u 405 BLDS).ề

- H p đ ng song v : là h p đ ng mà các bên đ u có nghĩa v  đ i v i nhau.ợ ồ ụ ợ ồ ề ụ ố ớ  

T c là m i bên h p đ ng v a có quy n và v a có nghĩa v .ứ ỗ ợ ồ ừ ề ừ ụ

Ví d : H p đ ng mua bán, h p đ ng thuê tài s n.ụ ợ ồ ợ ồ ả

- H p đ ng đ n v : Là h p đ ng mà ch  có bên có nghĩa v  nh ng khôngợ ồ ơ ụ ợ ồ ỉ ụ ư  

có quy n đ i v i bên kia và bên kia có quy n nh ng không ph i th c hi nề ố ớ ề ư ả ự ệ  

nghĩa v  nào c .ụ ả

- H p đ ng chính là h p đ ng mà hi u l c không ph  thu c vào hi u l cợ ồ ợ ồ ệ ự ụ ộ ệ ự  

c a h p đ ng khác.ủ ợ ồ
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- H p đ ng ph  là h p đ ng mà hi u l c c a h p đ ng ph  thu c vào h pợ ồ ụ ợ ồ ệ ự ủ ợ ồ ụ ộ ợ  

đ ng chính.ồ

• D a vào tính ch t có đi có l i v  l i ích c a các ch  th :ự ấ ạ ề ợ ủ ủ ể

H p đ ng đ n bùợ ồ ề H p đ ng không có đ n bùợ ồ ề
- Là h p đ ng mà m i bên đ uợ ồ ỗ ề  

nh n đ c l i ích t  phía bênậ ượ ợ ừ  

kia.  Tuy  nhiên,  không  ph iả  

m i tr ng h p đ u là l i íchọ ườ ợ ề ợ  

v t ch t mà có th  cũng là l iậ ấ ể ợ  

ích tinh th n.ầ

- Đa ph n các h p đ ng dân sầ ợ ồ ự 

đ u là h p đ ng có đ n bù vìề ợ ồ ề  

xu t phát t  đ c đi m c  b nấ ừ ặ ể ơ ả  

c a quan h  dân s  (ch  y uủ ệ ự ủ ế  

là quan h  tài s n) mang tínhệ ả  

ch t ngang giá, đ n bù t ngấ ề ươ  

đ ng.ươ

- H u h t các h p đ ng mangầ ế ợ ồ  

tính ch t đ n bù là h p đ ngấ ề ợ ồ  

song v  và ng c l i. Nh ngụ ượ ạ ư  

cũng  có  nhi u  h p  đ ng  cóề ợ ồ  

đ n bù nh ng l i là h p đ ngề ư ạ ợ ồ  

đ n v  ơ ụ

- M t  khác,  nhi u  h p  đ ngặ ề ợ ồ  

song  v  nh ng  không  mangụ ư  

tính đ  bù ề

- Ch  có m t bên đ c nh n l iỉ ộ ượ ậ ợ  

ích t  phía bên kia và ng cừ ượ  

l i.ạ

• D a vào th i đi m phát sinh hi u l cự ờ ể ệ ự
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- H p đ ng ng thu n: Là nh ng h p đ ng mà th i đi m có hi u l c c aợ ồ ư ậ ữ ợ ồ ờ ể ệ ự ủ  

nó đ c xác đ nh vào th i đi m giao k t nhượ ị ờ ể ế ư h p đ ng mua bán…ợ ồ

- H p đ ng th c t : là nh ng h p đ ng mà sau khi th a thu n, hi u l cợ ồ ự ế ữ ợ ồ ỏ ậ ệ ự  

c a nó ch  phát sinh t i th i đi m các bên đã chuy n giao cho nhau đ iủ ỉ ạ ờ ể ể ố  

t ng c a h p đ ng. ượ ủ ợ ồ

* Ngoài ra, h p đông còn đ c chia thành các lo i sau: ợ ượ ạ

+ H p đ ng có đi u ki n:ợ ồ ề ệ  Là nh ng h p đ ng mà khi giao k t, bên c nh vi cữ ợ ồ ế ạ ệ  

th a thu n n i dung c a h p đ ng, các bên còn th a thu n các đi u ki n nhỏ ậ ộ ủ ợ ồ ỏ ậ ề ệ ư 

khi x y ra s  ki n nào thì h p đ ng m i ph i th c hi n ho c ch m d t…ả ự ệ ợ ồ ớ ả ự ệ ặ ấ ứ

+ H p đ ng vì l i ích c a ng i th  ba:ợ ồ ợ ủ ườ ứ  Là h p đ ng mà các bên giao k tợ ồ ế  

h p đ ng đ u ph i có nghĩa v  và ng i th  ba là ng i đ c h ng l i íchợ ồ ề ả ụ ườ ứ ườ ượ ưở ợ  

t  vi c th c hi n nghĩa v  đó.ừ ệ ự ệ ụ

Ví d : H p đ ng b o hi m, h p đ ng thuê ng i chăm sóc ng i khác…ụ ợ ồ ả ể ợ ồ ườ ườ

+ H p đ ng h n h pợ ồ ỗ ợ : Là nh ng h p đ ng mà khi cùng m t lúc làm phát sinhữ ợ ồ ộ  

nh ng quy n, nghĩa v  dân s  v i n i dung c a hai hay nhi u h p đ ngữ ề ụ ự ớ ộ ủ ề ợ ồ  

thông th ng khác.ườ

II. Giao k t và th c hi n h p đ ng dân sế ự ệ ợ ồ ự

1. Giao k t h p đ ng dân sế ợ ồ ự

- Giao k t h p đ ng dân s  là vi c các bên bày t  ý chí v i nhau nh ngế ợ ồ ự ệ ỏ ớ ữ  

nguyên t c và trình t  nh t đ nh đ  qua đó xác l p v i nhau các quy n vàắ ự ấ ị ể ậ ớ ề  

nghĩa v  dân s .ụ ự

1.1 Nguyên t c giao k t h p đ ng dân sắ ế ợ ồ ự

- T  do giao k t h p đ ng nh ng không đ c trái pháp lu t, đ o đ c xãự ế ợ ồ ư ượ ậ ạ ứ  

h i.ộ

- Các bên t  nguy n và bình đ ng trong giao k t h p đ ng.ự ệ ẳ ế ợ ồ

+ T  nguy n: Là s  th ng nh t ý chí và bày t  ý chí  ự ệ ự ố ấ ỏ  Nh  v y, các h pư ậ ợ  

đ ng đ c giao k t do b  l a d i, đe d a nh m l n đ u là nh ng h p đ ngồ ượ ế ị ừ ố ọ ầ ẫ ề ữ ợ ồ  
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không đáp ng đ c nguyên t c t  do khi giao k t h p đ ng và b  coi là viứ ượ ắ ự ế ợ ồ ị  

ph m.ạ

2.1 Trình t  giao k t h p đ ng dân sự ế ợ ồ ự

- Đ  ngh  giao k t h p đ ng là vi c m t bên bi u l  ý chí c a mình mu n giaoề ị ế ợ ồ ệ ộ ể ộ ủ ố  

k t h p đ ng v i ch  th  nào đó.ế ợ ồ ớ ủ ể

- Ch m d t đ  ngh  giao k t h p đ ng: ấ ứ ề ị ế ợ ồ

 + Quy đ nh t i kho n 1, 2 Đ394 BLDS.ị ạ ả

- Ch p nh n đ  ngh :ấ ậ ề ị

 + Là vi c bên đ c đ  ngh  nh n l i đ  ngh  và đ ng ý ti n hànhệ ượ ề ị ậ ờ ề ị ồ ế  

vi c giao k t h p đ ng v i ng i đã đ  ngh .ệ ế ợ ồ ớ ườ ề ị

2. Th c hi n h p đ ng dân sự ệ ợ ồ ự

- Là vi c các bên ti n hành các hành vi mà m i bên tham gia h p đ ng phaiệ ế ỗ ợ ồ  

th c hi n nh m đáp ng nh ng quy n dân s  t ng ng v i bên kia.ự ệ ằ ứ ữ ề ự ươ ứ ớ

- Vi c th c hi n h p đ ng dân s  cũng gi ng nh  vi c th c hi n nghĩa vệ ự ệ ợ ồ ự ố ư ệ ự ệ ụ 

dân s  nói chung, t c là cũng ph i th c hi n đúng đ a đi m, th i gian, đ iự ứ ả ự ệ ị ể ờ ố  

t ng và ph ng th c.ượ ươ ứ

III. S a đ i, ch m d t h p đ ngử ổ ấ ứ ợ ồ

1. S a đ i h p đ ngử ổ ợ ồ

- Quy đ nh t i Đ423 BLDS.ị ạ

- H p đ ng giao k t theo hình th c nào thì s a đ i cũng theo hình th c đóợ ồ ế ứ ử ổ ứ  

ho c hình th c có giá tr  pháp lý cao h n so v i hình th c giao k t h pặ ứ ị ơ ớ ứ ế ợ  

đ ng.ồ

- Nghĩa v  đã th c hi n r i thì không đ c s a đ i nh ng có th  b  sungụ ự ệ ồ ượ ử ổ ư ể ổ  

nghĩa v .ụ

2. Ch m d t h p đ ngấ ứ ợ ồ

- Quy đ nh t i Đ424 BLDS.ị ạ

- Vi c ch m d t h p đ ng có th  x y ra trong các tr ng h p sau:ệ ấ ứ ợ ồ ể ả ườ ợ
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o H p đ ng đã đ c hòan thành.ợ ồ ượ

o Theo th a thu n c a các bên.ỏ ậ ủ

o H p đ ng s  ch m d t khi cá nhân giao k t h p đ ng ch t, cá nhânợ ồ ẽ ấ ứ ế ợ ồ ế  

ho c các ch  th  khác ch m d t mà h p đ ng ph i do chính cáặ ủ ể ấ ứ ợ ồ ả  

nhân, pháp nhân đó th c hi n.ự ệ

o H p đ ng ch m d t khi b  h y b , b  đ n ph ng ch m d t th cợ ồ ấ ứ ị ủ ỏ ị ơ ươ ấ ứ ự  

hi n.ệ

o Do đ i t ng c a h p đ ng không còn (khi đ i t ng là v t đ cố ượ ủ ợ ồ ố ượ ậ ặ  

đ nh).ị

o Các tr ng h p khác do pháp lu t quy đ nh.ườ ợ ậ ị

3. Đ n ph ng ch m d t h p đ ngơ ươ ấ ứ ợ ồ

- Quy đ nh t i Đ 426 BLDS.ị ạ

4. H y b  h p đ ng dân sủ ỏ ợ ồ ự

- Quy đ nh t i Đ425 BLDS.ị ạ

Căn cứ Đ n ph ng ch m d t h pơ ươ ấ ứ ợ  

đ ngồ

H y b  h p đ ng dân sủ ỏ ợ ồ ự

Th i đi m ch mờ ể ấ  

d t hi u l cứ ệ ự

Là  th i  đi m  bên  kia  nh nờ ể ậ  

đ c  thông  báo  t  bên  đ nượ ừ ơ  

ph ng ch m d t h p đ ngươ ấ ứ ợ ồ

H p đ ng không có hi u l cợ ồ ệ ự  

k  t  th i đi m giao k t.ể ừ ờ ể ế

H u qu   pháp lýậ ả Các bên không ti p t c th cế ụ ự  

hi n các nghĩa v  h p đ ng. ệ ụ ợ ồ

Bên  đã  th c  hi n  có  quy nự ệ ề  

yêu c u bên kia thanh toánầ

Các  bên  hoàn  tr  cho  nhauả  

nh ng gì đã nh n.ữ ậ

N u không hoàn tr  b ng v tế ả ằ ậ  

thì  ph i  hoàn  tr  l i  b ngả ả ạ ằ  

ti n.ề
Tr ng  h p  ápườ ợ  

d ngụ

Thông th ng áp d ng trongườ ụ  

tr ng  h p  đ i  t ng  th cườ ợ ố ượ ự  

hi n đ c kéo dài trong m tệ ượ ộ  

Thông  th ng  áp  d ng  v iườ ụ ớ  

đ i t ng th c hi n t i m tố ượ ự ệ ạ ộ  

th i đi m.ờ ể
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th i gian dài.ờ

BÀI  9:  CÁC  H P  Đ NG  DÂN  S  THÔNG  D NG  (SÁCH  GIÁOỢ Ồ Ự Ụ  

KHOA)

BÀI 10 

NGHĨA V  NGOÀI H P Đ NGỤ Ợ Ồ

A. Th c hi n công vi c không có y quy n (Đ599 –Đ603)ự ệ ệ ủ ề

1. Khái ni m th c hi n công vi c không có y quy nệ ự ệ ệ ủ ề

- Th c hi n công vi c không có y quy n là vi c m t ng i  không cóự ệ ệ ủ ề ệ ộ ườ  

nghĩa v  th c hi n công vi c nh ng đã t  nguy n th c hi n công vi c đó,ụ ự ệ ệ ư ự ệ ự ệ ệ  

hoàn toàn vì l i ích c a ng i có công vi c đ c th c hi n khi ng i nàyợ ủ ườ ệ ượ ự ệ ườ  

không bi t ho c bi t mà không ph n đ i.ế ặ ế ả ố

2. Đi u ki n làm phát sinh nghĩa v  c a các bênề ệ ụ ủ

Ng i th c hi n công vi c không có nghĩa v  th c hi n công vi c đó:ườ ự ệ ệ ụ ự ệ ệ  Công 

vi c trong quan h  pháp lu t này không ph i là nghĩa v  pháp lý có tính ch t b tệ ệ ậ ả ụ ấ ắ  

bu c đ i v i ng i th c hi n công vi c. Tr c th i đi m th c hi n công vi c,ộ ố ớ ườ ự ệ ệ ướ ờ ể ự ệ ệ  

gi a hai bên ch  th  không có s  th a thu n v  vi c th c hi n công vi c. Choữ ủ ể ự ỏ ậ ề ệ ự ệ ệ  

nên, pháp lu t quy đ nh ng i th c hi n công vi c có nghĩa v  th c hi n côngậ ị ườ ự ệ ệ ụ ự ệ  

vi c phù h p v i kh  năng và đi u ki n c a mình.ệ ợ ớ ả ề ệ ủ

Th c hi n công vi c vì l i ích c a ng i có công vi c: ự ệ ệ ợ ủ ườ ệ Vi c th c hi n côngệ ự ệ  

vi c ph i xu t phát t  nh n th c: N u công vi c không đ c th c hi n có thệ ả ấ ừ ậ ứ ế ệ ượ ự ệ ể 

s  gây thi t h i cho ch  s  h u ho c ng i có công vi c - ng i này s  m t điẽ ệ ạ ủ ở ữ ặ ườ ệ ườ ẽ ấ  

l i ích v t ch t nh t đ nh. Ng i th c hi n công vi c coi đó là b n ph n c aợ ậ ấ ấ ị ườ ự ệ ệ ổ ậ ủ  

mình và xu t phát t  l i ích v t ch t c a ch  s  h u và ng i có công vi c đấ ừ ợ ậ ấ ủ ủ ở ữ ườ ệ ể 

th c hi n nh ng hành vi phù h p. ự ệ ữ ợ
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3. N i dung, h u qu  c a th c hi n công vi c không có y quy nộ ậ ả ủ ự ệ ệ ủ ề

Nghĩa v  c a ng i th c hi n công vi c (Đ595)ụ ủ ườ ự ệ ệ

- Ph i th c hi n công vi c nh  công vi c c a chính mình.ả ự ệ ệ ư ệ ủ

- N u bi t tr c và đóan tr c đ c ý đ nh c a ng i có công vi c thìế ế ướ ướ ượ ị ủ ườ ệ  

ph i th c hi n công vi c phù h p v i ý đ nh ng i đó. Khi đã th c hi nả ự ệ ệ ợ ớ ị ườ ự ệ  

công vi c, ng i th c hi n công vi c không có y quy n có nghĩa v  báoệ ườ ự ệ ệ ủ ề ụ  

cho ng i có công vi c bi t quá trình, k t qu  c a th c hi n công vi cườ ệ ế ế ả ủ ự ệ ệ  

n u có yêu c u, tr  khi ng i có công vi c đã bi t và ng i th c hi nế ầ ừ ườ ệ ế ườ ự ệ  

công vi c n u có yêu c u, tr  khi ng i có công vi c đã bi t và ng iệ ế ầ ừ ườ ệ ế ườ  

th c hi n công vi c không bi t n i c  trú c a ng i có công vi c.ự ệ ệ ế ơ ư ủ ườ ệ

- Khi ng i có công vi c đ c th c hi n ch t, ng i th c hi n công vi cườ ệ ượ ự ệ ế ườ ự ệ ệ  

v n ph i ti p t c th c hi n công vi c đó cho đ n khi ng i th a k  vàẫ ả ế ụ ự ệ ệ ế ườ ừ ế  

ng i đ i di n c a ng i có công vi c đ c th c hi n đã ti p nh nườ ạ ệ ủ ườ ệ ượ ự ệ ế ậ

- Có th  t  ch i vi c ti p t c đ m nhi m công vi c khi có lý do chính đángể ừ ố ệ ế ụ ả ệ ệ  

nh ng ph i báo cho ng i có công vi c đ c th c hi n, ng i đ i di nư ả ườ ệ ượ ự ệ ườ ạ ệ  

ho c ng i thân thích c a ng i này và có th  nh  ng i khác thay mìnhặ ườ ủ ườ ể ờ ườ  

đ m nhi m vi c th c hi n công vi c.ả ệ ệ ự ệ ệ

- Ph i b i th ng thi t h i n u do l i c  ý gây thi t h i trong khi th cả ồ ườ ệ ạ ế ỗ ố ệ ạ ự  

hi n công vi c. N u do l i vô ý mà gây thi t h i trong khi th c hi n côngệ ệ ế ỗ ệ ạ ự ệ  

vi c, thì căn c  vào hoàn c nh đ m nhi m công vi c, ng i đó có thệ ứ ả ả ệ ệ ườ ể 

đ c gi m m c b i th ng (Đ597).ượ ả ứ ồ ườ

- Trong khi th c hi n công vi c t  mình chi phí và báo cho ng i có côngự ệ ệ ự ườ  

vi c. Sau khi th c hi n công vi c, ng i đã th c hi n công vi c có quy nệ ự ệ ệ ườ ự ệ ệ ề  

yêu c u ng i có th m quy n đ i v i công vi c ph i thanh toán m i chiầ ườ ẩ ề ố ớ ệ ả ọ  

phí h p lý đã b  ra và tr  cho mình m t kho n thù lao nh t đ nh n u đãợ ỏ ả ộ ả ấ ị ế  

th c hi n công vi c chu đáo và có l i cho ng i có công vi c (Đ596).ự ệ ệ ợ ườ ệ

Nghĩa v  c a ng i có công vi cụ ủ ườ ệ
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- Ng i có công vi c là ch  s  h u c a công vi c ho c ng i th a k  c aườ ệ ủ ở ữ ủ ệ ặ ườ ừ ế ủ  

ch  s  h u và ng i đ i di n h p pháp c a ng i có công vi c.ủ ở ữ ườ ạ ệ ợ ủ ườ ệ

- Nghĩa v :ụ

o Ph i ti p nh n công vi c khi ng i th c hi n công vi c không cóả ế ậ ệ ườ ự ệ ệ  

y quy n bàn giao công vi c và thanh toán các chi phí h p lý màủ ề ệ ợ  

ng i th c hi n công vi c không có y quy n đã b  ra đ  th cườ ự ệ ệ ủ ề ỏ ể ự  

hi n công vi c, k  c  trong tr ng h p công vi c không đ t đ cệ ệ ể ả ườ ợ ệ ạ ượ  

k t qu  theo ý mu n c a mình.ế ả ố ủ

o Ph i tr  cho ng i đã th c hi n công vi c m t kh an thù lao khiả ả ườ ự ệ ệ ộ ỏ  

ng i này th c hi n công vi c chu đáo, có l i cho mình, tr  tr ngườ ự ệ ệ ợ ừ ườ  

h p ng i th c hi n công vi c t  ch i.ợ ườ ự ệ ệ ừ ố

B. Nghĩa v  hòan tr  do chi m h u, s  d ng tài s n, đ c l i v  tàiụ ả ế ữ ử ụ ả ượ ợ ề  

s n không có căn c  pháp lu t (Đ604 – Đ608)ả ứ ậ

I. Khái  ni m nghĩa  v  hòan  tr  do  chi m h u,  s  d ng  tài  s nệ ụ ả ế ữ ử ụ ả  

không có căn c  pháp lu tứ ậ

1. Khái ni mệ

- Ng i chi m h u, s  d ng tài s n không có căn c  pháp lu t ngay tìnhườ ế ữ ử ụ ả ứ ậ  

hay không ngay tình đ u có nghĩa v  hòan tr  tài s n đó cho ch  s  h uề ụ ả ả ủ ở ữ  

và ng i chi m h u h p pháp. Ngoài ra, n u vi c s  d ng tài s n khôngườ ế ữ ợ ế ệ ử ụ ả  

ngay tình mà thu đ c nh ng l i ích nh t đ nh (hoa l i, l i t c) thì cũngượ ữ ợ ấ ị ợ ợ ứ  

ph i hòan tr  nh ng l i ích đó cho ch  s  h u và ng i chi m h u h pả ả ữ ợ ủ ở ữ ườ ế ữ ợ  

pháp.

- Nghĩa v  h ant  khác v i nghĩa v  b i th ng thi t h i:ụ ỏ ả ớ ụ ồ ườ ệ ạ

Trong nghĩa v  BTTH, ng i có hành vi gây thi t h i đ n tính m ng, s cụ ườ ệ ạ ế ạ ứ  

kh e, tài s n c a ng i khác (do l i c a mình) ph i BTTH đ i v i thi tỏ ả ủ ườ ỗ ủ ả ố ớ ệ  

h i x y ra theo nguyên t c b i th ng tòan b . ạ ả ắ ồ ườ ộ
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Nghĩa v  BTTH có th  theo h p đ ng và ngoài h p đ ng. Còn nghĩa vụ ể ợ ồ ợ ồ ụ 

hòan tr  trong tr ng h p này xu t phát t  hành vi chi m h u, s  d ng tàiả ườ ợ ấ ừ ế ữ ử ụ  

s n không d a trên nh ng căn c  pháp lu t quy đ nh.ả ự ữ ứ ậ ị

2. Nghĩa v  c a ng i chi m h u, s  d ng tài s n không có căn cụ ủ ườ ế ữ ử ụ ả ứ 

pháp lu tậ

Ng i chi m h u, s  d ng tài s n không có căn c  pháp lu t nh ng ngayườ ế ữ ử ụ ả ứ ậ ư  

tình:

- Là ng i không bi t, không th  bi t vi c chi m h u c a mình không cóườ ế ể ế ệ ế ữ ủ  

căn c  pháp lu t.ứ ậ

- Nghĩa v : ụ

o Ph i tr  l i tài s n cho ch  s  h u và ng i chi m h u h p phápả ả ạ ả ủ ở ữ ườ ế ữ ợ  

k  t  th i đi m ng i ch  s  h u và ng i chi m h u h p phápể ừ ờ ể ườ ủ ở ữ ườ ế ữ ợ  

phát hi n đ c và t  th i đi m ng i chi m h u, s  d ng tài s nệ ượ ừ ờ ể ườ ế ữ ử ụ ả  

không có căn c  pháp lu t  bi t  đ c ho c ph i  bi t  mình đangứ ậ ế ượ ặ ả ế  

chi m h u tài s n c a ng i khác không có căn c  pháp lu t.ế ữ ả ủ ườ ứ ậ

o Ph i hòan tr  hoa l i, l i t c thu đ c t  th i đi m ng i đó bi tả ả ợ ợ ứ ượ ừ ờ ể ườ ế  

và ph i bi t vi c chi m h u, s  d ng tài s n không có căn c  phápả ế ệ ế ữ ử ụ ả ứ  

lu t. N u ng i đó c  tình chi m h u, s  d ng tài s n ph i hòanậ ế ườ ố ế ữ ử ụ ả ả  

tr  hoa l i, l i t c thu đ c t  tài s n k  t  th i đi m chi m h uả ợ ợ ứ ượ ừ ả ể ừ ờ ể ế ữ  

và ph i b i th ng thi t h i cho ch  s  h u (n u có).ả ồ ườ ệ ạ ủ ở ữ ế

 Nghĩa v  c a ng i chi m h u, s  d ng tài s n không ngay tìnhụ ủ ườ ế ữ ử ụ ả

- Chi m h u, s  d ng không ngay tình là vi c chi m h u, s  d ng tài s nế ữ ử ụ ệ ế ữ ử ụ ả  

không có căn c  pháp lu t, trong đó ng i chi m h u, s  d ng tài s nứ ậ ườ ế ữ ử ụ ả  

bi t và bu c ph i bi t hành vi chi m h u, s  d ng tài s n c a mình làế ộ ả ế ế ữ ử ụ ả ủ  

không có căn c  pháp lu t.ứ ậ

- Nghĩa v  c a ng i chi m h u, s  d ng tài s n không ngay tình:ụ ủ ườ ế ữ ử ụ ả

 Hòan tr  tài s n nh  trong tình tr ng b  chi m h u b t h p pháp.ả ả ư ạ ị ế ữ ấ ợ
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 Hòan tr  hoa l i, l i t c thu đ c k  t  th i đi m chi m h u, s  d ng tàiả ợ ợ ứ ượ ể ừ ờ ể ế ữ ử ụ  

s n b t h p pháp.ả ấ ợ

 N u do vi c chi m h u b t h p pháp mà gây ra thi t h i cho ch  s  h uế ệ ế ữ ấ ợ ệ ạ ủ ở ữ  

và ng i chi m h u h p pháp thì ph i b i th ng thi t h i x y ra theoườ ế ữ ợ ả ồ ườ ệ ạ ả  

nguyên t c BTTH tòan bắ ộ

1.3 Nghĩa v  c a ch  s  h u, ng i chi m h u h p phápụ ủ ủ ở ữ ườ ế ữ ợ

- Khi ch  s  h u, ng i chi m h u h p pháp đã nh n đ c tài s n c a mìnhủ ở ữ ườ ế ữ ợ ậ ượ ả ủ  

ph i thanh toán cho ng i chi m h u ngay tình nh ng chi phí c n thi t, h pả ườ ế ữ ư ầ ế ợ  

lý đ  b o qu n, s a ch a tài s n.ể ả ả ử ữ ả

- Khi nh n tài s n, ph i thanh toán nh ng chi phí làm tăng giá tr  c a tài s nậ ả ả ữ ị ủ ả  

cho ng i chi m h u b t h p pháp ngay tình.ườ ế ữ ấ ợ

II. Nghĩa v  hòan tr  tài s n do đ c l i v  tài s n không có căn cụ ả ả ượ ợ ề ả ứ 

pháp lu tậ

1. Khái ni mệ

- Đ c l i v  tài s n không có căn c  là s  phát sinh quy n chi m h u, sượ ợ ề ả ứ ự ề ế ữ ử 

d ng tài s n c a m t ch  th  đ i v i tài s n nh ng không d a trên nh ngụ ả ủ ộ ủ ể ố ớ ả ư ự ữ  

căn c  do pháp lu t quy đ nh. Trong đó, ng i đ c l i v  tài s n khôngứ ậ ị ườ ượ ợ ề ả  

bi t tài s n đó là c a ng i khác mà coi đó là tài s n c a mình.ế ả ủ ườ ả ủ

2. Đi u ki n phát sinh nghĩa v  hòan tr  do đ c l i v  tài s n khôngề ệ ụ ả ượ ợ ề ả  

có căn c  pháp lu tứ ậ

- Ph i có thi t h i v  tài s n cho ch  s  h u.ả ệ ạ ề ả ủ ở ữ

Thi t h i đ c hi u là s  m t mát, gi m sút, thi u h t tài s n c a ch  sệ ạ ượ ể ự ấ ả ế ụ ả ủ ủ ở 

h u,  ch  s  h u không còn tài  s n đ  s  d ng, khai  thác công d ng,ữ ủ ở ữ ả ể ử ụ ụ  

h ng hoa l i, l i t c t  tài s n.ưở ợ ợ ứ ừ ả

- Đ c l i v  tài s n không d a trên căn c  pháp lu t.ượ ợ ề ả ự ứ ậ

- Ng i đ c l i v  tài s n không có l iườ ượ ợ ề ả ỗ

3. Nghĩa v  c a ng i đ c l i v  tài s n không có căn c  pháp lu tụ ủ ườ ượ ợ ề ả ứ ậ
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- Hoàn tr  kh an l i đã nh n đ c là kho n l i th c t  mà ng i đ c l iả ỏ ợ ậ ượ ả ợ ự ế ườ ượ ợ  

đã h ng và kh an l i t i th i đi m phát sinh nghĩa vưở ỏ ợ ạ ờ ể ụ

- Ng i đ c l i ch  ph i tr  hoa l i, l i t c thu đ c t  th i đi m bi t vàườ ượ ợ ỉ ả ả ợ ợ ứ ượ ừ ờ ể ế  

ph i bi t vi c đ c l i t  tài s n c a ng i khác.ả ế ệ ượ ợ ừ ả ủ ườ

- N u trong th i gian chi m gi  tài s n, ng i đ c l i đã s  d ng tài s nế ờ ế ữ ả ườ ượ ợ ử ụ ả  

đó và vô ý làm cho tài s n đó h  h ng thì ng i đ c l i ph i tr  tài s nả ư ỏ ườ ượ ợ ả ả ả  

đang còn và BTTH ph n h  h ng. N u tài s n b  tiêu h y và m t mát,ầ ư ỏ ế ả ị ủ ấ  

ng i đ c l i ph i đ n bù b ng ti n theo giá tr  đ n bù tính t i th iườ ượ ợ ả ề ằ ề ị ề ạ ờ  

đi m tr .ể ả

BÀI 11: TRÁCH NHI M B I TH NG THI T H I NGOÀI H P Đ NGỆ Ồ ƯỜ Ệ Ạ Ợ Ồ

I. Khái ni m trách nhi m b i th ng thi t h i ngoài h p đ ngệ ệ ồ ườ ệ ạ ợ ồ

1. Khái ni mệ

- Trách nhi m BTTH là m t bi n pháp c ng ch  c a Nhà n c áp d ngệ ộ ệ ưỡ ế ủ ướ ụ  

đ i v i ng i xâm ph m đ n tính m ng, s c kh e, danh d , nhân ph m,ố ớ ườ ạ ế ạ ứ ỏ ự ẩ  

uy tín, tài s n và các quy n – l i ích h p pháp c a ng i khác.ả ề ợ ợ ủ ườ

Trách nhi m BTTH th  hi n trong nghĩa v  BTTH ngoài h p đ ng còn đ cệ ể ệ ụ ợ ồ ượ  

g i BTTH ngoài h p đ ng.ọ ợ ồ

2. Trách nhi m BTTH ngoài h p đ ng và trách nhi m BTTH theo h pệ ợ ồ ệ ợ  

đ ngồ

• Đi m gi ng nhauể ố

o Chúng đ u là trách nhi m dân sề ệ ự

o Ng i gây ra thi t h i thì ph i b i th ng thi t h iườ ệ ạ ả ồ ườ ệ ạ

o Các đi u ki n phát sinh trách nhi m BTTH theo h p đ ng và ngòaiề ệ ệ ợ ồ  

h p đ ng thì đ u nh  nhau (4 đi u ki n và đã đ c tìm hi u trongợ ồ ề ư ề ệ ượ ể  

ph n th c hi n HĐ và BTTH theo h p đ ng).ầ ự ệ ợ ồ
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• Đi m khác nhau:ể

o Căn c  phát sinh TNDS: TNDS ngoài HĐ phát sinh gi a các bênứ ữ  

không có quan h  h p đ ng nh ng vi c gây ra thi t h i không liênệ ợ ồ ư ệ ệ ạ  

quan đ n vi c th c hi n h p đ ng đó.ế ệ ự ệ ợ ồ

Trách nhi m BTTH theo h p đ ng phát sinh d a trên c  s  nh ngệ ợ ồ ự ơ ở ữ  

th a thu n c a các bên tham gia vào h p đ ng đó.ỏ ậ ủ ợ ồ

o Ng i ph i b i th ng trong quan h  h p đ ng là bên gây thi t h iườ ả ồ ườ ệ ợ ồ ệ ạ  

(luôn là m t bên trong h p đ ng mà đã không th c hi n đúng, khôngộ ợ ồ ự ệ  

th c hi n đ y đ  ho c không th c hi n nghĩa v  theo h p đ ngự ệ ầ ủ ặ ự ệ ụ ợ ồ  

c a mình).ủ

3. Đi u ki n phát sinh trách nhi m BTTH ngoài h p đ ngề ệ ệ ợ ồ

Trách nhi m dân s  ngoài h p đ ng ch  phát sinh khi th a mãn đ y đ  4ệ ự ợ ồ ỉ ỏ ầ ủ  

đi u ki n: Có thi t h i x y ra; hành vi gây thi t h i là hành vi trái phápề ệ ệ ạ ả ệ ạ  

lu t; có l i c a ng i gây ra thi t h i, có m i quan h  nhân qu  gi aậ ỗ ủ ườ ệ ạ ố ệ ả ữ  

thi t h i x y ra và hành vi trái pháp lu t.ệ ạ ả ậ

Có thi t h i x y raệ ạ ả

- Thi t h i là nh ng t n th t th c t .ệ ạ ữ ổ ấ ự ế

- Thi t h i này b t bu c là ph i khách quan và không đ c suy di n chệ ạ ắ ộ ả ượ ễ ủ 

quan. Thi t h i bao g m:ệ ạ ồ

o Thi t h i v  tính m ng, s c kh e làm phát sinh thi t h i v  v tệ ạ ề ạ ứ ỏ ệ ạ ề ậ  

ch t  bao g m: chi  phí  c u ch a,  chi  phí  b i  d ng,  chi  phí choấ ồ ứ ữ ồ ưỡ  

chăm sóc, ph c h i ch c năng b  m t, thu nh p th c t  b  m t ho cụ ồ ứ ị ấ ậ ự ế ị ấ ặ  

b  gi m sút do thi t h i v  tính m ng, s c kh e.ị ả ệ ạ ề ạ ứ ỏ

o Thi t h i do xâm ph m đ n danh d , nhân ph m, uy tín thì baoệ ạ ạ ế ự ẩ  

g m: chi phí h p lý đ  ngăn ch n, kh c ph c thi t h i, thu nh pồ ợ ể ặ ắ ụ ệ ạ ậ  

th c t  b  m t, b  gi m sút danh d , nhân ph m, uy tín b  xâm h iự ế ị ấ ị ả ự ẩ ị ạ
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o T n th t tinh th n: th  hi n nh  s  x u h , c nh m  côi, c nh góaổ ấ ầ ể ệ ư ự ấ ổ ả ồ ả  

b a, đau th ng…ụ ươ

o Thi t h i v  tài s n: Bi u hi n  s  m t mát tài s n, gi m sút giáệ ạ ề ả ể ệ ở ự ấ ả ả  

tr  tài s n, nh ng chi phí đ  ngăn ch n, h n ch , thay th , s a ch aị ả ữ ể ặ ạ ế ế ử ữ  

nh ng l i ích g n li n v i vi c s  d ng, khai thác ng d ng c a tàiữ ợ ắ ề ớ ệ ử ụ ứ ụ ủ  

s n.ả

Hành vi gây thi t h i là hành vi trái pháp lu tệ ạ ậ

- Hành vi gây thi t h i thông th ng đ c bi u hi n d i d ng hành đ ngệ ạ ườ ượ ể ệ ướ ạ ộ  

nh  hành vi đâm xe vào ng i khác, đánh ng i khác b  th ng, nói x u,ư ườ ườ ị ươ ấ  

ph  báng ng i khác…ỉ ườ

Có l i c a ng i gây ra thi t h iỗ ủ ườ ệ ạ

- L i trong trách nhi m dân s  có th  đ c suy đóan vì ng i có hành viỗ ệ ự ể ượ ườ  

trái pháp lu t v  nguyên t c chung là có l i.ậ ề ắ ỗ

- Ng i có hành vi trái pháp lu t gây thi t h i ch  ph i ch u TNDS khi hườ ậ ệ ạ ỉ ả ị ọ 

có l i (tr  tr ng h p b t kh  kháng) và nh ng tr ng h p khác phápỗ ừ ườ ợ ấ ả ữ ườ ợ  

lu t quy đ nh (t c là không có l i nh ng v n ph i b i th ng thi t h i).ậ ị ứ ỗ ư ẫ ả ồ ườ ệ ạ

M i quan h  nhân qu  gi a thi t h i và hành vi trái pháp lu tố ệ ả ữ ệ ạ ậ

 Trách nhi m b i th ng thi t h i ch  phát sinh khi thi t h i x y ra là doệ ồ ườ ệ ạ ỉ ệ ạ ả  

chính k t qu  tr c ti p, t t y u c a thi t h i trái pháp lu t ế ả ự ế ấ ế ủ ệ ạ ậ  Đó là m iố  

quan h  c a s  v n đ ng n i t i, tr c ti p và v  nguyên t c ph i x y raệ ủ ự ậ ộ ộ ạ ự ế ề ắ ả ả  

tr c k t qu  trong kho ng th i gian xác đ nh.ướ ế ả ả ờ ị

4. Nguyên t c và năng l c BTTHắ ự

Nguyên t c BTTH (Đ605)ắ

BTTH thông th ng tuân theo 2 nguyên t c:ườ ắ

- Thi t h i ph i đ c b i th ng toàn b  và k p th iệ ạ ả ượ ồ ườ ộ ị ờ
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- B i th ng th p h n ho c b i th ng m t ph n thi t h i trong tr ngồ ườ ấ ơ ặ ồ ườ ộ ầ ệ ạ ườ  

h p do l i vô ý mà gây thi t h i quá l n so v i kh  năng kinh t  tr cợ ỗ ệ ạ ớ ớ ả ế ướ  

m t và lâu dài c a ng i gây thi t h i.ắ ủ ườ ệ ạ

Năng l c ch u trách nhi m BTTH (Đ606)ự ị ệ

BLDS ch  quy  đ nh v  năng l c  ch u trách  nhi m BTTH c a  cá nhânỉ ị ề ự ị ệ ủ  

(Đ611) mà không quy đ nh v  năng l c b i th ng c a các ch  th  khác.ị ề ự ồ ườ ủ ủ ể  

B i v y, các ch  th  khác luôn luôn có năng l c ch u trách nhi m BTTH ở ậ ủ ể ự ị ệ

Năng l c ch u trách nhi m BTTH c a cá nhân đ c xác đ nh trên c  sự ị ệ ủ ượ ị ơ ở 

các căn c : l a tu i, năng l c hành vi và kh  năng kinh t  c a h .ứ ứ ổ ự ả ế ủ ọ

- Ng i t  đ  18 tu i tr  lên và có năng l c hành vi đ y đ  n u gây thi tườ ừ ủ ổ ở ự ầ ủ ế ệ  

h i thì ph i t  b i th ng.ạ ả ự ồ ườ

- Ng i t  đ  15 tu i đ n 18 tu i: Tr c tiên l y tài s n riêng c a ng iườ ừ ủ ổ ế ổ ướ ấ ả ủ ườ  

đó đ  b i th ng. N u không có và còn thi u thì cha m  ph i b i th ngể ồ ườ ế ế ẹ ả ồ ườ  

b ng tài s n c a mình.ằ ả ủ

- Ng i d i 15 tu i gây thi t h i: Tr c tiên l y tài s n riêng c a cha mườ ướ ổ ệ ạ ướ ấ ả ủ ẹ 

đ  b i th ng, n u tài s n c a cha m  không đ  mà con cái có tài s nể ồ ườ ế ả ủ ẹ ủ ả  

riêng, thì l y tài s n c a con đ  b i th ng.ấ ả ủ ể ồ ườ

5. Xác đ nh thi t h iị ệ ạ

Thi t h i v  tài s n (Đ608)ệ ạ ề ả

Thi t h i do tài s n b  xâm h i đ c b i th ng bao g m tài s n: “bệ ạ ả ị ạ ượ ồ ườ ồ ả ị 

m t, b  h y ho i và h  h ng, l i ích g n li n v i vi c s  d ng, khai thácấ ị ủ ạ ư ỏ ợ ắ ề ớ ệ ử ụ  

tài s n, chi phí h p lý đ  ngăn ch n, h n ch  và kh c ph c thi t h i”ả ợ ể ặ ạ ế ắ ụ ệ ạ

- Thi t h i tr c ti p nh m ph c h i tình tr ng ban đ u c a ng i b  thi tệ ạ ự ế ằ ụ ồ ạ ầ ủ ườ ị ệ  

h iạ

- Thi t h i gián ti p liên quan đ n vi c khai thác, s  d ng tài s n trong th iệ ạ ế ế ệ ử ụ ả ờ  

gian t  khi x y ra thi t h i đ n khi b i th ng. Thi t h i gián ti p ph iừ ả ệ ạ ế ồ ườ ệ ạ ế ả  
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là nh ng hoa l i, l i t c ch c ch n thu đ c n u không có thi t h i x yữ ợ ợ ứ ắ ắ ượ ế ệ ạ ả  

ra và nh ng chi phí c n thi t đ  h n ch  thi t h i.ữ ầ ế ể ạ ế ệ ạ

- Vi c BTTH tr c ti p v  tài s n có th  th c hi n b ng nh ng cách sau:ệ ự ế ề ả ể ự ệ ằ ữ  

b ng ti n, b ng hi n v t ho c th c hi n công vi c nh  s a ch a, thayằ ề ằ ệ ậ ặ ự ệ ệ ư ử ữ  

th  tài s n khác có giá tr  t ng đ ng. N u không th  b i th ng đ cế ả ị ươ ươ ế ể ồ ườ ượ  

b ng hi n v t, thì tr  giá tài s n đ  b i th ng. Khi giá tr  tài s n ph i cănằ ệ ậ ị ả ể ồ ườ ị ả ả  

c  vào giá th  tr ng c a lo i tài s n đó có tính đ n kh u hao tài s n doứ ị ườ ủ ạ ả ế ấ ả  

đã s  d ng.ử ụ

Thi t h i v  s c kh e (Đ609)ệ ạ ề ứ ỏ

- Chi phí h p lý cho vi c c u ch a, b i d ng, ph c h i s c kh e và cácợ ệ ứ ữ ồ ưỡ ụ ồ ứ ỏ  

ch c năng b  m t, b  gi m sút (ti n thu c, ti n vi n phí và các d ch vứ ị ấ ị ả ề ố ề ệ ị ụ 

ch a b nh khác, ti n b i d ng, ti n tàu xe đi vi n, ti n làm các b  ph nữ ệ ề ồ ưỡ ề ệ ề ộ ậ  

gi …).ả

- Thu nh p th c t  b  m t, b  gi m sút trong và sau quá trình đi u tr  c aậ ự ế ị ấ ị ả ề ị ủ  

ng i b  thi t h i và c a ng i chăm sóc. N u h  không có thu nh p nườ ị ệ ạ ủ ườ ế ọ ậ ổ  

đ nh thì áp d ng m c trung bình c a lao đ ng cùng lo i.ị ụ ứ ủ ộ ạ

o Thu nh p th c t  b  m t: ti n l ng, ti n công l ng thángậ ự ế ị ấ ề ươ ề ươ

o Thu nh p b  gi m sút là kh an chênh l ch gi a thu nh p tr c khiậ ị ả ỏ ệ ữ ậ ướ  

x y ra tai n n và sau khi đi u tr .ả ạ ề ị

o Ngoài ra kh an b i th ng còn bao g m c  kh an ti n c p d ngỏ ồ ườ ồ ả ỏ ề ấ ưỡ  

cho nh ng ng i mà b n nhân theo quan h  nghĩa v  c p d ng.ữ ườ ạ ệ ụ ấ ưỡ

o T n th t v  tinh th n, s c kh e b  xâm h i: Đó là s  x u h , c nhổ ấ ề ầ ứ ỏ ị ạ ự ấ ổ ả  

đau th ng, góa b a, m  côi…ươ ụ ồ

Thi t h i do tính m ng b  xâm h i (Đ610)ệ ạ ạ ị ạ

- Nh ng chi phí do vi c c u ch a, b i d ng, chăm sóc n n nhân tr c khiữ ệ ứ ữ ồ ưỡ ạ ướ  

ch t, chi phí cho vi c mai táng phù h p v i phong t c t p quán.ế ệ ợ ớ ụ ậ
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- Ti n c p d ng cho nh ng ng i mà ng i ch t có nghĩa v  ph i c pề ấ ưỡ ữ ườ ườ ế ụ ả ấ  

d ng n u còn s ng nh : con ch a thành niên, con đã thành niên nh ngưỡ ế ố ư ư ư  

không có kh  năng lao đ ng.ả ộ

- Ngoài ra kh an BTTH còn bao g m: kh an ti n bù đ p t n th t v  tinhỏ ồ ỏ ề ắ ổ ấ ề  

th n cho nh ng ng i thân thích g n gũi c a n n nhân.ầ ữ ườ ầ ủ ạ

Thi t h i do danh d , nhân ph m, uy tín b  xâm ph m (Đ611)ệ ạ ự ẩ ị ạ

- Thi t h i v  danh d , nhân ph m, uy tín không th  xác đ nh. Th c ch tệ ạ ề ự ẩ ể ị ự ấ  

xác đ nh thi t h i trong tr ng h p này là xác đ nh nh ng t n th t nh ngị ệ ạ ườ ợ ị ữ ổ ấ ữ  

v t ch t do danh d , nhân ph m, uy tín b  xâm h i, bao g m:ậ ấ ự ẩ ị ạ ồ

o Chi phí h p lý đ  h n ch , kh c ph c thi t h i (nh  khi u ki n,ợ ể ạ ế ắ ụ ệ ạ ư ế ệ  

đăng báo c i chính, thu th p ch ng c …)ả ậ ứ ứ

o Thu nh p th c t  b  gi m sút, b  m t.ậ ự ế ị ả ị ấ

o Tùy t ng tr ng h p, ngoài vi c bu c ph i ch m d t hành vi viừ ườ ợ ệ ộ ả ấ ứ  

ph m, xin l i, c i chính công khai, Tòa án quy t đ nh ng i gâyạ ỗ ả ế ị ườ  

thi t h i do xâm h i danh d , nhân ph m, uy tín ph i b i th ngệ ạ ạ ự ẩ ả ồ ườ  

m t kho n ti n bù đ p t n th t v  tinh th n cho ng i b  xâmộ ả ề ắ ổ ấ ề ầ ườ ị  

ph m.ạ

6. Th i h n đ c b i th ngờ ạ ượ ồ ườ

- Th i  h n  đ c  b i  th ng  là  kho ng  th i  gian  mà  ng i  đ c  b iờ ạ ượ ồ ườ ả ờ ườ ượ ồ  

th ng đ c h ng do tính m ng, s c kh e b  xâm h i.ườ ượ ưở ạ ứ ỏ ị ạ

- Theo Đi u 616, th i h n b i th ng do tính m ng, s c kh e b  xâm ph mề ờ ạ ồ ườ ạ ứ ỏ ị ạ  

đ c xác đ nh c  th  nh  sau:ượ ị ụ ể ư

o N u ng i b  thi t  h i m t hòan toàn kh  năng lao đ ng: đ cế ườ ị ệ ạ ấ ả ộ ượ  

h ng b i th ng cho đ n khi ch tưở ồ ườ ế ế

o N u ng i b  thi t h i ch t thì nghĩa v  c p d ng đ c th c hi nế ườ ị ệ ạ ế ụ ấ ưỡ ượ ự ệ  

nh  sau:ư
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 Ng i  ch a  thành  niên  và  ng i  đã  thành  thai  là  con  c aườ ư ườ ủ  

ng i  ch t  và  còn  s ng  sau  khi  sinh  ra  đ c  h ng  b iườ ế ố ượ ưở ồ  

th ng cho đ n khi đ  18 tu i, tr  tr ng h p t  đ  15 tu iườ ế ủ ổ ừ ườ ợ ừ ủ ổ  

đ n d i 18 tu i đã tham gia lao đ ng và có thu nh p, nuôiế ướ ổ ộ ậ  

s ng đ c b n thân.ố ượ ả

 Ng i đã thành niên nh ng không có kh  năng lao đôngj đ cườ ư ả ượ  

h ng ti n c p d ng cho đ n khi ch t.ưở ề ấ ưỡ ế ế

II. B i th ng thi t h i trong các tr ng h p c  thồ ườ ệ ạ ườ ợ ụ ể

1. BTTH trong tr ng h p phòng v  chính đáng, v t quá yêu c u tìnhườ ợ ệ ượ ầ  

th  c p thi tế ấ ế

1.1 Trong tr ng h p phòng v  chính đángườ ợ ệ

- Xu t phát t  nguyên t c đ c quy đ nh t i Đi u 10 BLDS ấ ừ ắ ượ ị ạ ề  M i hành viọ  

gây thi t h i cho các đ i t ng đ c pháp lu t b o v  đ u không đ cệ ạ ố ượ ượ ậ ả ệ ề ượ  

pháp lu t th a nh n.ậ ừ ậ

- Th  nên, vi c BTTH trong tr ng h p BTTH do v t quá phòng v  chínhế ệ ườ ợ ượ ệ  

đáng thì c n xác đ nh rõ hành vi v t quá phòng v  chính đáng:ầ ị ượ ệ

o Có hành vi trái pháp lu t xâm ph m t i l i ích c a Nhà n c, l i íchậ ạ ớ ợ ủ ướ ợ  

công c ng, quy n và l i ích c a ng i khác ho c c a chính ng iộ ề ợ ủ ườ ặ ủ ườ  

phòng v  chính đáng.ệ

o Hành vi trái pháp lu t này ph i đang gây thi t h i ho c có nguy cậ ả ệ ạ ặ ơ 

gây thi t h i cho đ i t ng b  xâm h iệ ạ ố ượ ị ạ

o Hành vi gây thi t h i trong tr ng h p phòng v  chính đáng ph iệ ạ ườ ợ ệ ả  

c n thi t và t ng x ng v i hành vi xâm h i.ầ ế ươ ứ ớ ạ

- Nên, n u hành vi đ c coi “v t quá” phòng v  chính đáng, t c là hành viế ượ ượ ệ ứ  

ch ng tr  có s  sai l m: đánh giá sai m c đ  t n công ố ả ự ầ ứ ộ ấ
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- Vi c xác đ nh BTTH c n đ m b o các đi u ki n nh  có hành vi vi ph mệ ị ầ ả ả ề ệ ư ạ  

pháp lu t, có thi t h i x y ra, có l i và có m i quan h  nhân qu  gi aậ ệ ạ ả ỗ ố ệ ả ữ  

hành vi v i thi t h i.ớ ệ ạ

Trong tr ng h p v t quá tình th  c p thi tườ ợ ượ ế ấ ế

- Tình thi t c p thi t theo quy đ nh t i Đ16 BLHS 1999: “Là tình th  c aế ấ ế ị ạ ế ủ  

ng i vì mu n tránh m t nguy c  đang th c t  đe d a l i ích c a Nhàườ ố ộ ơ ự ế ọ ợ ủ  

n c, c a t  ch c, quy n, l i ích chính đáng c a mình ho c c a ng iướ ủ ổ ứ ề ợ ủ ặ ủ ườ  

khác mà không còn cách nào khác là ph i gây m t thi t h i nh  h n c nả ộ ệ ạ ỏ ơ ầ  

ngăn ng a”.ừ

2. BTTH do ng i dùng thu c kích thích gây ra (Đ615)ườ ố

- M t ng i do dùng ch t kích thích mà lâm vào tình tr ng m t kh  năngộ ườ ấ ạ ấ ả  

nh n th c và đi u khi n hành vi gây thi t h i cho ng i khác: ph i tậ ứ ề ể ệ ạ ườ ả ự 

BTTH b i vì h  đã t  đ t mình vào tình tr ng đó và có l i trong vi c gâyở ọ ự ặ ạ ỗ ệ  

ra thi t h i.ệ ạ

- M t ng i c  ý dùng ch t kích thích đ  đ a ng i khác lâm vào tìnhộ ườ ố ấ ể ư ườ  

tr ng m t kh  năng nh n th c và đi u khi n hành vi thì ph i BTTH choạ ấ ả ậ ứ ề ể ả  

ng i đã dùng ch t kích thích gây ra thi t h i.ườ ấ ệ ạ

3. BTTH do nhi u ng i cùng gây ra (Đ616)ề ườ

- Thi t h i cho nhi u ng i cùng gây ra là tr ng h p thi t h i đã x y raệ ạ ề ườ ườ ợ ệ ạ ả  

ph i là k t qu  c a m t hành vi th ng nh t ả ế ả ủ ộ ố ấ  Nh ng ng i cùng gây raữ ườ  

ph i cùng liên đ i ch u trách nhi m.ả ớ ị ệ

- Trách nhi m BTTH c a t ng ng i cùng gây thi t  h i đ c xác đ nhệ ủ ừ ườ ệ ạ ượ ị  

t ng ng v i m c đ  l i c a m i ng i.ươ ứ ớ ứ ộ ỗ ủ ỗ ườ

- N u không xác đ nh rõ ràng m c đ  l i thì h  ph i BTTH ph n b ngế ị ứ ộ ỗ ọ ả ầ ằ  

nhau.

4. BTTH trong tr ng h p ng i b  thi t h i có l i (Đ617)ườ ợ ườ ị ệ ạ ỗ
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- N u ng i b  thi t h i cũng có l i  trong vi c đ  thi t h i x y ra,  thìế ườ ị ệ ạ ỗ ệ ể ệ ạ ả  

ng i gây thi t h i ch  ph i b i th ng ph n thi t h i t ng ng v iườ ệ ạ ỉ ả ồ ườ ầ ệ ạ ươ ứ ớ  

m c đ  l i c a mình. ứ ộ ỗ ủ

- Trong tr ng h p này, ng i gây thi t h i và ng i b  thi t h i đ u cóườ ợ ườ ệ ạ ườ ị ệ ạ ề  

l i và đ u ph i có trách nhi m BTTH v i thi t h i đó.ỗ ề ả ệ ớ ệ ạ

- N u ng i gây thi t h i có l i vô ý n ng thì h  v n ph i BTTH toàn bế ườ ệ ạ ỗ ặ ọ ẫ ả ộ 

mà không có trách nhi m b i th ng h n h p; N u ng i gây thi t h i cóệ ồ ườ ỗ ợ ế ườ ệ ạ  

l i vô ý nh  và ng i b  thi t h i cũng có l i thì m i có trách nhi m h nỗ ẹ ườ ị ệ ạ ỗ ớ ệ ỗ  

h p.ợ

- N u thi t h i x y ra hòan toàn do l i c a ng i b  thi t h i thì ng i gâyế ệ ạ ả ỗ ủ ườ ị ệ ạ ườ  

thi t h i không ph i b i th ng.ệ ạ ả ồ ườ

5. BTTH do ng i c a pháp nh n gây ra, do cán b  - công ch c, ng iườ ủ ậ ộ ứ ườ  

có th m quy n c a c  quan ti n hành t  t ng gây raẩ ề ủ ơ ế ố ụ

- Pháp nhân ph i b i th ng thi t h i do ng i c a mình gây ra trong khiả ồ ườ ệ ạ ườ ủ  

th c hi n nhi m v  đ c pháp nhân giao; n u có l i thì ph i hòan trự ệ ệ ụ ượ ế ỗ ả ả 

pháp nhân s  ti n đã b i th ng.ố ề ồ ườ

- Công ch c viên ch c,  nhà n c là ng i  trong biên ch  nhà n c vàứ ứ ướ ườ ế ướ  

h ng l ng do ngân sách nhà n c c p.ưở ươ ướ ấ

- Ng i có th m quy n c a c  quan ti n hành t  t ng là ng i có th mườ ẩ ề ủ ơ ế ố ụ ườ ẩ  

quy n ti n hành các ho t đ ng đi u tra, truy t , xét x , thi hành án.ề ế ạ ộ ề ố ử

- C  quan nhà n c, c  quan ti n hành t  t ng ph i BTTH do ng i c aơ ướ ơ ế ố ụ ả ườ ủ  

mình gây ra trong khi thi hành công v .ụ

- Nh ng c  quan này có trách nhi m yêu c u ng i gây thi t h i ph i b iữ ơ ệ ầ ườ ệ ạ ả ồ  

hoàn n u có l i trong khi thi hành nhi m v  đ c giao.ế ỗ ệ ụ ượ

6. BTTH do ngu n nguy hi m cao đ  gây raồ ể ộ

- Quy đ nh Đ623ị
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- Ngu n nguy hi m cao đ  là lo i tài s n đ c bi t mà có kh  năng gây raồ ể ộ ạ ả ặ ệ ả  

thi t h i cho nh ng ng i xung quanh, vi c b o qu n, v n hành s n xu tệ ạ ữ ườ ệ ả ả ậ ả ấ  

ph i tuân th  nh ng quy đ nh nghiêm ng t v  an toàn k  thu t, trình t ,ả ủ ữ ị ặ ề ỹ ậ ự  

quy trình v n hành, khai thác chúng.ậ

- Ngu n nguy hi m cao đ  bao g m: (Đ627)ồ ể ộ ồ

o  ph ng ti n giao thông v n t i c  gi i (là các lo i xe tham gia giaoươ ệ ậ ả ơ ớ ạ  

thông trên đ ng b  b ng đ ng c  c a chính chi c xe đó – tr  xeườ ộ ằ ộ ơ ủ ế ừ  

đ p máy);ạ

o h  th ng t i đi n; ệ ố ả ệ

o nhà máy công nghi p đang ho t đ ng,ệ ạ ộ

o vũ khí; 

o ch t n ;ấ ổ

o ch t cháy; ấ

o ch t đ c; ấ ộ

o ch t phóng x ; ấ ạ

o thú d ; ữ

o và các ngu n nguy hi m cao đ  khác do pháp lu t quy đ nh.ồ ể ộ ậ ị

- Trong tr ng h p ngu n nguy hi m cao đ  gây ra thi t h i cho nh ngườ ợ ồ ể ộ ệ ạ ữ  

ng i xung ườ quanh, trách nhi m BTTH tr c tiên thu c v  ch  s  h u,ệ ướ ộ ề ủ ở ữ  

ng i chi m h u h p pháp trong c  khi không có l i, n u không ch ngườ ế ữ ợ ả ỗ ế ứ  

minh đ c r ng: thi t h i x y ra hòan toàn do l i c  ý c a bên b  thi tượ ằ ệ ạ ả ỗ ố ủ ị ệ  

h i và thi t h i x y ra trong tr ng h p b t kh  kháng, tình th  c p thi tạ ệ ạ ả ườ ợ ấ ả ế ấ ế  

(kh an 3 – Đ627)ỏ

- M i thi t h i liên quan đ n b n thân ngu n nguy hi m cao đ  không ph iọ ệ ạ ế ả ồ ể ộ ả  

đ u do b n thân ngu n nguy hi m cao đ  gây ra, mà do ng i có tráchề ả ồ ể ộ ườ  
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nhi m đ c giao s  d ng ngu n nguy hi m cao đ  đã có l i trong vi cệ ượ ử ụ ồ ể ộ ỗ ệ  

gi  gìn, đi u khi n…ngu n nguy hi m cao đ  đóữ ề ể ồ ể ộ

- N u ch  s  h u, ng i chi m h u h p pháp ngu n nguy hi m cao đ  đóế ủ ở ữ ườ ế ữ ợ ồ ể ộ  

có l i trong vi c đ  ng i khác chi m h u, s  d ng  trái pháp lu t ngu nỗ ệ ể ườ ế ữ ử ụ ậ ồ  

nguy hi m cao đ  mà gây thi t h i thì ph i liên đ i cùng ng i chi mể ộ ệ ạ ả ớ ườ ế  

h u, s  d ng ngu n nguy hi m cao đ  trái pháp lu t trong vi c BTTH.ữ ử ụ ồ ể ộ ậ ệ

7. BTTH trong m t s  tr ng h p khácộ ố ườ ợ

- BTTH cho ng i d i 15 tu i, ng i m t năng l c hành vi dân s  gây ra,ườ ướ ổ ườ ấ ự ự  

trong th i gian tr ng h c, b nh vi n, các t  ch c khác tr c ti p qu n lýờ ườ ọ ệ ệ ổ ứ ự ế ả  

 Xác đ nh ng i có trách nhi m BTTH.ị ườ ệ

- BTTH cho ng i làm công, ng i h c ngh  gây ra (Đ626).ườ ườ ọ ề

- BTTH do làm ô nhi m môi tr ng (Đ628)ễ ườ

- BTTH do súc v t gây ra (Đ629), thú d  (Đ627)ậ ữ

- BTTH do cây c i gây ra (Đ630)ố

- BTTH do nhà c a, công trình xây d ng khác gây ra  (Đ631)ử ự

- BTTH do vi ph m quy n l i c a ng i tiêu dùng (Đ632) không tính đ nạ ề ợ ủ ườ ế  

y u t  l i c a ng i b  thi t h i.ế ố ỗ ủ ườ ị ệ ạ

- BTTH do xâm ph m danh d  uy tín trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanhạ ự ự ả ấ  

(Đ633)
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